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LỜI NGƯỜI DỊCH 


Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn 
hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật 
không còn nữa, cũng không phải việc 
dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang 
tiếng con Phật nhưng không hiểu được 
bản ý của ngài. Chỉ biết bố thí cầu tài 
lộc mà không nghiêm trì giới luật để 
sửa mình là một cực đoan. Giới luật 
trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một 
cực đoan. Chỉ có giới hạnh và thiền định mà kiến giải Phật 
học quá sơ sài bất cập lại là một cực đoan khác. Cuốn sách 
đang trên tay độc giả sẽ ít nhiều giúp ta tránh được những 
kiểu tu học cực đoan, khi qua đó ta hiểu được cái mình phải 
biết là gì và làm sao đưa được cái biết đó vào đời sống tu 
học thực tiễn để có được lợi lạc ngay bây giờ và cả đời sau 
kiếp khác. 





Cuốn sách được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh 
Buddha Abhidhamma của giáo sư Mehm Tin Mon, một tiến 
sĩ Tây học mà cũng là một học giả Phật học. Công trình này 
của ông y cứ trên luận thư Abhidhammatthasañgaha của 
ngài Anuruddha người Nam Ấn (thế kỷ thứ V), sinh quán ở 
Kañcipura, nghĩa là đồng hương với các ngài Puddhaghosa, 
Buddhadatta và Dhammapädla. Cả ba trưởng lão vừa kể trên 
đều là những nhà chú giải Tam Tạng lừng danh của Phật 
giáo Nam Truyền (Theravada). 


Sách tham khảo A-tỳ-đàm tiếng Việt hiện nay không quá 
hiếm hoi như ngày trước, nhưng để gọi là đầy đủ hay phong 
phú thì có lẽ phải đợi đến vài ba thế hệ tăng ni nữa. Non 
mười năm trở lại đây, vì nhiều lý do tôi đã gát bút không 
viết hay dịch sách nữa. Cuốn sách này là ngoại lệ, tôi cầm 
nguyên tác hướng dẫn một lớp học nhỏ và người ta bỏ công 
ghi chép thành một tập sách. Lớp mãn, họ đưa tôi đọc lại và 
đề nghị ấn hành. 

Cũng như ở vài dịch phẩm trước đây, chẳng hạn cuốn 
Thuật Ngữ Luật Tạng Pali, trong sách này, tôi đã thử dịch 
mới một số từ ngữ như là một đề nghị để các bậc cao minh 
góp ý và cùng lấp đầy những chỗ trống không nên có trong 
Phật Học Việt Nam. Như Asubha là Bất Mỹ thay vì Bất Tịnh, 
Sắc Nhiệt Lượng thay cho Sắc Quý Tiết, Sắc Dưỡng Tố thay 
cho Sắc Vật Thực, Tĩnh Giác Chỉ thay vì Tịnh Giác Chi, tâm 
sở Tĩnh Thân và Tĩnh Tâm thay vì Tịnh Thân và Tịnh Tâm, 
Tánh (cetasika) thay vì tâm sở (chỉ đôi khi), và chữ Thân 
(kãya) trong 6 cặp tâm sở Tịnh Hảo cũng được đề nghị một 
chữ mới là Tánh, ám chỉ cho 3 danh uẩn (Thọ, Tưởng, 
Hành)... Dĩ nhiên tôi làm vậy là dựa vào nhiều lý do và có 
tham cứu hẳn hoi, không phải tự ý tùy hứng. 


Một điều nữa tưởng cũng nên thưa thêm ở đây: Người 
chưa biết gì về A-tỳ-đàm hay Phật pháp nói chung, khi giở 
ra trang đầu tiên của cuốn sách này có thể sẽ không muốn 
đọc tiếp vì phần dẫn nhập gần như không có. Lẽ ra tôi phải 
viết thêm chút gì đó, nhưng xét lại thấy không cần thiết. Quý 
vị có lẽ nên vào mục lục đọc trước những phần dễ nuốt. Bởi 


rõ ràng cuốn sách này được viết cho người đã biết qua ít 
nhiều hoặc đang học dưới sự hướng dẫn của ai đó. Dù sao 
cũng xin độc giả nhận nơi đây lời xin lỗi của tôi. 

Nguyện cầu ngày càng nhiều người về với Phật một cách 
đúng nghĩa, không là tín đồ theo cách nhẹ dạ dễ tin, mà phải 
tin Phật vì hiểu Ngài đã dạy gì. Mong lắm vậy thay! 


Brugg, ngày 22 tháng 8 năm 2012 
Giác Nguyên cẩn đề 
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CHƯƠNG 1 


TÂM PHÁP (citta) 


heo mô tả trong kinh Phật, cái gọi là thế gian hay cõi 

sanh tử chỉ là một trái lựu với nhiều hạt nhỏ bên trong 
là từng cảnh giới cao thấp cho các loại chúng sanh tương 
ứng. Có loài sống chết buồn vui trong năm trần cảnh (Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Xúc) thì gọi là chúng sanh Dục giới, loại khá 
hơn một tí thì chỉ sống bằng thiền định nhưng còn có trụ xứ 
và thân tướng, gọi là Phạm thiên Sắc giới. Hạng phàm phu 
cao nhất là chán ghét luôn cả mọi thứ hình danh sắc tướng, 
tồn tại bằng thứ thiền định phi vật chất, gọi là Phạm thiên 
Vô sắc giới. Luân hồi là sự tới lui lên xuống trong ba cảnh 
giới vừa nói. Và có vô số thế giới, tức vô số trái lựu theo cách 
nói ở trên, trôi nổi và sanh diệt trong cõi không gian vô hạn 
và dòng thời gian vô cùng. Cứu cánh của người tu hành là tu 
học để thấy được sự trầm luân, dù ở cảnh giới nào, cũng đều 
là một cuộc chơi vô ích với những sự lập lại tẻ nhạt không 
mục đích. Để làm được điều đó ta phải tìm hiểu xem mình 


vơ 
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là cái gì trong trời đất này, chuyện phải làm là gì. Hiểu được 
mình thì sẽ hiểu được thế giới. Có vậy, mới có thể bỏ nó mà 
đi. 

Có vô số phương cách để nói về con người và thế giới này, 
nhưng nếu xét kỹ ta sẽ thấy cách nói của Đức Phật là con 
đường tốt nhất để dẫn đến sự xa lìa phiền não, không tiếp 
tục thích hay ghét bất cứ thứ gì ở đời. 


Trước hết, cái gọi là chúng sanh hay mỗi cá nhân thật ra 
chỉ gồm tối đa 2 thành tố: Xác thân và tâm thức, gọi theo 
Phật học là Danh và Sắc. Từ chương một của sách này, ta sẽ 
từng bước tìm hiểu hai chữ Danh Sắc này và những chuyện 
phải làm của một người Phật tử đúng nghĩa. 
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Tâm là tên gọi khác của ý thức hay sự biết cảnh, sự nhận 
thức đối tượng. Một cách đại để, tâm được chia thành bốn 
loại dựa trên các cảnh giới hiện hữu của chúng sinh (bhumi 
hoặc avacarq): 

I. Tâm Dục Giới (kamaävacaracitta) 

Gồm các loại tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi Dục giới 
(Kamaloka) 

II. Tâm Sắc Giới (rũpãvacaracitta) 

Gồm các tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi Sắc giới 
(rupaloka) 


CHƯƠNG 1. TÂMPHÁP 31 


II. Tâm Vô Sắc Giới (arũpävacaracitta) 

Gồm các tâm chủ yếu xuất hiện ở các cõi Vô sắc giới 
(arupaloka) 

IV. Tâm Siêu Thế (lokuttaracitta) 

Gồm các tâm của riêng thánh nhân. 

Tên gọi các thứ tâm trên đây thực ra chỉ là dựa trên phần 
lớn trường hợp biết cảnh theo các cảnh giới, trên thực tế, 
tâm Dục giới không chỉ biết riêng cảnh dục trần và các tâm 
Đáo đại (Sắc giới và Vô sắc giới) cũng vậy. 

Nói sơ lược thì Dục giới ở đây bao gồm bốn đọa xứ, cõi 
người và sáu cõi dục thiên. Sắc giới ở đây là 16 cõi phạm 
thiên hữu sắc. Cõi Vô sắc giới gồm bốn cõi Phạm thiên Vô 
sắc. 

Phạm thiên (dĩ nhiên là Sắc giới) luôn có nhiều điểm ưu 
thắng hơn các vị dục thiên về tuổi thọ (tối thiểu 1/3 đại 
kiếp), oai lực (tâm lực và thần lực), và sự an lạc (thiền lạc) 
không bị gián đoạn như dục lạc. 

Gọi là cõi Vô sắc kỳ thực chỉ là một khoảng không gian vô 
vật chất nằm bên trên 16 cõi Sắc giới. Ở đây tuyệt không có 
gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay thiên nhãn. 
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I. TÂM DỤC GIỚI (KÃMÃVACARACITTA) 


Có tất cả 54 tâm Dục giới: 

s12 tâm bất thiện (akusalacitta) 

s* 18 tâm Vô Nhân (ahetukacitta) 

s* 2+ tâm Dục giới tịnh hảo (kăämasobhanacitta) 


Tâm bất thiện ở đây thực ra không có nghĩa là ác xấu theo 
tỉnh thần đạo đức. Chữ « akusala » có nghĩa là vụng về, 
không khéo léo đúng như trong từ Hán Việt là bất thiện. Ai 
cũng muốn vui sợ khổ nhưng bản chất các tâm bất thiện là 
đem lại đau khổ, những gì đi ngược lại ước muốn của chúng 
sinh. Nên các tâm này được gọi là tâm bất thiện. 


A. TÂM BẤT THIỆN (AKUSALACITTA) 


" 8tâm tham (lobhamnulacitta) 
"2 tâm sân (dosamulacitta) 
"2 tâm sỉ (mohamnulacitta) 


1. Tâm tham (Ilobhamnlacitta) 


Tâm tham thực ra chỉ có một nhưng được kể thành tám 
vì dựa trên ba khía cạnh: 


1. Sự ham thích một cách hào hứng tức hỷ thọ 
(somanassasahagatam) hay hững hờ tức xả thọ 
(upekkhasahagatam) 

2. Có Tà Kiến (ditthigatasampayuttam) đi cùng hay không 
(ditthigatavippayuttam) 
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3.. Tự phát (asanñkharikam) hay được tác động bởi sự do dự 
của chính mình hay từ người khác (sasañkharikam) 


VẬY 8 CÁCH KỂ CỦA TÂM THAM LÀ 


1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ 


(somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
asañkharikam) 


2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ 


(somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
sasañkharikam) 


3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ 
(somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
asañkharikam) 
4.. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ 
(somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasañkharikam) 
5s. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam 
asañkharikam) 
6. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam 
sasañkharikam) 
7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ 
(upekkhasahagatam 
ditthigatavippayuttam asanRhariRam) 
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8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ 


(upekkhasahagatam 
ditthigatavippayuttam sasankharikam) 
Từ lúc thức dậy lúc đầu ngày cho đến khi đi ngủ, các giác 
quan của ta luôn có khuynh hướng đi tìm những thứ ngọt 
ngào để thưởng thức hưởng thụ. Có những thứ chỉ vừa đủ 
để ta ưa thích một cách lạnh nhạt, có thứ đối tượng cho ta 
những cảm giác đam mê thích thú. Đó là nói về cảm giác của 
các tâm tham. Một người không có chánh kiến thì không thể 
biết được cái gì là tâm bất thiện, và tâm tham của họ lúc này 
được xem là đi cùng với tà kiến. Và sự ưa thích đó chắc chắn 
phải nằm vào một trong hai trường hợp tự phát hay được 
tác động. 


Nói vậy có nghĩa là ta có thể chỉ rõ tâm trạng của một 
người đang thưởng thức âm nhạc là thuộc loại tâm tham 
nào và trong tất cả các trường hợp hưởng thụ dục lạc kiểu 
khác cũng vậy. 


SAU ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO 8 TÂM THAM 
1. Một người ăn uống mà không bận tâm gì đến chuyện 
thiện ác trong đó. 


2. Một người được bạn rủ đi xem một cuốn phim hay và 
đương sự cũng không nghĩ gì về chuyện thiện ác trong 
hành động đó. 


3. Một phụ nữ khoác lên người bộ đồ mới, thích thú với nó 
nhưng cũng kịp nhận biết đó là tâm tham. 
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4. Một cô gái Phật tử có học A-ty-đàm được bạn rủ rê 
thưởng thức những bản nhạc vừa ý. 

s. Một cậu bé ăn bữa cơm nghèo với muối hột, bữa ăn tẻ 
nhạt và diễn ra trong sự vô tri của cậu bé về Phật pháp. 

6. Một cô gái được mẹ nói cho nghe về giá trị của tấm áo 
mà bà mua cho cô. Cô đồng ý với mẹ nhưng đó không 
phải là lựa chọn của cô và bản thân cô cũng không biết gì 
về Phật pháp. 

7. Một người đã biết qua giáo lý về nghiệp báo ngồi uống 
một tách cà phê với tâm trạng hững hờ, dù kể ra cũng có 
tí thích. 

8. Một nữ cư sĩ từng học qua Phật pháp phải miễn cưỡng 
mua một bộ đồ ở cửa hiệu sau khi được người bán hàng 
chào mời dai dẫng. 


2. Tâm sân (dosamnlacitta) 


Một cách đơn giản, Sân tâm có hai trường hợp: 
1. Sự bất mãn tự phát: 
Tâm sân thọ ưu hợp phẩn vô trợ (domanassasahagatam 
patighasampayuttam asankharikam) 
2. Sự bất mãn do được tác động, kích thích bởi người khác 
hay sự chần chừ của bản thân: 
Tâm sân thọ ưu hợp phẩn hữu trợ (domanassasahagatam 
patighasampayuttam sasanRhariRam) 
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Ở đây hình ảnh của tâm sân tự phát có thể được tạm hiểu 
qua sự lo ngại của người mẹ về đứa con gái của mình. Còn 
loại tâm sân thứ hai có thể tạm hiểu qua tâm trạng khó chịu 
của đứa con trai khi được ông bố phân tích cho biết cậu đã 
bị ai đó lừa dối. 


3. Tâm sỉ (mohamulacitta) 


1. Tâm sỉ thứ nhất là trạng thái nghi hoặc về bất cứ vấn đề 
gì có liên hệ đến Tam Bảo. Các ngài gọi là sĩ Hoài Nghi 
(upekkhasahagatam viciRicchasampayuttam) 

2. Tâm si thứ hai là tâm sĩ Phóng Dật, trạng thái tán loạn 
của tâm thức (upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam) 


Ở trường hợp hai tâm si, khía cạnh hữu trợ và vô trợ 
không thành vấn đề. Hình ảnh minh họa cho tâm sỉ hoài nghi 
là một người thiếu tin tưởng về nghiệp lý chẳng hạn. Còn về 
sỉ phóng dật thì là hình ảnh một cậu học trò không có khả 
năng tập trung khi thầy giảng bài. 


Trong khi tâm tham có lúc là hỷ thọ (somanassa- 
sahagatam) hay Xả thọ (upekkha-sahagatam), tâm sân luôn 
luôn là ưu thọ (domanassa-sahagatam), thì hai tâm Sĩ luôn 
luôn là xả thọ (upekkha-sahagatam). 


Nói trên con số thì tâm bất thiện chỉ có 12 so với tâm 
thiện có đến vài chục loại, nhưng trong đời sống thường 
nhật của phàm phu thì sự xuất hiện của chúng chiếm đến 
phần lớn thời gian. Cơ hội cho thiện tâm thường rất nhỏ, có 
thể chỉ là một trên nhiều tỷ. Bên cạnh hàng tỷ lần xuất hiện 
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của tâm tham trong những giây phút mà phàm phu cho là 


toại ý thì cũng có đến hàng tỷ lần xuất hiện của tâm sân 


trong một ngày cho những giây khắc mà phàm phu bất mãn 


chuyện này chuyện nọ. 


Bảng 1- Biểu đồ 12 tâm bất thiện 





























Tâm Cảm giác Hợp tố Tác động 

1 | Tham Hỷ Tà Kiến Vô trợ 
2 | Tham Hỷ Tà Kiến Hữu trợ 
3 | Tham Hỷ Ly tà Vô trợ 
4 | Tham Hỷ Ly tà Hữu trợ 
s | Tham Xả Tà Kiến Vô trợ 
6 | Tham Xả Tà Kiến Hữu trợ 
7 | Tham Xả Ly tà Vô trợ 
8 | Tham Xả Ly tà Hữu trợ 
1 Sân Ưu Phẩn Vô trợ 
2 Sân Ưu Phẩn Hữu trợ 
† Sỉ Xả Hoài nghỉ / 

2 Sỉ Xả Phóng dật / 








B. TÂM VÔ NHÂN (AHETUKACITTA) 


Ở đây là những thứ tâm về thực chất không có chút dấu 
vết nào của thiện hay bất thiện. 18 tâm Vô Nhân ở đây gồm: 


- __7 tâm quả bất thiện (akusalavipakacitta) 
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- - 8 tâm quả thiện (ahetuka-kusalavipakacitta) 
- 3 tâm tố Vô Nhân (ahetuka-kiriyacitta). 


1, Tâm quả bất thiện (akusalavipakacitta) 


1) Tâm Nhãn thức biết cảnh xấu 
(upekkhasahagatam cakkhuviñfñanam) 
2) Tâm Nhĩ thức biết cảnh xấu 
(upekkhasahagatam sotaviñfñanam) 
3) Tâm Tỷ thức biết cảnh xấu 
(upekkhasahagatam ghanaviññanam) 
4) Tâm Thiệt thức biết cảnh xấu 
5) Tâm Thân thức biết cảnh xấu 
(dukkhasahagatam kayaviññanam) 
6) Tâm Tiếp Thâu biết cảnh xấu 
(upekkhasahagatam sampaticchanacittam) 
7) Tâm Quan Sát biết cảnh xấu 
(upekkhasahagatam santiranacittam) 
Cả 7 tâm đều là xả thọ (trừ Thân thức thọ khổ). Trong 
giáo lý A-tỳ-đàm, việc nhìn thấy một hình ảnh nào đó không 
chỉ đơn giản là công việc của con mắt mà nó đòi hỏi nhiều 
thứ tâm tiếp nối nhau (trong đó có tâm Nhãn thức quả thiện 
hay quả bất thiện), gồm tâm Tiếp thâu làm việc đón nhận 
hình ảnh từ tâm nhãn thức, rồi thì tâm Quan Sát như là giai 
đoạn kiểm định và tiếp theo là tâm Đoán Định (cũng chính 
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là tâm Khai ý môn) làm việc đúc kết hay cô đọng hình ảnh 
đó lại. 


Cũng cứ vậy mà hiểu, khi một âm thanh chạm vào màng 
nhĩ ta thì một loạt các tâm Khai ngũ môn, Nhĩ thức, Tiếp 
Thâu, Quan Sát, Đoán Định (cũng là Khai ý môn) sẽ tiếp nối 
nhau sanh diệt trước khi ta hoàn tất việc nghe được âm 
thanh đó là gì, với cảm xúc ra sao. 


2. Tâm quả thiện vô nhân (ahetukakusalavipakacitta) 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Tâm Nhãn thức biết cảnh tốt 
(upekkhasahagatam cakkhuviñfñanam) 
Tâm Nhĩ thức biết cảnh tốt 
(upekkhasahagatam sotaviñfñanam) 
Tâm Tỷ thức biết cảnh tốt 
Tâm Thiệt thức biết cảnh tốt 
(upekkhasahagatam jivhaviññanam) 
Tâm Thân thức biết cảnh tốt 
(sukkhasahagatam Rayoaviñfñanam) 
Tâm Tiếp Thâu biết cảnh tốt 
(upekkhasahagatam sampatichanacittam) 
Tâm Quan Sát (xả thọ) biết cảnh tốt 
(upekkhasahagatam santiranacittam) 
Tâm Quan Sát (Hỷ thọ) biết cảnh tốt 


(somanassasahagatam santiranacittam) 
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Theo trong A-tỳ-đàm thì sự xuất hiện của các tâm Ngũ 
song thức biết cảnh tốt hay xấu là tùy thuộc vào tiền nghiệp 
thiện ác (kusalãkusalakamma) của mỗi cá nhân: Có người 
phải thường xuyên nghe thấy những điều bất toại, có kẻ cả 
đời cơ hồ chỉ thấy biết những chuyện hay ho thú vị. Đó là lý 
do tại sao có đến 2 tâm Nhãn thức, Nhĩ thức... và Thân thức 
biết cảnh tốt hay xấu. Năm cặp tâm này thường được gọi 
chung là Ngũ song thức. Từ lý do có hai loại tâm giác quan 
cũng đã dẫn đến việc có 2 tâm Tiếp Thâu, 3 tâm Quan Sát. 

Theo lý mà nói bản thân các tâm giác quan chưa đủ để 
đánh giá các cảnh là tốt hay xấu nên bốn tâm giác quan đầu 
phải luôn thuộc xả thọ. Riêng 2 tâm thân thức thì nếu là quả 
thiện sẽ thuộc thọ lạc, nếu là quả bất thiện sẽ thuộc thọ khổ. 

Lý do của tâm quan sát thọ hỷ cũng vậy: Khi gặp cảnh bất 
toại (tâm quan sát quả bất thiện) thì sẽ thuộc xả thọ, nhưng 
với cảnh toại ý thì có lúc thọ xả, có lúc thọ hỷ. Thọ lạc và thọ 
hỷ trong hai trường hợp trên vẫn được xem là chuyện tồn 
nghi. 


3. Tâm tố vô nhân (ahetukakiriyacitta) 


Ba tâm Tố Vô Nhân gồm: 
1) Tâm Khai Ñgũ Môn 
(upekkhasahagatam pañcadvaravajjanacittam) 


Thứ tâm có nhiệm vụ mở đường cho Ngũ song thức xuất 
hiện. 
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2) Tâm Khai Ý Môn 
(upekkhasahagatam manodvaravajjanacittam) 
Thứ tâm có nhiệm vụ mở đường cho lộ Ý môn. 
3) Tâm Ứng Cúng Vi Tiếu 
(somanassasahagatam hasituppadacittam) 
Tâm làm việc cười của vị A-la-hán, có ý kiến cho rằng chư 


Phật Toàn Giác không dùng tâm này. 


Bảng 2- Biểu đồ 18 tâm Vô Nhân 











Tâm Cảm giác Quả 
1/2 Nhãn thức Xả Bất thiện /Thiện 
3/4 Nhĩ thức Xả Bất thiện /Thiện 
5/6 Tỷ thức Xả Bất thiện /Thiện 
7/8 Thiệt thức Xả Bất thiện/Thiện 
9 Thân thức Khổ Bất thiện 
10 Thân thức Lạc Thiện 
11/12 Tiếp thu Xả Bất thiện /Thiện 
13/14 Quan sát Xả Bất thiện /Thiện 
15 Quan sát Hỷ Thiện 
16 Khai ngũ môn Xả / 
17 Khai ý môn Xả / 
18 | Ứng cúng vi tiếu Hỷ / 
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C. TÂM TỊNH HẢO DỤC GIỚI (KÃMÄVACARASOBHANACITTA) 
1. Tâm đại thiện (mahakusalacitta) 


1) Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ 


(somanassasahagatam ñaãngasampayuttam 
asañkharikam) 


2) Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 


(somanassasahagatam ñaãngasampayuttam 
sasañkharikam) 


3) Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñanavippayuttam asankharikam) 
4) Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 


(somanassasahagatam ñaãnavippayuttam 
sasañkharikam) 


5) Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam) 
6) Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñãnasampayuttam sasañkhariRam) 
7) Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam asankharikam) 
8) Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ 


(upekkhasahagatam ñãnavippayuttam sasañkhariRam) 
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Chữ Đại (maha) ở đây có nghĩa là nhiều và cũng có thể 
gọi 8 tâm này là tâm thiện Dục giới. So với các loại tâm thiện 
Đáo đại và Siêu thế thì thiện Dục giới có số lượng nhiều nhất: 
8 Đại thiện so với 5 tâm thiện Sắc giới (rũpävacarakusala- 
citta), 4 tâm thiện Vô sắc (aripävacarakKusalacitta), 4 tâm 
Siêu thế (lokuttaracitta)). Tịnh Hảo (sobhana) ở đây có 
nghĩa là tốt đẹp, trong sáng bởi các tâm này hàm chứa 
những thiện tánh Vô Tham (alobha), Vô Sân (adosa), Vô Sỉ 
(amoha). 


Các tâm Đại thiện là loại tâm mà các phàm phu 
(puthujjana) và thánh hữu học (sekha) phải dùng đến để 
làm các việc lành như bố thí (dang), trì giới (sila) hay tu tập 
Chỉ, Quán (bhãvana). Tâm đại thiện được kể thành tám dựa 
trên ba khía cạnh: 

- _ Hào hứng tức hỷ thọ hay lãnh đạm tức xả thọ 
(somanassasahagatam, upeRkhasahagatam) 
- _ Có trí tuệ đi cùng hay không 
(ñanasampayuttam, ñaãnavippayuttam) 
- - Tự phát hay được tác động (vô trợ hay hữu trợ) 
(asankharikam, sasañkharikam) 

Có mặt ở đời thì người ta không làm việc này phải làm 
việc khác, không sống bằng tâm trạng này thì phải bằng tâm 
trạng khác, khi không hành động hay nói năng, suy nghĩ 
bằng sự tác động của tham, sân, si thì người ta chỉ còn một 
cách lựa chọn là tam nghiệp tịnh hảo. Đó là phép tu hành 
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thiện trong Phật pháp. Trong một thiện tâm (nhân) càng có 
nhiều đức tánh đi kèm thì sức mạnh của thiện tâm đó càng 
mãnh liệt và phong phú hơn. Các đức tính ở đây, như đã nói, 
là sự tự nguyện tự phát, là những hiểu biết phật pháp và 
khả năng vui thú trong điều lành. Cộng cả 3 lại, ta sẽ có 
được loại tâm Đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 


DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO TÁM TÂM ĐẠI THIỆN 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Một phụ nữ có hiểu biết về nghiệp lý đem hoa cúng chùa 
bằng tất cả niềm hoan hỷ, không cần ai kêu gọi. 


Một cô gái có kiến thức về nghiệp lý được bạn rũ đi nghe 
một thời pháp thú vi. 

Một cậu bé nhiệt tình cho tiền một người ăn mày nhưng 
tự thâm tâm chưa từng biết gì về nghiệp lý. 


Một người đàn ông được giao trách nhiệm đưa tiền đóng 
góp cho một ngôi trường, ông vui vẻ làm dù không biết 
øì về nhân quả theo Phật pháp. 


Một cô gái quét chùa như một công việc thường ngày 
nhưng cô là người có học Phật pháp để biết ý nghĩa của 
việc mình làm. 

Một anh thiện nam được chư tăng nhờ cậy chẻ củi giúp 
chùa, lòng anh không hào hứng lắm với công việc tẻ nhạt 
này nhưng anh biết rõ đó là một công đức. 

Một bà cụ ngồi xem kinh, tự ý không cần ai khuyến khích 
nhưng không hiểu được lời kinh và xưa giờ cũng chưa 
từng biết qua nghiệp lý. 
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8) Một cô gái được mẹ nhờ giặt dùm mấy bộ áo quân, cô 
không hào hứng gì với công việc thường nhật này và bản 
thân cô cũng chưa từng học đạo ngày nào. 


2. Tâm đại quả (mahävipakacitta) 


Tám tâm đại quả (mahavipakacitta) là những loại tâm 
được tạo ra từ các tâm đại thiện. Chúng có ba nhiệm vụ 
chính yếu trong đời sống của chúng sinh cõi Dục giới thiện 
thú (sugati): 

-_ Tâm Tái Sinh (patisandhi) vào các cõi lành 

- Tâm Hữu Phần (bhavanga) trong đời sống thường 

nhật (xen kẽ vào giữa các lộ tâm) 

-_ Tâm Mệnh Chung (cuticitta) 


Vì được tạo ra từ tám tâm Đại thiện nên các tâm Đại quả 
cũng gồm có tám với những khía cạnh tương ứng: Tâm Đại 
thiện thứ nhất là thọ hỷ hợp trí vô trợ thì sẽ cho ra tâm Đại 
quả thứ nhất cũng thọ hỷ hợp trí vô trợ (somanassa- 
sahagatam asañRkharikamahavipaka citta). 


3. Tâm đại tố (mahakiriyacitta) 
Về tám tâm Đại tố (mahakiriyacitta), chỉ có ở vị A-la-hán 
thì có hai điều cần lưu tâm: 
1) Trước hết chức năng của tâm Đại tố giống hệt như ở 
tâm Đại thiện, làm hết mọi chuyện mà tâm Đại thiện 


có thể làm (thậm chí có thể nhiều hơn, tùy thuộc khả 
năng mỗi vị A-la-hán). 
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2) Thứ đến, tâm sở Tư trong các tâm đại tố tuyệt đối 
không có khả năng tạo nghiệp để cho quả dị thục như 
các tâm đại thiện. Chúng chỉ đơn giản là phương tiện 
làm việc ngay đời hiện tại, không thể để lại một chủng 
tử nào trong tương lai. 


Trong 54 tâm Dục giới, có 45 tâm dành cho phàm phu và 
thánh Hữu Học, tám tâm Đại tố và Vi Tiếu chỉ là của riêng 
các vị A-la-hán. Điều nên biết thêm là người Tam nhân ở cõi 
Dục giới nếu có đủ duyên lành đắc pháp Thượng Nhân 
(thiền định, Đạo Quả) thì khi tu thiền định tức thiền Chỉ tịnh 
(samathabhävanđ) họ vẫn có thể có được năm tâm thiện Sắc 
giới (rũpävacarakusalacitta) bốn tâm thiện Vô sắc 
(aripavacarakusalacitta) và nếu tu Tuệ quán (vipassana- 
bhãvanđ) thì sẽ có đủ 4o tâm Siêu thế. 
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Bảng 3- Biểu đồ 24 tâm Tịnh Hảo 














Tâm Cảm giác | Hợp tố | Tác động 
1 | Đại thiện Hỷ Trí Vô trợ 
2_ | Đại thiện Hỷ Trí Hữu trợ 
3_ | Đại thiện Hỷ Ly trí Vô trợ 
4_ | Đại thiện Hỷ Ly trí Hữu trợ 
s_ | Đại thiện Xả Trí Vô trợ 
6 | Đại thiện Xả Trí Hữu trợ 
7 | Đại thiện Xả Ly trí Vô trợ 
8 | Đại thiện Xả Ly trí Hữu trợ 
1 Đại quả Hỷ Trí Vô trợ 
2 Đại quả Hỷ Trí Hữu trợ 
5 Đại quả Hỷ Ly trí Vô trợ 
4 Đại quả Hỷ Ly trí Hữu trợ 
Ẹ Đại quả Xả Trí Vô trợ 
6 Đại quả Xả Trí Hữu trợ 
7 Đại quả Xả Ly trí Vô trợ 
8 Đại quả Xả Ly trí Hữu trợ 
1 Đại tố Hỷ Trí Vô trợ 
2 Đại tố Hỷ Trí Hữu trợ 
3 Đại tố Hỷ Ly trí Vô trợ 
4 Đại tố Hỷ Ly trí Hữu trợ 
5 Đại tố Xả Trí Vô trợ 
6 Đại tố Xả Trí Hữu trợ 
7 Đại tố Xả Ly trí Vô trợ 
8 Đại tố Xả Lytrí | Hữu trợ 
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II. TÂM SẮC GIỚI (RŨPÃVACARACITTA) 


Cũng như ở trường hợp các tâm Đại thiện, tâm Sắc giới 
gồm có ba phần: 

A. 5 tâm thiện Sắc giới (rũpävacarakusalacitta) 

B. 5 tâm quả Sắc giới (rũpävacaravipakacitta) 

C. 5 tâm Tố Sắc giới (ripävacarakiriyacitta) 


Phàm phu tam nhân và thánh hữu học sau khi dùng các 
tâm đại thiện hợp trí để tu thiền Chỉ tịnh, từ sau lúc chứng 
đắc từ Sơ thiền Sắc giới trở lên thì họ sẽ có được lần lượt 
năm tâm thiện Sắc giới ngay ở cõi mình đang sống và sau đó 
là ở cõi Phạm thiên tương ứng. Năm tâm quả Sắc giới được 
tạo ra từ năm tâm thiện Sắc giới và cũng có ba chức năng 
giống hệt như các tâm đại quả là làm tâm Tục Sinh, Hữu 
Phần và Mệnh Chung cho các Phạm thiên cõi Sắc giới. 

Năm tâm Tố Sắc giới là của riêng các vị A-la-hán, có tất cả 
tính năng giống hệt như tâm thiện Sắc giới, chỉ khác ở điểm 
là không thể để lại một quả báo dị thục nào cho kiếp sau. 

So với các tâm đại thiện thì tâm thiện Sắc giới có điểm 
giống là tạo ra các tâm quả tương ứng nhưng điểm khác 
biệt ở đây là sự tương ứng giữa các tâm đại quả với cõi tái 
sinh luôn là bất định. Các tâm quả Sắc giới luôn dẫn đến 
những cảnh giới tái sanh tương ứng một cách cố định: Tâm 
nào cõi nấy, như tâm quả Sơ thiền dẫn sanh cõi Sơ thiền. 


Chỉ trừ trường hợp thánh nhân, tâm thiện Sắc giới ở cõi 
Dục giới có thể bị tiêu mất vì hai lý do: 
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1) Sự thiếu chuyên tâm duy trì (như Bồ-tát Tất Đạt lúc 
còn bé). 

2) Do phiền não mãnh liệt như trong Sớ giải Bổn Sanh 
Kinh có ghi ông Devadatta đã mất hết thiền định ngay 
khi có lòng xúc phạm Đức Phật và Tăng già 
(patibaddhacitto hutva jhãnam parihayï) hoặc Bồ-tát 
trong tiền kiếp đã mất thiền ngay khi thoáng thấy 
hoàng hậu khỏa thân. 


Nếu đến lúc lâm chung, các tâm thiện Sắc giới vẫn còn đó 
thì đương sự mới có thể sanh về các cõi Phạm thiên tương 
ứng. 


A. TÂM THIỆN SẮC GIỚI (RŨPÄVACARAKUSALACITTA) 
1. Tâm thiện Sơ thiền Sắc Giới, có đủ năm chỉ thiền 
(vitaRkavicaraprtisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanakusalacittam) 
2. Tâm thiện Nhị thiền Sắc Giới, còn lại bốn chi thiền 


(vicärapitisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanakusalacittam) 


3. Tâm thiện Tam thiền Sắc Giới, còn lại ba chi thiền 
(piItisukhekaggatasahitam pathamajjhanakusalacittam) 


4.. Tâm thiện Tứ thiền Sắc Giới, còn lại hai chỉ thiền là Lạc 
và Định 


(sukhekaggatasahitam pathamajjhänakRusalacittam) 
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s. Tâm thiện Ngũ thiền Sắc Giới, còn lại hai chi thiền là 
Định và Xả 
(upekkhekaggatasahitam pathamajjhaänaRusala cittam) 


B. TÂM QUÁ SẮC GIỚI (RŨPÃVACARAVIPÄKACITTA) 


1. Tâm quả Sơ thiền Sắc Giới, có đủ năm chỉ thiền 
(vitaRkavicaraprtisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanavipakacittam) 
2. Tâm quả Nhị thiền Sắc Giới, còn lại bốn chỉ thiền 


(vicärapitisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanavipakacittam) 


3. Tâm quả Tam thiền Sắc Giới, còn lại ba chi thiền 
(pItisukhekaggatasahitam pathamajjhänavipakacittam) 
4. Tâm quả Tứ thiền Sắc Giới, còn lại hai chi thiền là Lạc 
và Định 
(sukhekaggatasahitam pathamajjhänavipakacittam) 
s. Tâm quả Ngũ thiền Sắc Giới, còn lại hai chỉ thiền là 
Định và Xả 
(upekkhekaggatasahitam pathamajjhänavipaRoacittam) 
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C. TÂM TỐ SẮC GIỚI (RŨPÃVACARAKIRIYACITTA) 
1. Tâm Tố Sơ thiền Sắc Giới, có đủ năm chi thiền 
(vitaRkavicaraprtisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanakiriyakacittam) 
2. Tâm Tố Nhị thiền Sắc Giới, còn lại bốn chi thiền 


(vicarapitisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanakiriyacittam) 


3. Tâm Tố Tam thiền Sắc Giới, còn lại ba chỉ thiền 


(pitisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanakiriyacittam) 


4. Tâm Tố Tứ thiền Sắc Giới, còn lại hai chi thiền là Lạc 
và Định 
(sukhekaggatasahitam pathamajjhanaRiriyacittam) 
s. Tâm Tố Ngũ thiền Sắc Giới, còn lại hai chỉ thiền là Định 
và Xả 


(upekkhekaggatasahitam pathamajjhanakiriyacittam) 
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Bảng 4- Biểu đồ 15 tâm Sắc Giới 





Tâm 


Chỉ thiền 





Thiện Sơ thiền 
Thiện Nhị thiền 
Thiện Tam thiền 
Thiện Tứ thiền 
Thiện Ngũ thiền 


Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định 
Tứ, Hỷ, Lạc, Định 

Hỷÿ, Lạc, Định 

Lạc, Định 

Định, Xả 





Quả Sơ thiền 
Quả Nhị thiền 
Quả Tam thiền 
Quả Tứ thiền 
Quả Ngũ thiền 


Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định 
Tứ, Hỷ, Lạc, Định 

Hỷÿ, Lạc, Định 

Lạc, Định 

Định, Xả 








CI ềŠ CÓ) N B | Bề C2 B B | bề C2 B B 





Tố Sơ thiền 
Tố Nhị thiền 
Tố Tam thiền 
Tố Tứ thiền 
Tố Ngũ thiền 





Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định 
Tứ, Hỷ, Lạc, Định 

Hỷÿ, Lạc, Định 

Lạc, Định 

Định, Xả 





D. ĐỊNH NGHĨA CHỮ THIỀN (JHÃNA) 


Một cách nôm na, thiền là sự tập trung tư tưởng trên một 
đối tượng. Việc này cần đến sự kết hợp cùng lúc của năm 
thiền chỉ: 


". Tầm (vitakka): Sự hướng tâm đến đối tượng. 


". Tứ (vicära): Sự kiểm sát đối tượng. 
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" Hỷÿ (pïii): Sự hứng thú đối với đối tượng. 
"Thọ (vedana): Có thể là Lạc thọ (sukha) hay Xả thọ 
(upekkha) trong lúc tập trung trên đối tượng. 

". Định (ekaggatä): Sự tập chú (samadhi) trên đối tượng. 

Năm chỉ thiền này, là năm tâm sở, Tầm, Tứ, Hỷ, Thọ, 
Định (vitakka, vicarq, piti, sukha, ekaggata), nói trên bản 
chất thì ai cũng có thể có nhưng để chúng có đủ sức mạnh 
để trấn áp phiền não và đưa đến các tầng thiền thì đòi hỏi 
phải được trao dồi một cách đặc biệt thông qua pháp môn 
thiền Chỉ tịnh (samathabhävanđ). 

Tâm ta thường vốn không yên tĩnh. Ở đó luôn bị khuấy 
động bởi năm Triền Cái (nïvarana) là: 

1) Tham Dục (kảmachanda) 

2) Bất Mãn (byäpada) 

3) Hôn Thụy (thinmamiddha) 

4) Trạo Hối (uddhacakukkucca) 

5) Hoài Nghi (vicikiccha) 

Tham Dục dẫn tâm ta đi lang thang cảnh này cảnh nọ để 
tìm cái mình thích. Sự Bất Mãn dẫn tâm đến tình trạng khó 
chịu hay bực phiền với những gì bất toại. Hôn Thụy là trạng 
thái dã dượi biếng lười của tâm. Trạo Hối ở đây gồm có 
Phóng Dật là sự tán loạn của tâm và Hối Hận là sự hối tiếc 
hay cắn rứt trong chuyện cũ. Hoài Nghi là sự phân vân, thiếu 
cả quyết với chuyện này chuyện nọ. Cả năm phiền não này 
được gọi là Triền Cái (nvarana) bởi chúng có tác hại là ngăn 
che tầm nhìn và cản trở khả năng tập trung tư tưởng. 
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Trong Kinh Sangäravasutta, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Đức Phật 
so sánh tham dục giống như nước bị pha nhiều màu tạp sắc, 
sự bất mãn giống như nước đang được nung sôi, hôn thụy 
giống như nước bị rong rêu, trạo hối giống như mặt nước bị 
gió thổi xao động và hoài nghi giống như nước bị vẩn đục 
bởi cặn cáu và bùn sình. Với những loại nước như vậy ta 
không thể dùng để soi bóng mình. Với một nội tâm bị ngăn 
che bởi năm Triền Cái thì ta không thể nhìn thấy vấn đề gì 
hết. Trong Trung Bộ Kinh bài số 39 (đại kinh Xóm Ngựa), 
Đức Phật dạy tâm người bị tham dục chỉ phối giống như một 
người đang mắc nợ, tâm bị sân hận chi phối giống như một 
người bị bệnh mất khẩu vị, tâm bị hôn thụy chi phối giống 
như một người bị giam trong ngục tối chỉ nhìn thấy một ít 
ánh sáng le lói bên ngoài, tâm bị trạo hối chi phối giống như 
tâm trạng của một người nô lệ không thể tự quyết mọi sự, 
lúc nào cũng trông đợi quyết định của chủ và tâm bị hoài 
nghi chi phối thì giống như một người bị lạc đường trên sa 
mạc, hoang mang không biết ngõ đi. 


Năm Triền Cái có thể được trấn áp dài hạn bằng thiền Chỉ 
tịnh. Chẳng hạn như chỉ với sự tập trung vào đề mục Đất 
(một miếng đất thô hình tròn có đường kính khoảng một 
feet, tức một gang tay cộng với bốn ngón tay để ngang màu 
gạch hoặc màu xám đất để ngang với tầm nhìn của một 
người ngồi). Lúc này hành giả chỉ việc mở mắt nhìn thẳng 
vào đó chú niệm một chữ « Đất » được lập lại nhiều ngàn lần 
trong suốt buổi thiền định. Tùy trình độ và căn duyên của 
mỗi người mà giai đoạn bắt đầu này kéo dài lâu hay mau. 
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Năm chỉ thiền vừa kể ở trên sẽ dần dần đủ mặt qua tiến 
trình sau đây: 


Tầm ở đây là sự hướng đến phiến đất hình tròn đó, 
lúc này nó có tác dụng ngăn chận Hôn Thụy. 


Tứ ở đây là sự quan sát tới lui trên phiến đất đó, nó 
có tác dụng ngăn chận Hoài Nghi. 


Hỷ ở đây là cảm giác trong lúc quan sát của Tứ, nó có 
tác dụng ngăn chận sự Bất Mãn. Hỷ được xem là giai 
đoạn bắt đầu cho Lạc. Hỷ chỉ là sự hứng thú đối với 
cảnh. 


Lạc ở đây là sự thưởng thức hay hưởng dụng đối 
tượng. Chính Lạc mới đủ khả năng kéo dài tập chú của 
tâm trên cảnh. Lạc lúc này có tác dụng đình chỉ Trạo 
Hi. 

Định hay Nhất Tâm ở đây là sự chuyên chú trên phiến 
đất đề mục, không để tâm biết gì ngoài ra. Tác dụng 
của Nhất Tâm là chận đứng Tham Dục. 


Khi năm Triền Cái được đẩy lùi thì tâm hành giả không 
còn bị tác động bởi những thứ thích và ghét nữa. Như một 
người đã hoàn toàn rảnh tay không còn cầm nắm bất cứ 


món đồ gì thì dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. 
Chính ở giai đoạn này nội tâm hành giả đã trở nên khắn khít 
cao độ với đề mục đến mức không cần mở mắt vẫn thấy nó 


hiển hiện rõ ràng lồ lộ. Kinh gọi giai đoạn này là Nhiếp 
Tướng (uggaha-nimitta), thay vì giai đoạn đầu chỉ là Sơ 
Tướng (parikammanimitta) phải mở mắt nhìn mới thấy. 
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Đến đây thì hành giả vẫn cứ phải tiếp tục trì niệm một chữ 
« Đất, Đất » như lúc đầu, dù đôi mắt đã nhắm hẳn. Nếu đủ 
duyên lành, năm thiền chi càng lúc càng mạnh, phiến đất 
trong tâm tưởng của hành giả lúc này không còn màu sắc cũ 
nữa mà trở nên rực rỡ chói loà như một mảnh gương. Giai 
đoạn này được gọi là Quang Tướng (patibhaganimitta). Có 
một sự khác biệt rất lớn trên hình ảnh đề mục trong hai giai 
đoạn vừa nói. 


a.. Phiến đất trong giai đoạn Nhiếp Tướng giống hệt như 
phiến đất đang treo trước mặt với đầy đủ mọi chỉ tiết 
của bản gốc, như những vết trây xước lớn nhỏ, một lá 
cỏ, một cọng rơm...đều hiện ra trung thực như thật. 


b. Riêng hình ảnh đề mục trong giai đoạn Quang Tướng 
thì mọi thứ đều trở nên tỉnh khôi và hoàn hảo, rực rỡ 
mà không có tí tỳ vết nào. Các ngài nói rằng hình ảnh 
đề mục trong giai đoạn này kỳ ảo và siêu thực đến vậy 
chỉ vì nó thuần túy là một thứ ấn tượng trong tâm thức 
hành giả. 

Ngay khi hình ảnh Quang Tướng xuất hiện thì khả năng 
định tâm của hành giả đã đạt tới trình độ Cận Định 
(upacãrasamadlhi). Năm chỉ thiền lúc này cũng càng lúc trở 
nên mạnh mẽ hơn. Hỷ và Lạc lúc này sẽ cho hành giả cảm 
nhận một thứ hạnh phúc chưa từng biết qua trong đời. Giai 
đoạn Quang Tướng cứ vậy mà được duy trì cho đến khi nào 
hành giả đắc được Sơ thiền thì coi như đã tiến lên một giai 
đoạn khác. Chẳng hạn đối với trình độ Sơ thiền hành giả có 
thể xuất nhập trạng thái Kiên cố định bao nhiêu lần và đến 
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bao lâu cũng được, thậm chí có thể đến một tuần lễ. Những 
người tự xét mình có ít đòi hỏi trong nhục dục hơn là nhu 
cầu tâm linh thì nên hiểu đó là một cơ hội bằng vàng để thử 
một lần tham dự một thiền khóa Chỉ tịnh. Ngày nay ở Miến 
Điện ta cũng có thể tìm gặp một vài trung tâm có đường 
hướng Chỉ Quán song tu. 

Ở tầng Sơ thiền, năm chi thiền có mặt đầy đủ. Nếu hành 
giả tiếp tục gìn giữ đề mục cũ, như đề mục Đất chẳng hạn, 
thì từ đây về sau hình ảnh mà họ nhìn thấy chỉ là Quang 
Tướng. Nghĩa là từ giai đoạn Cận Định trở đi, hành giả không 
cần mở mắt nhìn đề mục nữa. 

Từ Sơ thiền, khi nhàm chán được chi Tầm thì hành giả 
mới lên được Nhị thiền. Bỏ thêm chỉ Tứ hành giả đắc Tam 
thiền, bỏ thêm chỉ Hỷ hành giả đắc Tứ thiền và cuối cùng khi 
Lạc được thay thế bằng Xả thì hành giả đắc được Ngũ thiền. 

Cũng trong Đại Kinh Xóm Ngựa bài 39 của Trung Bộ, Đức 
Phật đã mô tả cảm giác an lạc của các tâng thiền như sau: 
Cảm giác an lạc của người chứng Sơ thiền giống như một 
cục bột thấm nước, hành giả nhận ra một sự an lạc tràn ngập 
cả nội tâm và khắp thân thể mình; người chứng Nhị thiền 
cảm nhận thân tâm mình như một hồ nước tràn đầy; người 
chứng Tam thiền cảm nhận tâm mình như những búp sen 
chìm sâu trong nước và người chứng Tứ thiền cảm nhận 
thân tâm mình được bao phủ bởi một thứ an lạc đến từ bên 
ngoài như người ta trùm một tấm vải. 
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III. TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARŨPÃVACARACITTA) 


Với người hữu duyên trong thiền định thì ngay sau khi 
chứng đắc Ngũ thiền Sắc giới có thể dễ dàng sanh lòng chán 
ghét đối với đời sống hệ lụy vật chất. Không còn bị phiền 
phức bởi năm Triền cái nữa, tức không còn những khổ tâm 
thông thường của người đời, hành giả lúc này tự nhiên có 
một nhu cầu tâm linh vi tế hơn. Vị ấy thấy chán sợ với những 
cọ xát của tấm thân sinh lý với những thứ vật chất phiền toái 
nặng nề của cơ thể như nóng lạnh, đói khát, thương tích, 
bệnh tật. Để vượt khỏi sự tù túng này sau khi xuất khỏi Ngũ 
thiền Sắc giới, nên khi đề mục xưa giờ của hành giả vẫn tiếp 
tục hiển hiện trong hình thức Quang Tướng nhưng vị này lại 
tác ý đến một đề mục khác đó là khoảng hư không bao la vô 
tận nằm ngoài mọi thứ vật chất. 


Cùng lúc với sự nhàm chán đối với Quang Tướng của đề 
mục cũ, thì Quang Tướng ấy cũng lập tức biến mất. Trong 
tâm thức vị này lúc đó chỉ còn lại một đối tượng duy nhất là 
khoảng không bao la. Ngay lúc này có một thứ thiền tâm 
cao hơn Ngũ thiền Sắc giới và chỉ biết có một đối tượng là 
khoảng không vô tận, đó chính là tâm Hư Không Vô Biên, 
tầng thiền Vô sắc đầu tiên. Để chứng đắc tầng thiền Vô sắc 
thứ nhất, hành giả tập chú vào khái niệm: Ananto ãkãso 
(Hư Không là vô tận). 

Nếu đủ duyên lành, đương sự lại nhàm chán cả tầng thiền 
Vô sắc đầu tiên để thấy rằng đến cả khoảng không bao la kia 
cũng là cái gì đó hữu hạn bó buộc bởi nó còn bị tâm biết đến. 
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Thế là đương sự lại tác ý đến sự vô tận vô hạn của tâm 
thức để chứng được tầng thiền Vô sắc thứ hai là Thức Vô 
Biên. Ở tầng thiền thứ hai thì là 4Anantam viññãnam (thức 
là vô tận). 

Người hữu duyên lại đi xa hơn, xét rằng hư không là hữu 
hạn vì còn bị thức biết và thức cũng không phải là vô tận vì 
chỉ biết được cái hư không hữu hạn kia nên hành giả lại lần 
nữa sanh tâm nhàm chán cả hai thứ bằng cách tập chú vào 
khái niệm thứ ba : Matthi kiñcanam (không còn gì nữa cả). 
Trong tâm tưởng vị ấy lúc này cũng đã chối bỏ vừa Hư 
Không vừa Thức và đạt tới trình độ Vô Sở Hữu Xứ. Một 
người có huệ căn, như bồ tát Tất Đạt chẳng hạn, không thể 
xem tầng thiền Vô sắc thứ ba này là cứu cánh sau cùng khi 
thấy rằng cái biết trong thiền Vô Sở Hữu Xứ dầu gì cũng chỉ 
là bước nhảy đầu tiên ra khỏi hai đối tượng hữu hạn kia. 
Như một người không thể an tâm khi nhận ra mình vẫn còn 
ở ngay phía trước nơi chốn đang rất muốn rời bỏ. Đương sự 
phải đi xa hơn cho cảnh cũ khuất hẳn tầm mắt. 


Với sự nhàm chán này tâm thức của hành giả ngày một vi 
tế hơn, vị ấy xét thấy một nội tâm tách khỏi hoàn toàn ba 
khái niệm Vô sắc trước mới thật sự là an tĩnh và thù thắng. 
Đề mục của hành giả lúc này chỉ là trạng thái tâm vừa có 
được : Nói rằng không cũng sai mà bảo rằng có cũng không 
đúng (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng). Vị ấy an trú trong khái 
niệm này: Etam santam, etam panItam (đây mới là tịch 
tịnh, đây mới là thù thắng). 


Bốn tầng thiền Vô sắc được kể là ngũ thiền vì y cứ trên 
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ngũ thiền mà có. Có thể nói đây là tầng ngũ thiền nhàm chán 
Sắc pháp, như tầng Vô Tưởng cũng là ngũ thiền nhưng dành 
cho người nhàm chán Danh pháp. Sự nhàm chán trong các 
tầng thiền này chưa phải là rốt ráo và thiền Chỉ tịnh cũng 
không phải là giải pháp cao nhất nên sự không tâm ở cõi Vô 
Tưởng hay sự vô hình ở cõi Vô sắc cũng chỉ là những cứu 
cánh tạm thời. Sự nhàm chán rốt ráo đối với Danh Sắc phải 
y cứ trên Tam Tướng và giải pháp xuất ly phải là con đường 
Tứ Niệm Xứ. 

Điều cần ghi nhận thêm là năm tầng thiền Sắc giới khác 
biệt nhau ở số lượng thiền chỉ. Bốn tầng thiền Vô sắc chỉ 
khác biệt nhau ở đối tượng ghi nhận, còn thiền chỉ thì ở 
tầng nào cũng có hai là Định và Xả. Các tâm Vô sắc giới nói 
chung cũng được chia thành ba phần Thiện, Quả và Tố với 
những chỉ tiết giống hệt như ở tầng thiền Sắc giới. 

A. TÂM THIỆN VÔ SẮC GIỚI (ARŨPÄVACARAKUSALACITTA) 
1) Tâm thiện Hư Không Vô Biên Xứ, có 2 chi thiền là Xả 
và Định 
(upekkhekaggatasahitam aRasanañcayatanaRusalacittam) 
2) Tâm thiện Thức Vô Biên Xứ, có 2 chi thiền là Xả và 
Định 
(upekkhekaggatasahitam viññanañcaäyatanakusalacittam) 
3) Tâm thiện Vô Sở Hữu Xứ, có 2 chỉ thiền là Xả và Định 


(upekkhekaggatasahitam akiñcaññayatanaRusalacittam) 
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4) Tâm thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, có hai chỉ 
thiền là Xả và Định 

(upekkhekaggatasahitam 

nevasaññanasaññayatanakusalacittam) 


B. TÂM QUẢ VÔ SẮC GIỚI (ARŨPÄVACARAVIPÄKACITTA) 
Thay thế chữ Thiện (kusala) bằng Quả (vipaka) 
C. TÂM TỐ VÔ SẮC GIỚI (ARŨPÃVACARAKIRIYACITTA) 


Thay thế chữ Thiện (kusala) bằng Tố (kiriyä) 


D. TÂM THẮNG TRÍ HAY TÂM THÔNG (ABHIÑÑÃCITTA) 


Một người đã đắc chứng Ngũ thiền Sắc giới (nếu có thêm 
bốn tầng thiền Vô sắc giới thì tuyệt) bằng đề mục Đất chẳng 
hạn thì có thể dễ dàng tu tập thêm các đề mục Kasina khác 
dễ như trở bàn tay. Định tâm có sẵn, chỉ cần đổi đề mục mà 
thôi. Khi có thể nhập định bằng tất cả đề mục Kasina thì coi 
như đương sự có thể thành tựu Ngũ Thông không khó khăn. 
Như khi muốn tạo ra ánh sáng, vị ấy chỉ cần nhập vào Ngũ 
thiền lấy Ánh Sáng hay màu Trắng làm đề mục. Ngay sau khi 
xuất khỏi Ngũ thiền, vị ấy ước muốn có ánh sáng xuất hiện 
thì sẽ được như ý. Cũng bằng cách đó, đề mục màu Xanh tạo 
ra bóng tối, đề mục Đất giúp đương sự có thể đi đứng trên 
không hay trên nước, với đề mục Nước thì có thể trồi lặn 
trên mặt đất, với đề mục Hư Không thì có thể đi xuyên qua 
tất cả các vật cản. Tâm thiền thực hiện được các thần thông 
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phải là tâm Đổng lực, vì đây mới là Tâm Như Ý Túc hay Tâm 
Thần Túc (citta-iddhipada). Với phàm phu và thánh hữu học 
thì hoá thông bằng tâm thiện Ngũ Thiền Sắc giới, còn vị A- 
la-hán dùng tâm Tố Ngũ Thiền Sắc giới. Hai tâm này được 
gọi chung là hai tâm Thắng Trí (abhiññaäcitta) hay còn được 
gọi là hai tâm Hóa Thông, còn gọi là tâm Hiện Thông. 


ỚI (ARŨPÄVACARACGITTA) 


ÂM VÔ SẮC GI 
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IV. CÁC TÂM SIÊU THẾ (LOKUTTARACITTA) 


Như các tâm thiền Đáo đại chỉ có được từ việc tu tập thiền 
Chỉ tịnh, các tâm Siêu thế chỉ có được thông qua con đường 
Tuệ quán. Có hai loại hành giả tu Tuệ quán : 


1) Trực tiếp tu tập Tứ Niệm Xứ (vipassanayanika) mà 
không cần chứng trước một tầng thiền Chỉ tịnh nào hết. 


2) Chỉ Quán song tu (samathayanika), tức lấy thiền định 
làm nền tảng hay phương tiện cho Tuệ quán. Ở đây hạng 
thứ hai này sử dụng khả năng Cận Định 
(upacärasamadhi) để quan sát Danh Sắc. Nếu duyên lành 
hội đủ thì hành giả sẽ chứng đắc thánh trí theo một trong 
ba cách : 


" Dừng lại ở một thánh quả hữu học nào đó trong ít lâu 
(thời gian bất định) rồi mới chứng quả A-la-hán ngay 
trong kiếp sống đó. 


" Cách hai là từng cặp đạo quả nối tiếp nhau xuất hiện 
cho đủ tám tầng mới thôi. 
" Cách ba là vị thánh hữu học phải đợi sang kiếp khác. 


Điều nên nhớ là chỉ có thể dừng lại ở thánh quả chứ 
không thể ở thánh đạo. Như một người chỉ đủ duyên trở 
thành vị Tu Đà Huờn, không thể chứng đắc các tầng thánh 
cao hơn, thì sau khi tâm Sơ đạo xuất hiện, tiếp theo đó là 
tâm Sơ quả và vị này sẽ tái sinh sang kiếp khác trong tư cách 
một vị Sơ quả rồi tiếp tục tiến lên các tầng thánh cao hơn. 
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Dầu hạng hành giả nào thì cũng phải tu Tuệ quán bằng 
tâm Đại thiện, và Định trong Ngũ quyền lúc đang tu Quán 
phải là Cận Định. Với người chuyên Quán thì là Cận Định 
của Sơ thiền, nghĩa là của người chưa có được Sơ thiền 
nhưng các tâm thánh đạo, thánh quả mà hạng này đắc 
chứng vẫn luôn được kể kèm với Sơ thiền (như Sơ đạo Sơ 
thiền, Sơ quả Sơ thiền...). Tuy nhiên sau khi đã đắc xong 
thánh quả thì người chuyên Quán sẽ không có khả năng 
nhập Sơ thiền như một người tu Chỉ trước đó mà chỉ có khả 
năng nhập Quả Định (phalasamapatti) mà thôi. Còn đối với 
các vị đã từng chứng thiền định thì tâng thánh quả của họ 
sẽ được gọi chung với tầng thiền mà họ đã chứng như Sơ 
đạo Tam thiền, Tam quả Tứ thiền...Chính từ điểm này ta 
mới có 20 tâm thánh đạo và 20 tâm thánh quả, tức lấy 4 tầng 
thánh x 5 tầng thiền. 


A. TÂM THÁNH ĐẠO (MAGGACITTA) 


1) Tâm Sơ đạo, đi với 1 trong 5 tầng thiền 
(sotapattimaggacittam) 
2) Tâm Nhị đạo, đi với 1 trong 5 tầng thiền 
(saRadagamimaggacittam) 
3) Tâm Tam đạo, đi với 1 trong 5 tâng thiền 
(anagamimaggacittam) 
4) Tâm Tứ đạo, đi với 1 trong 5 tầng thiền 


(arahattamaggacittam) 
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Năm Tầng Thiền Trong Tâm Thánh Đạo 
1) Tâm Thánh Đạo Sơ Thiền, có đủ năm chỉ thiền 


(vitaRkavicaraprtisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanamaggacittam) 


2) Tâm Thánh Đạo Nhị Thiền, chỉ còn bốn chỉ thiền 


(vicärapitisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanamaggacittam) 


3) Tâm Thánh Đạo Tam Thiền, chỉ còn ba chi thiền 


(pItisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanamaggacittam) 


4) Tâm Thánh Đạo Tứ Thiền, chỉ còn lại hai chi thiền là 
Lạc và Định 


(sukhekaggatasahitam pathamajjhaànamaggacittam) 
5) Tâm Thánh Đạo Ngũ Thiền, chỉ còn lại hai chi thiền là 
Xả và Định 


(upekkhekaggatasahitam pathamajjhanamaggacittam) 
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Bảng 7- Bốn tâm Thánh Đạo 























` Trừ được 
Tâm ; 
Nhân Quả 
Thân kiến, Hoài nghi, | Thức tái sinh kiếp thứ 
Sơ Đạo 212 # ý ƒ ninh š 
ï Giới cẩm thủ tám, và chủng tử sa đọa 
Nhi Đao Giảm nhẹ Dục Ái và Thức tái sinh kiếp thứ 
By TS? Sân hai 
KẾ ca 8 Thức tái sinh cõi Dục 
Tam đạo | Dục Ai và Sân : - mo? TS 
giới 
l Sắc Ái, Vô Sắc Ái, Mạn, | Không còn Thức tái 
Tứ Đạo 





Phóng dật, Vô minh 
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B. TÂM THÁNH QUẢ (PHALACITTA) 


1. Tâm Sơ quả, đi với 1 trong 5 tầng thiền 


(sotapattiphalacittam) 


2. Tâm Nhị quả, đi với 1 trong 5 tầng thiền 


(sakadagamiphalacittam) 


3. Tâm Tam quả, đi với 1 trong 5 tầng thiền 


(anagamiphalacittam) 


4..Ề Tâm Tứ quả, đi với 1 trong 5 tầng thiền 


(arahattaphalacittam) 


Năm Tầng Thiền Trong Tâm Thánh Quả 


1. Tâm Thánh Quả Sơ Thiền, có đủ năm chi thiền 
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(vitakkavicaraprtisukhekaggatasahita 
pathamajjhanaphalacittam) 
2. Tâm Thánh Quả Nhị Thiền, chỉ còn bốn chi thiền 
(vicäraprtisukhekaggatasahitam 
athamajjhanaphalacittam) 
3. Tâm Thánh Quả Tam Thiền, chỉ còn ba chi thiền 
(pItisukhekaggatasahitam 
pathamajjhanaphalacittam) 
4. Tâm Thánh Quả Tứ Thiền, chỉ còn lại hai chi thiền là 
Lạc và Định 
(sukhekaggatasahitam pathamajjhaänaphalacittam) 
s. Tâm Thánh Quả Ngũ Thiền, chỉ còn lại hai chi thiền là 
Xả và Định 
(upekkhekaggatasahitam pathamajjhaänaphalacitta 
ÔN TẬP TổNG QUÁT VỀ TÂM PHÁP 
1) Tâm bất thiện (akusalacitta) gồm 12 tâm 
Là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 


2) Tâm Vô Nhân (ahetukacitta) gồm 18 tâm 
Là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện, 3 tâm Tố Vô 
Nhân. 

3) Tâm Tịnh hảo Dục giới (kãmasobhanacitta) gồm 24 
tâm 


Là 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại quả, 8 tâm Đại tố. 
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4) Tâm Dục giới (kãmäãvacaracitta) gồm 54 tâm 


Là 12 tâm bất thiện, 18 tâm Vô Nhân, 24 tâm Dục giới. 


5) Tâm Đáo đại (mahaggata) gồm 27 tầm 
Là 15 tâm Sắc giới, 12 tâm Vô sắc giới. Chữ Đáo đại 
(Mahaggata) ở đầy có nghĩa là sự lớn mạnh hay cao cấp. 

6) Tâm Hiệp Thế (iokiyacitta) gồm 81 tâm 
Là 54 tâm Dục giới, 27 tâm Đáo đại. 

7) Tâm Siêu thế (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 tâm 
Là 4 tâm thánh đạo (maggacitta) và 4 tầm thánh quả 
(phalacitta) nhần với 5 tầng thiền. 8x5. 

8) Tất cả tâm nói chung gồm 89 hoặc 121 tâm 
Là 81 tâm Hiệp thế (lokiyacitta) và 8 hoặc 40 tâm 
SiêuThế (lokuttaracitta) 

9) Tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta) gồm 30 tâm 
Là 12 tâm bất thiện và 18 tâm Vô Nhân. 
12 tâm bất thiện là vô tịnh hảo vì chúng là ác pháp và 18 
tâm Vô Nhân là vô tịnh hảo vì chúng không phải thiện 
pháp. 

10) Tâm tịnh hảo (sobhanacitta) gồm 59 hoặc 91 tâm 


Tức trừ đi 30 tâm vô tịnh hảo. 


11) Tâm Thiền 


(tối thiểu cũng là Sơ thiền - pathamajjhänacitta) gồm 
67 tâm: 27 tâm Đáo đại và 40 tâm Siêu thế. 
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12) Tâm phân theo chủng loại (/ä(i) 
-Tâm Dục giới (kãmävacaracitta) gồm 54 tâm 
-Tâm Đáo đại (mahaggatacitta) gồm 27 tâm 
-Tâm Hiệp thế (iokiyacitta) gồm 81 tâm 
-Tâm Siêu thế (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 tâm 
Nói vậy tức là trong 8o tâm kể gọn gồm 12 tâm bất thiện, 
21 tâm thiện, 36 tâm Quả và 2o tâm Tố. Nếu kể 121 tâm 
thì là 12 tâm bất thiện (akusalacitta), 37 tâm thiện 
(kusalacitta), s2 tâm Quả (vipakacitta), 2o tâm Tố 
(Ririyacitta). 
13) Tâm phân theo cảm thọ (vedan3) 


- _ Trong 54 tâm Dục giới ta có 18 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu 
thọ, 32 tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. 


- _ Trong 81 tâm Hiệp thế ta có 30 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu 
thọ, 47 tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. 


- _ Trong 121 tâm ta có 62 tâm hỷ thọ, 2 tâm ưu thọ, 55 
tâm xả thọ, 1 tâm lạc thọ, 1 tâm khổ thọ. 
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Bảng 8- Các Tâm Phân Theo Thọ (vedana) 






































Tâm Hÿ | Ưu | Xả | Lạc |Khố| Tổng 

cộng 
Bất thiện (akusala) ấ: |ÍZ[š6. |» - 12 
Vô nhân (ahetuka) 2: |. >- J14-|\4 1 18 
Tịnh Hảo Dục giới 12| - |12| - ¬ 24 

(Kamasobhanga) 

Dục giới (kamacitta) | 181 2 |32 | 1 1 54 
Đáo đại (mahaggata) | 12| - |15| - - 27 
Hiệp thế (lokiya) 30| 2 |47 |1 1 81 
Siêu thế (okuttara) | 32| - | 8 | - - 40 
Tổng cộng 6z |2: [65 Ì 1 1 | 121 
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TÂM SỞ (cetasika) 


âm sở là những khía cạnh đặc tính của tâm, dù vẫn 

được mô tả như là cái gì đó độc lập đối với tâm. Quan 
hệ của tâm sở đối với tâm giống như chanh và đường với 
nước lạnh trong một ly nước chanh. Chữ €etasika ở đây là 
một danh từ ám chỉ chung tất cả những gì là thuộc tính của 
tâm thức. Như vậy nếu phải chọn một chữ dịch thích đáng 
nhất thì khó có từ nào hay hơn chữ « Tánh » hay « Tính » 
thay vì là « Sở hữu tâm » hay « Tâm sở » như Phật tử Nam 
Tông Việt Nam lâu nay vẫn dùng. Tuy nhiên trong khi chờ 
đợi sự đồng tình của mọi người, trong sách này chữ « Tâm 
sở » tạm thời được sử dụng tiếp tục. Chính vì tâm sở là 
thuộc tính của tâm nên giữa tâm sở và tâm thức có bốn điểm 
tương đồng: 

1. Cùng sanh 


2. Cùng diệt 
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3. Cùng biết một cảnh 
4.. Cùng nương một vật 


Xét về quan hệ, tâm như con voi trong gánh xiếc và tâm 
sở thì giống như người nài. Không tâm nào vắng mặt tâm sở 
và cũng không có trường hợp tâm sở tồn tại ngoài tâm. 

Tâm có nhiều loại (thiện, ác và Vô Ký) nên tâm sở cũng 
theo đó mà được chia thành ba loại: 

1. Tâm sở Trung Hoà, còn gọi là Tợ Tha (aññasamand) 
gồm 13, đóng vai trò căn bản cho tất cả các tâm như là 
một sườn nhà. Trong đó gồm 7 tâm sở Biến Hành 
(sabbacittasadharana) nhất thiết phải có mặt trong tất 
cả tâm nói chung và 6 tâm sở Biệt Cảnh (pakinnaka) thì 
tuy có thể đi chung với cả tâm thiện và bất thiện hay Vô 
Ký nhưng không bắt buộc phải có đủ. 


2. Các tâm sở Bất Thiện (akusalacetasika) gồm 14, là 
những thành tố tạo nên các tâm bất thiện. Chẳng hạn 
như 13 tâm sở Trung Hoà (aññasamand) trên đây khi đi 
chung với 3 tâm sở Tham Phần (lobhaticacetasika) thì sẽ 
khiến tâm kia trở thành tâm tham, 13 tâm sở đó đi chung 
với 4 tâm sở Sân Phần (dosacatukkacetasika) thì sẽ tạo 
lên tâm sân. 


3. Các tâm sở Tịnh Hảo (sobhanacetasika): Là những tâm 
sở có đặc tính tốt đẹp, đối lập với ác pháp chẳng hạn như 
Từ (metta), Bì (karunđ), Trí Tuệ (pañña) hay Tàm (hiri), 
Quý (ottappd)..13 tâm sở Trung Hoà (aññasamangd) 
cộng với 25 tâm sở Tịnh Hảo (sobhanacetasika) này một 
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cách thích đáng thì sẽ làm nên các tâm tịnh hảo 
(sobhanacitta). 


I. TÂM SỞ BIẾN HÀNH (SABBACITTASÃDHÃRANACETASIKA) 


Như đã nói, đây là những tâm sở bắt buộc phải có trong 
tất cả các tâm bất luận thiện, ác. Qua định nghĩa, ta sẽ thấy 
ngay đó là những thuộc tính của một tâm. Thiếu chúng, tâm 
không còn là tâm nữa. 

1. Xúc (phassa): Là sự gặp gỡ giữa Căn, Cảnh và Thức 
(cakkhuviññang). Ta gọi sự va chạm đó là Xúc. 

2. Thọ (vedana): Là những cảm giác tích cực hay tiêu cực 
khi các căn biết các cảnh. Chữ vedanä xuất xứ từ ngữ căn 
VWid có nghĩa là biết hay cảm nghiệm, chữ Vijjã (Minh) 
cũng từ ngữ căn này mà ra. Tâm sở Thọ chính là Thọ uẩn 
(vedanakhandha) trong Ngũ uẩn (pañcakhandha). Nó 
được xem là quan trọng vì không một giây phút nào 
trong đời sống chúng sinh lại thiếu đi cái gọi là cảm giác. 
Trong giáo lý Duyên Khởi (paticcasamuppada), ngay khi 
các Căn tiếp xúc các Trần thì Thọ lập tức có mặt và chính 
nó là duyên khởi cho Tham Ái (tanhä) xuất hiện. Nói vậy, 
vòng tròn luân hồi không thể thiếu mắt xích cảm thọ. 

3. Tưởng (sañña): Chính là khả năng nhận dạng các trần 
cảnh dựa trên những cái biết cũ đã được huân tập từ quá 
khứ. Cái biết của các giác quan là sự trực nhận đối tượng 
hiện tiền không thông qua một quan niệm hay kinh 
nghiệm nào hết. Còn cái biết của Tưởng là một cái biết 
liên tưởng, tức phải dựa trên những cái biết cũ nào đó. 
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Đời sống của chúng sinh chỉ là một sự lập lại (samsãra) 
nên tâm sở Tưởng là tuyệt đối cần thiết. Nó chính là 
Tưởng uẩn (saññaäkhandha) trong Ngũ uẩn (pañca- 
khandha). Ta có thể hiểu thêm vai trò của Tưởng uẩn qua 
hình ảnh sau: 

Nhãn thức (cakkhuviññaäng) là một trong sáu thức chỉ 
làm việc chụp ảnh một hình tượng nào đó mà không thể 
cho ra một ý niệm nào hết nhưng chính Tưởng uẩn 
(saññaäkhandha) sẽ cho ta biết được đó là đóa hoa hay 
tờ giấy. 

4... Tư (cetana): Ngoại trừ Thọ và Tưởng, tâm sở này được 
xem là tâm sở chủ lực để điều động các tâm sở đi cùng. 
Nó đưa từng tâm sở hướng về mục đích nào đó của hành 
động, từ pháp Hiệp thế (1okiya) đến Siêu thế (lokuttara). 
Chính vì lẽ này, Đức Phật dạy rằng tâm sở Tư là yếu tố 
then chốt để tạo nghiệp. 

s. Định hay Nhất Hành (ekaggata): Là tâm sở có nhiệm vụ 
đưa tâm và các tâm sở đồng sanh tập trung vào một đối 
tượng, giúp tâm được ngưng tụ không phân tán. Giống 
như chất nước liên kết cát đá trong một khối bê tông. Khi 
đi ngoài các tâm thiền thì nó được gọi là Nhất Hành, 
nhưng khi được trau dồi một cách cố ý trong pháp môn 
thiền định thì cũng là nó nhưng lúc này được gọi là 
Samddlhi. 

Đây là một trong năm thiền chỉ của tâm Đáo đại. Tâm sở 
này là yếu tố phải có của tâm thức giúp ta có được khả 
năng chú ý và tập trung. 
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6. Mạng Quyền (7ïáwitindriya): Là tâm sở có vai trò bảo trì 
hay giúp sức cho tâm và tâm sở đồng sanh kéo dài thời 
gian tồn tại đi trọn một sát-na. 

7. Tác Ý (manasikära): Là tâm sở có nhiệm vụ dẫn tâm 
không đi lệch hướng để làm tròn chức năng nào đó của 
tâm (chức năng trong Tham, Sân, Sĩ hay thiện Dục giới, 
thiện Đáo đại, thiện Siêu thế). Như sự cần thiết của tâm 
sở Mạng Quyền đối với các tâm sở đồng sanh, nhất là tâm 
sở Tư, ở đây vai trò của tâm sở Tác Ý là khía cạnh chủ 
đạo cho hai tâm Khai môn (Khai ngũ môn - pañca- 
dvaravajjanacitta, Khai ý môn - maạnodvaravajjanacitta). 
Chính nó đã giúp các tâm Khách quan (vithicitta) xô vẹt 
bức màn che của tâm hữu phần (bhavanga) để hướng 
đến ngoại cảnh. Tâm sở Tác Ý như người hoa tiêu cho 
một chiếc tàu. 


Bảy tâm sở Biến Hành vừa kể là bảy khía cạnh bất khả ly 
của tâm, giúp tâm có thể làm tròn việc biết cảnh. Khi tâm sở 
Tác Ý đóng vai trò không để tâm đi lạc đường thì tâm sở Tư 
dẫn dắt các pháp đồng sanh làm tròn chức năng của mình 
để hướng đến mục đích của hành động. Xúc chính là sự gặp 
gỡ của căn với cảnh, để từ đó Thọ có mặt để cảm nhận và 
Tưởng là khả năng nhận diện đối tượng trên nền tảng 
những cái biết cũ. Tâm sở Định giúp các pháp đồng sanh 
gom chung một chỗ và Mạng Quyền chính là sức sống của 
tâm và tâm sở. 
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Bảng 9- Biểu đồ 7 Tâm Sở Biến Hành 
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II. TÂM SỞ BIỆT CẢNH (PAKINNAKACETASIKA) 


1. Tầm (vitakka): Là tầm sở có chức năng giới thiệu đối 
tượng. Trong khi tâm sở Tác Ý chỉ đơn giản là sự nhắm 
tới thì tâm sở Tầm lại làm chuyện giúp tâm khắn khít 
với đối tượng. Ta có thể nói tâm sở Tác Ý giống như bánh 
lái tàu, tâm sở Tầm giống như nhóm thủy thủ chèo 
thuyền và tâm sở Tư thì giống như người cầm đầu nhóm 
chèo thuyền ấy. Tâm sở Tầm cũng là một trong các chỉ 
thiền, giúp chận đứng Hôn Thụy. Dĩ nhiên nó chỉ được 
gọi là chi thiền đối với người hành giả mà thôi. Và nó 
cũng chính là chi pháp chủ yếu để làm nên Chánh Tư Duy 
(sammasankappgd) trong Bát Chánh Đạo. 

2. Tứ (vicara): Tâm sở Tứ là tâm sở có chức năng giúp tâm 
và tâm sở đồng sanh làm việc rà soát đối tượng. Khi là 
chi thiền, tâm sở Tứ giúp chận đứng Hoài Nghi. Tầm 
giống như sự vỗ cánh của con chim và Tứ thì giống như 
sự chao lượn của con chim. Hoặc cũng có thể nói Tầm là 
âm thanh ban đầu của chiếc trống và Tứ là âm hưởng dư 
sót của tiếng động đó. 


3. Thắng Giải (adhimokkha): Là tâm sở có trạng thái dứt 
khoát hay xác định đối với cảnh, giống như ông chánh án 
trong toà án. Thắng Giải cũng có chức năng chận đứng 
Hoài Nghi. 

4.. Cần (viriya): Là tâm sở có trạng thái cố gắng, tích cực hay 
năng động, một khía cạnh cần thiết cho tâm được dũng 
mãn, không lui sụt. Nó giống như cây cột trong một ngôi 
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nhà, giúp nhà không sập. Là một trong Ngũ quyền 
(indriya), Ngũ Lực (bala), Tứ Thần Túc (iddhipäda). 


5s. Hỷ (piii): Có trạng thái là sự hào hứng hay hứng thú 
trong lúc tâm biết cảnh. Vì chỉ nhắm đến khía cạnh này 
nên tâm sở Hỷ được kể riêng, không nằm chung với Thọ 
uẩn. Nghĩa là không có nó vẫn có thể có Thọ uẩn. Hỷ là 
tiên thân của Lạc. Hỷ giống như giai đoạn người lữ khách 
nhìn thấy hồ nước trong một ngày nóng nực và Lạc là 
giây phút người lữ khách uống nước hay tắm rửa trong 
đó. 

6.. Dục (chanda): Ở đây chỉ đơn giản là ý muốn hay sự dụng 
ý. Chỉ ở mức độ này thì nó vẫn chưa được kể là Tham 
(lobha) tức sự ham muốn, say mê. Không kể trường hợp 
tâm sở, đôi khi chữ Chanda cũng được xem là đồng nghĩa 
với Lobha. Riêng trong trường hợp tâm sở Dục thì 
Chanda ở đây chỉ là cái trớn ý thức cho một sự việc nào 
đó mà thôi. Mọi hành động của chúng sanh đều phải bắt 
đầu bằng một ý muốn và ý muốn đó không nhất thiết 
phải đi kèm với sự say mê đối tượng. Như muốn tự sát 
hay phá hoại một món mình ghét thì cũng phải có tâm sở 
Dục mới làm được. Vì sự quan trọng đó, nên Dục (chanđa) 
được xem là một trong bốn Thần Túc (iddhipada): Dục, 
Cần, Tâm, Thẩm. 


Bảng 10-Biểu Đồ 6 Tâm Sở Biệt Cảnh 
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II. TÂM SỞ BẤT THIỆN (AKUSALACETASIKA) 


Là những tâm sở có bản chất bất thiện, được chia thành 
bốn nhóm như sau: 


A. NHÓM SI PHẦN (MOHACATUKKACETASIKA) 
HAY BẤT THIỆN BIẾN HÀNH (AKUSALASÄDHÃRANACETASIKA) 


1. Sỉ (moha): Là sự mê muội, bất thông đối với bản chất của 
đối tượng. Nói một cách chuyên môn thì sỉ ở đây là sự u 
mê không hiểu được bốn khía cạnh Vô Thường (anicca), 
Khổ (dukkha), Vô Ngã (anatta) và Bất Mỹ (asubha). Do 
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không thấy được tốc độ sanh diệt chớp nhoáng của Danh 
Sắc (nãma, rũpa) nên ta mới có những quan niệm 
Thường (nicca), Lạc (sukha), Ngã (atta) và Đẹp (subha). 
Nói bằng ngôn ngữ hiện đại, tâm sở Si giống như người 
đạo diễn điện ảnh: Ông ta khiến người khác vui, buồn, 
thương, ghét ngay trên những thứ hoàn toàn giả tạo. 
Tâm sở Si là thành tố chủ đạo cho các tâm bất thiện, 
cùng với Vô Tàm và Vô Quý làm thành ba tâm sở Bất 
Thiện Biến Hành (akusalasãadharana) xuất hiện trong các 
tâm bất thiện. Trong trường hợp đặc biệt, tâm sở Sỉ được 
định nghĩa là sự Vô Minh (avi/ã) trong Tứ Diệu Đế 
(cattarariyasaccani). 

2. Vô Tàm (ahirika): Là sự không hổ thẹn đối với ác pháp. 
Trong bộ Nhân Chế Định, Đức Phật ví dụ tâm sở Vô Tàm 
giống như một con heo không ngần ngại khi ăn đồ dơ. 

3. Vô Qúy (anottappa): Là sự không e sợ đối với ác nghiệp, 
giống như con thiêu thân đối với ngọn lửa. Vô Tàm và Vô 
Quý được xem là sản phẩm của tâm sở Si, dù cả ba luôn 
đi chung nhau. 

4. Phóng Dật (uddhacca): Là trạng thái tán loạn của tâm, 
khiến tâm không thể tập trung vào đối tượng nào. Trong 
khi tâm sở Tầm là sự hướng tâm tới cảnh có mục đích và 
trong sự kiểm soát, thì Phóng Dật là sự lăng xăng không 
có mục đích và thiếu kiểm soát. Đây là điểm cần ghi nhận 
khi xét về hai khuynh hướng tâm lý Tầm và Si (trong 6 
cơ tánh chúng sanh). Kinh ví dụ tâm sở này giống như sự 
mù mịt của một đống tro bị ném đá. Trong kinh 
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Sangaravasutta, Đức Phật còn ví dụ một nội tâm phóng 
dật giống như một mặt nước bị gió thổi xao động (Giáo 
sư Mehm Tin Mon thì nói là giống như một nồi nước 
đang sôi). Phóng Dật cũng là một trong hai khía cạnh của 
tâm si, bên cạnh tâm sở Hoài Nghi. 


Bảng 11- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Sỉ Phần hay 








Bất Thiện Biến Hành 
Tâm Sở | Päli Ngữ TẠI Phụ chú 
căn nghĩa V h 
: Mờ mịt, 
Sĩ Moha_ | v|Muh Hỗn loạn 





Vô Tàm | Ahirika | VHữ Thẹn 





VôÚy | Anottappa | VTapa | Đốt nóng 





Có chỗ nói 
Uddhacca | \Dhat | Tung lên | từ Vdhu: 
rung, lắc 























B. NHÓM THAM PHẦN (LOBHATIKACETASIKA) 


1. Tham (lobha): Là trạng thái ham thích trong cảnh dục 
trần (kãma) hay cảnh thiền (hãng). Nó là sự khao khát 
đối với trần cảnh. Đức Phật dạy như biển có thêm bao 
nhiêu nước cũng không đầy, như lửa có thêm nhiên liệu 
cũng không đủ, tâm tham cũng giống hệt vậy. Hạnh phúc 
tuyệt đối không thể có được khi ta cứ còn khao khát một 
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cái gì đó. Ngoài khía cạnh ham thích, Tham còn là sự nắm 
níu đối tượng. 


Trong kinh có cho một ví dụ về tâm tham là hình ảnh một 
con khỉ thò tay lấy mồi trong một cái bẫy đổ đầy nhựa cây. 
Càng cố rút tay thì con khỉ càng bị chất keo đó níu giữ lại. 


Cùng với Tà Kiến (micchaditthi) và Ngã Mạn (măng), 
tâm Tham được xem là một trong ba nhân tố luân hồi hoặc 
cũng gọi là ba pháp ngăn trở giải thoát (papañcadhamma). 


2. Tà Kiến (micchaditthi): Là tâm sở có trạng thái khiến 
tâm hiểu sai sự thật thay vì là sự không hiểu như ở tâm 
sở Sỉ. Kinh giải thích rằng tâm sở Si khiến ta không thấy 
những khía cạnh Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Từ đó tâm sở 
Tham mới có cơ hội làm công việc ưa thích hay nắm chặt 
và tâm sở Tà Kiến thì ghép các khái niệm Thường, Đoạn 
vào đó. Đây là lý do tại sao tất cả các Tà Kiến đôi khi được 
gọi chung là Thân Kiến (sakkayaditthi) hay Ngã Kiến 
(attaditthi), vốn chỉ được chấm dứt hẳn khi một người 
chứng Sơ quả (sotäpattimagg4). 


3. Mạn (măng): Cũng như Tà Kiến, Ngã Mạn là sản phẩm 
của sỉ và tham. Khi Sĩ là sự ngăn che tầm nhìn của trí tuệ, 
Tà Kiến là khiến người ta thấy sai và tâm sở Tham 
khiến người ta ưa thích trên những thứ mình ngộ nhận 
thì tâm sở Mạn là trạng thái tâm lý so sánh: Cái này hơn 
thua hay bằng cái kia. 


Một cách đại khái thì có ba thứ Ngã Mạn: 


e_ Đồng Mạn (mang): So kè cái này bằng cái kia. 
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e_ Ti Mạn (omandg): Sự mặc cảm tự tỉ, hay cho cái này 
thấp hơn cái kia. 


e Thượng Mạn (atimana): Tức sự tự tôn, hay cho cái 
này hơn cái kia. 

Ngã mạn còn được phân thành hai trường hợp là Như 
Thật Mạn (athaävamang) là khái niệm so sánh đúng với sự 
thật như hơn thì cho là hơn, thua thì cho là thua. Thánh Hữu 
Học vẫn còn thứ ngã mạn này. Trường hợp thứ hai là Hư 
Vọng Mạn (ayathävamang), tức ý niệm so sánh không đúng 
sự thật, như mình kém mà cứ tưởng là bằng hoặc hơn người. 
Thứ ngã mạn này chỉ có ở phàm phu. 


Bảng 12- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Tham Phần 
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C. NHÓM SÂN PHẦN (DOSACATUKKA) 


1. Sân (dosa): Là trạng thái bất mãn hay khó chịu trong tâm. 
Tâm sở Sân là một khía cạnh khác của tâm sở Tham: Một 
bên thì là sự thích thú ôm ấp món mình thích và một bên 
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là sự bất mãn, chối bỏ thứ mình ghét. Theo trong A-tỳ- 
đàm thì việc tấn công một người hay việc bị người tấn 
công đều là cơ hội của tâm sân, nhưng ít ai chịu để ý rằng 
Sân tâm bên phía chủ động thường không mạnh bằng 
phía bị động. 


2. Tật Đố (¡ssđ): Là trạng thái tâm không muốn NGƯỜI 
khác ĐƯỢC gì. 


3. Xan Lận hay Xan Tham (macchariya): Là trạng thái tâm 
không muốn MÌNH bị MẤT gì. Trong kinh Tăng Chi Bộ, 
Đức Phật có kể ra nhiều trường hợp xan lận hay bỏn xẻn 
như về người, về vật chất và cả tỉnh thần (bỏn xẻn trú xứ, 
kiến thức, quan hệ, pháp, tài vật). Trong khi người nhiều 
tật đố bị đau khổ từ nhân duyên là người khác thì kẻ 
nhiều xan lận lại bị đau khổ bởi sự trục trặc với chính 
mình. 


4. Hối Hận (kukkucca): Có trạng thái là sự khó chịu khi 
nghĩ về những điều mà mình đã làm hoặc không chịu 
làm. Kinh nói sự đau khổ này cũng muộn màng như một 
giọt nước mắt cho bình sữa đã thiu. Tật, Lận, Hối đều là 
những khía cạnh để làm nên tâm sân. 
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Bảng 13- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Sân Phần 
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D. NHÓM BẤT THIỆN BIỆT CẢNH 
(AKUSALÄSÄDHÄRANACETASIKA) 


Đây là ba tâm sở bất thiện không nhất thiết phải có mặt 
mọi nơi mọi lúc trong các tâm bất thiện. Vì chúng là những 
khía cạnh đặc biệt. Như Hôn trầm, Thụy miên chỉ có mặt ở 
các tâm bất thiện hữu trợ, và Hoài nghi cũng chỉ có mặt 
trong lúc ta có lòng nghi ngờ về các vẫn đề liên hệ tri kiến. 
Như vậy phần này gồm ba tâm sở: 

1. Hôn Trầm (thïna): Là trạng thái dã dượi bằng thân, 
thiếu năng động như lông gà gặp lửa. Hễ tâm sở Cần 
mạnh thì tâm sở Hôn Trầm sẽ vắng mặt. Có ý kiến cho 


88 II. TÂM SỞ BẤT THIỆN (AKUSALACETASIKA) 


rằng Hôn Trầm là trạng thái thụ động của tâm (không kể 
tâm sở). 

2. Thụy Miên (middha): Là trạng thái buồn ngủ. Được cho 
là trạng thái thụ động của tâm sở (không kể tâm ở đây). 
Cả hai tâm sở Hôn Thụy đều đối lập với tâm sở Cần. 

3. Hoài Nghi (vicikicchäa): Là tất cả những nghi hoặc, thắc 
mắc có liên hệ đến TAM BẢO đặc biệt là các giáo lý quan 
trọng như Duyên Khởi hay Nghiệp Lý, Tam Tướng...Tâm 
sở Hoài Nghi được kể trong 5 Triền Cái (nyarang) và 10 
Triền Phược (samyojana). Phải đợi đến trí Sơ đạo, sỉ 
Hoài Nghi mới được dứt hẳn. 


Bảng 14- Biểu Đồ Tâm Sở Nhóm Bất Thiện Biệt Cảnh 
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IV. TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHANACETASIKA) 


Tâm sở Tịnh Hảo là những khía cạnh tâm lý khi kết hợp 
lại sẽ làm nên các tâm tịnh hảo. Có tất cả 25 tâm sở Tịnh Hảo 
và được chia thành bốn nhóm như sau: 


A. TÂM SỞ TỊNH HẢO BIẾN HÀNH 
(SOBHANASÄADHÄRANACETASIKA) 


1. Tín (saddha): Tín ở đây là niềm tin tưởng vào điều thiện, 
trong thời kỳ có Phật pháp thì đây là niềm tin vào Tam 
Bảo. Tín là nguồn cội của các hạnh lành, khi không có 
niềm tin thì gì cũng không. 


2. Niệm (sai): Là sự tỉnh thức không xao lãng trong lúc 
tâm biết cảnh. Định nghĩa rốt ráo nhất của Niệm là sự 
biết rõ cái gì đang xảy ra. Ngữ căn của chữ sati có nghĩa 
là Nhớ, và theo giáo lý A-tỳ-đàm, khi ta nhận biết được 
cái gì đang xảy ra thì nó đã biến diệt và trở thành quá 
khứ rồi. Đó là lý do chữ Niệm thường được hiểu là sự ghi 
nhớ, nhưng sự ghi nhớ này gắn liền với thực tại trước 
mắt, không phải là sự ghi nhớ theo cách hồi tưởng hay 
ký ức. Sớ Giải ví dụ một loại tâm thiếu chánh niệm giống 
hệt trái bầu khô trôi trên nước, không có điểm dừng cố 
định. Niệm yếu thì nhiều lắm chỉ có thể giúp người ta ghi 
nhận được đầy đủ mọi sự đang xảy ra cho mình hay nhớ 
lại những chuyện cũ cần thiết mà thôi. Với chánh niệm 
hùng hậu, ngoài khả năng tỉnh thức hiện tại, người ta còn 
có thể ôn lại đầy đủ những quá khứ thật xa, kể cả kiếp 
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trước. Đối với hành giả tu Tuệ quán, chánh niệm có vai 
trò của một người gác cổng để kiểm soát sáu căn. Trên 
hành trình giác ngộ giải thoát, chánh niệm luôn là một 
pháp tánh cần thiết, từ Ngũ quyền đến Thất Giác Chi và 
cả Bát Thánh Đạo. 

3. Tàm (ri): Là sự hổ thẹn trước các tội lỗi. Tâm sở này 
giúp ta biết mắc cổ với mình hay với người khi có tam 
nghiệp bất thiện. 

4. Quý (ottappa): Là trạng thái e sợ hay ngần ngại trước 
pháp bất thiện. Nên nhớ sự e sợ này không phải là sự 
nhút nhát hay yếu bóng vía bởi nó chỉ là sự e sợ đối với 
điều ác mà thôi. Ngoài ra không gì là đối tượng của tâm 
sở này. Cả hai tâm sở Tàm và Quý được gọi chung là 
giềng mối của thế gian (lokapaladhammnd), giúp cho 
thiên hạ còn có chỗ khác biệt với loài thú, như tránh loạn 
luân hay không khát máu. Nói theo Tạng Kinh thì Quý ở 
đây gồm bốn trường hợp: 


e©_ Sợ lương tâm cắn rứt 
e_ Sợ tiếng đời dị nghị 
se Sợ pháp luật trừng trị 
e©_ Sơ sa đọa khổ cảnh 


s. Vô Tham (alobha): Là trạng thái buông bỏ hay chối từ 
các khía cạnh khả ái của cảnh trên nền tảng của thiện 
pháp. Nên phân biệt rằng không tham trong cảnh khác 
với không có cảnh để tham. Một bên là do hàm dưỡng và 
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một bên là do hoàn cảnh bất tiện. Vô Tham là một trong 
ba thiện căn, nguồn cội của các sự lành (thiện pháp, nhân 
quả lành). 


6. Vô Sân (adosa): Là trạng thái tha thứ và buông bỏ đối 
với cảnh nghịch ý, thay vì tâm sở Vô Tham là sự buông 
bỏ hay tháo cởi trước cảnh toại ý. Khi được tu tập một 
cách có ý thức thì tâm sở này chính là lòng Từ (mett4). 
Tâm sở Vô Sân cũng là một trong ba thiện căn. 

7. Hành Xả (tatramajjhattata): Nếu dịch sát thì chữ Päli 
trên đây có nghĩa là trạng thái nằm giữa hai thái cực cảm 
xúc vui buồn. Tâm sở này được ví dụ như một người 
đánh xe kêm giữ hai con ngựa không cho chúng đi quá 
sâu vào hai lề đường. Tâm sở này cũng còn được gọi 
bằng tên Pali khác là Upekkha. Khi tâm sở này được tu 
tập thì nó chính là trạng thái trung hòa giữa lòng Bi mẫn 
(karuna) và lòng Tùy Hỷ (mudita) trong Vô Lượng Tâm. 
Trong pháp giải thoát thì tâm sở này là một trong bảy chi 
của Thất Giác Chỉ (bojjhanga). 


8. & o. Tĩnh Tánh, Tĩnh Tâm (kayapassaddhi, cittapassaddhi) 
Là trạng thái vắng lặng không rung động trong tâm và 
tâm sở. Chữ Tánh ở đây ám chỉ cho tâm sở. Bất cứ tâm 
thiện nào cũng cần đến khía cạnh yên tĩnh, không bị quấy 
rối bởi phiền não. Hai tâm sở này đối lập lại lòng Hối Hận 
(kukkucca). Khi được tu tập một cách cố ý thì hai tâm sở 
này chính là Tĩnh Giác Chi (passaddhisambojjhanga) 
trong Thất Giác Chi. Hai tâm sở này giúp cho Hỷ 
(somanassa) và Lạc (sukha) của người tu thiền Chỉ tịnh 
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được trở nên vi tế hơn. Và giúp cho Tấn quyền 
(viriyindriya) được ổn cố không nông nổi bồng bột. Đối 
với hành giả tu Tuệ quán thì hai tâm sở này giúp họ có 
được cái nhìn già giặn trong cảnh danh sắc. Lúc này 
chúng được gọi là Tĩnh Giác Chi (passaddhisam- 
bojjhanga). 

Từ đây trở về sau chữ TÁNH phải được hiểu là ba uẩn 

(Thọ, Tưởng, Hành) và TÂM phải hiểu là Thức uẩn. 


10.&11.Khinh Tánh, Khinh Tâm  (kayalahuta, 
cittalahuta): Là trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát trong 
các tâm thiện, không bị áp lực nặng nề của tâm bất thiện. 
Hai tâm sở này là pháp đối lập với Hôn Thụy. Theo 
Mulatikã, thì hai tâm sở này giúp tâm hành giả Tuệ quán 
trở nên linh hoạt hơn trước cảnh danh sắc bằng cách 
hạn chế số lượng Hữu phần xen kẻ (bhavañgavutthana) 
giữa các tâm lộ. Tốc độ suy nghĩ của mỗi người nhanh 
chậm khác nhau một phần là do số lượng Hữu phần xen 
kẻ nhiều hay ít. 

12. & 13. Nhu Tánh, Nhu Tâm (kayamuduta, cittamuduta): 
Là trạng thái linh hoạt, ôn nhu, không cứng cỏi 
(akakkhalata), không ngoan cố (akathinatä) trong tâm 
thiện, giúp tâm khỏi bị Tà Kiến và Kiêu Mạn. Hai tâm sở 
này hỗ trợ cho tâm sở Tín và Vô Sân. 

14.& 15. Thích Tánh, Thích Tâm (kayakammaññata, 
cittakammaññata): Là trạng thái thích nghi hay tương 
ứng của tâm trước cảnh, cho việc ghi nhận được dễ dàng 
hơn. 
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Trong Sớ giải bộ Pháp Tụ là bộ Atthasalini giải thích rằng 
tâm sở này có chức năng thanh lọc đối tượng, giúp tâm có 
một cái nhìn trong sáng (pasäãda) hơn về cảnh. Như vàng 
càng tinh ròng thì trong một số trường hợp sẽ dễ làm việc 
hơn. 


Theo Mulatikä, hai tâm sở này kết hợp với cặp Nhu Tánh 
và Nhu Tâm sẽ giúp ta đối phó với các phiền não thô thiển 
đặc biệt là Dục Ái (kãmachanđa) và Sân Độc (byäpãđ4). 
16.&17.Thuần Tánh, Thuần Tâm (käãyapäguññatä, 

cittapäguññata): Là trạng thái thuần thục hay lão luyện 
trong tâm thiện đối với cảnh. Nhiệm vụ của hai tâm sở 
này là loại trừ trạng thái vụng về, yếu kém của tâm thức. 
Người thiếu tâm sở Tín (saddha) một phần cũng do loại 
tâm sở này ở họ quá yếu và cũng chính vì vậy nên họ ít 
khi có được tâm thiện vô trợ (asañkharacitta). 


18.&190.Chánh Tánh, Chánh Tâm (kayujukata, 
cittujukata): Là trạng thái đoan chính, thẳng thắn không 
quanh co trong tâm thiện. Hai tâm sở này là pháp đối 
lập với thói quen giả trá (may4), lừa đảo (sãtheyya), lẫn 
tránh sự thật. Cặp tâm sở này giúp tâm hành giả Tuệ 
quán có can đảm nhìn vào tánh vô ngã của danh sắc, và 
giúp tâm sở Tư (cetana) làm việc hiệu quả hơn. Hai tâm 
sở này khi kết hợp với cặp tâm sở Thuần Tánh & Thuần 
Tâm sẽ giúp ta có nhiều tâm thiện vô trợ hơn. 
Sáu cặp tâm sở trên đây có một mối tương quan rất mật 
thiết với nhau: 
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e Tĩnh Tánh, Tĩnh Tâm (kãyapassaddhi, cittapassaddhi) 
và cặp Khinh Tánh, Khinh Tâm (kãyalahut, 
cittalahuta) hỗ trợ lẫn nhau. 


e Nhu Tánh, Nhu Tâm (kãyamudutä, cittamudutä) hỗ 
trợ Thích Tánh, Thích Tâm (kãyakammaññatä, citta- 
kammaññat3). 


e Chánh Tánh, Chánh Tâm (kayujukatä, cittujukat3) 
giúp cho Khinh Tánh, Khinh Tâm và Nhu Tánh, Nhu 
Tâm không khoan hòa thái quá đến mức mềm yếu và 
2 cặp này ngược lại giúp cho Chánh Tánh, Chánh Tâm 
không khắt khe đến mức quá đáng. 


e Thuần Tánh, Thuần Tâm (kãyapäguññatä, citta- 
p3guññat3) giúp cho Khinh Tánh, Khinh Tâm sự ổn 
định và lâu bền. Ngược lại cặp này giúp cho Thuần 
Tánh, Thuần Tâm được linh hoạt và cơ động hơn. 


Sáu cặp tâm sở này trong Tạng A-tỳ-đàm được nhắc đến 
rõ ràng như vậy, nhưng ở Kinh Tạng thì chúng cơ hồ chỉ là 
những khái niệm được biết tới rãi rác và thiếu hệ thống. 
Chẳng hạn như bên Tạng A-tỳ-đàm có chữ päguññataä là sự 
thuần thục, lão luyện thì bên Kinh Tạng chỉ dùng chữ 
kusalata với nghĩa tương đương. 

Về các cặp Khinh Tánh & Khinh Tâm, Nhu Tánh & Nhu 
Tâm, Thích Tánh & Thích Tâm thì trong Kinh Tạng chỉ nhắc 
đến chung chung như những khía cạnh tâm lý cần có ở một 
người tu tập. 
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Cặp Chánh Tánh & Chánh Tâm trong Kinh Tạng ta thấy 
được nhắc đến ở một vài chỗ như trong kinh Phúng Tụng 
của Trường Bộ và Từ Bi Kinh của Tiểu Bộ. 

Riêng cặp Tĩnh Tánh & Tĩnh Tâm (passaddhi) có thể nói 
là nổi tiếng nhất trong sáu cặp vì đó là một trong bảy Giác 
Chỉ (passaddhisambojjhanga). 

10 tâm sở trên đây được gọi là các tâm sở Tịnh Hảo Biến 
Hành (sobhanasadharana) vì chúng có thể đi chung với tất 
cả tâm thiện. 
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B. TÂM SỞ GIỚI PHẦN (VIRATICETASIKA) 


1. Chánh Ngữ (sammavaca): Là trạng thái tâm lý phải có 
khi một người nói lời chánh ngữ, tức một lời nói không 
nằm trong bốn lỗi: Dối trá (musavada), đầm thọc 
(pisunavaca), ác ngữ (pharusavaca) và phiếm luận 
(samphappalapa). 


2z. Chánh Nghiệp (sammakammanfa): Là trạng thái tâm lý 
cần có khi một người hành động bằng thân để tránh các 
thân ác nghiệp. 


3. Chánh Mạng (sammđjïva): Là trạng thái tâm lý cần có 
khi một người nghĩ tới việc mưu sinh, nhằm tránh các 
nghề tà mạng như buôn gian bán lận hay trao đổi những 
hàng hóa độc hại như vũ khí, thuốc nghiện, nô lệ, thú để 
ăn thịt hoặc kinh doanh thân xác phụ nữ. 


Bảng 17- Biểu Đồ Tâm Sở Giới Phần 














Tâm Sở Pali Xuấtxứ | Định nghĩa 
Cinng Sammavaca Vaca Lời nói 
Ngữ 
Thả SsammakRammanta | kammanta | Việc làm 
Nghiệp 
Chánh sac nh Đời sống ; 
Mạng Sammajiva Ajimwa Sintkể 
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C. TÂM SỞ VÔ LƯỢNG PHẦN (APPAMAÑÑÃCETASIKA) 


1. Bi Mẫn (karuna): Bì mẫn là sự động tâm trắc ẩn trước 
nỗi khổ của người khác, trong khi lòng Từ (metiä) là 
niềm mong mõi người khác được điều tốt lành. 


2z. Tùy Hỷ (muditä): Là mong người được giữ được hoài 
điều tốt đẹp đang có. Còn Xả (tatramajjhattata) là tâm 
thái bình thản khi nghĩ rằng mỗi người có duyên nghiệp 
riêng có thể tự xoay sở. 


Lòng Từ và Xả Phạm Trú đã được giải thích chung ở 2 tâm 
sở Vô Sân và Hành Xả nên ở đây chỉ nói riêng hai pháp Phạm 
Trú còn lại là Bi Mẫn và Tùy Hỷ. 

Theo Thanh Tịnh Đạo thì Từ Tâm (metta) là lòng thương, 
mong người được tốt đẹp. Pháp đối lập trực tiếp của Từ 
tâm là lòng Sân hận (dosa) và trở ngại gián tiếp là sự Ái 
luyến (pema). 


Tâm Bi Mẫn (karunä) là sự động lòng trắc ẩn trước nỗi 
khổ tha nhân, là lòng muốn người thoát khổ. Trở ngại trực 
tiếp của tâm Bi Mẫn là Lòng Hại Người (himsa) và trở ngại 
gián tiếp là sự Buồn Khổ Bi Lụy (domanassa). 


Tâm Tùy Hỷ (mudi¿a) là trạng thái tâm vui theo, tùy 
thuận để chia xẻ niềm vui với người khác. Trở ngại trực tiếp 
của Hỷ là lòng Ganh Ty (¡ssã) và trở ngại gián tiếp là sự Xu 
Phụ (pahaãsa). 


Và Xả tâm (tatramajjhattata) là sự thanh thản không 
thương ghét của một người đã tu tập ba Phạm Trú trên. Trở 


100 1V. TÂM SỞ TỊNH HẢO (SOBHANACETASIKA) 


ngại trực tiếp của Xả là Tham ái (rãga) và Sân, trở ngại gián 


tiếp là sự Lãnh Đạm Vô Trí (aññaãnupekkha). 


Xem thêm Chương 9. CÁC ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH, phần Vô 
Lượng Tâm (trang 390). 


Bảng 18- Biểu Đồ Tâm Sở Vô Lượng Phần 
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Tâm | Định nghĩa Ắ Ỷ lập trực | lập gián 
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D. TÂM SỞ TRÍ TUỆ (PAÑÑÄCETASIKA) 


Trí Tuệ (paññacetasika): Là khả năng hiểu biết thấu suốt 
(không phải cái biết trực nhận của Thức hay cái biết kinh 
nghiệm của Tưởng). Đối với hành giả tuệ quán hay thánh 
nhân thì đây là cái biết tự thân (không qua việc nghe hay 
đọc của người khác) về Tam Tướng hay Duyên Khởi của 
Danh Sắc, Ngũ uẩn. Chức năng của Trí Tuệ (pañña) là loại 
bỏ si mê (mohg), cũng gọi là Vô Minh (avi//4). 

Tâm sở Trí Tuệ có nhiều từ đồng nghĩa 

"_ Pañña: Trí 

"_ Ñăng: Tuệ 

"_ Amoha: Vô Sỉ 

Thẩm Như Ý Túc (vimamsa) hay Trạch Pháp Giác Chi 
(dhammavicaya) hoặc Chánh Kiến (sammaditthi) trong Bát 
Chánh Đạo...nói cách nào cũng là tâm sở Trí Tuệ. 

Tâm sở Trí Tuệ khi được phát triển chung với Định ở mức 
cao nhất sẽ thành ra Thắng Trí (abhiñña) để biết những 
chuyện nằm ngoài khả năng nghe nhìn thông thường của 
chúng sinh, dù vẫn là cảnh Tục đế. Khi trí tuệ được phát 
triển cùng với chánh niệm ở mức rốt ráo nhất thì sẽ dẫn đến 
thánh trí (thánh đạo, thánh quả và trí Phản Khán). 

Ghi chú: 

19 trí Phản khán tức trí nhìn lại (paccave-kkhanañanga): 


— Phản khán phiền não đã trừ 
— Phản khán phiền não dư sót 
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—_ Phản khán thánh đạo đã chứng 
—_ Phản khán thánh quả đã chứng 
— Phản khán níp-bàn đã thấy bằng thánh đạo 


5 trí phản khán này đem nhân với 4 tầng thánh thành ra 
19 vì vị A-la-hán không còn phiền não dư sót để phản khán. 


CHƯƠNG 2.TÂMSỞ 103 


V. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM SỞ ĐỐI VỚI TÂM 
(SAMPAYOGA) 


A. TƯƠNG QUAN TỔNG QUÁT 


e 7 tâm sở Biến Hành tương ưng với tất cả tâm. 


e 6 tâm sở Biệt Cảnh có thể xuất hiện đủ hoặc thiếu trong 
tất cả tâm. 


e_ 14 tâm sở Bất Thiện tương ưng với tất cả tâm bất thiện. 


e _ Các tâm sở Bất Thiện Biến Hành tương ưng với tất cả 
tâm bất thiện, trong khi các tâm sở Bất Thiện còn lại 
(gồm Hôn Thụy và Hoài Nghi) thì tùy chỗ mà có mặt. 


e_ 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành tương ưng với tất cả tâm 
tịnh hảo, mọi nơi mọi lúc. 
e6 tâm sở Tịnh Hảo đặc biệt thì chỉ tùy lúc mà xuất hiện 


trong các tâm tịnh hảo. 


B. TƯƠNG QUAN CHI TIẾT 

e7 tâm sở Biến Hành tương ưng tất cả tâm. 

e_ Tâm sở Tầm tương ưng với 55 tâm gồm 44 tâm Dục giới 
(trừ Ngũ song thức) và 11 tâm Sơ thiền. 

se. Tâm sở Tứ tương ưng 66 tâm như trên cộng thêm 11 tâm 
Nhị thiền. 

e_ Tâm sở Thắng Giải tương ưng với 110 tâm (trừ Ngũ song 
thức và tâm sỉ Hoài Nghỉ). 
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Tâm sở Cần tương ưng 105 tâm (trừ Ngũ song thức, 2 
Tiếp Thâu, 3 Quan Sát và Khai ngũ môn). 

Tâm sở Hỷ tương ưng 51 tâm hỷ thọ gồm 4 tham hỷ thọ, 
Quan sát hỷ thọ, Sinh Tiếu, 12 tịnh hảo Dục giới hỷ thọ, 
11 Sơ thiền, 11 Nhị thiền và 11 Tam thiền. 


Tâm sở Dục tương ưng 101 tâm (trừ 2 tâm si và 18 Vô 
Nhân). 


C. TƯƠNG QUAN THEO NHÓM 


Si, Vô Tàm, Vô Úy, Phóng Dật có thể tương ưng 12 tâm 
bất thiện. 


Tâm sở Tham tương ưng 8 tâm tham. Tâm sở Tà Kiến đi 
chung 4 tâm tham hợp tà và tâm sở Mạn đi chung 4 tâm 
tham ly tà. 


Sân, Tật, Lận, Hối đi với 2 tâm sân một cách tương ứng. 
Hôn Thụy tương ưng 5 tâm bất thiện hữu trợ. 

Tâm sở Hoài Nghi chỉ đi với si Hoài Nghi. 

19 tịnh hảo Biến Hành tương ưng với 91 tâm tịnh hảo. 

3 Giới Phần tương ưng với 8 tâm Đại thiện và 8 tâm Siêu 
thế. 

2 Vô Lượng Phần tương ưng 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại 
tố và 12 tâm Đáo đại (trừ 15 tâm Ngũ thiền). 

Tâm sở Trí Tuệ tương ưng với 12 thiện tịnh hảo Dục giới 
hợp trí, 27 tâm Đáo đại và 8 tâm Siêu thế. 
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VI. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM ĐỐI VỚI TÂM SỞ 


(SAÑGAHA) 


A. MƯỜI HAI TÂM BẤT THIỆN 


Tâm tham vô trợ thứ nhất đi với 19 tâm sở: 13 Tợ Tha, 4 
Bất Thiện biến hành, Tham và Tà Kiến. 


Tâm tham vô trợ thứ hai cũng đi với 19 tâm sở như trên 
nhưng Mạn thay thế Tà Kiến. 

Tâm tham vô trợ thứ ba đi với 18 tâm sở như ở tâm tham 
thứ nhất trừ tâm sở Hỷ. 

Tâm tham vô trợ thứ tư (18 tâm sở) giống như tâm tham 
thứ hai nhưng trừ Hỷ. 


Ở các tâm tham hữu trợ còn cộng thêm 2 tâm sở Hôn 


Trầm và Thụy Miên, ngoài ra gì cũng giống như tâm vô trợ. 
Nghĩa là cứ cộng thêm 2. 


Tâm sân vô trợ hợp với 20 tâm sở là 12 Tợ tha (trừ Hỷ), 
4 Bất Thiện Biến Hành và 4 Sân Phần. Tâm sân hữu trợ 
thì cộng thêm Hôn Trầm, Thụy Miên. 

Tâm si Hoài Nghi đi với 15 tâm sở: 4 tâm sở bất thiện 
Biến Hành, tâm sở Hoài Nghỉ và 10 tâm sở Tợ Tha (trừ 
Thắng giải, Hỷ, Dục). 

Tâm s¡ Phóng Dật đi với 15 tâm sở: 4 tâm sở Bất Thiện 
Biến Hành, và 11 tâm sở Tợ Tha (trừ Hỷ, Dục). 


B. CÁC TÂM VÔ NHÂN 


Ngũ song thức chỉ đi chung với 7 tâm sở Biến Hành. 
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Quan Sát hỷ thọ đi chung với 11 tâm sở Tợ Tha (trừ Cần, 
Dục). 


Khai ý môn cũng có 11 tâm sở Tợ Tha (trừ Dục, Hỷ). 
Sinh Tiếu đi với 12 Tợ Tha (trừ Dục). 


Khai ngũ môn, 2 Tiếp Thâu và 2 Quan Sát xả thọ đi với 10 
Tợ Tha (trừ Cần, Hỷ, Dục). 


C. CÁC TÂM ĐẠI THIỆN 


Cặp Đại thiện 1 đi với 38 tâm sở là 13 Tợ Tha và 25 tịnh 
hảo. 

Cặp Đại thiện 2 đi với 37 tâm sở là 13 Tợ Tha và 24 Tịnh 
Hảo (trừ Trí Tuệ). 

Cặp Đại thiện 3 đi với 37 tâm sở như cặp 1 là 12 Tợ Tha 
(trừ Hỷ) và 25 Tịnh Hảo. 

Cặp Đại thiện 4 đi với 36 tâm sở như cặp 2 là 12 Tợ Tha 
(trừ Hỷ) và 24 Tịnh Hảo (trừ Trí Tuệ). 


Sự khác biệt giữa tâm bất thiện hữu và vô trợ dựa trên 


việc có hay không 2 tâm sở Hôn Thụy, riêng ở tâm thiện 
hữu trợ và vô trợ thì vấn đề nằm ở tâm sở Tư mạnh hay 


yếu. 


D. CÁC TÂM ĐẠI QUÁ 


Cặp Đại quả thứ nhất đi với 33 tâm sở là 13 Tợ Tha, 20 
tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới và Vô Lượng Phần). 

Cặp Đại quả thứ hai đi với 32 tâm sở là 13 Tợ Tha, 19 tâm 
sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần, Vô Lượng Phần, Trí Tuệ). 
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Cặp Đại quả thứ ba đi với 32 tâm sở là 12 Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 2o tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới và Vô Lượng Phần). 
Cặp Đại quả thứ tư đi với 31 tâm sở là 12 Tợ Tha (trừ 
Hỷ), 19 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới và Vô Lượng Phần, Trí 
Tuệ). 


E. CÁC TÂM ĐẠI TỐ 


Cặp Đại tố thứ nhất đi với 35 tâm sở là 13 Tợ Tha, 22 tâm 
sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần). 

Cặp Đại tố thứ hai đi với 34 tâm sở là 13 Tợ Tha, 21 tâm 
sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần và Trí Tuệ). 

Cặp Đại tố thứ ba đi với 34 tâm sở là 12 Tợ Tha, 22 tâm 
sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần). 

Cặp Đại tố thứ tư đi với 33 tâm sở là 12 Tợ Tha (trừ Hỷ), 
21 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần và Trí Tuệ). 


F. CÁC TÂM ĐÁO ĐẠI 


3 tâm Sơ thiền đi với 35 là 13 Tợ Tha và 22 tâm sở Tịnh 
Hảo (trừ Giới Phần) 

3 tâm Nhị thiền đi với 34 là 12 Tợ Tha (trừ Tầm) và 22 
tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần). 

3 Tam thiền đi với 33 là 11 Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ) và 22 
tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần). 

3 Tứ thiền đi với 32 là 10 Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ) và 22 
tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới Phần). 

3 Ngũ thiền đi với 30 là 10 Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ) và 
20 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Giới và Vô Lượng Phần). 
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Các tâm Đáo đại không đi cùng Giới Phần vì chúng chỉ biết 
đến những gì có thể là cảnh đề mục, ngoài ra thì gì cũng 
không. 


G. CÁC TÂM SIÊU THẾ 


e8 tâm Sơ thiền Siêu thế đi với 36 tâm sở là 13 tâm sở Tợ 
Tha và 23 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Vô Lượng Phần). 

e_ 8 tâm Nhị thiền Siêu thế đi với 435 tâm sở là 12 tâm sở Tợ 
Tha (trừ Tầm) và 23 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Vô Lượng 
Phần). 

e 8 tâm Tam thiền Siêu thế đi với 34 tâm sở là 11 tâm sở 
Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ) và 23 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Vô 
Lượng Phần). 

e  8tâm Tứ thiền Siêu thế đi với 33 tâm sở là 10 tâm sở Tợ 
Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ) và 23 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Vô 
Lượng Phần). 

e 8 tâm Ngũ thiền Siêu thế đi với 33 tâm sở là 10 tâm sở 
Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ) và 23 tâm sở Tịnh Hảo (trừ Vô 
Lượng Phần). 


109 


CHƯƠNG 2. TÂM SỞ 


Áñ,[ uọH 9S UIE1 £ lọ) 8uÒ2 8unuu uạ.1 282 021 8un2 1) Ö.1 nạ 0161 E1 0q 













































































Sr | * ° ° e | ® | ® | IUZNIỆOHIS 
QT ° e | e | e | e | ® | 1Èqđuọdqa IS 
zz e | e e | e se | e | e | e | ® 0.1 n1 uẸS 
0£ ° ° ° ° ° ° ° ° Ö.1 ỌA UẸS 
8T © © © ° ® ©° ©° ©° ©° KT sát ẤI 
§X Ô1 tưEtJ, 
8T © ® © © ©° ©° © ©° ) An gA “ dóu 
§X Ô1 t1, 
2.1 ỌA €1 ÁJ 
6T ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 3 
Áu ôư ure,J, 
6T ) © ) © ) © © © ) ) bi gA &— dóu 
Áu ôư ureJ, 
= > |Z |nm|"= |> >l|äÌä =5 ¬ 
= lalszlol#l|I>lgElulszlSlylglslEls 
¬ : | 5 â› |: |. |8 |rnịa^ 5 | 8e 5 |= 
0a  lÍe7: lPc HmỊR 5 | ø ®› 
2 |Z H œ = đa 5 UIEL 
.© lực | = 'Ð? | ý ® = 
=) =. s A3 5 =] —. ®3 





06 uID,J, LỌA 10D Uộ1W,J, 104 up], Zr DỊ uonD Puomn, |, -61 Pupg 





110 VI. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM ĐỐI VỚI TÂM SỞ (SAÑGAHA) 


Bảng 20- Tương quan giữa 18 Tâm Vô Nhân đối với Tâm Sở 
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Bảng 21- Tương Quan Giữa 24 Tâm Tịnh Hảo Đối Với Tâm Sở 
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Bảng 22- Tương quan giữa các Tâm Thiền Hiệp Thế đối với Tâm Sở 
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VII. HAI TRƯỜNG HỢP TÂM SỞ PHỐI HỢP TÂM 


Trong 52 tâm sở có 41 tâm sở Cố Định và 11 tâm sở Bất 


Định. Bất định ở đây có nghĩa là lúc có lúc không. 


11 tâm sở bất định là: Tật, Lận, Hối, Mạn, Hôn trầm, Thụy 


miên, 3 Giới Phần và 2 Vô Lượng Phần. Căn cứ vào ý nghĩa 
của từng tâm sở bất định ta sẽ thấy chúng chỉ có thể xuất 
hiện trong những trường hợp bất định mà thôi như Hối có 
mặt thì Lận không có mặt, hễ tâm vô trợ thì lại không có Hôn 
Thụy và từng Giới Phần cũng chỉ có mặt trong trường hợp 
ta có lòng ngăn trừ Thân ác nghiệp, Khẩu ác nghiệp. Sau đây 


là vài hình ảnh minh họa cho trường hợp này: 


Một người đàn ông bực mình vì bữa ăn xoàng của bà vợ 
dọn lên thì ở đây rõ ràng ông ta chỉ có 12 tâm sở Tợ Tha 
(trừ Hỷ), 4 Bất Thiện Biến Hành và Sân. Tật, Lận, Hối 
không có lý do xuất hiện ở đây. 

Một người cảm thấy khó chịu khi thấy đồng nghiệp được 
ông chủ đãi ngộ hơn mình thì sự khó chịu ở đây chính là 
tâm sân với các tâm sở trên nhưng cộng thêm tâm sở Tật 
Đố. 

Một người nhân viên cảm thấy bực bội vì ông chủ nhận 
thêm người mới. Ở đây tâm sân của ông ta có thể phải 
cộng thêm tâm sở Xan lận (bỏn xẻn) hoặc Tật Đố (ghen 
ty), vì anh ta không muốn chia sẻ công việc với người kia. 
Một tín nữ đi chùa với niềm hoan hỷ dựa trên kiến thức 
về Phật pháp thì tâm thiện của bà lúc này có thể là đại 
thiện hợp trí vô trợ. 
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Một bé gái không biết Phật pháp đã miễn cưỡng thú 
nhận với mẹ là mình đã lén lấy một ít tiền trong bóp của 
bà. Động cơ của hành động tự thú này có thể là Đại thiện 
hữu trợ ly trí xả thọ với 12 Tợ Tha (trừ Hỷ), 19 tịnh hảo 
Biến Hành và tâm sở Chánh Ngữ (vì có ý nói thật). 

Một ngư dân sau khi nghe pháp, đã quyết định bỏ nghề 
đánh cá, lòng không vui nhưng phải miễn cưỡng. Động 
cơ của quyết định này có thể là tâm Đại thiện thọ xả hợp 
trí hữu trợ với 12 Tợ Tha (trừ Hỷ), 19 tâm sở Tịnh Hảo 
Biến Hành, Trí Tuệ và tâm sở Chánh Mạng. 


Một đứa bé không biết gì về Phật pháp đã động lòng trắc 
ẩn khi nhìn thấy một con chó bị xe cán. Động cơ của tâm 
trạng này có thể là tâm Đại thiện thọ xả ly trí vô trợ với 
12 Tợ Tha (trừ Hỷ), 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành và 
tâm sở Bi. 

Một người cha hoan hỷ chúc mừng đứa con thi đậu. Bản 
thân ông không biết Phật pháp nên động cơ của việc 
chúc mừng đó có thể là Đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ với 
13 tâm sở Tợ Tha, 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành và tâm 
sở Tùy Hỷ. 

Một người nhập định vào tầng Tứ thiền với Quang 
Tướng của đề mục Đất thì nội tâm lúc đó là tâm thiện Tứ 
thiền đi chung với Lạc và Định. Có 30 tâm sở đi chung 
trong tâm này là 10 tâm sở Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, Hỷ), 19 
Tịnh Hảo Biến Hành và Trí Tuệ. 


116 vI. HAI TRƯỜNG HỢP TÂM SỞ PHỐI HỢP TÂM 


e_ Hãy cho biết có bao nhiêu tâm sở trong tâm Sơ quả Sơ 
thiền ? Có tất cả là 36 gồm 13 tâm sở Tợ Tha, 19 tâm sở 
Tịnh Hảo Biến Hành, 3 tâm sở Giới Phần và Trí Tuệ. 

Đức Phật đã phân tích tâm và tâm sở đến mức tận cùng 
cũng chỉ nhằm mục đích giúp ta hiểu rõ pháp Chân đế, chấm 
dứt Tà Kiến. Hiểu rõ Danh pháp hữu vi và tu tập để giải 
quyết những vẫn đề của nó chính là cốt lõi của Phật pháp. 
Tuy nhiên với người sơ cơ, thì nên đọc thêm những kinh 
điển ngoài A-tỳ-đàm như Kinh Tạng, Thanh Tịnh Đạo và các 
tác phẩm của ngài Ledi Sayadaw chẳng hạn. Về trú xứ thì 
hành giả nên tìm đến những nơi chốn kiểu như trung tâm 
Pa-Auk Tawya. Và trên tất cả, chắc chắn có một sự khác biệt 
rất lớn giữa một hành giả có học A-tỳ-đàm và một hành giả 
không biết gì về giáo lý này. 


CHƯƠNG 3 


TẠP PHÂN TẬP YẾU (pakinnaka) 


T7 phần này ta sẽ đi sâu vào những nhóm pháp được 
xem là căn bản, vốn là nền tảng cho các giáo lý Duyên 
Hệ, Duyên Sinh, lộ Tâm, lộ Sắc. Gọi là tạp phần vì chúng là 
những vấn đề rời rạc và phức tạp. 


I. THỌ TẬP YẾU (VEDANASANGAHA) 


4. Các Thọ kể theo lục trần gồm có 3: Lạc thọ 
(sukhavedana), Khổ thọ (dukkhavedana) và Xả thọ 
(upekkhavedand). 


2. Thọ kể theo pháp quyền (Indriya): Khổ (dukkhavedanđ), 
Lạc (sukhavedana) Ưu (domanassavedand) Hỷ 
(somanassavedanä), Xã (upekkhavedanđ). 


Ở trường hợp thứ nhất, thân lạc và tâm lạc kể chung 
trong lạc thọ, thân khổ và tâm khổ kể chung trong khổ thọ. 
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Ở nhóm thứ hai, hỷ thọ là cảm giác dễ chịu của tâm và lạc 
thọ là cảm giác dễ chịu của thân, trong khi đó ưu thọ là cảm 
giác khó chịu của tâm và khổ thọ là cảm giác khó chịu của 
thân. Ở đây thọ được phân tích kỹ như vậy là bởi vì thân 
thọ và tâm thọ thật ra có một khoảng cách rất lớn, một 
người đang bị khổ thân ghê gớm vẫn có thể được an lạc 
trong tâm như không có gì xảy ra. 


Trong quan hệ với tâm thức, cảm thọ là một yếu tố không 
thể tách rời. Không có tâm nào lại không có một cảm thọ đi 
cùng: 

e_ Lạc thọ luôn đi với tâm Thân thức thọ lạc. 
e_ Khổ thọ luôn đi với tâm Thân thức thọ khổ. 
e® Ưu thọ luôn đi với 2 tâm sân. 


e_ Hỷ thọ đi với 62 tâm gồm 18 tâm Dục giới hỷ thọ, 12 
tâm Đáo đại hỷ thọ và 32 tâm Siêu thế hỷ thọ. 


e_ Xả thọ đi với 55 tâm gồm 32 tâm Dục giới xả thọ, 15 
tâm Đáo đại xả thọ và 8 tâm Siêu thế xả thọ. 


Ở đây ta thấy chỉ nhắc đến tâm mà không nói gì đến tâm 
sở, thực ra điều đó phải được hiểu ngầm. Nếu được hỏi lạc 
thọ chẳng hạn có thể đi với tâm sở nào thì ta có thể trả lời là 
tâm sở nào đi với các tâm lạc thọ thì lúc đó chúng được kể 
là các tâm sở đi chung với lạc thọ. Với các thọ khác cũng vậy 
mà hiểu. 

Xem lại bản đồ “Các Tâm Phân Theo Thọ (vedana)”, 
chương 1. 
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II. NHÂN TẬP YẾU (HETUSANGAHA) 


Tất cả tâm và tâm sở có thể kể gọn vào 3 nhóm với 6 căn 
tính: 
se _ Các pháp bất thiện (akusalahetu) có 3 nhân gốc là 
Tham (lobha), Sần (dosa), Sï (moha). 
e_ Các pháp thiện (kusalahetu) thì có 3 nhân gốc là Vô 
Tham (alobha), Vô Sân (adosa), Vô Sỉ (amoha). 
se Các pháp Vô Ký (avyakatahetu) thì xét trên tên gọi 
cũng có 3 nhân gốc là Vô Tham (alobha), Vô Sân 
(adosa), Vô S¡ (amoha}) nhưng 3 nhân này ở đây 
không mang tính thiện, chúng được gọi vậy chỉ vì 
không phải là ác. 
3 bất thiện căn (Tham, Sân, Sï) tạo nên các tâm bất thiện, 
3 thiện căn là Vô Tham (alobha), Vô Sân (adosa), Vô Sỉ 
(amoha) tạo nên các tâm thiện và các căn Vô Ký thì tạo nên 
tâm Dị thục và Tố (còn gọi là Duy Tác). Hai loại tâm này 
không có khả năng tạo quả như các tâm thiện và bất thiện. 
SAU ĐÂY LÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC CĂN (MŨLA) TỨC 6 NHÂN (HETU) ĐỐI VỚI 
TÂM. 
se 18tâm Vô Nhân (ahetukacitta) thì không có nhân nào đi 
cùng. 
e 71 tâm hữu nhân (sahetukacitta) được chia thành 3 
nhóm: 
a. Tâm 1 nhân (ekahetukacitta) là 2 tâm sĩ chỉ có 1 nhân 
SĨ (mohahetu). Nói vậy bởi vì trong tâm tham hoặc 
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tâm sân luôn có tâm sở Sĩ đi cùng, riêng trong tâm sỉ 
thì không có 2 nhân bất thiện kia. 


b. Tâm 2 nhân (dvihetukacitta) gồm có 8 tâm tham 
(nhân Tham, nhân Sï), 2 tâm sân (nhân Sân, nhân Sỉ), 
12 tâm Dục giới tịnh hảo ly trí (Vô Tham, Vô Sân). 

c. Tâm 3 nhân (tihetukacitta) gồm có 47 tầm là 12 tâm 
Dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm Đáo đại và 8 Siêu thế 
(Vô Tham, Vô Sân, Trí Tuệ). 

Bảng 24- Quan hệ giữa 3 nhân bất thiện đối với 
tâm bất thiện 
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Bảng 25- Quan hệ giữa 3 nhân thiện đối với tâm thiện 
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II. MƯỜI BỐN SỰ TẬP YẾU (KICCASANGAHA) 


Tâm gì cũng chỉ có trạng thái căn bản là biết cảnh và tâm 
sở là những khía cạnh thuộc tánh của tâm nhưng một trong 
những điều kiện để ta dựa vào đó gọi chúng là tâm gì chính 
là chúng được sử dụng cho việc gì. 121 tâm và 52 tâm sở nói 
chung chỉ có 14 việc để làm trong suốt dòng sanh tử của 
chúng sanh: 

1. Việc kết nối đời sống trước với đời sống sau của tâm Tái 
Sanh (Patisandhikicca) 

2. Việc kéo dài dòng chảy tâm thức của tâm Hữu Phần 
(BhavangakRicca) 


3. Việc tiến dẫn trần cảnh của 2 tâm Khai môn 
(avajjanakicca) 


Việc thấy của tâm Nhãn thức (Dassanakicca) 
Việc nghe của tâm Nhĩ thức (Savanakicca) 
Việc ngửi của tâm Tỷ thức (Ghayanakicca) 
Việc nếm của tâm Thiệt thức (Sayanakicca) 


Việc xúc chạm của tâm Thân thức (Phusanakicca) 


SẺ vê si) v 


Việc tiếp nhận trần cảnh của tâm Tiếp Thu 
(Sampaticchanakicca) 


10.Việc quan sát trần cảnh của tâm Quan Sát 
(Santiranakicca) 


11. Việc phán đoán của tâm Đoán Định (Votthapanakicca) 
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12.Việc hưởng dụng trần cảnh của tâm Đổng lực 
(Javanakicca) 


13.Việc tận thu trần cảnh của tâm Na Cảnh 
(Tadalambanakicca) 


14. Việc mạng chung của tâm Mệnh Chung (Cutikicca) 
121 TÂM KỂ THEO 14 SỰ 


e_ Việc tái tục do 19 tâm thực hiện: 2 tâm Quan Sát xả thọ, 
8 tâm Đại quả và 9 tâm quả Đáo đại. 19 tâm này chỉ được 
gọi là tâm Tái Tục (patisandhicitta) khi chúng làm việc 
tái tục. Lúc chúng làm việc Hữu Phần thì được gọi là 19 
tâm Hữu Phần (bhavangacitta). 

e 2 tâm Khai ngũ môn và Khai ý môn đóng vai trò Khai 
môn (avajjanakicca) tức mở cửa cho lộ Ngũ môn và lộ Ý 
môn xuất hiện. 

e_ Việc thấy do 2 tâm Nhãn thức (cakkhuviññaänacitta) thực 
hiện. 

se Việc nghe do 2 tâm Nhĩ thức (sotavifñfñanacitta} thực 
hiện. 

se Việc ngửi do 2 tâm Tỷ thức (ghaänaviññanacitta) thực 
hiện. 

e_ Việc nếm do 2 tâm Thiệt thức (ivhäviññänacitta) thực 
hiện. 

e Việc xúc chạm của thân thể do 2 tâm Thân thức 
(Rayaviññanacitta) thực hiện. 
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Việc tiếp nhận trần cảnh do 2 tâm Tiếp Thu 


(sampaticchanavifññanacitta) thực hiện. 


Việc quan sát trần cảnh do 3 tâm Quan Sát 


(santiranaviññanacitta) thực hiện. 


Việc phán đoán trần cảnh (votthapanakicca) do tâm Khai 
ý môn (manodvaravajjanacitta) thực hiện. 


Việc hưởng dụng trần cảnh (javanakicca) do 55 tâm thực 
hiện: 12 bất thiện, 21 thiện, 18 tâm Tố và 4 tâm quả Siêu 
thế. 
Nếu phân loại thì có hai thứ Đổng lực: 
a. 29 tâm Đổng lực Dục giới gồm 12 tâm bất thiện, 8 
tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố và 1 tâm Sinh Tiếu. 
b. 26 Đổng lực kiên cố gồm 9 tâm thiện Đáo đại, 9 tâm 
tố Đáo đại và 8 tâm Siêu thế. 
Việc tận thu trần cảnh (tadalambanakicca) của tâm Na 
Cảnh (tadalambanacitta) thì do 11 tâm thực hiện: 3 tâm 
Quan Sát và 8 tâm Đại quả. 
Việc mệnh chung (cutficitta) là do 19 tâm quả Hiệp thế 
trước đây làm việc Tái Tục thực hiện. Lúc này chúng 
được gọi là tâm Mệnh Chung. Chữ cũ gọi là tâm Tử. 


NHIỆM VỤ CỦA CÁC TÂM 


1. Tâm làm được một nhiệm vụ gồm có 68: Ngũ song thức 


(10) ; 3 tâm Ý giới (manodhätu) là tâm Khai ngũ môn và 
2 tâm Tiếp Thu ; 55 tâm Đổng lực (j/avanacitta). 
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2. Tâm làm hai nhiệm vụ gồm có tâm Quan Sát hỷ thọ và 
tâm Khai ý môn. 

3. Tâm làm ba nhiệm vụ gồm có 9 tâm quả Đáo đại. 

4.. Tâm làm bốn nhiệm vụ gồm có 8 tâm Đại quả. 

s. Tâm làm năm nhiệm vụ gồm có 2 Quan Sát thọ xả. 


Nhiệm vụ của tâm có thể kể thành 14 như trên, mà cũng 
có thể kể là 10 chức năng hay trường hợp (thaäng) làm việc: 
Việc Tái Tục, việc Hữu Phần và việc Mệnh Chung (đều do 19 
tâm quả thực hiện), việc Khai môn do 2 tâm Khai môn, việc 
tri nhận 5 cảnh vật chất (do Ngũ song thức), việc tiếp nhận 
trần cảnh (do 2 tâm Tiếp Thu), việc quan sát trần cảnh (do 
3 tâm Quan Sát), việc phán đoán trần cảnh (do tâm Đoán 
Định), việc hưởng dụng trần cảnh (do 55 tâm), việc tận thu 
trần cảnh (do 11 tâm Na Cảnh) và việc mệnh chung (do 19 
tâm mệnh chung). 
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Bảng 26- Tâm làm một nhiệm vụ 




















Tâm Nhiệm vụ 
2 Nhãn thức Thấy 
2 Nhĩ thức Nghe 
2 Tỷ thức Ngửi 
2 Thiệt thức Nếm 
2 Thân thức Đụng 





2 Tiếp thu 


Tiếp nhận trần cảnh 





Khai ngũ môn 


Mở cửa lộ ngũ 








12 bất thiện 

21 Thiện 

18 tâm tố 

4 tâm quả Siêu thế 


Hưởng dụng trần cảnh 














Bảng 27- Tâm làm hai nhiệm vụ 





Tâm 


Nhiệm vụ 





Quan sát thọ hỷ 


- Quan sát 
- Tận thu trần cảnh 





Khai ý môn 





- Mở cửa lộ Y 


- Phán đoán trần cảnh 
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Bảng 28- Tâm làm ba nhiệm vụ 














Tâm Nhiệm vụ 
9tâm quả Đáo đại | - Tái tục 
- Hữu phần 
- Mệnh chung 





Bảng 29- Tâm làm bốn nhiệm vụ 














Tâm Nhiệm vụ 
8 tâm Đại quả - Tái tục 
- Hữu phần 
- Mệnh chung 


- Tận thu trần cảnh (Na cảnh) 





Bảng 30- Tâm làm năm nhiệm vụ 














Tâm Nhiệm vụ 
2 Quan Sátthọxả | - Tái tục 
- Hữu phần 
- Mệnh chung 


- Tận thu trần cảnh (Na cảnh) 


- Quan sát 
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IV. LỤC MÔN TẬP YẾU (DVÃRASAÑGAHA) 


Tâm và tâm sở đôi khi được kể gọn vào 6 môn, ở đây là 


chỗ dựa cho tâm và tâm sở: 


1. 


Nhãn môn, tức thần kinh thị giác (cakkhupasäda) là chỗ 
dựa cho Tâm Nhãn thức. 


.. Nhĩ môn, tức thần kinh thính giác (sotapasäda) là chỗ 


dựa cho Tâm Nhĩ thức. 


.. Tỷ môn, tức thần kinh khứu giác (ghãnapasada) là chỗ 


dựa cho tâm Tỷ thức. 


._ Thiệt môn, tức thần kinh vị giác (/ivhäpasada) là chỗ dựa 


cho tâm Thiệt thức. 


. Thân môn, tức thần kinh xúc giác (kãyapasäda) là chỗ 


dựa cho tâm Thân thức. 


._ Ý môn, tức 19 tâm Hữu Phần (bhavangacitta) là chỗ dựa 


cho Ý thức. 


s môn đầu là Sắc môn (rũpadvara) và môn thứ 6 là Danh 


môn (namadvara). 


Theo đó mà nói, việc các tâm nương Lục môn gồm có 3 


trường hợp: 


1. 


Có 46 tâm nương Nhãn môn là tâm Khai ngũ môn, 2 tâm 
Nhãn thức, 2 tâm Tiếp Thâu, 3 tâm Quan Sát, tâm Đoán 
Định (Khai Ý), 2o tâm Đổng lực Dục giới và 8 tâm Na 
Cảnh (3 Quan Sát đã được kể riêng ở trên). 
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2. 


Tâm nương các môn Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân cũng gồm 46 
tâm như trên với những thay đổi cần thiết, tức là 2 thức 
này được thay thế bằng 2 thức kia trong Ngũ song thức. 
Tâm nương Ý môn gồm có 67: Khai ý môn (làm 2 việc), 
55 tâm Đổng lực và 11 tâm Na Cảnh. 


Ghi Chú: 


.. Tổng số tâm phải nương Ngũ môn hay Sắc môn gồm có 


54: tâm Khai ngũ môn, Ngũ song thức, 2 tâm Tiếp Thu, 3 
tâm Quan Sát, tâm Đoán Định (Khai Ý), 2o tâm Đổng lực 
Dục giới và 8 tâm Na Cảnh. 


.. Tâm Khai ngũ môn và 2 tâm Tiếp Thu thường được gọi 


chung là Ý giới (manodhãtu). 


._ Tâm luôn nương 6 môn (nương cố định) gồm có 31 thứ 


là Quan Sát hỷ thọ, Khai ý môn và 2o Đổng lực Dục giới. 


.. Tâm thỉnh thoảng nương 6 môn (tức nương bất định) 


gồm có 10 là 2 tâm Quan Sát thọ xả và 8 tâm Đại quả. 


.. Tâm không nương môn nào một cách cố định là o tâm 


quả Đáo đại. 


._19 tâm Tái Tục (ngay cả khi Hữu Phần và Mệnh Chung) 


đều được gọi là tâm Ngoại môn (dväravimutti) bởi 3 lễ: 

a. Chúng không xuất hiện qua bất cứ giác quan vật chất 
nào. 

b. Tự thân chúng chính là Ý môn thì còn nương ai nữa. 

c. Chúng tồn tại mà không cần đến bất cứ ngoại cảnh 
nào. 
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V. TRẦN CẢNH TẬP YẾU (ÃLAMBANASANGAHA) 


Tất cả các tâm (luôn có tâm sở đi kèm) chỉ tồn tại nhờ sự 


biết cảnh. Có tất cả 6 cảnh (ãlambana, ãrammang), tức tất 
cả những gì là đối tượng nhận biết của 6 thức còn gọi là 121 
tâm. 


Cảnh Sắc (rũpärammana): Là những gì chỉ được biết qua 
mắt, gồm hình dáng và màu sắc (rũpä, vannga). Nói theo 
A-tỳ-đàm thì đây là sắc cảnh Sắc. 


Cảnh Thinh (saddãarammangd): Là những gì chỉ được biết 
qua tai, tức tất cả các loại âm thanh. Nói theo A-tỳ-đàm 
thì đây là sắc cảnh Thinh. 


Cảnh Khí (gandharammanga): Là những gì chỉ được biết 
qua mũi, tức tất cả các mùi mà Khứu giác chúng sanh có 
thể ghi nhận. Nói theo A-tỳ-đàm thì đây là sắc cảnh Khí. 


Cảnh Vị (rasaärammana): Là những gì chỉ được biết qua 
lưỡi, tức những thứ ngon dở, đậm nhạt. Nói theo A-tỳ- 
đàm thì đây là sắc cảnh VỊ. 


Cảnh Xúc (photthabbarammanga): Là những gì chỉ được 
biết qua xúc giác, tức nóng lạnh, mịn nhám. Nói theo A- 
tỳ-đàm thì đây là 3 loại Sắc pháp Đất, Lửa, Gió. 


Cảnh pháp (dhammarammana) gồm s5 Sắc Thần Kinh 
(pasãdarnpa), 16 Sắc Tế (sukhumarnpga), 121 tâm (citta), 
52 tâm sở (cetasika), Ñíp-bàn (nibbang) và những khái 
niệm Tục đế (sammutisacca), kể cả các đề mục thiền Chỉ 
tịnh (kasinanimitta). Đã là cảnh pháp thì không thể xuất 
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hiện qua Ngũ môn (pañcadvara), tức Ngũ song thức 
không thể biết được cảnh pháp. 


TÂM VÀ CẢNH TRONG QUAN HỆ LỤc MôN 


1. Đối với mỗi môn trong 5s môn vật chất (Nhãn 
môn,...Thân môn) thì có 46 tâm nương tựa để biết các 
cảnh vật chất (Sắc, Thinh, Khí...): 


e Khai ngũ môn 1 
se Nhẫn thức* 2 
e Tiếp Thâu 2 
e Quan Sát 3 
e Đoán Định (Khai Ý) 1 
e Đổng lực Dục giới 29 
se Na Cảnh 8 

Tổng cộng 46 


* Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân thức cũng vậy 


Na Cảnh chỉ kể 8 vì 3 tâm Quan Sát đã được kể riêng ở 
trên. 


2. Có 67 tâm xuất hiện qua Ý môn để biết Cảnh pháp là: 
e_ Khai ý môn (làm 2 việc) 
se 55 tâm Đổng lực 
e 11tâm Na Cảnh 
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QUAN HỆ GIỮA TÂM VÀ CẢNH 


1) Ngũ song thức chỉ có thể biết một cảnh thích hợp với 
mình, tức mỗi tâm một cảnh riêng. Mỗi tâm trong Ngũ 
song thức chỉ có thể biết được một cảnh tương thích. 
Như tâm Nhãn thức chỉ biết được cảnh sắc, tâm Thân 
thức chỉ biết được cảnh xúc. 

2) 3 tâm Ý giới có thể biết được cả 5s cảnh vật chất. 

3) 11 tâm Na Cảnh và Sinh Tiếu biết được 6 cảnh dục trần 
(kãmarammana) gồm 54 tâm Dục giới (kãmacitta), 52 
tâm sở hợp (cetasika) và 28 Sắc pháp (rñpa). 

4) 12 tâm bất thiện, 4 tâm Đại thiện ly trí, 4 tâm Đại tố ly trí 
biết được 6 cảnh Hiệp thế (lokiya) gồm 81 tâm Hiệp thế 
(lokiyacitta), s2 tâm sở hợp (cetasika), 28 Sắc pháp và 
Chế định (paññatti). 

5)4 tâm Đại thiện hợp trí và tâm Thông thiện 
(rũpakusalabhiñña) biết được 6 cảnh gồm 87 tâm (trừ 
tâm Tứ đạo, tâm Tứ quả), s2 tâm sở hợp, z8 Sắc pháp, 
Níp-bàn và Chế Định. 

6) 4 tâm Đại tố hợp trí, tâm Thông Tố (kiriyäbhiññä) và tầm 
Khai ý môn biết được 6 cảnh gồm 89 hay 121 tâm, 52 tâm 
sở, 28 Sắc pháp, Níp-bàn và Chế Định. 

7) 15 tâm Sắc giới (trừ tâm Thông) chỉ biết cảnh Đề Mục 
(Kammatthangd). 

8) 3 tâm Hư Không Vô Biên và 3 tâm Vô Sở Hữu Xứ biết 
được 2 đề mục Vô sắc giả định tức khái niệm vô tận của 
Hư Không (akasa) và Vô Sở Hữu (akiñcañña). 
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9) 3 tâm Thức Vô Biên và 3 tâm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
lấy 2 tầng thiền Vô sắc còn lại làm Cảnh (ở đây chỉ lấy 


tâm thiện Vô sắc và tâm Tố Vô sắc). 


10) 8 tâm Siêu thế biết cảnh Níp-bàn (nibbana). 


11) 19 tâm Tái Tục - Hữu Phần - Mạng Chung biết cảnh cận 

tử (maranasannanimitta) của đời trước. Cảnh cận tử ở 
3 cảnh Nghiệp Tượng 
(Kammarammana), Nghiệp Tướng (kammanimitta) và 
Thú Tướng (gatinimitta). 


đây là một 


trong 


Bảng 31- Tâm và cảnh được biết (1) 





Tâm 


5 cảnh vật chất 





Thinh 


Khí 


Vị 





Nhãn thức 





Nhĩ thức 





Tỷ thức 





Thiệt thức 





Thân thức 








3 Ý giới 
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Bảng 32- Tâm và cảnh được biết (2) 
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VI. VẬT TẬP YẾU (VATTHUSANGAHA) 


Vật (vatthu) ở đây là chỗ nương cho tâm. Có tất cả là 6 vật, 
từ Nhãn vật là thần kinh thị giác (chỗ nương cho Nhãn thức) 
đến Thân vật là thần kinh xúc giác (chỗ nương cho tâm Thân 
thức) và Vật cuối cùng là Ý Vật (chỗ nương của Ý thức). 

e_ Nhãn vật (cakkhuvatthu) 

> Thần kinh thị giác (cakkhupasada) 
e Nhĩ vật (sotavatthu) 

> Thần kinh thính giác (sotapasäda) 
se _ Tỷ vật (ghãnavatthu) 

> Thần kinh khứu giác ghãnapasäda) 
e_ Thiệt vật (jivhavatthu) 

> Thần kinh vị giác (/ivhapasada) 
e_ Thân vật (kayavatthu) 

> Thần kinh xúc giác (kãyapasäda) 

e_ Ý vật ở đây gồm 2 trường hợp: Ở cõi Ngũ uẩn thì tâm 
chúng sinh phải nương vào một điểm nào đó trong xác 
thân và từ chuyên môn gọi điểm đó là - Sắc Ý vật 
(hadayavatthu). Trường hợp thứ hai, ở cõi Vô sắc Ý vật 
chính là tâm Hữu phần, tức Danh pháp chứ không phải 
Sắc pháp. 

Vai trò của Vật tuy nói là chỗ nương nhưng kỳ thực chỉ 
giống như chỗ đánh diêm trên một hộp diêm. Thời điểm gặp 
nhau của Căn, Cảnh và Thức chỉ là một khoảnh khắc chớp 
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nhoáng có thể hình dung qua động tác đánh diêm hay bật 
quẹt. Trần cảnh, giác quan (Vật) và thức phải cùng lúc có 
mặt không trước không sau. Sự chạm mặt đó được gọi là 
Xúc (phassa). 


QUAN HỆ GIỮA 6 VẬT VÀ CÁC CẢNH GIỚI (BHŨMI) 
1. Trong 11 cõi Dục giới có đủ cả 6 Vật. 


2. Trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm (räpaloka) thì chỉ có 3 Vật 
là Nhãn Vật (cakkhuvatthu), Nhĩ Vật (sotavatthu) và Ý 
Vật (hadayavatthu). Phạm thiên các cõi này đều là người 
ly dục nên việc họ có 2 căn Nhãn, Nhĩ chỉ là để làm các 
việc lành như gặp Phật nghe pháp chứ không phải để 
hưởng thụ. Còn Sắc Ý Vật thì bắt buộc phải có để làm chỗ 
nương cho tâm và tâm sở. 

3. Ở cõi Vô sắc giới (arũpaloka) không có Vật nào hết. Chỗ 
nương cho tâm thức cõi Vô sắc chỉ là tâm Hữu Phần 
(bhavangacitta). 
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VII. BẢY THỨC GIỚI (MANOVIØÑÃNADHAÄTU) 


1. Nhãn thức giới (cakkhuviñfñanadhatu) tức 2 tâm Nhãn 
thức, phải dựa vào Nhãn vật mà có. 


2. Nhĩ thức giới (sotaviññanadhatu) tức 2 tâm Nhĩ thức, 
nương ở Nhĩ vật. 

3. Tỷ thức giới (ghànaviññanadhatu) tức 2 tầm Tỷ thức, 
nương ở Tỷ vật. 

4.. Thiệt thức giới (7ivhaviññanadhatu) tức 2 tâm Thiệt thức, 
nương ở Thiệt vật. 

5. Thân thức giới (kayaviññanadhatu) tức 2 tâm Thân thức 
nương ở Thân vật. 

6. Ý giới (manoviññãnadhätu) tức Khai ngũ môn và 2 Tiếp 
Thâu, nương ở Ý vật. 

7. Ý thức giới (manoviññäna) gồm 76 tâm còn lại, nương ở 
Ý vật. 


QUAN HỆ GIỮA TÂM (ŒITTA) VÀ VẬT (VATTHU) ) 


1. Ngũ song thức (dvipañcaviññang) phải luôn nương 5 Vật 
(pañcavatthu). 


2. Có 33 tâm phải luôn nương Sắc Ý Vật (hadayavatthu), 
gồm 2 tâm sân, 3 tâm Ý giới, 3 tâm Quan Sát, tâm Sinh 
Tiếu, 8 tâm Đại quả, 15 tâm Sắc giới và 1 tâm Sơ đạo (tâm 
Sơ đạo này chỉ có được nhờ nghe pháp hay tu tập bằng 
thân Sắc pháp nên không thể có ở cõi Vô sắc). 
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3. Có 42 tâm nương Vật một cách bất định (đôi khi không 
cần Vật vẫn sinh được): 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân, 
8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố, 4 tâm thiện Vô sắc, 4 tâm 
Tố Vô sắc, 7 tâm Siêu thế (trừ tâm Sơ đạo) và tâm Khai ý 
môn. 
Sở dĩ nói là bất định vì những tâm này có thể sinh khởi ở 
cõi Vô sắc, và khi đó thì không cần nương Vật. 


CHƯƠNG 4 


TÂM LỘ (vithi) 


lâm lộ ở đây chính là hành trình sinh diễn của tâm thức 
trong đời sống của chúng sinh. Được gọi là dòng tâm 
thức nhưng không phải là một cái gì đó liên tục không gián 
đoạn, mà cái gọi là dòng tâm thức ấy thực ra là một chuỗi 
dài ghép nối vô số sát-na (khana) tâm. Thời gian tồn tại 
của mỗi sát-na tâm (cittakhana) ngắn đến mức nằm ngoài 
mọi suy tưởng của phàm phu. Ta thử tính xem, mỗi giờ 
trung bình có bao nhiêu lần nháy mắt và mỗi lần nháy mắt 
dòng tâm thức khi đó có hơn một ngàn tỷ sát-na xuất hiện. 
Trong mỗi sát-na như vậy lại có ba giai đoạn Sanh (uppäda)- 
Trụ (thirij) - Diệt (bhanga) hẳn hoi. 

Và tất cả vật chất được gọi theo A-tỳ-đàm là Sắc pháp 
thực ra cũng có thời gian sinh diệt mau chóng khó lường. 
Tốc độ sanh diệt của Sắc pháp, chẳng hạn các thành tố trong 
một sợi tóc, chỉ chậm hơn tâm pháp 17 lần mà thôi. Nếu ta 
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chia thời gian tồn tại của mỗi nhóm sắc ra thành từng sát- 
na thì cứ 17 sát-na tâm diệt đi sẽ có một sát-na sắc biến mất. 
Nói vậy có nghĩa là những gì ta nhìn thấy được bằng mắt 
thường chỉ là những ảo tượng như vỏ ngoài của một gò mối 
với vô vàn những biến chuyển bên trong mà ta không biết. 





Hình 1- Sát-na tâm 


Nói đến tiến trình sinh diễn của tâm pháp thì trước hết 
phải nhắc lại 6 loại tâm: 


2 tâm Nhãn thức 
2 tâm Nhĩ thức 

2 tâm Tỷ thức 

2 tâm Thiệt thức 
2 tâm Thân thức 


7o tâm Ý thức 


Tiến trình hiện hữu của 5 thức đầu giống hệt nhau nên 
được gọi chung là tâm lộ Ngũ môn (đối tượng là 5 trần cảnh 
trực tiếp). Riêng cách xuất hiện của loại tâm thứ sáu, tức Ý 
thức thì khác hẳn nên chúng được gọi là tâm lộ Ý môn (đối 
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tượng nhận thức là cảnh Ngũ gián tiếp và cảnh pháp thuần 
túy). Nói vậy có tất cả 6 loại tâm lộ: 


1- Lộ Nhãn môn (cakkhudvaravithi hay cakkhuviññana- 
vithi) 


Là diễn biến của tâm thức lúc mắt ta ghi nhận một hình 
ảnh nào đó. 
2-_ Lộ Nhĩ môn (sotadvaravithi hay sotaviññangavithi) 

Là diễn biến của tâm thức lúc tai ta ghi nhận một âm 
thanh nào đó. 


3-_ Lộ Tỷ môn (ghaãnadvaravithi hay ghãnaviññãna-vithi) 
Là diễn biến của tâm thức lúc mũi ta ghi nhận một thứ 
mùi nào đó. 
4-_ Lộ Thiệt môn (/ivhadvaravithi hay jivhaviññana-vithi) 
Là diễn biến của tâm thức lúc lưỡi ta ghi nhận một thứ 
dịch vị nào đó. 
s- Lộ Thân môn (kaäyadvaravithi hay kayaviññana-vithi) 
Là diễn biến của tâm thức lúc thân ta ghi nhận một xúc 
chạm nào đó. 
6-_ Lộ Ý môn (manodväravithi hay monoviññänavithi) 
Là diễn biến của tâm thức lúc tư tưởng ta đang suy nghĩ 
hay nhận biết một sự việc trừu tượng nào 
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I.NHÂN SANH CÁC TÂM LỘ 


1, 


Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Nhãn Môn 
(cakkhudvaravithi): 

Thần kinh thị giác (cakkhupasada) 

Có cái để nhìn (rũpärammana) 

Ánh sáng thích hợp (äloka) 


Phải có sự chú ý (manasikara) 


. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Nhĩ Môn 


(sotadvaravithi): 

Thần kinh thính giác (sotapasada) 

Có âm thanh nghe được (saddarammana) 
Khoảng trống (äkäsa), tức không bị cách âm. 


Phải có sự chú ý (manasikara) 


. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Tỷ Môn 


(ghaàngadvaroavithi): 

Thần kinh khứu giác (ghãnapasada) 
Có mùi để ngữi (gandhãrammana) 
Không khí (vayo) 


Phải có sự chú ý (manasikara) 


.. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Thiệt Môn 


(ivhadvaravithi): 


Thần kinh vị giác (/ivhäpasäda) 
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e_ Có vị để nếm (rasärammana) 

e_ Có dịch chất dẫn vị (äpo) 

e_ Phải có sự chú ý (manasikara) 

s. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Thân Môn 
(kayadvaravithi): 

e_ Thần kinh xúc giác (kãyapasäda) 

e_ Có gì đó để sờ chạm (photthabbaärammana) 

se Vật chạm phải có ngại tướng rõ ràng (thaddhapathavi) 

e_ Phải có sự chú ý (manasikara) 

6. Bốn điều kiện để xuất hiện Tâm Lộ Ý Môn 
(manodvarovithi): 

e_ Phải có Ý môn tức 1g tâm Hữu Phần (manodvãra) 

e_ Phải có cảnh pháp (dhammarammana) 

e_ Phải có Ý Vật (hadayavatthu) 

e_ Phải có sự chú ý (manasikara) 

Trong các điều kiện sinh khởi tâm lộ trên đây, hầu như 
cái gì cũng có thể được chấp nhận bởi khoa học hiện đại. Chỉ 
riêng điều kiện thứ tư là khó chứng minh nhất, nhưng chung 
quy ai cũng có thể hiểu ngầm rằng thiếu sự chú ý thì khó mà 
có được một nhận thức nào. Ta có thể chứng minh bằng một 
hình ảnh rất dễ thấy là khi một bà mẹ đi đón con ở chỗ đông 
người nếu thiếu sự chú ý thì đứa con có đi qua mặt bà mẹ 
cũng không nhìn thấy. Ta có thể gọi đó là tác dụng của sự 
chú ý. 
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Bảng 34- Nhân Sanh Các Tâm Lộ 






































Điều kiện | Điều 
Lộ | Điều kiện 5 công kiện 
_¬ 3 : Cảnh khách m. 
tâm | chủ quan tâm 
quan ; 
lý 
Nhãn Thị giác Cái để Ánh sáng Sự 
môn lỗ nhìn thíchhợp | chú ý 
Nhĩ Thính giác Am thanh Khoảng Sự: 
môn nghe được | trống chú ý 
3. .ltitigdel' 1 |KhðHgENU 
môn ngữi chú ý 
dHIẾN, | để Hồn ›|VWNfndifbr[ 10A0 dIÊU 
môn : dẫn vị chú ý 
Vật chạm 
Thân Vật đểsờ | phải có ngại | Sự 
V Xúc giác ề x 4v 
môn chạm tướng rõ chú ý 
ràng 
. 19 tâm : 1 bên ni Sự 
Y môn Hữu Phần Cảnh pháp | Y Vật chú ý 





CÁC LOẠI CẢNH THEO MỨC ĐỘ (VISAYAPPAVATTI) 


Có tất cả là 6 trường hợp đối tượng đậm nhạt khác nhau 
của tâm. Trong đó, đối với lộ Ngũ môn (tức lộ tâm lúc 5 giác 


quan vật chất làm việc) có 4 trường hợp: 


a.. Cảnh rất lớn (atimahantärammangd) tức đối tượng trần 


cảnh trong trường hợp cực rõ. 
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b. Cảnh lớn (mahantarammand) là trường hợp s5 trần 
cảnh vừa đủ rõ ràng cho 5 giác quan ghi nhận dễ dàng. 


c.. Cảnh nhỏ (parittaärammana) là trường hợp 5 trần cảnh 
có chút mờ nhạt, không rõ ràng cho lắm. 


d. Cảnh rất nhỏ (atiparittarammang) là trường hợp 5 trần 
cảnh quá mơ hồ, như có như không. 


Đối với lộ Ý (manodväravithi), tức trường hợp tâm thức 
biết cảnh trừu tượng phi vật chất thì có hai thứ đối tượng 
(nói ngắn gọn): 


a. Cảnh rõ (vibhutãrammana) 


b. Cảnh không rõ (avibhutãärammana) 


II. TỔNG LƯỢC CÁC LOẠI TÂM THỨC 
A. TÂM CHỦ QUAN VÀ TÂM KHÁCH QUAN 


Ta cứ hình dung một người từ lúc nhập thai bằng tâm Tái 
Tục để bắt đầu kiếp sống mới thì ngay từ sát-na tâm đầu đời 
ấy, dòng tâm thức của đương sự phần lớn được trải dài bằng 
vô số tâm Hữu Phần (vốn là tâm tái tục biến thể) và cứ vậy 
kéo dài cho đến hết đời. Ngay giây phút mệnh chung chính 
tâm Hữu Phần lúc đó sẽ trở thành tâm Mệnh Chung để chấm 
dứt kiếp sống. Chính tâm Hữu Phần vừa kể được xem là 
khung sườn cho căn bản tâm thức của chúng sanh nên nó 
được gọi là tâm Chủ quan hay tâm ngoại lộ (vithimuttacitta). 
Những khi 6 giác quan ghi nhận ngoại cảnh thì dòng chảy 
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Hữu Phần sẽ tạm ngưng để nhường chỗ cho các loại tâm 
chuyên biết ngoại cảnh (gồm 8o tâm trừ 9 quả Đáo đại). Các 
tâm này được gọi là tâm Khách quan (agantukacitta hay 
vithicitta). 


Về tâm Chủ quan gồm có 19 là 2 Quan Sát xả thọ, 8 tâm 
Đại quả và 9 tâm quả Đáo đại. Ngoại trừ 9 quả Đáo đại, các 
tâm còn lại có thể làm nhiều hơn ba việc Nhập Thai, Hộ Kiếp 
và Mệnh Chung. Như vậy tâm Chủ quan tuyệt đối chỉ còn lại 
9 tâm quả Đáo đại. 


B. CẢNH CỦA TÂM CHỦ QUAN VÀ TÂM KHÁCH QUAN 


Như đã nói, đối tượng của các tâm Khách quan là lục trần 
hiện tại, tức ngay kiếp sống này. Riêng đối với các tâm Chủ 
quan thì đối tượng của chúng chính là một trong ba cảnh 
cận tử đời trước (Nghiệp Tượng, Nghiệp Tướng và Thú 
Tướng mà đương sự nhận biết qua một trong lục thức của 
kiếp ấy). Các ngài giải thích rằng khi một người sắp hết 
duyên để sống thêm thì các quả nghiệp thiện ác từ vô số kiếp 
quá khứ sẽ tranh nhau tìm một cơ hội tác động lên dòng tâm 
thức tức Hữu Phần của đương sự để tạo nên một hình ảnh 
tốt xấu nào đó cho người này nhìn thấy. Những hình ảnh này 
được gọi là cảnh cận tử (maranãsannanimitta), gồm có ba 
là: 

e. Nghiệp Tượng (kammaramangd): Là những hình ảnh 
trực tiếp về một công việc nào đó trong quá khứ như 
thầy giáo thấy mình đang dạy học. 
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e. Nghiệp Tướng (kamma-nimitta): Một hình ảnh gián 
tiếp mang tính gợi ý về một nghiệp cũ như thầy giáo nhìn 
thấy cổng trường, đồng phục học sinh hay phấn trắng, 
bảng đen. 


e Thú Tướng (gatinimitta): Người sắp sanh địa ngục có 
thể thấy lửa cháy hoặc sắp sanh về trời có thể nhìn thấy 
những lâu đài lộng lẫy, rực rỡ. 


C. BA LOẠI TÂM HỮU PHẦN (BHAVAÑGACITTA) 


Vì tâm luôn sanh diệt với một tốc độ cực nhanh (hàng tỷ 
sát-na trong một nháy mắt) nên ngay trước khi một loạt các 
tâm Khách quan xuất hiện để ghi nhận ngoại cảnh vừa xảy 
đến thì dòng Hữu Phần phải có những xao động để nhường 
chỗ cho chuỗi tâm Khách quan kia. 

Ba sát-na Hữu Phần sau cùng (nằm ngay trước chuỗi tâm 
Khách quan) sẽ thành ra ba loại tâm Hữu Phần khác nhau 
đó là: 

e _ Hữu Phần vừa qua (atitaäbhavanga) 
e Hữu Phần rúng động (bhavangacalana) 
e Hữu Phần dứt dòng (bhavañgupaccheda) 

Loại Hữu Phần thứ nhất xuất hiện ngay lúc trần cảnh 
chạm vào một trong 6 căn. Hữu Phần rúng động xuất hiện 
ngay khi đối tượng đã xuất hiện trước 6 căn và Hữu Phần 
dứt dòng có mặt để chấm dứt hoàn toàn dòng tâm Chủ quan. 
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III. CÁC LỘ TÂM NGŨ MÔN 
A. CÁC LỘ TÂM NHÃN MÔN 


Sau đây là các lộ tâm nhãn môn phân theo cảnh. 


1. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất lớn 
(cakkhudvaratimahantarammanavithi) 
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HP: Hữu Phần (bhavanga). Ngay sau thời điểm tái sanh 
trong một kiếp sống mới, tâm Tái Tục trở thành một thứ 
tâm tên là Hữu Phần liên tục sanh diệt cho đến lúc ta qua 
đời. Dòng chảy Hữu Phần này thỉnh thoảng bị gián đoạn khi 
một trần cảnh nào đó xuất hiện và ta phải cần đến những 
loại tâm đặc biệt để ghi nhận nó. Các loại tâm này được gọi 
chung là tâm Khách quan. 


V: Hữu Phần Vừa Qua (atitabhavanga). Đây cũng là tâm 
Hữu Phần nhưng mỗi khi một chuỗi tâm Khách quan sắp 
xuất hiện thì 3 sát-na Hữu Phần cuối cùng được gọi tên là 
Hữu Phần Vừa Qua, Rúng Động, Dứt Dòng để tạm thời khép 
lại dòng tâm Chủ Quan đó. 


R: Hữu Phần Rúng Động (bhavangacalana) 
D: Hữu Phần Dứt Dòng (bhavangupaccheda) 


K§: Khai ngũ môn (pañcadvaravajjana). Đầy là thứ tâm 
có nhiệm vụ mở đường cho 1 trong 5 tâm giác quan biết 5 
cảnh vật chất. Ta có thể xem nó như cánh cổng cho một lối 
đi. 

NT: Nhãn thức (caRkhuviññana). Đây là thứ tâm nương 
tựa thần kinh thị giác để ghi nhận một hình ảnh nào đó. Khi 
tai ta nghe âm thanh thì chỗ này được thay thế bằng tâm Nhĩ 
thức nương tựa thần kinh thính giác. Cứ vậy mà hiểu 3 loại 
tâm giác quan còn lại. 

TT: Tiếp Thâu (sampaticchana). Là thứ tâm có nhiệm vụ 
đón nhận chính thức đối tượng trần cảnh mà tâm giác quan 
vừa ghi nhận. 


CHƯƠNG 4. TÂMLỘ 151 


QS: Quan Sát (santirana). Là thứ tâm có nhiệm vụ săm soi 
trần cảnh vừa được tâm Tiếp Thâu đón nhận. 


ĐĐ: Đoán Định (votthapana). Có nhiệm vụ phán đoán, 
đánh giá trần cảnh kia. 

ÐĐL: Đổng lực (javana). Là thứ tâm có trách nhiệm phản 
ứng tâm lý trước trân cảnh như thích hay ghét, thiện hoặc 
ác. Chính loại tâm này khiến việc ta biết trần cảnh thành một 
thứ nghiệp thiện hay ác, tức biến cái biết trở thành một 
hành động. 


NC: Na Cảnh (tadalambana). Trong trường hợp trần cảnh 
quá rõ nét thì sau loạt tâm Đổng lực sẽ xuất hiện 2 sát-na Na 
Cảnh để cái biết được trọn vẹn và không bỏ sót. Các ngài mô 
tả loại tâm này giống như động tác liếm tay hay liếm môi khi 
ta vừa ăn xong mà vẫn còn thấy tiếc thức ăn dư sót. Ngay 
sau 2 sát-na Na Cảnh thì dòng Hữu Phần tiếp tục xuất hiện 
như cũ. Ta có thể hiểu những sát-na tâm Khách quan vừa kể 
giống như một nắm sỏi ném xuống ao bèo và tâm Hữu Phần 
chính là những cánh bèo. 


HP: Hữu Phần (bhavanga). Phần lớn thời gian trong đời 
sống chúng sanh là tâm Hữu Phần tức loại tâm Quả có được 
từ các tâm thiện ác quá khứ. Sau một sát-na duy nhất đóng 
vai trò tái tục cho kiếp sống mới, nó thành ra loại tâm Hữu 
Phần kéo dài suốt kiếp sống để cho đến lúc cuối đời trở 
thành sát-na tâm Mệnh Chung để kết thúc kiếp sống. Lúc 
này một tâm Tái Tục nào đó, cũng do nghiệp quá khứ, xuất 
hiện để dẫn sanh kiếp sống khác. Cứ vậy. 
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Số lần xuất hiện của tâm Hữu Phần chiếm hầu hết thời 
gian trong một kiếp sống, những khi 6 căn không bắt cảnh 
ngoại trần (cảnh hiện tại) thì Hữu Phần luôn có mặt. Khi mắt 
biết cảnh sắc hay tai nghe tiếng thì dòng tâm Hữu Phần biến 
mất bằng cách biến thể từ Hữu Phần thuần túy sang Hữu 
Phần chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một tâm lộ Khách 
quan. Lúc này chúng có tên là Hữu Phần Vừa Qua, Rúng 
Động, Dứt Dòng và sau đó là các tâm Khách quan gồm 5 tâm 
Quả Vô Nhân (Khai Ngũ hoặc Khai ý môn, Ngũ song thức 
hoặc một Ý thức nào đó, Tiếp thâu, Quan sát, Đoán định). 
Các tâm vừa kể không có tính năng thiện ác, chúng chỉ có 
một nhiệm vụ là ghi nhận trần cảnh một cách máy móc. 

Sau đó là 7 (lúc đặc biệt chỉ có 5) sát-na Đổng lực làm 
nhiệm vụ gây nghiệp thiện ác. Đối với vị A-la-hán thì chỗ này 
chỉ là tâm Tố (Duy Tác). 

Trong biểu đồ này các tâm Hữu Phần được biểu thị bằng 
màu xanh nhạt, các tâm Quả còn lại trong tâm lộ Khách 
Quan sẽ được biểu thị bằng màu xanh đậm. Đậm hay nhạt 
đều là màu xanh vì đó là những tâm Quả. Riêng loạt tâm 
Đổng lực thì được biểu thị bằng màu đỏ vì chúng là tâm 
Nhân. Nhìn vào đây ta thấy số lượng tâm Nhân trong đời 
sống chúng sanh có một tỷ lệ rất thấp so với tâm Quả. 

Trước và sau chuỗi tâm Khách quan này là tâm Hữu Phần 
bình thường. Còn trong lộ tâm Khách quan trên tâm nào 
đảm nhiệm phận sự nào thì hầu như ta có thể nhìn tên mà 
đoán ra được. Chỉ trừ ba trường hợp đặc biệt là Đoán Định 
do tâm Khai ý môn đảm nhận (manodvaravajjana), 7 tâm 
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Đổng lực ở đây là 1 trong 29 tâm Đổng lực Dục giới (được 
trợ lực bởi tâm Đoán Định và tâm sở Tác Ý Manasikära để 
kéo dài đến 7 lần xuất hiện) và trường hợp cuối cùng, 2 Na 
Cảnh do 11 tâm đảm nhận (8 tâm Đại quả và 3 tâm Quan 
Sát). Thần kinh thị giác và cảnh sắc sẽ diệt mất cùng lúc với 
tâm Na Cảnh thứ hai. 

Tâm lộ có cảnh rất lớn cũng còn được gọi là tâm lộ có 
đuôi Na Cảnh. 


2. Lộ tâm nhãn môn cảnh lớn 
(cakkhUudvaramahantarammannavithi) 


Gồm có 2 trường hợp: 
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Trong lộ tâm này, cảnh sắc (rũpärammana) và thần kinh 
thị giác (cakkhupasaäđa) cùng xuất hiện vào Hữu Phần Vừa 
Qua thứ nhất (V) và cảnh sắc ở đây phải cần đến 2 sát-na 
Hữu Phần Vừa Qua để đủ rõ nét vào sát-na Hữu Phần Rúng 
động (R), rồi thì dòng Hữu Phần sẽ thật sự chấm dứt ở sát- 
na Hữu Phần Dứt dòng (D). Trong lộ này cảnh sắc và thần 
kinh thị giác sẽ cùng biến mất vào sát-na Diệt của tâm Hữu 
Phần đầu tiên ngay sau Đổng lực thứ bảy. 
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Tâm lộ này có đến 3 Hữu Phần Vừa Qua để đủ túc số sát- 
na tâm cho vừa với tuổi thọ của cảnh sắc và thần kinh thị 
giác để chúng cùng diệt mất vào sát-na Đổng lực thứ 7. Các 
tâm lộ Ngũ môn cảnh lớn còn được gọi là lộ Ngũ môn có 
đuôi Đống lực. 


Đối tượng trần cảnh trong tâm lộ này chỉ vừa đủ rõ chứ 
không thừa mứa như ở lộ tâm trước nên phải cần đến 2 Hữu 
Phần Vừa Qua và cũng không cần đến 2 sát-na Na Cảnh. Như 
sau khi nhai xong một hạt đậu phộng thì bàn tay ta sạch sẽ 
hơn là lúc vừa ăn xong một chiếc bánh in. 


3. Lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ 
(cakkhudvaraparittarammanavithi) 


Ở đây gồm 6 trường hợp: 
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Ở đây cảnh sắc và thần kinh thị giác cùng xuất hiện ở Hữu 
Phần Vừa Qua thứ nhất và đến Hữu Phần Rúng Động thì 
chúng đã hoàn chỉnh rồi sau đó Hữu Phần mất hẳn ở Dứt 
Dòng. Vì ở đây đối tượng Ngũ môn không được rõ nét nên 
ngay sau 3 Đoán Định (xuất hiện để đánh giá cảnh tốt hay 
xấu) thì các Đổng lực không thể xuất hiện được. Cả 2 cảnh 
sắc và thần kinh thị giác trong lộ này đều cùng lúc diệt mất 
ở sát-na Hữu Phần thứ tư tính từ sau Đoán Định cuối cùng. 
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Ở các tâm lộ trên số lượng của Hữu Phần Vừa Qua mỗi 
lúc một tăng dần để ta thấy rằng cảnh Ngũ ở các lộ mỗi lúc 
một yếu hơn. Ở đây ta thấy Đoán Định tối thiểu phải có 2 
sát-na mới đủ mạnh để thay thế cho Đổng lực. Cả 6 lộ Ngũ 
môn cảnh nhỏ này đều tận cùng bằng Đoán Định nên chúng 
cũng được gọi là lộ Ngũ môn có đuôi Đoán Định. Những lộ 
kiểu này thường xuất hiện ở người có tâm thức muội lược 
như các em bé còn bú. 


4. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ 
(cakkhudvaratiparittarammanavithi) 


Vì là cảnh quá mờ nhạt nên đối tượng trong các tâm lộ 
này không đủ mạnh để trợ sinh các tâm Khách quan như từ 
Khai môn trở đi. Ở đây ta có cả thảy 6 tâm lộ Ngũ môn cảnh 
rất nhỏ và chúng được liệt kê theo thứ lớp từ mạnh nhất đến 
yếu nhất. 
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Vẫn như trước, cảnh sắc và thần kinh thị giác cùng xuất 
hiện ở Hữu Phần Vừa Qua đầu tiên rồi cứ vậy mà kéo dài 
cho tới tối đa là 1s Hữu Phần Vừa Qua để cảnh sắc được 
hoàn chỉnh. Và cũng vì quá yếu nên các tâm lộ này cũng 
không cần đến sự can thiệp mạnh bạo của Hữu Phần Dứt 
Dòng, chỉ cần 2 lần Rúng Động là đã quá đủ. Về tuổi thọ của 
cảnh sắc và thần kinh thị giác ở đây thì cứ tính từ Vừa Qua 
đầu tiên trở đi cho đến 17 sát-na thì cả 2 đều cùng diệt. 
Chính vì các lộ này không có một thứ tâm Khách quan nào 
xuất hiện mà chỉ có những tâm Chủ quan biến động mà thôi, 
nên chúng được gọi chung là các tâm lộ Hư Thoát 
(moghavarovithi). 


B. BẢY MƯƠI LĂM LỘ TÂM NGŨ MÔN 


Căn cứ vào các tâm lộ vừa trình bày trên ta có: 

e 1 tâm lộ Ngũ môn cảnh Cực Lớn kết thúc ở Na Cảnh 
(tadarammanavaravithi atimahantarammana) 

se 2 lộ Ngũ môn Cảnh Lớn kết thúc ở Đổng lực 
(javanavaravithi mahantaärammana) 

e 6 lộ Ngũ môn Cảnh Nhỏ kết thúc ở Đoán Định 
(votthapanavaravithi parittärammana). 

se 6 lộ Ngũ môn cảnh Cực Nhỏ đuôi Hư Thoát, trước sau chỉ 
có tâm Chủ quan (moghavaravithi atiparittarammanng). 
Lấy 15 lộ này nhân với 5 môn, ta có 75 (15 x 5) tâm lộ Ngũ 
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Có một khách bộ hành vì mỏi mệt đã đến nằm ngủ dưới 
một gốc xoài. Giấc ngủ này tượng trưng cho dòng Hữu Phần 
luôn trôi chảy trong tâm thức chúng sanh. Lúc bấy giờ một 
trái xoài chín đã rụng xuống bên cạnh người khách bộ hành 
kia. Trái xoài này tượng trưng cho cảnh sắc (hoặc bất cứ 
cảnh nào khác trong 5 trần cảnh). Tiếng động do trái xoài 
rụng đã đánh thức người khách kia và khiến anh ngẫng đầu 
nhìn quanh. Hình ảnh này tượng trưng cho sự xuất hiện của 
cảnh Ngũ ngay trước Ngũ môn khiến Hữu Phần biến động 2 
lần và bị chấm dứt. 

Người khách kia mở mắt nhìn quanh để tìm ra chỗ xuất 
phát của tiếng động. Động tác này tượng trưng cho tâm Khai 
ngũ môn tiến dẫn cảnh Ngũ cho Ngũ song thức. Hình ảnh 
người khách nhìn thấy trái xoài ám chỉ cho thời điểm Nhãn 
thức nhìn thấy cảnh sắc. Người khách nhặt trái xoài lên và 
đây là sát-na Tiếp Thu xuất hiện để tiếp nhận cảnh sắc. 
Người khách liếc sơ vỏ ngoài của trái xoài, đây chính là tâm 
Quan Sát đang tìm hiểu bước đầu đối với cảnh sắc. Bước tiếp 
theo người đàn ông tự xác định đó là trái xoài ngon. Sự xác 
định này tượng trưng cho tâm Đoán Định. Sẵn đang đói, 
người đàn ông cắn 7 miếng lớn lên trên trái xoài để thưởng 
thức hương vị của nó. 7 lần cắn này tượng trưng cho 7 tâm 
Đổng lực xuất hiện để hưởng dụng đối tượng. Trái xoài đã 
hết nhưng chất ngọt của nó còn dính đầy trên miệng và trên 
tay của người khách, anh ta liếm môi rồi liếm tay như để 
thưởng thức cho đến kỳ cùng hương vị trái xoài. Việc liếm 
môi và liếm tay này tượng trưng cho 2 tâm Na Cảnh. Khi 
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không còn chuyện để làm nữa, người khách bộ hành đã nằm 
xuống gốc xoài và ngủ trở lại. Hình ảnh này tượng trưng cho 
dòng Hữu Phần tiếp tục tái hiện ngay sau 2 Na Cảnh. 


C. CÁC LOẠI TÂM TRONG LỘ NGŨ MÔN (PAÑCADVÄRAVTTHICITTA) 


Nhìn kỹ trong mỗi tâm lộ Ngũ môn ta thấy trong đó có tối 
đa là 7 thứ tâm Khách quan, tức những thứ tâm chỉ xuất hiện 
khi 5 căn vật chất biết cảnh Ngũ trần. Tất cả đều là tâm Dục 
giới. 

e Tâm Khai ngũ môn (có 1) 

e_ Các tâm Ngũ song thức (có 10) 

e Tâm Tiếp thu (có 2) 

se. Tâm Quan Sát (có 3) 

e _ Tâm Đoán Định (có 1) 

e. Tâm Đổng lực (có 29) 

e_ Tâm Na Cảnh (có 8, nếu không kể 3 tâm Quan Sát) 


D. CẢNH BIẾT VÀ VẬT NƯƠNG TRONG MỖI TÂM LỘ 


Tất cả các tâm trong lộ Ngũ môn đều biết cảnh vật chất 
hiện tại. Tùy theo tâm mà vật nương là thứ nào trong 5 Vật, 
như Nhãn thức nương Nhãn vật, Ý thức thì nương Ý Vật. Các 
Vật và Cảnh trong lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chẳng hạn thì 
cùng với 5 cảnh Ngũ xuất hiện trước 5 vật vào sát-na Hữu 
Phần Rúng động và cùng diệt mất vào sát-na Na Cảnh thứ 
hai. 
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Tuổi thọ của 5 Vật trong lộ Ngũ môn gồm có ba trường 
hợp: 


1. Xuất hiện cùng lúc với cảnh sắc thì gọi là Trung thọ 
(majjhimayukavatthu). 


2. Các Vật xuất hiện sớm hơn cảnh Ngũ và cũng diệt mất 
sớm hơn thì gọi là Tảo thọ (mandayukavatthu). 


3. Ngũ Vật sanh sau diệt sau cảnh Ngũ thì gọi là Vẫn thọ 
(amandayukavatthu). 


Nên nhớ tâm Khai ngũ môn phải nương vào Ý Vật mà sinh, 
Ý Vật này xuất hiện cùng lúc với Hữu Phần Rúng Động. Tâm 
Tiếp Thu thì nương vào Ý Vật sanh chung với tâm Nhãn thức. 
Tâm Quan Sát thì nương vào Ý Vật mà đã xuất hiện cùng lúc 
với tâm Tiếp Thu. Cứ vậy mà hiểu cách xuất hiện của Ý Vật 
trong lộ Ñgũ môn. 
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IV. TÂM LỘ Ý MÔN (MANODVÄRAVĨTHI) 


Là loại tâm lộ xuất hiện khi Ý thức biết cảnh pháp tức 
những gì không thể biết được qua 5 giác quan vật chất. Lộ 
tâm Ý môn được chia thành 2 loại: 


1. Lộ Ý môn Dục giới (kãmajavanaväravithi) 
2. Lộ Ý môn Kiên cố (appanäjavanaväravithi) 
Để giải thích đó là những tâm lộ gì trước hết ta hảy bàn 
về các tâm lộ Ý môn Dục giới. 
A. Lộ Ý MÔN DỤC GIỚI (KÃMAJAVANAMANODVÄRAVITHI) 


Gồm có 4 lộ căn bản: 
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c. Lộ Ý môn Cảnh Không Rõ kết thúc ở Đoán Định 
(votthapanavaravithi): 
R-D-KY-KY-KY-HP-HP 


(œ4XoX@G@@Ặ 


Hình 20- Lộ Ý môn Cảnh Không Rõ kết thúc ở Đoán Định 





3 tâm Khai ý môn ở đây làm luôn cả việc Đoán Định. 

d. Lộ Ý môn Cảnh Cực Vi (rất mờ nhạt) trước sau chỉ có 
Hữu Phần, nên gọi là lộ tâm Hư Thoát 
(moghavaravithi): 


R-R-HP-HP-HP 


(Xa @@ 


Hình 21- Lộ Ý môn Cảnh Cực Vi 


se Trong trường hợp cảnh pháp cực rõ (có thể là cảnh trong 
3 thời hoặc ngoại thời) thì ngay sau 2 Hữu Phần Rúng 
Động, Dứt Dòng coi như cảnh pháp đã gặp Ý môn. Sau đó 
Khai ý môn khơi mào cho lộ Ý đón nhận cảnh pháp và 
cũng chính nó lúc này làm việc Đoán Định xem cảnh 
pháp ấy là tốt hay xấu. Ngay sau sát-na này 1 trong 29 
Đổng lực Dục giới sẽ xuất hiện liên tục 7 lần, rồi thì 2 tâm 
Na Cảnh có mặt và sau đó là sự trở lại của tâm Hữu Phần. 

e_ Ở loại tâm lộ thứ 2, sự rõ ràng của cảnh pháp chỉ ở mức 
vừa phải nên ngay sau chuổi Đổng lực không cần đến 2 
tâm Na Cảnh. 
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e©_ Ở trường hợp thứ 3, cảnh pháp xuất hiện khá mờ nhạt 
nên sau 2 sát-na Hữu Phần mở đầu thì Khai ý môn xuất 
hiện 3 lần để ghi nhận cảnh. Và vì cảnh pháp ở đây không 
đủ rõ nét để phải cần đến các tâm Đổng lực nên sau Khai 
ý môn các tâm Hữu Phần lại tái hiện. 

e_ Ở trường hợp cuối cùng, cảnh pháp còn mờ nhạt hơn cả 
trường hợp thứ ba, nó chỉ vừa đủ để dấy lên một chút ba 
động cho dòng Hữu Phần qua 2 tâm Rúng Động rồi thì 
sau đó là các tâm Chủ quan. 
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Bảng 35- Biểu đồ lộ Ý môn 





_ 





‹°- 


(manodvaravithi) 

















— |1- Lộ Ý môn Cảnh Rất Rõ có đuôi Na 
uác Cảnh (tadalambanavaravithi) 
.'‹© = : : 
tb S 2-_ Lộ Ý môn Cảnh Rõ có đuôi Đổng 
Ễ Ks lực (avanavaravithi) 

# š |3- Lộ Ý môn Cảnh Không Rõ có đuôi 
E8 Đoán Định 
lạnh š (votthapanavaravithi) 
= Š  |4- Lộ Ý môn Cảnh Cực Vi có đuôi Hư 
Thoát (moghavaravithi) 
Lộ Ý môn Kiên cố Hiệp Thế 
(Lokiyappandvithi) 
1- Lộ Ý môn Kiên cố Sắc giới 
= (rupaävacarappanavithi) 
_> |2- Lộ Ý môn Kiên cố Vô sắc giới 
5 5 (arupavacarappandvithi) 
9 š |3- Lộ tâm Hiện Thông 
»?“ G S2 205 07 KHUNG 
=.s (abhiññappanavithi) 
‹© = - 
_ Š Lộ Ý môn Siêu thế (Lokuttara- 
si 5 appanavithi) 

Đ. “ 

@ 1- Lộ Đắc Đạo (maggavithi) 

2- Lộ Nhập Quả Định 
(phalasamapattivithi) 

3- Lộ Nhập Thiền Diệt 
(nirodhasamapottivithi) 
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Ghi chú: 
._ Ý môn không phải là một giác quan vật chất mà là 1 trong 
19 tâm Hữu Phần. 
.. Cảnh pháp trong lộ Ý môn có thể là quá khứ, hiện tại, vị 
lai hoặc ngoại thời (Níp-bàn và Chế Định). 


.. Các cảnh pháp gồm tâm (citta), tâm sở (cetasika), đề mục 
thiền (kasinanimitta) và Níp-bàn (nibbaäna) khi hiển hiện 
qua Ý môn thì không cần Hữu Phần Vừa Qua 
(atitabhavanga). Chúng xuất hiện đơn giản như một cái 
gõ cửa vậy thôi. 

._ Đối với cảnh pháp (ärammana) nên được mô tả là Cảnh 
Rõ (vibhutarammang) hay Không Rõ (avibhutarammana) 
mà không nên gọi là lớn (mahanta) hay nhỏ (paritta). 


.. Trong các tâm lộ Ý môn Dục giới chỉ có 3 loại tâm Khách 
quan (không nhiều như lộ Ngũ môn): Khai ý môn, Đổng 
lực và Na Cảnh. Số lượng sát-na trong mỗi tâm lộ Ý môn 
Dục giới cũng không nhiều: 1 Khai ý môn 
(manodvaravajjanacitta), 7 Đồng lực (javanacitta), 2 
sát-na Na Cảnh (tadalamband). 


._ Về loại tâm thì chỉ có 41: 1 Khai ý môn, 2o Đổng lực Dục 
giới và 11 tâm Na Cảnh (8 tâm Đại quả và 3 tâm Quan 
Sát). 


Ngoài trường hợp Ý môn biết cảnh độc lập (tức chỉ cảnh 


pháp), trong các tâm lộ Ý môn Dục giới còn có trường hợp 
lộ Ý bổ sung lộ Ngũ: 
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Để nhận diện một cảnh Ngũ nào đó thì chỉ riêng lộ Ngũ sẽ 
không đủ để nắm bắt trọn vẹn đối tượng. Chính vì lý do này 
ngay sau mỗi lộ Ngũ môn luôn có thêm 4 lộ Ý môn nối đuôi 
(tadanuvattikavithi) để hoàn tất việc ghi nhận cảnh. 


e_ Lộ Ý môn thứ nhất (atitaggahanavithi) có mục đích níu 
giữ ấn tượng quá khứ từ lộ Ngũ. 


e_ Lộ Ý môn thứ hai (samuggahanavithi) xuất hiện để kết 
nối các chỉ tiết hay khía cạnh của các cảnh Ngũ (chẳng 
hạn một âm thanh hay hình ảnh nào đó luôn có nhiều nét 
nhỏ cần gom lại để cho ra một bức tranh tổng thể). 


e Lộ Ý môn thứ ba (atthaggahanavithi) làm việc định hình 
đối tượng. 


e Lộ Ý môn thứ tư (nämaggahanavithi) làm việc định 
danh đối tượng để ta có thể biết đó là Cảnh Ngũ gì. 


Theo ngài Ledi Sayadaw thì cảnh ngũ trần có hai trường 
hợp TỊNH và ĐỘNG. 


ĐỘNG ở đây là những gì ta nghe thấy từ ngôn ngữ hay 
những biểu hiện thân thể (cái vẩy tay, hay việc giơ nắm đấm 
chẳng hạn) tức hai thứ Thân biểu tri và Khẩu biểu tri. Trong 
trường hợp nhìn thấy một cái vẫy tay hay nghe tiếng chào 
của một người nào đó thì ngoài lộ tâm Nhãn môn hoặc Nhĩ 
môn và 4 lộ tâm Ý môn nối đuôi như vừa nói trên thực ra 
còn có thêm 3 tâm lộ nữa để hoàn tất việc ghi nhận hình ảnh 
hay âm thanh đó. Chúng được gọi chung là chuỗi tâm lộ Ghi 
Nhận cảnh Biểu Tri (viññattigahanavithi): 
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e Lộ tâm sơ nhận đối tượng (sanketaggahanavithi) để 
biết đại khái sự xuất hiện của cảnh. 


e Lộ tâm hình dung đối tượng (sambandhaggahan- 
avithi) để kết nối các chỉ tiết lại với nhau. 


se Lộ tâm giải tích (vinicchayaggahanavithi) để phân tích 
ý nghĩa của hình ảnh hay âm thanh mà mình vừa nghe 
thấy được. 


Đối với các cảnh ngũ loại TỊNH, là những gì ngẫu nhiên 
và vô nghĩa, như hình ảnh một cái bàn, một đóa hoa thì ngay 
sau 4 tâm lộ nối đuôi vừa kể sẽ là một loạt 6 tâm lộ khác để 
giúp ta biết được trọn vẹn một cảnh: 
se Lộ tâm ghi nhận toàn cảnh (samudayagahikavithi) để 

có được khái niệm chung nhất về cái mình vừa nghe thấy. 
se Lộ tâm ghi nhận hình sắc (vannasallakkhana- 
gãhikävithi) để xác định hình ảnh, màu sắc hay âm điệu... 

e Lộ tâm xác định ý nghĩa hay tác dụng của cảnh 
(vatthugahikavrthi) để biết đó là cái gì. 

e Lộ tâm liên tưởng những chỉ tiết liên quan của đối 
tượng (vatthusallakkhanagahikavithi) để có được cái 
biết hoàn chỉnh hơn. 

se Lộ tâm định danh đối tượng (nămagahikavithi) để biết 
tên gọi của nó là gì. 

e Lộ tâm liên tưởng những chỉ tiết liên quan đến tên 
gọi (nämasallakkhanagahikavrthi) để hoàn tất cái biết. 


178 IV. TÂM LỘ Ý MÔN (MANODVÄRAVTTHI) 


Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất mau nên chỉ trong một 
động tác nghiêng tai hay liếc mắt thì cũng đã đủ các lộ Ngũ 
môn - Ý môn để ta nhận biết trọn vẹn một cảnh ngũ mà bản 
thân mình không ngờ được là nó phải trải qua chừng đó 
công đoạn. Đối với một hạt bụi nhỏ nhất ta có thể quan sát 
được bằng kính hiển vi, nhưng với sự vi tế của tâm thức thì 
ta chỉ có hai phương tiện là Cận Định và Kiên cố Định khi 
làm nền tảng cho trí tuệ. 


Tôi đã phỏng vấn nhiều thiền sinh ở trung tâm Pa Auk 
Tawya (Miến Điện), nơi pháp môn Chỉ Quán song tu được 
hướng dẫn theo đúng chuẩn mực của Tam Tạng truyền 
thống. Ở đây nói là Chỉ Quán song tu, nhưng hành giả phải 
luôn tu thiền Chỉ tịnh trước để trao giồi định lực. Khi thiền 
sư thấy tạm đủ, thì bước đầu tu Tuệ quán luôn được hướng 
dẫn quán sát 28 Sắc pháp rồi mới đến Danh pháp sau. Hành 
giả ở đây trước hết phải có khả năng quán sát tường tận 
từng Căn, từng Cảnh để nhận diện được từng Thức. Chỉ 
có vậy họ mới có dịp thấy rõ tâm lộ của mình như đã học từ 
kinh điển trường lớp. Phải nhận rằng kiểu huấn luyện này 
rất có hiệu quả. Nếu đọc giả có lòng nghi ngờ, xin thử một 
lần tìm đến trung tâm này xem sao. 


B. Lộ Ý MÔN KIÊN Cố (APPANÄJAVANAMANODVÄRAVITHI) 


Ở đây bao gồm 3 lộ Kiên cố Hiệp thế và 3 lộ Kiên cố Siêu 
thế. Đây là diễn biến tâm thức trong lúc tu chứng thiền Chỉ 
tịnh và Tuệ quán. Trong các lộ tâm này, loạt tâm Đổng lực 
sẽ là 26 tâm Đổng lực Kiên cố bao gồm 5s tâm thiện Sắc giới, 
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4 tâm thiện Vô sắc, 9 tâm Tố Đáo đại và 8 tâm Siêu thế. 
1. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Hiệp Thế 
(lokiyappanavithi) là: 
a 5 lộ chứng nhập thiền Sắc giới (rủpävaca- 
rappanavithi) 
b. 4 lộ chứng nhập thiền Vô sắc giới (arũpävaca- 
rappanavithi) 
c. 1 lộ hiện Thông (abhiññappanavithi) 
2z. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Siêu Thế 
(lokuttarappanavithi) là: 
a.. Lộ Đắc Đạo (maggäppanavithi) 
b. Lộ nhập Thiền Quả, tức Quả Định (phala- 
samapattivithi) 
c.. Lộ Nhập Thiền Diệt (nirodhasamapattivithï) 


1. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Hiệp Thế 
(loRkiyappanavithi) 

a. Năm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 
(rupavacarappandvithi) 

se. Người độn căn (mandapañña): 


R-D-KY-ChuẩnBj-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-Tâm Thiền Jh-HP 


œX›@®@@@@®© 


Hình 22- Tâm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 
của người độn căn 
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e_ Người Lợi Căn (tikkhapañña): 


R-D-KY-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-Tâm Thiền Jh-HP 


œX›@®@@@@®© 


Hình 23- Tâm Lộ Tâm chứng nhập thiền Sắc Giới 
của người lợi căn 


Gọi là 5, là dựa trên 5 tầng thiền, về tâm lộ Chứng Nhập 
thì chỉ có hai là cho người độn căn (mandapañña) và Lợi Căn 
(tikkhapañña). Sau khi Quang Tướng (patibhaganimitta) 
của đề mục (kasina) xuất hiện, tâm Hữu Phần sinh khởi 2 
sát-na (Rúng Động, Dứt Dòng) để sau đó là tâm Khai ý môn 
nhằm mở cửa cho lộ Ý Kiên cố. Ngay sau tâm Khai ý môn là 
1 trong 2 tâm Đại thiện thọ hỷ hợp trí (somanassa- 
sahagatam ñãnasampayuttam mahäakusalacitta) xuất hiện 4 
lần liên tục với 4 chức năng (upacärasamadhijavana) khác 
nhau: Chuẩn Bị (parikamma), Cận Hành (upacara), Thuận 
Thứ (anuloma) và Chuyển Tộc (gotrabhu), rồi mới đến tâm 
thiền mà người đó chứng. 

Nên nhớ sát-na Chuẩn Bị chỉ cần thiết ở người độn căn 
(mandapañña), với người lợi căn (tikkhapañña) thì không 
cần. Tưởng cũng nên hiểu sơ về ý nghĩa của 4 sát-na Đại 
thiện này. 


se Sát-na Chuẩn Bị (parikammga) là bước đầu làm quen với 
cảnh thiền (hãng). 
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e  Sát-na Cận Hành (upacara) là một bước chân nữa tiến 
gần hơn đối với cảnh thiền. 

e _ Sát-na Thuận Thứ (anuloma) đóng vai trò cầu nối giữa 
cảnh đề mục và cảnh thiền. 


e Sát-na Chuyển Tộc (gotrabhi) có nhiệm vụ cắt đứt 
chủng tử Dục giới để hành giả bước lên cảnh giới Đáo đại. 
Ở lộ tâm Đắc Đạo thì Chuyển Tộc là bước chân lìa bỏ 
phàm phu tánh. 


Bốn tâm Đại thiện vừa kể được gọi chung là Đổng lực Cận 
Định (upacaärasamadhijavana). Ngay sau sát-na Chuyển Tộc 
thì tâm thiện Sơ thiền Sắc giới sẽ xuất hiện một sát-na và chỉ 
riêng nó lúc này được gọi là Đổng lực Kiên cố. Sau một sát- 
na Sơ thiền này tâm Hữu Phần tái hiện như cũ. 

Đối với trường hợp sơ chứng (chứng lần đầu) Nhị thiền, 
Tam thiền, Tứ thiền cũng giống hệt trường hợp sơ chứng Sơ 
thiền. Riêng lúc sơ chứng Ngũ thiền thì 2 tâm Đại thiện thọ 
hỷ hợp trí sẽ được thay thế bằng 2 tâm Đại thiện thọ xả hợp 
trí (upekkhasahagatam ñangasampayuttam mahaKusalacitta) 
để làm 4 nhiệm vụ: Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ và 
Chuyển Tộc (rời thấp lên cao). 


Ghi chú: 


1. Lúc chứng đắc thì có sự khác biệt về Đại thiện thọ hỷ hay 
Đại thiện thọ xả nhưng trong lúc tu tập thì chuyện này 
không thành vấn đề. 


2. Khi một người nhập định Sắc giới thì các tâm Đổng lực 
trong giai đoạn Cận Định (upacarasamadhi), tức từ Cận 
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Hành trở đi, cùng với Đổng lực Kiên cố (/hãnajavana) sau 
đó phải có cảm thọ (vedana) giống nhau. Như 4 tầng 
thiền đầu có chỉ Lạc đi cùng thì 4 Đổng lực Cận Định của 
chúng phải là tâm thọ hỷ. Trong trường hợp nhập Ngũ 
thiền, vốn là xả thọ, thì giai đoạn Cận Định cũng phải là 
tâm xả thọ. 

3. Đống lực thiện (kusalacitta) phải gắn liền với Đổng lực 
thiền (avana). 

b. Bốn Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc 
(arupavacarappanavithi) 

e_ Người độn căn (mandapañña): 


R-D-KY-ChuẩnBj-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-Tâm Thiền Jh-HP 


œX›@®@@@@0®© 


Hình 24- Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc của người 
độn căn 
se. Người lợi căn (tikkhapaññna): 


R-D-KY-Cận Hành-Thuận Thứ-Chuyển Tộc-Tâm Thiền 
Jh-HP 


œX›@@@@@®© 


Hình 25- Lộ Tâm chứng nhập thiền Vô Sắc của người lợi căn 
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Nhìn chung thì các lộ này giống hệt như các lộ tâm thiền 
Sắc giới. Ở đây chỉ khác ở điểm là trình độ định tâm và khả 
năng an tĩnh của tầng này cao hơn tầng kia. Muốn chứng 
nhập thiền Vô sắc, ta phải nương vào Ngũ thiền Sắc giới. 
Nhưng để tập chú vào những đề mục không liên hệ Sắc pháp, 
hành giả phải làm lơ Quang Tướng của Kasina mà mình đã 
dựa vào đó mà đắc Ngũ thiền, rồi chú niệm vào đề mục Hư 
Không (äkäsa). Hư Không ở đây không phải là Sắc pháp, chỉ 
là khái niệm về sự bao la vô tận của không gian, không có 
một chút liên hệ nào tới vật chất, tức hoàn toàn khác hẳn 
với đề mục Hư Không trong thiền Sắc giới vốn ám chỉ những 
khe hở hay khoảng cách của vật chất. 

1. Khi cảnh Hư Không xuất hiện qua Ý môn, một sát-na Rúng 
Động và một sát-na Dứt Dòng xuất hiện rồi sau đó vẫn là 
trình tự Khai ý môn, Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ, 
Chuyển Tộc (lìa Sắc giới để lên Vô sắc giới). Với người lợi 
căn thì không cần sát-na Chuẩn Bị. Và 4 sát-na Cận Định 
này dĩ nhiên phải là Đại thiện hợp trí xả thọ. Sau 4 sát- 
na Cận Định, tâm thiện Hư Không Vô Biên xuất hiện một 
sát-na rồi sau đó là Hữu Phần (bhavanga) tái hiện. 

2. Để chứng tầng Vô sắc thứ hai, trước hết cảnh Hư Không 
Vô Biên phải hiện qua Ý môn rồi sau đó là Rúng Động, 
Dứt Dòng...Chuyển Tộc và tâm thiện Thức Vô Biên xuất 
hiện một sát-na rồi sau đó là Hữu Phần. 

3. Để chứng tầng thiền Vô sắc thứ ba, thì mọi sự như cũ, chỉ 
khác ở cảnh đầu tiên xuất hiện qua Ý môn là khái niệm 
Không-Có-Một-Thứ-6Gì (phủ nhận Hư Không và Thức). 
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4. Để chứng tầng thiền thứ tư thì đề mục ở đây là khái niệm 
Vô Sở Hữu Xứ. Hành giả nghĩ tới và nhàm chán tầng thiền 
thứ ba. Khi ấn tượng này xuất hiện qua Ý môn thì Rúng 
Động và Dứt Dòng sẽ hiện ra 2 sát-na, sau đó là Khai ý 
môn, Chuẩn Bị (người lợi căn không có sát-na này), Cận 
Hành, Thuận Thứ, Chuyển Tộc và một sát-na Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. 


Xin xem lại chương 1. phần giải về tâm, mục Đáo đại để 
hiểu thêm phần này. 
CÁC LỘ NHẬP THIỀN (SAMÄPATTIVITHI) 


Một người đã chứng đắc tối thiểu Sơ thiền và tối đa là 
tầng thiền Vô sắc thứ tư, nếu muốn được sống trọn vẹn với 
tâm thiền mà mình đã chứng đắc, chỉ việc tác ý đến Quang 
Tướng của đề mục đã tu tập trước đó, rồi một lộ tâm nhập 
thiền (nhập định) sẽ xuất hiện và kéo dài đến bao lâu tùy 
thích. Thời gian này có thể là một giờ đồng hồ hay 5, 7 ngày. 
Từ Sơ thiền muốn nhập định Nhị thiền thì hành giả chỉ việc 
tác ý lìa bỏ chi Tầm (vitakka), hoặc vào Nhị thiền rồi tác ý từ 
bỏ chi Tứ (vicära) để vào tam thiền. Cứ thế, diễn biến tâm lộ 
lúc nhập thiền giống hệt như lúc chứng thiền, chỉ khác ở 
điểm là số lượng tâm thiền ở đây là không giới hạn. 
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Ghi chú: 

1. Một người đã chứng qua các tầng thiền Đáo đại nếu muốn 
sống hết mình với nó để vui trong cảnh thiền, bỏ hết cảnh 
dục trần, để được hiện tại lạc trú thì chỉ việc nhập định 
bất cứ lúc nào mình muốn. Công việc này được bắt đầu 
rất đơn giản, trước hết hành giả chú tâm trở lại vào đề 
mục Kasina mà mình đã tu và ngay lập tức Quang Tướng 
xuất hiện và vào lúc này không một tiếng động nào bên 
ngoài có thể chi phối hành giả. Khi Quang Tướng xuất 
hiện thì 2 sát-na Rúng Động, Dứt Dòng sẽ sinh khởi tiếp 
theo. Sau đó là Khai ý môn và 4 sát-na Cận Định (là một 
trong hai tâm Đại thiện hợp trí, thọ xả hay thọ hỷ tùy tâng 
thiền). Tiếp theo là 1 trong 5 tâm thiện thiền xuất hiện vô 
số lần, bao lâu tùy theo ý thích của hành giả. Khi đủ thời 
gian như ý thì Hữu Phần tái hiện trở lại. 

2. Để nhập định Vô sắc, ở đây là đề mục Hư Không Vô Biên 
(với 3 đề mục kia cũng vậy). Trước hết hình tượng Hư 
Không Vô Biên hình thành vào ngay thời điểm Quang 
Tướng và hành giả cảm được nó chớ không phải là thấy 
nó rồi thì ngay lúc này 2 tâm Hữu Phần Rúng Động, Dứt 
Dòng xuất hiện. Sau đó là Khai ý môn, rồi tiếp theo là một 
trong hai Đại thiện hợp trí xả thọ xuất hiện 4 lần vào giai 
đoạn Cận Định (với người lợi căn thì không cần sát-na 
Chuẩn Bị). Ngay sau sát-na Chuyển Tộc sẽ là các sát-na 
thiện Không Vô Biên (hoặc các tầng Vô sắc cao hơn) xuất 
hiện vô số lần theo ý muốn của hành giả. Khi hết hạn đã 
định thì Hữu Phần xuất hiện trở lại. 
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c. Lộ Tâm Hoá Thông hay Hiện Thông 

(abhiññappanavithi) 

Hầu hết những người đã đắc tối thiểu là Ngũ thiền Sắc 
giới đều có khả năng thực hiện các loại Thần thông căn bản. 
Nên nhớ rằng nói đến thần thông thì không cần đến trình 
độ Vô sắc, nên một người dầu có chứng 4 tầng thiền Vô sắc 
thì khi muốn hoá hiện Thần thông cũng phải sử dụng Ngũ 
thiền Sắc giới. Đại khái có s loại Thần thông hay Thắng trí: 


1- Biến Hoá Thông (iddhividhañana), tức khả năng đi trên 
nước, trên không hay biến hình đổi dạng... 

2- Thiên Nhãn Thông (dibbacakkhuñana) gồm có hai loại: 
a. Khả năng thấy được những hình ảnh vi tế hay xa 

khuất mà mắt thường không thấy được. 

b. Khả năng thấy được hạnh nghiệp nào đã dẫn đưa các 
loài chúng sinh kẻ siêu người đọa với những hoàn 
cảnh khác nhau. Thiên Nhãn Thông loại này còn được 
gọi bằng thuật ngữ Sanh Tử Minh (cutũpapäatañana- 
vijja). 

3- Thiên Nhĩ Thông (dibbasotañana) tức khả năng nghe 
được những âm thanh mà thính giác của người thường 
không thể nghe được. 

4- Tha Tâm Thông (paracittavjananañana hay ceto- 
pariyañäna) tức khả năng đọc hiểu được suy nghĩ của 
người khác rõ ràng như biết bản thân mình đang nghĩ gì. 

5- Túc Mạng Thông (pubbenivasanussatiñana) tức khả 
năng nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình và 
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người khác. Loại thiên nhãn thứ hai đã nói ở trên là khả 
năng thấy được Nhân sanh tử và Túc Mạng Thông này là 
khả năng thấy được Quả sanh tử. 


Kể chung là vậy nhưng khả năng thần thông của mỗi 
người không thể nào giống nhau. Trình độ cao thấp, ít nhiều 
là tùy thuộc vào túc duyên quá khứ đã tu tập dày mỏng ra 
Sao. 


Về cách hoá hiện Thần thông thì trước hết đương sự nhập 
định Ngũ thiền Sắc giới bằng đề mục cần thiết. Như muốn đi 
trên mặt nước vị ấy nhập vào đề mục Đất. Khi lộ nhập thiền 
kết thúc, Hữu Phần xuất hiện thì vị ấy lập nguyện: Hãy có 
một con đường băng qua hồ nước này. Với người đã đắc 
thiền lời nguyện này được thực hiện bằng một niềm tin bất 
động. Lúc đó ấn tượng về con đường kia hiện ra qua Ý môn 
để làm xuất hiện 2 sát-na Rúng Động Dứt Dòng. Tiếp theo 
sau là Khai ý môn và rồi là một trong hai tâm Đại thiện (hoặc 
Đại tố) hợp trí thọ xả sẽ xuất hiện 4 lần để làm nhiệm vụ Cận 
Định là Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ và Chuyển Tộc. 
Ngay sau sát-na Chuyển Tộc tâm Thiện (hoặc Tố) Ngũ thiền 
Sắc giới xuất hiện trong một sát-na. Lúc này tâm Thiện 
(hoặc Tố) Ngũ thiền Sắc giới được gọi là tâm Thắng trí hay 
tâm Thông. Sau đó là Hữu Phần xuất hiện và đương sự coi 
như đã xuất thiền. Ngay lúc này người hóa thông đã có thể 
bước đi trên mặt hồ. 

Với các thứ thần thông khác cũng theo cách này mà hiểu. 
Kể trên ngôn ngữ thì dài dòng như vậy, nhưng trong thực tế, 
thời gian thực hiện một thần thông chỉ là nháy mắt. Đó là lý 


CHƯƠNG 4. TÂMLỘ 189 
đo tại sao Đức Phật gọi thần thông là ¡4dhï (ước nguyện hay 
ý muốn, từ động từ I//hati là mong muốn). 


R-D-KY-ChuẩnBj-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc 
-Tâm thông (Th) 
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Hình 28- Lộ Tâm Hoá Thông hay Hiện Thông 
2. Ba trường hợp tâm lộ Kiên Cố Siêu Thế 
(loRuttarappanavithi) 
a. Lộ Tâm Đắc Đạo (maggãppanavithi) 

Đây là hành trình tâm thức của một hành giả tu đúng 
pháp môn Tuệ quán (và đầy đủ duyên lành Ba la mật) vào 
thời khắc chứng ngộ thánh trí. 
se. Người độn căn (mandapañña): 


R-D-KY-ChuẩnBj-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc- 
ThánhĐạo- ThánhQuả- ThánhQuá -HP 
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PHÀM THÁNH 








Hình 2g- Lộ Đắc Đạo của người độn căn 
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Người lợi căn (tikkhapañña): 


R-D-KY-CậnHành-ThuậnThứ-ChuyểnTộc-Thánh Đạo- 
ThánhQuả-ThánhQuá-ThánhQuả -HP 
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PHÀM THÁNH 





Hình 30- Lộ Đắc Đạo của người lợi căn 
Ghi chú: 


Tùy theo căn cơ của hành giả (Tín, Định hay Trí mạnh 
nhất), một trong Tam Tướng (tilakkhana) là Vô thường 
(anicca), Khổ (dukkha) và Vô Ngã (anatta) của Danh Sắc 
sẽ xuất hiện qua Ý môn của một phàm phu (người còn 
đủ 1o Triền Phược), tâm Hữu Phần sẽ xuất hiện 2 lần 
trong vai trò Rúng Động và Dứt Dòng, sau đó là Khai ý 
môn và một trong bốn tâm Đại thiện hợp trí sẽ xuất hiện 
ba lần trong vai trò Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ để 
quan sát Tam Tướng và sát-na Đại thiện thứ tư xuất hiện 
trong vai trò Chuyển Tộc để thấy rõ Níp-bàn và chấm dứt 
chủng tử phàm phu. Tiếp theo một sát-na Sơ đạo xuất 
hiện để quan sát Níp-bàn lần nữa và ngay lập tức sau đó 
là 2 hoặc 3 sát-na Sơ quả (tùy trường hợp độn căn hay 
lợi căn). Người độn căn cần có sát-na Chuẩn Bị nên sau 
sát-na Sơ đạo chỉ có 2 sát-na Sơ quả. Ñgười lợi căn không 
cần sát-na Chuẩn Bị nên sau sát-na Sơ đạo thì có tới 3 
sát-na Sơ quả. 
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Một người đã là thánh nhân thì không bao giờ có 
việc trở lui tình trạng phàm nhân hay trở xuống tầng 
thánh trí thấp hơn. Trong lộ tâm đắc Sơ quả, sát-na 
Chuyển Tộc (gotrabhu) có vai trò cắt đứt chủng tử phàm 
phu, ở lộ tâm chứng đắc các tầng thánh trí cao hơn thì 
sát-na Chuyển Tộc này được thay thế bằng sát-na Dũ 
Tịnh (Vodaäna) có vai trò là đưa người từ thấp lên cao. 

2. Trong trường hợp một vị Sơ quả đắc chứng Nhị quả, hay 
Nhị quả đắc chứng Tam quả hoặc Tam quả đắc chứng Tứ 
quả thì toàn bộ diễn tiến của lộ tâm cũng giống hệt 
trường hợp số một, dĩ nhiên với những thay đổi cần thiết. 
Chẳng hạn như sát-na Chuyển Tộc được thay thế 
bằng Dũ Tịnh. 

R-D-KY-ChuẩnBị-CậnHành-ThuậnThứ- DũTịnh - 
ThánhĐạo- ThánhQuả- ThánhQuá -HP 
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Hình 31- Ví dụ Lộ Đắc 3 Đạo Cao của người độn căn 





b. Lộ Tâm Nhập Thiền Quả (phalasamapattivithi) 


Thiền Quả hay Quả Định là một loại Đại Định mà qua đó 
một trong bốn hạng thánh nhân (Sơ, Nhị, Tam, Tứ quả) có 
thể an hưởng niềm tịnh lạc từ tầng thánh trí mà mình đã 
chứng đắc như là một chỗ nghỉ ngơi trong những khi cảm 
thấy mệt mỏi vì những vấn đề sức khỏe hay trách nhiệm 
trong đời sống thường nhật. Mỗi khi muốn nhập vào loại Đại 
Định này (thời gian từ vài giờ đồng hồ cho đến một tuần lễ), 
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vị thánh (một trong bốn tầng thánh) chỉ việc tác ý đến Tam 
Tướng của Danh Sắc nội thân. Thời gian cho việc này lâu 
mau bất định, nhưng chỉ vài giây là đủ. Ngay trước khi vào 
Định hẳn hoi, một trong ba pháp ấn (Tam Tướng) sẽ hiện ra 
qua Ý môn của vị thánh, khiến xuất hiện 2 sát-na Rúng Động, 
Dứt Dòng. Tiếp theo đó là Khai ý môn và rồi một trong bốn 
tâm Đại thiện (hoặc tâm Đại tố) hợp trí sẽ xuất hiện 3 lần để 
làm việc quan sát Tam Tướng trong vai trò Chuẩn Bị, Cận 
Hành, Thuận Thứ và xuất hiện lần thứ tư để quan sát Níp- 
Bàn và sát-na này được gọi là Dũ Tịnh (Vodanga). Ngay sau 
đó tùy tầng thánh mà một trong bốn tâm thánh quả sẽ xuất 
hiện vô số lần cho đến hết thời gian mà đương sự đã định. 


e_ Người độn căn (mandapañña): 


R-D-KY-ChuẩnBj-CậnHành-ThuậnThứ-DũTịnh- 
ThánhQuả (vô số lần) - HP 
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Hình 32- Lộ Tâm Nhập Thiền Quả của người độn căn 


se. Người lợi căn (tikkhapañña): 


R-D-KY-CậnHành-ThuậnThứ-DñTịnh- 
ThánhQuả (vô số lần) - HP 
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Hình 33- Lộ Tâm Nhập Thiền Quả của người lợi căn 
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c. Lộ Tâm Nhập Thiền Diệt (nirodhasamapattivithi) 


Còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định (nirodha-samapdotti). Đây 
là loại Đại Định chỉ dành riêng cho các vị Tam quả và A-la- 
hán đã chứng xong tất cả các tầng thiền Vô sắc giới. Loại 
Định này có tên gọi như vậy là vì đây là loại Đại Định duy 
nhất vắng mặt hoàn toàn đời sống tâm pháp. Trong suốt 
thời gian an trú loại định này vị thánh chỉ là một xác chết 
còn hơi ấm. Tuy được diễn tả là vậy, nhưng thời gian nhập 
định này chính là lúc vị thánh thật sự được nghỉ ngơi an 
dưỡng một cách đúng nghĩa. 


Vị thánh muốn nhập vào loại định này, trước hết phải 
nhập vào Sơ thiền Sắc giới, sau đó xuất thiền nhìn lại Tam 
Tướng trong Sơ thiền rồi nhập Nhị thiền, Tam thiền, Tứ 
thiền, Ngũ thiền Sắc giới, Hư Không Vô Biên, Thức Vô Biên 
và Vô Sở Hữu Xứ. Sau khi xuất khỏi Vô Sở Hữu Xứ, quán sát 
Tam Tướng trong tầng thiền Vô sắc thứ ba này rồi thì lập 
nguyện (adhitthana) mấy điều sau: 


e_ Tôi sẽ an trú trong Đại Định không tâm này suốt thời 
gian 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 ngày. Vị thánh phải biết chắc tuổi 
thọ mình dài hơn thời gian nhập định. 


e_ Vị thánh phải chú nguyện tất cả vật tùy thân đều được 
nguyên vẹn, không bị phá hủy bởi bất cứ lý do nào, dù là 
thiên nhiên hay sức người. 

e_ Vị thánh phải chú nguyện cho mình lập tức xuất định 
ngay bất cứ lúc nào Đức Phật hay chư tăng cần gặp. Kinh 
nói, một Tỳ Kheo sứ giả chỉ cần đến trước mặt vị thánh 
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đang nhập Thiền Diệt và nói: “Thế Tôn (hay chư tăng) 
đang cần gặp mặt hiền giả” thì ngay lập tức 2 sát-na 
thánh quả (Tam quả hoặc Tứ quả) sẽ xuất hiện và như 
vậy, vị này đã xuất định và tâm pháp lại tái hiện như cũ. 
Sự cúng dường đến một bậc thánh vừa ra khỏi Diệt Định 
luôn là một Trọng nghiệp cho quả ngay đời hiện tại. Vì 
sự cúng dường này đồng nghĩa với việc cứu sống sinh 
mạng một bậc thánh và cũng là một người vừa nếm trải 
hương vị Níp-bàn ở mức độ rốt ráo nhất ngay trong tấm 
thân sinh tử. 


Trở lại tiến trình tâm pháp của vị thánh nhập Thiền Diệt. 
Ngay sau mấy điều lập nguyện ở tầng thiền Vô sắc thứ ba, vị 
này lại nhập vào tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Tâm này chỉ xuất hiện trong hai sát-na, rồi thì sau đó toàn 
bộ tâm, tâm sở và sắc tâm hoàn toàn diệt mất. Khi đã đủ thời 
hạn như đã lập nguyện thì một trong hai loại tâm thánh quả 
sẽ xuất hiện một sát-na (có nơi nói hai sát-na) và sau đó là 
Hữu Phân. 
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V. VÀI GHI CHÚ LIÊN QUAN VỀ LỘ TÂM 
A. CÁC TÂM QUẢ DỊ THỤC (VIPÄKACITTA) 


Là kết quả tương ứng của các nghiệp thiện ác. Chúng xuất 
hiện trong các tâm lộ theo sự chi phối của tiền nghiệp, tương 
ứng và chính xác như hình ảnh bên ngoài và hình ảnh trong 
gương. Chẳng hạn như các ác nghiệp quá khứ sẽ tạo ra Ngũ 
song thức quả bất thiện cùng các tâm Tiếp Thâu, Quan Sát, 
Na Cảnh trong lộ tâm thời hiện tại. Với tác động của thiện 
nghiệp quá khứ, đời này một người sẽ có được Ngũ song 
thức quả thiện cùng các tâm Tiếp Thu, Quan Sát, Na Cảnh để 
biết cảnh tốt (có thể bằng thọ xả hay thọ hỷ). Tâm thiện và 
tâm bất thiện không xuất hiện theo kiểu rập khuôn như tâm 
Dị Thục, nghĩa là muốn hay không cũng vẫn xuất hiện một 
cách tự nhiên. Riêng tâm thiện thì phải do sự khéo tác ý mới 
có và tâm bất thiện thì cũng phải do sự vụng tác ý mới thành. 


B. TẦN SUẤT XUẤT HIỆN CỦA CÁC LOẠI ĐỔNG LỰC 


a._ Về các Đổng lực Dục giới, số lượng thông thường trong 
mỗi lộ tâm là 7 sát-na. Trong các trường hợp đặc biệt 
như đối với các trẻ sơ sinh, người hấp hối hoặc người bất 
tỉnh thì vì Sắc vật quá yếu nên giai đoạn Đổng lực đôi khi 
chỉ 5 hoặc 6 sát-na trong một lộ. Trong lộ cận tử Dục giới 
cũng vậy. 

Trong các lộ Phản Khán, chi thiền trong tâm của hành giả 

rất nhanh nhạy nên Đổng lực Dục giới cũng chỉ xuất hiện 4 

hoặc 5 sát-na mỗi lộ. 
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Trong các lộ Đắc Đạo Đắc Thiền cũng thế, chỉ cần 4 sát-na 
Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Chuyển Tộc (Dã Tịnh) là 
đã đủ. Với người lợi căn còn ít hơn nữa, bỏ thêm sát-na 
Chuẩn Bị. 


b. Đối với các tâm Đổng lực Kiên cố (thiền định và thánh 
trí), người lần đầu đắc thiền Chỉ tịnh (samatha) cần một 
sát-na Đổng lực Đáo đại mà thôi. Trong khi đó những khi 
nhập lại các tầng thiền đã chứng, thì số lượng Đổng lực 
Đáo đại xuất hiện vô số lần trong nhiều ngày. 


Trong các lộ hiện thông, thì một trong hai tâm thông 
chỉ xuất hiện một sát-na. 

Trong các lộ Đắc Đạo, thì tâm Đạo chỉ xuất hiện một 
sát-na và thánh quả thì 2 hoặc 3 sát-na (tùy độn hay 
lợi căn). 

Trong các lộ nhập Quả Định (Thiền Quả), các tâm 
thánh quả xuất hiện vô số lần, nhiều khi trong cả 7 
ngày. 

Trong lộ nhập Thiền Diệt, tâm Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng xuất hiện hai lần trước khi tâm pháp hoàn 
toàn biến mất. Khi hết hạn Thiền Diệt, tâm Tam hoặc 
Tứ quả sẽ xuất hiện một sát-na để khởi động lại đời 
sống tâm pháp. 

Các Đổng lực đi cạnh nhau phải luôn có thọ giống 
nhau. Như giai đoạn Cận Định gồm 4 sát-na trong lộ 
Đắc Thiền hay Đắc Đạo phải luôn có thọ tương ứng 
với các Đổng lực Kiên cố đi sau chúng. 
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C. Đôi ĐIỀU VỀ TÂM NA CẢNH (TADÃLAMBANA) 


Tâm này chỉ xuất hiện ở người cõi Dục giới trong các lộ 
tâm biết cảnh dục trần. Thông thường thì nếu 7 Đổng lực 
trong đó là thọ ưu hay xả thì Na Cảnh phải là thọ xả, khi 
Đổng lực là thọ hỷ thì Na Cảnh mới là thọ hỷ. Sau đây là 
những trường hợp xuất hiện của tâm Na Cảnh: 


se _ Sau 4tâm Đại tố xả thọ và 2 Đổng lực Sân thì Na Cảnh là 
4 tâm Đại quả xả thọ và 2 tâm Quan Sát xả thọ. 


e_ Sau 4 tâm Đại tố hỷ thọ và Sinh Tiếu thì Na Cảnh là 4 tâm 
Đại quả hỷ thọ và 1 tâm Quan Sát hỷ thọ. 


se Sau 10 Đổng lực bất thiện và 8 tâm Đại thiện thì Na Cảnh 
có thể là 1 trong cả 11 tâm Na Cảnh. 


D. Hộ KIẾP KHÁCH (ÃGANTUKABHAVAÑGA) 


Đối với người tái sinh bằng tâm hỷ thọ thì Hữu Phần của 
họ dĩ nhiên cũng là hỷ thọ. Lý do là tâm Tái Tục và tâm Hữu 
Phần luôn tương đồng nhau ở 5 khía cạnh: 


Cảnh giới (bhumï) 

Loại tâm gồm 19 (citta) 

Có chung loại tâm sở đi cùng (sampayutta-cetasika) 
Cảm thọ (vedand) 

Hữu hay vô trợ (sankhara) 


Khi đương sự khởi Sân tâm, tức trong tâm lộ có Đổng lực 
ưu thọ thì Na Cảnh không thể là hỷ thọ (dù trên nguyên tắc 
thì Na Cảnh và tâm Đổng lực phải đồng thọ với nhau) nên 
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ngay lúc này 1 Quan Sát xả thọ phải xuất hiện để làm nhiệm 
vụ trung hoà trong 1 sát-na để sau đó dòng Hữu Phần trở lại 
hỷ thọ như trước. Tâm Quan Sát xả thọ trong thời điểm đặc 
biệt này được gọi là Hữu Phần Khách (agantukabhavanga). 
Từ đó mà hiểu thì xả thọ có thể tương ứng với cả ưu và hỷ 
thọ trong trường hợp cân thiết. Có điều là Hữu Phần Khách 
ở đây xuất hiện không phải để biết lại đối tượng của các 
Đổng lực Sân trước đó mà là những cảnh dục trần nào đó đã 
từng biết qua vài lần trong quá khứ. 


E. TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM (CITTA) VÀ CẢNH GIỚI (BHŨMI) 


se. Trong các lộ tâm sinh khởi ở cõi Dục giới, có được 8o tâm, 
trừ 9 tâm quả Đáo đại. 

e Trong các cõi Sắc giới Hữu tâm thì chỉ có 69 tâm xuất 
hiện để làm nên các tâm lộ (ngoại trừ 2 Tỷ thức, 2 Thiệt 
thức, 2 Thân thức, 8 Đại quả, 2 tâm sân, 4 tâm quả Vô 
sắc). Trong 6o tâm này, 5 tâm Quả Sắc giới dĩ nhiên chỉ 
đóng vai trò Hữu Phần, tức tâm Chủ quan 
(vithimuttacitta). 

e© Ở 4 cõi Vô sắc chỉ có 42 tâm Khách quan là 1o tâm bất 
thiện (trừ 2 tâm sân), 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố, 4 tâm 
thiện Vô sắc, 4 tâm Tố Vô sắc, 7 tâm Siêu thế (trừ Sơ đạo) 
và tâm Khai ý môn. 4 tâm Chủ quan ở đây là 4 tâm Quả 
Vô sắc. 


F. CÁC HẠNG NGƯỜI TRONG A-TỲ-ĐÀM (PUGGALABHEDA) 


Cách phân loại chúng sanh trong A-tỳ-đàm rất đặc biệt, 
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không phải dựa vào cảnh giới hiện hữu mà dựa vào tiêu 
chuẩn tâm thức. Do đó trong A-tỳ-đàm kể có 12 hạng chúng 
sinh: 


1. Phàm phu (Puthujjana) 


1- 


©3 
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Người Khổ còn gọi là người Vô nhân (duggatya- 
hetukapuggala), tái sinh bằng tâm Quan Sát thọ xả quả 
bất thiện. Hạng này bao gồm chúng sanh ở địa ngục, ngạ 
quỹ, bàng sanh, A-tu-la (có mặt ở cõi Tứ Thiên Vương, 
cõi người và địa ngục). 

Người Lạc Vô Nhân (sugatyahetukapuggala) là hạng 
chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát thọ xả quả thiện. 
Họ là những người tàn tật bẩm sinh (không do ngoại lực 
tác động sau lúc tái tục, chẳng hạn những tai nạn trong 
lúc bà mẹ mang thai hay sau khi đứa bé ra đời) và một 
số thiên nhân ở cõi Tứ Thiên Vương. Phạm thiên cõi Vô 
Tưởng tuy không tâm nhưng cũng được kể vào loài này. 
Họ được gọi là người Lạc vì các hạng người ở đây không 
thuộc đọa xứ, nhưng gọi là Vô Nhân vì tâm Tái Tục của 
họ là tâm quả Vô Nhân. 

Người Nhị Nhân (dvihetukapuggala) là những người và 
tiên Dục giới tái sinh bằng 4 tâm Đại quả ly trí. Họ hoàn 
toàn có thể là những người linh hoạt, lanh lẹ trong đời 
sống thường nhật nhưng tuyệt đối không có khả năng 
chứng đắc thiền Chỉ tịnh và Thánh Trí. Về điều này thì 
giống hệt như hai hạng Vô nhân trên. 

Hạng Người Tam Nhân ((ihetukapuggala) gồm các 
hạng chúng sanh trong các cõi Hữu Tâm (từ cõi Vô sắc 
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đến các loài Dạ Xoa, nhân loại) tái sinh bằng các tâm Đại 
quả hợp trí. Hạng người này, nếu đủ duyên lành thì đủ 
trí tuệ để đắc chứng thiền định hoặc thánh trí. Nói đại 
khái là vậy nhưng Tam nhân cũng có 3 trường hợp: 
e_ Tái sinh bằng tâm Tam nhân nhưng không đắc gì hết. 
e_ Chỉ đắc được thiền định. 
e_ Có thể đắc thánh trí. 

Người đắc được thánh trí thường khi có thể đắc thiền 
định. Nhưng người đắc thiền định chưa hẳn đủ sức đắc được 
thánh trí. 

2. Thánh nhân (ariyapuggala) 

e._ Người Đạo (maggatthapuggala) 

5- Người Sơ đạo (sotapattimaggattha) 

6-_ Người Nhị đạo (sakadagamimaggattha) 
7-_ Người Tam đạo (anagamimaggattha) 
8- Người Tứ đạo (arahattamaggattha) 

Bốn người Đạo thật ra chỉ là một sát-na thánh đạo nhưng 

vẫn kể là một hạng người. 

e _ Người Quả (phalatthapuggala) 

9-_ Người Sơ quả (sotapattiphalattha) 

10- Người Nhị quả (sakadaägamiphalattha) 
11- Người Tam quả (anagamiphalattha) 
12- Người Tứ quả (arahattaphalattha) 


Bốn người Quả chỉ cho bốn tầng thánh quả. 


CHƯƠNG 4. TÂM LỘ 201 
VI. NGƯỜI (PU66ALA) CÓ BAO NHIÊU TÂM ((ITT4) 
Ở cõi Dục giới, nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 
tâm Đáo đại. 
1. Người Khổ có được 37 tâm 
e 12 tâm bất thiện 
e© 17 tâm Vô Nhân (trừ Sinh Tiếu) 
e 68 tâm Đại thiện 
2. Người Lạc và người Nhị Nhân có được 41 tâm 
e 12 tâm bất thiện 
se 17 tâm Vô Nhân (trừ Sinh Tiếu) 
e  8tâm Đại thiện 
se  4tâm Đại quả ly trí 
3. Người Tam Nhân cõi Dục giới có 45 tâm 
e 12 tâm bất thiện 
se 17 tâm Vô Nhân (trừ Sinh Tiếu) 
e  8tâm Đại thiện 
e 8tâm Đại quả 
Ở cõi Dục giới, với người tu thiền thì phải cộng thêm 9 
tâm Đáo đại. 
4. Người Tam Nhân cõi Sắc Giới có 39 tâm 
e_ 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân) 


se 11 tâm Vô Nhân (trừ 2 Tỷ thức, 2 Thiệt thức, 2 Thân 
thức, Sinh Tiếu) 
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8 tâm Đại thiện 
9 tâm thiện Đáo đại 


1 trong 5 Quả Sắc giới 


s. Người Tam Nhân cõi Vô Sắc Giới có 24 tâm 


10 tâm bất thiện 
Khai ý môn 

8 tâm Đại thiện 

4. tâm thiện Vô sắc 


1 trong 4 Quả Vô sắc giới 


6. Người Sơ Quả cõi Dục giới có 41 tâm 


7 tâm bất thiện (trừ 4 tham hợp tà, 1 si Hoài Nghĩ) 
17 tâm Vô Nhân 

8 tâm Đại thiện 

8 Đại quả 


Tâm Sơ quả 


Nấu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm o tâm Đáo đại. 


7. Người Sơ Quả cõi Sắc Giới có 35 tâm 


5 tâm bất thiện (là 4 tham ly tà, 1 si Phóng Dật) 
11 tâm Vô Nhân 

8 tâm Đại thiện 

9 thiện Đáo đại 

1 trong 5 tâm Quả Sắc giới 


Tâm Sơ quả 
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8. Người Sơ Quả cõi Vô Sắc Giới có 20 tâm 
e5 tâm bất thiện (là 4 tham ly tà, 1 si Phóng Dật) 
e Khai ý môn 
e  8tâm Đại thiện 
e© 4 thiện Vô sắc 
e©_ 1trong4tâm Quả Vô sắc giới 
e Tâm Sơ quả 
9. Người Nhị Quả ở 3 cõi cũng có số tâm giống hệt người 
Sơ quả, chỉ thay đổi tâm Sơ quả bằng tâm Nhị quả. 
10. Bậc Tam Quả ở cõi Dục giới có 39 tâm 
e 5 bất thiện (là 4 tham ly tà, 1 si Phóng Dật) 
e 17 Vô Nhân 
e 8 Đại thiện 
e 8 Đại quả 
e®  1trong 5 tâm Tam quả 
Nấu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm o tâm Đáo đại. 
11. Bậc Tam Quả ở cõi Sắc giới và Vô sắc giới có số tâm 
giống hệt như vị Sơ quả ở 2 cõi này, chỉ thay thế tâm Sơ 
quả bằng tâm Tam quả. 
12. Bậc Tứ Quả ở cõi Dục giới có 35 tâm là 
e 18tâm Vô Nhân 
e 8 Đại quả 


e 8Đạitố 
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1 trong 5 tâm Tứ quả. 


Nấu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm o9 tâm Tố Đáo đại. 


13. Bậc Tứ Quả ở cõi Sắc Giới có 31 tâm là 


12 tâm Vô Nhân (trừ 3 cặp Tỷ, Thiệt và Thân thức) 
8 Đại tố 

9 Tố Đáo đại 

1 trong 5 Quả Sắc giới 


1 trong 5 tâm Tứ quả. (theo cõi tương ứng) 


14. Bậc Tứ Quả ở cõi Vô Sắc Giới có 15 tâm là 


Khai ý môn 

8 Đại tố 

4 Tố Vô sắc 

1 trong 4 Quả Vô sắc giới 


1 trong 5 tâm Tứ quả. 


Trong bốn người Đạo, mỗi người chỉ có một tâm thánh 
đạo mà thôi. 
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CHƯƠNG 5 


SINH LOẠI - CẢNH GIỚI - TÁI SINH 


D o các nghiệp thiện ác do Thân Khẩu Ý thực hiện được 
tác động bằng 12 tâm bất thiện, 8 tâm Đại thiện và 9 
tâm thiện Đáo đại nên chúng sinh trong đời mới có 19 thứ 
tâm sau đây để tái sanh vào 31 cõi (11 cõi Dục giới, 16 cõi 
Sắc giới và 4 cõi Vô sắc giới): 

e_ 2 tâm Quan Sát thọ xả (upekkhasantiranacitta) 

se. 8 tâm Đại quả (mahavipaka) 

eo tâm quả Đáo đại (mahaggatavipakacitta) 


Ngay sau tâm Mệnh Chung của một kiếp sống, tùy theo 
hạnh nghiệp mỗi người mà 1 trong 19 tâm này sẽ xuất hiện 
để một người sanh vào cảnh giới nào đó. Ngay sau sát-na 
tâm đầu đời là tâm tái tục vừa nói, từ đó cho đến khi mạng 
chung, tâm Tái Tục này sẽ thành ra thứ tâm Hữu Phần 
thường xuyên xuất hiện trong phần lớn thời gian của một 
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kiếp sống. Thỉnh thoảng khi một trong sáu căn biết cảnh 
ngoại lai, tức một cảnh nào đó trong hiện tại thì loại tâm này 
tạm thời biến mất để nhường chỗ cho các tâm lộ Khách quan 
kia làm việc. Khi xong việc, các Hữu Phần lại tiếp tục xuất 
hiện triền miên như cũ. Cứ vậy cho đến lúc chúng sinh qua 
đời. Tâm Hữu Phần sau cùng của một kiếp sống có tên gọi là 
tâm Tử hay tâm Mệnh Chung, lúc này nó có nhiệm vụ là kết 
thúc một cuộc đời và tiếp theo sau nó là một tâm Tái Tục 
khác, để bắt đầu một kiếp sống mới. Chúng sanh trong 31 
cõi được phân loại thành 4 theo khía cạnh cảnh giới như sau: 


1. Loài Đọa Xứ (apäya) là các chúng sinh tái tục bằng tâm 
Quan Sát xả thọ bất thiện và sống trong 4 cảnh giới (chưa 
hẳn là cõi): Điạ ngục (naraka hoặc nirayq), a-tu-la 
(asurakaya), bàng sanh (tiracchanayoni} và ngạ quỷ 
(pettivisaya) . Trong số đó, ngoại trừ chúng sanh ở địa 
ngục (chỉ sống ở địa ngục), 3 loài còn lại có mặt ở khắp 3 
cõi là Tứ Thiên Vương, nhân loại, và Địa ngục. 


2. Thiện Thú (sugati) Dục giới gồm nhân loại và chư thiên 
ở cõi người và 6 cõi Dục thiên (Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, 
Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc thiên và Tha Hoá Tự Tại). Nhân 
thiên cõi Dục giới nói chung tái sinh bằng một trong ba 
loại tâm: Quan Sát thọ xả quả thiện, Đại quả ly trí và Đại 
quả hợp trí. 


3. Sắc Giới gồm 16 cõi Phạm thiên, dành riêng cho những 
người đã chứng đắc từ Sơ thiền đến Ngũ thiền Sắc giới. 
Trong đó có một cõi chỉ có Sắc mà không tâm (cõi Vô 
Tưởng) và 5 cõi dành riêng cho bậc thánh Tam quả (Ñgũ 
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Tịnh Cư gồm Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện Kiến 
và Sắc Cứu Cánh cũng còn gọi lại cõi Hữu Đảnh 
(bhavagga), vì đây là cõi đã vào thì không còn trở ra để 
tiếp tục sinh tử). Chúng sanh trong 16 cõi Sắc giới tái tục 
bằng 1 trong 5 tâm Quả Sắc giới tùy theo trường hợp. 


Nên biết, với một vị A-na-hàm cả đời chưa từng chứng 
qua một tầng thiền Đáo đại nào, thì vào phút lâm chung, 
do năng lực của sự ly dục, ly sân mà tự nhiên thành tựu 
Sơ thiền cận tử để sau đó sanh về cõi Sơ thiền. Còn nếu 
bình sinh vị ấy đã chứng đắc một tầng thiền nào đó, dưới 
ngũ thiền, thì sau khi chết dĩ nhiên sẽ sanh về một cõi 
Phạm thiên tương ứng. Trong trường hợp một vị Tam 
quả đã đắc qua ngũ thiền nhưng chưa đủ duyên chứng 
quả A-la-hán ngay đời hiện tại thì vị này có nhiều lựa 
chọn: 

e_ Tín quyền mạnh trội thì sanh về cõi Vô Phiền (aviha). 

e Tấn quyền mạnh trội thì sanh về cõi Vô Nhiệt 
(atappd). 

e Niệm quyền mạnh trội thì sanh về cõi Thiện Hiện 
(sudassa). 

e Định quyền mạnh trội thì sanh về cõi Thiện Kiến 
(sudass1). 

e. Tuệ quyền mạnh trội thì sanh về cõi Sắc Cứu Cánh 
(akanittha). 


. 
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Nếu cả 5 quyền đều yếu thì điều tự nhiên là Tín quyền 
của vị ấy vẫn được xem là mạnh trội nhất, nghĩa là sau khi 
mệnh chung vị này sẽ sanh về cõi Vô Phiền và cứ vậy sanh 
đủ 5 cõi Tịnh Cư. Trong 5 cõi Tịnh Cư không hề có việc 
trở xuống cõi thấp, và cõi Sắc Cứu Cánh là cõi sau cùng đã 
vào đó thì không còn đi đâu nữa. 

Vô Sắc Giới gồm có 4 cõi dành cho những vị Phạm thiên 
đã đắc Ngũ thiền Sắc giới và nhàm chán sắc pháp, rồi tu 
tập các đề mục Vô sắc. Người 4 cõi này tái tục bằng 1 
trong 4 tâm Quả Vô sắc. 


I.BÀN THÊM VỀ CÁC CÕI (BHUMI) 


1- 


Theo các tập Sớ giải A-tỳ-đàm thì nhân loại, bàng sanh, 

ngạ quỷ (peta) và a-tu-la (asura) đều sống nương tựa 

trên mặt đất. Riêng a-tu-la có 2 hạng: Địa a-tu-la (còn gọi 

là A Tu la đọa) thì sống xen lẫn với các loài từ Tứ Thiên 

Vương trở xuống, riêng a-tu-la thiên thì có cõi riêng 

tráng lệ như cõi Đao Lợi nằm dưới đáy núi Tu Di. 

Về vị trí các cõi Địa ngục (niraya) thì cũng có hai 

trường hợp: 

e_ Trong lòng địa cầu 

e_ Một chỗ tập trung nào đó trong vũ trụ mà mắt thường 
không thấy. 


Có vô số cõi địa ngục tương ứng với tội trạng nặng nhẹ 


của chúng sinh. Cõi địa ngục có tuổi thọ lâu nhất là 84 ngàn 
Đại Kiếp nằm ở ranh giới của các vũ trụ, nơi ánh sáng mặt 
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trăng mặt trời không thể chiếu rọi tới và không bị ảnh 
hưởng trong các vụ kiếp hoại. Địa ngục này được gọi là địa 
ngục không gian (lokantariyaniraya) dành cho người Đoạn 
Kiến Cố Định (niyataditthika), tức kẻ không sao cải sửa 
quan điểm được. Chúng sanh ở đây đầu treo ngược như dơi 
và không nhìn thấy nhau. Họ lủng lẵng trong bóng tối mịt 
mù và bên dưới là một vùng nước cường toan cực mạnh. 
Khi di chuyển và chạm vào nhau, họ rơi xuống tán loạn và 
lập tức hoàn hình trở lại như cũ. Cứ vậy cho đến 84 ngàn đại 
kiếp mới hết tuổi thọ ở đây. Tuổi thọ ngắn hơn địa ngục này 
thì có vô số, nhưng trong kinh chỉ nhắc đến khoảng vài chục 
mà thôi. Chẳng hạn như các địa ngục Sen Xanh (uppala), Sen 
Trắng (pundarika), Sen Hồng (paduma) hoặc A tỳ địa ngục 
có tuổi thọ kéo dài đến 1/5 hoặc 1/10 Đại Kiếp. Như một 
ngày một đêm ở địa ngục Sen hồng lâu bằng tuổi thọ của 
chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, tức hơn 9 tỷ rưỡi (9,5 tỷ) năm 
nhân loại. Tất cả những rừng núi hay sông hồ trong các địa 
ngục đều là Sắc Quý Tiết do nghiệp tạo và ở đâu cũng là chỗ 
đày đọa chúng sanh như nước luôn sôi và đất đá cây cỏ đều 
bén nhọn. Không một nơi nào ở địa ngục mà chúng sanh có 
thể nằm ngồi đi đứng mà không bị đau đớn. Muốn biết thêm 
về địa ngục, xin xem trong Chú giải Bổn Sanh hoặc Tương 
Ưng Bộ Kinh. Thông thường thì Phật tử chỉ được biết đến 8 
Đại Địa Ngục và non 150 tiểu địa ngục mà thôi. Trong đó ghê 
rợn nhất là A Tỳ địa ngục, có tuổi thọ tối đa là một Trung 
Gián Kiếp (antarakappg). 
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3- Về vị trí của cõi người thì Sớ Giải nói là cõi này gồm 
bốn hành tinh bồng bềnh ở bốn trục của núi Tu Di (mắt 
thường không thấy). 

Hành tỉnh ở phía nam gọi là Nam Thiệm Bộ Châu 
(jambudipa), chính là hành tỉnh chúng ta đang ở, có tuổi thọ 
tối thiểu là 10, tối đa là A-tăng-kỳ năm (viết là 1 cộng với 
140 con số không). Điều cần thưa thêm ở đây là xưa nay với 
học Phật Việt Nam do thiếu điều kiện nghiên cứu Hán tạng 
nên cứ theo chữ in cũ không chính xác mà gọi là Nam Thiện 
Bộ Châu thay vì là Nam Thiệm Bộ châu mới phải. Bởi lẽ chữ 
Thiệm Bộ này là tiếng phiên âm từ chữa Jambù trong tiếng 
Pali và cả Sanskrit, [như lẽ ra theo chữ Palï phải gọi là Đông 
Thắng Thân châu (Châu Thắng Thân-videha ở phía đông) 
hoặc Tây Ngưu Xa Châu (Goyanga: Xe bò) chứ không phải Tây 
Ngưu Hóa Châu]. Nơi đây thiện ác có đủ. Chí thiện như bậc 
Chánh Đẳng Giác và cực ác như người sát hại mẹ cha cũng 
đều đủ mặt. Sinh kế và điều kiện sinh hoạt ở châu này cách 
nào cũng có, từ sướng như chư thiên đến khổ như bàng sanh 
hay ngạ quỷ cũng đều có đủ. 

Hành tinh thứ hai nằm ở phía đông của núi Tu di thì gọi 
là Đông Thắng Thân Châu (pubbavideha), tuổi thọ tối đa là 
A-tăng-kỳ năm và tối thiểu là 7oo năm. Đời sống ở đây 
không có những nhọc nhằn như Nam Thiệm Bộ Châu. Mọi 
người ăn và mặc bằng những thứ tự mọc trong thiên nhiên 
do phước chúng sanh ở đây mà có. 


Hành tỉnh nằm về phía tây của Tu Di sơn gọi là Tây Ngưu 
Xa Châu (aparagoyana) có tuổi thọ tối đa là A-tăng-kỳ năm 
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và tối thiểu là s0oo năm. Điều kiện sinh hoạt ở đây cũng an 
nhàn như bên Đông Thắng Thân Châu (pubbavideha). 
Nhưng do đặc điểm người ở đây chỉ có một phương tiện di 
chuyển duy nhất là xe bò nên được gọi là Tây Ngưu Xa Châu. 
Như ở châu phía đông núi Tu Di dân chúng có đặc điểm là 
xinh đẹp hơn cả nên mới được gọi là Đông Thắng Thân Châu. 

Hành tỉnh nằm về phía bắc núi Tu Di có tên là Bắc Cưu 
(Câu) Lưu Châu (uttarakuru). Nhân loại ở đây có tuổi thọ tối 
đa là một A-tăng-kỳ năm và tối thiểu là 1000 năm. Điểm đặc 
biệt là dân Bắc Cưu Lưu Châu từ lúc sanh ra đã giữ ngũ giới 
tự nhiên. Nói cho đúng là họ không có lý do để vi phạm ngũ 
giới và vì vậy lòng họ cũng hiền thiện như một người 
nghiêm trì Ngũ giới. Người dân châu này khi thương nhau 
không cần cưới hỏi, chỉ việc tìm đến một lùm cây nào đó để 
gần gũi rồi người nữ sau đó sanh con, vất bừa bất cứ nơi đâu 
cũng được. Điều kiện thiên nhiên ở đây an bình đến mức 
đứa bé có thể hoàn toàn vô sự như một con thú rừng. Khách 
qua đường bất luận nam nữ ai cũng có thể cho nó bú bằng 
cách đưa ngón tay cho ngậm. Đứa bé chỉ cần 10 tháng thì có 
thể biết đi biết chạy để hòa nhập vào xã hội. Toàn bộ y phục, 
thực phẩm và trang sức ở châu này đều có thể được hái 
xuống từ những cây Như Ý Thọ (kapparukkha) mọc đầy 
khắp nơi. Khi có một người qua đời, người Bắc Cưu Lưu 
Châu không hề than khóc, họ lấy vải trắng quấn chặt tử thi 
rồi đem tới một chỗ vắng bỏ đó. Một loài chim đại bàng sẽ 
tha xác chết này về những vùng xa xôi không người. 
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4- Sáu cõi Dục Thiên gồm thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương 
(catummaharajikä), tuổi thọ trung bình là 9 triệu năm 
nhân loại và cao nhất là cõi Tha Hoá Tự Tại có tuổi thọ 
hơn 9 tỷ rưỡi năm. Ở cõi Tứ Thiên Vương hầu như có đủ 
các loài siêu đọa ở đây từ ngạ quỷ, bàng sanh, a-tu-la, 
rồng và kim sí điểu (garuda). 


Từ cõi Đao Lợi (tãvatimsa) trở lên đến cõi Dục thiên cao 
nhất chỉ thuần túy là chư thiên không có loài nào khác. Con 
voi riêng của Đức Đế Thích hay Ác Ma thiên tử thực ra chính 
là hai vị trời hóa hiện thành khi chủ của họ cần đến. Hạnh 
phúc ở các cõi Dục thiên càng lên cao càng vi tế dần. Đến cả 
cách bày tỏ tình cảm nam nữ cũng thế. Từ cõi Đao Lợi trở 
xuống, mọi chuyện giống hệt cõi người. Ở cõi Dạ Ma (yãmä) 
chỉ ôm chầm nhau, ở cõi Đâu Suất (tusitä) chỉ nắm tay nhau, 
ở Hoá Lạc thiên (nĩmmanarati) chỉ mỉm cười với nhau và ở 
cõi Tha Hóa Tự Tại (paranimmitavasavatï) chỉ cần nhìn 
nhau bằng tâm dục nhiễm. Cõi càng cao thì tham dục càng ít 
và tuổi thọ càng lâu. Đó cũng là lý do khiến điều kiện sanh 
lên các cõi Dục thiên cao cấp cũng khó khăn. Người muốn 
về đây phải có Bát Giới thanh tịnh và một đời sống ly dục 
nhẹ nhàng. Nên nhớ chư thiên cõi thấp không thể nhìn thấy 
chư thiên cõi cao hơn, trừ phi họ hóa hiện thô tướng. 


s- 16 cõi Sắc Giới (rũpabhũmi) gồm có: 
e Tầng Sơ thiên gồm có 3 cõi Phạm Chúng 
(brahmapdrisajja), Phạm Phụ (brahmapurohita} và 
Đại Phạm thiên (ámahabrahmd). 
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Tầng Nhị thiền gồm có 3 cõi: Thiểu Quang thiên 
(parittabha), Vô Lượng Quang thiên (appamanabha) 
và Quang Âm thiên (äbhassarä). 

Tầng Tam thiền gồm có 3 cõi: Thiểu Tịnh thiên 
(parittasubha), Vô Lượng Tịnh thiên 
(appamanasubha) và Biến Tịnh thiên (subhakinha). 
Tầng Tứ thiền (theo Kinh Tạng) gồm có 7 cõi: Quảng 
Quả thiên (vehapphala), Vô Tưởng thiên 
(asaññasatta, asaññT) và 5 cõi Tịnh Cư (suddhavasa). 


6- Bốn cõi Vô Sắc (arũpabhumi) gồm: 


Hư Không Vô Biền (akasanañcayatanabhumi) 

Thức Vô Biên (viññanañcayatanabhumi) 

Vô Sở Hữu (akiñcaññàyatanabhuml) 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (nevasaññanasañña- 
yatanabhumi) 


Nói là cõi nhưng ở đây tuyệt đối không có bất cứ dấu vết 
nào của vật chất từ hình bóng chúng sanh đến hoa viên lâu 
đài hồ nước đều không có gì. 
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Bảng 39- Biểu Đồ Tóm Lược 31 Cỗi 





Điaạ ngục (niraya) 





























4 đọa xứ -- Bàng sanh (tiracchanayoni) 
(apayabhumi} | - Ngạ quỷ (petavisaya) 
t6 -- A-tu-la (asurakaya} 
3 Ễ -_ Nhân loại (manussa) gồm 4 hành tỉnh có 
Sa người ở trong mỗi vũ trụ. 
5 š -_ Tứ Thiên Vương (catummaharäajikä) 
S « 7 cõi lành - Đao Lợi (tãvatimsa) 
(Kămasugati) - Dạ Ma (yàämđ) 
-_ Đâu Suất (tusitã) 
- Hoá Lạc thiên (nimmanarati) 
-_ Tha Hoá Tự Tại (paranimmitavasavatti) 
: " - Phạm Chúng (brahmaparisajja) 
Cõi Sơ Thiền \ 
tnnthatrriiiifiti Phạm Phụ (DTHHMOHUTGHIID 
-- Đại Phạm thiên (mahabrahma) 
To: -_ Thiểu Quang thiên (parittabha) 
Cõi NhịThiền Z Tà Sợ an, 
tdutiyaiiianaT |D Vô Lượng Quang thiên (appamfanabha) 
m= - Quang Ẩm thiên (abhassara) 
g FT ˆ | - Thiểu Tịnh thiên (parittasubhä) 
„mẽ Cõi Tam Thiên Ä Ề ĐÀ : b 
G 5 ttittdi]iäna) -_ Vô Lượng Tịnh thiên (appamanasubha) 
sỹ 8 -_ Biến Tịnh thiên (subhakinha) 
° ề -_ Quảng Quả thiên (vehapphala) 
=â -_ Vô Tưởng thiên (asaññäsatta, asaññï) 
= 5 cõi Tịnh Cư (suddhãväsã): 
Cõi Tứ Thiền -_ cõi Vô Phiền (aviha) 
(catutthajjhana} | - cõi Vô Nhiệt (ãtappä) 
- cõi Thiện Hiện (sudassa) 
-_ cõi Thiện Kiến (sudassï) 
-_ cõi Sắc Cứu Cánh (akanittha) 
š Š - _ Hư Không Vô Biên (akãsãnañcäyatanabhumi) 
ö s= | - Thức Vô Biên (viããñänañcäãyatanabhumi) 
S ề Š | - Vô Sở Hữu (äkiãcaññãyatanabhũmi) 
= Ÿ s | - PhiTưởng Phi Phi Tưởng 
ẽ ®, (nevasaññanasaññayatanabhumi) 





Xem thêm phần giải thích về các cối phía trên 
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II. CHÚNG SANH (PU6œA4L4) VÀ CẢNH GIỚI (BHŨMI) 


1L Ở 4 cõi đọa xứ (apäya) chỉ có người Khổ 
(duggatyahetuRa). 

2. Ở cõi người và Tứ Thiên Vương có 11 hạng người trừ 
người Khổ. 

3. Từ cõi Đao Lợi đến Tha Hóa Tự Tại có 10 hạng người trừ 
người Khổ và người Lạc vô nhân. 

4. Ở 10 cõi Phạm thiên phàm Ngũ uẩn thì có được người 
Tam nhân và 8 bậc thánh. 

s. Ở cõi Vô Tưởng chỉ có người Lạc vô nhân. Gọi là Lạc vì 
đây không phải là cõi đọa xứ, gọi là Vô Nhân vì đây là cõi 
không tâm nên không có 6 nhân. 

6. Ở 5 cõi Tịnh Cư thì chỉ có 3 hạng là Tam quả, Tứ đạo và 
Tứ quả. 

7. Ở 4 cõi Vô sắc có được 8 hạng người, hạng Tam nhân và 
7 thánh nhân (trừ Sơ đạo). 
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Bảng 40- Biểu Đồ Tóm Lược chúng sanh và cảnh giới 











Cảnh giới Chúng sanh 
- 4 đọa xứ Người khổ 
- Người - 8 bậc thánh nhân 


- Tứ đại thiên vương 


- người tam nhân 
- người nhị nhân 
- người lạc Vô Nhân 


- người khổ 





- Đao lợi 

- Dạ ma 

- Đâu suất 

- Hóa lạc thiên 
- Tha hóa tự tại 


- 8 bậc thánh nhân 
- người tam nhân 


- người nhị nhân 





- Phạm thiên ngũ uẩn 


- 8 bậc thánh nhân 


- người tam nhân 





- Phạm thiên vô tưởng 


- người lạc Vô Nhân 





- Ngũ tịnh cư 


- người tứ quả 
- người tứ đạo 


- người tam quả 








- 4 cõi vô sắc 





- 7 thánh nhân (trừ Sơ đạo) 


- người tam nhân 








220: 1II. VỀ VẤN ĐỀ TÁI SANH (PATISANDHI) 


II. VỀ VẤN ĐỀ TÁI SANH (PATISANDHI) 


1- 


l 
' 


Bốn loài đọa xứ tái sanh bằng tâm Quan Sát thọ xả quả 
bất thiện. Chính tâm này cũng là tâm Hữu Phần và Mệnh 
Chung của họ. Nhóm này được gọi là Người Khổ. 


Trong cõi người và Tứ Thiên Vương có những cá nhân dị 


dạng bẩm sinh, tái tục bằng tâm Quan Sát thọ xả quả 


thiện. Hạng này được gọi là Người Lạc vô nhân. 


Trong 7 cõi thiện thú Dục giới, hầu hết nhân loại và chư 


thiên tái sinh bằng 1 trong 8 tâm Đại quả. Trong đó, 
những Người và Trời thuộc hạng Nhị nhân thì chỉ tái tục 
bằng tâm Đại quả ly trí mà thôi. 


Các cõi Phạm thiên: 


a: 


Phạm thiên 3 cõi Sơ thiền tái tục bằng tâm Quả Sơ 
thiền 


.. Phạm thiên 3 cõi Nhị thiền tái tục bằng tâm Quả Nhị 


thiền (Tạng Kinh) hoặc tâm Quả Tam thiền (Tạng A- 
tỳ-đàm). 

Phạm thiên 3 cõi Tam thiền tái tục bằng tâm Quả Tam 
thiền (Tạng Kinh) hoặc Tứ thiền (Tạng A-tỳ-đàm). 


. Phạm thiên 3 cõi Tứ thiền (trừ Vô Tưởng) tái tục 


bằng tâm Quả Ngũ thiền (nói theo Tạng kinh là Tứ 
thiền). 

Phạm thiên cõi Vô Tưởng tái tục bằng 9 Sắc Nghiệp 
gồm 8 Sắc Bất Ly và Sắc Mạng Quyền. 

Bốn cõi Vô sắc tái tục bằng một tâm quả Vô sắc tương 
ứng. 
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Ghi chú: 

Một người độn căn (mandapuggala), tức kẻ trí chậm, sau 
khi đắc Sơ thiền phải bỏ bớt từng chi thiền một để lần lượt 
chứng đắc các tầng thiền cao hơn. Với người lợi căn thì sau 
khi chứng Sơ thiền, có thể cùng lúc bỏ cả Tầm, Tứ để đắc Nhị 
thiền. Tức là Nhị thiền của người lợi căn có phẩm tính tương 
đương Tam thiền của người độn căn. Và Tứ thiền của người 
lợi căn tương đương với Ngũ thiền của người độn căn. Như 
vậy cách tính 4 tầng thiền là dành cho người lợi căn. Trong 
thực tế tu chứng, như đã được quan sát ở trung tâm Pa Auk, 
thiền sinh ở đây thường chọn cách kể thiền Sắc giới có 4, 
còn việc họ có là lợi căn hay không thì chưa rõ. Sau đây là 
biểu đồ minh họa cho cả 2 cách tính các tầng thiền. 


Bảng 41- Biểu Đồ Các Chỉ Thiền theo 2 cách tính 
và cõi tương ứng 
































H20, Cách tính Cách tính Cõi 
Chi Thiên px : SN 
(jhãnanga) Ngũ Thiên | Tứ Thiên Phạm 
(A-tỳ-đàm) (Kinh) thiên 
TH Mi njp: | So 'PHiEN SơThiền | SơThiền 
Lạc, Định 
Tứ, Hỷ, Lạc, S2 100) sẻ 
Định Nhị Thiên / Sơ thiền 
Hỷ, Lạc,Định | Tam Thiền Nhị Thiền | Nhị Thiền 
Lạc, Định Tứ Thiền Tam Thiền | Tam Thiền 
Xả, Định Ngũ Thiền Tứ Thiền Tứ Thiền 
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IV. SANH CHỦNG VÀ THỌ LƯỢNG 


Tất cả chúng sinh trong 31 cõi nếu tính theo cách thọ 


sanh thì gồm có bốn loài là: 


Noãn sanh, tức sanh ra bằng trứng (andajapatisandhi). 


Thai sanh, tức sanh ra nguyên con trực tiếp từ tử cung 
(jalabujapatisandhi). 


Thấp sanh, tức sanh ra trong môi trường thiên nhiên 
(samsedajapatisandhi). 


Hóa sanh, tức tự xuất hiện không cần bất cứ một môi 
trường sinh học nào (opapatikapatisandhi). 


Ghi chú: 

Chúng sanh địa ngục thuộc hạng Hóa sanh. 

Ngạ quỷ và A-tu-la có cả hai dạng Thai sanh và Hóa sanh. 
Bàng sanh có thể sinh ra bằng cả bốn cách. 


Nhân loại thời sơ kiếp thuộc dạng Hóa sanh, sau đó thì 
đôi khi có đủ cả 4 dạng. 

Các loài địa cư thiên (tính luôn cõi Tứ Thiên Vương) thì 
sanh ra bằng một trong hai cách Thai sanh hoặc Hóa 
sanh. 


Chư thiên trong các cõi Dục thiên từ Đao lợi trở lên và 
Phạm thiên Sắc giới chỉ có thể sanh ra bằng cách Hóa 
sanh. 
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Về thọ lượng (tuổi thọ) của các loài chúng sanh thì như 


sau: 


1. Đối với bốn loài Đọa xứ thì tuổi thọ bất định, ngắn dài 
tùy theo hạnh nghiệp mỗi cá nhân. Có nhiều loài vi sinh 


tuổi thọ ngắn hơn một giây đồng hồ, và có những địa 


ngục chỉ một ngày đêm cũng hơn 9 tỷ năm, thậm chí thọ 
lượng lên đến 84.000 đại kiếp. 


2. Tuổi thọ loài người cũng là bất định, kẻ vầy người khác. 


Dù trong mỗi thời kỳ tuổi thọ trung bình của nhân loại 


có thể ấn định là bao nhiêu đó, nhưng không phải ai cũng 
sống lâu bằng nhau. 


Cứ một lần tuổi thọ tăng từ 1o lên đến A-tăng-kỳ 
(10129) năm rồi giảm xuống 10 trở lại thì gọi là một 
Trung gián kiếp (antarakappa). 


64 Trung gián kiếp làm thành một A-tăng-kỳ kiếp 
(asankheyyakappa). Có nơi nói là 2o Trung gián kiếp 
làm thành một A-tăng-kỳ kiếp. A-tăng-kỳ kiếp ở đây 
là tên gọi cho một đơn vị thời gian, không phải là một 
con số mà thường được biểu thị là 10149 như khi nói 
một A-tăng-kỳ năm hay thời gian tu hành của bồ tát 
là bốn A-tăng-kỳ Đại kiếp (A-tăng-kỳ lúc này là một 
con số). 


Thời gian của một A-tăng-kỳ kiếp được Đức Phật 
so sánh với thời gian người ta lấy hết số hột cải từ 
một cái thùng mỗi cạnh một do-tuần (khoảng 11 km), 
và mỗi trăm năm chỉ lấy ra một hột. 
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4 A-tăng-kỳ kiếp vừa nói cộng thành một Đại Kiếp 
(mahakappd), tức 4 giai đoạn Thành-Trụ-Hoại- 
Không của một trái đất. 


3. Các loài địa cư thiên và a-tu-la đọa trong cõi Tứ Thiên 
Vương cũng không có thọ lượng nhất định. 


4.. Từ cõi Đao Lợi trở lên đến cõi Vô sắc cao nhất thì có thọ 
lượng nhất định. 


Cõi Tứ Thiên Vương sống được 500 tuổi trời ở đây 
(một ngày đêm bằng so năm nhân loại), tương 
đương với 9 triệu năm cõi người. 

Chư thiên Đao Lợi sống được 1.000 tuổi cõi này (một 
ngày đêm bằng 100 năm của loài người), tương 
đương 36 triệu năm nhân loại. 


Chư thiên Dạ Ma sống được 2.000 tuổi cõi này (một 
ngày đêm bằng 2oo năm của loài người), tương 
đương 144 triệu năm nhân loại. 


Chư thiên Đâu Suất sống được 4.000 tuổi cõi này 
(một ngày đêm bằng 400 năm của loài người), tương 
đương 576 triệu năm nhân loại. 


Chư thiên Hóa Lạc sống được 8.000 tuổi cõi này (một 
ngày đêm bằng 8oo năm của loài người), tương 
đương hai tỷ 304 triệu năm nhân loại. 

Chư thiên Tha Hóa Tự Tại sống được 16.000 tuổi cõi 
này (một ngày đêm bằng 1.600 năm của loài người), 
tương đương 9 tỷ 216 triệu năm nhân loại. 
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Đó là lý do tại sao Chư Phật ba đời luôn chọn cối trời làm 
chỗ thuyết giảng A-tỳ-đàm. Với thời gian của chư thiên, để 
nghe xong Tạng A-tỳ-đàm chỉ là một khoảnh khắc. Tính theo 
cõi Đao Lợi, chỉ là 3,6 phút. Trong suốt thời gian đó chư 
thiên không hề cần đến một sinh hoạt nào xen kẻ như ăn 
uống, vệ sinh hay nghỉ ngơi. 

Nói về vẫn đề kiếp hoại, tức sự tan rã của mỗi trái đất, thì 
Đức Phật dạy không một hành tỉnh hay thiên thể nào, kể cả 
trái đất của chúng ta, lại có thể trường tồn bất hoại. Mỗi trái 
đất có thể bị tiêu hủy bằng một trong ba nhân: Lửa, nước 
hay gió. Khi bị hoại bằng lửa, từ địa ngục thấp nhất cho đến 
hết ba tầng Sơ thiền đều bị cháy tan thành tro bụi. Sau bảy 
trái đất bị tiêu hoại bằng lửa thì sẽ có một trái đất tiêu hoại 
bằng nước. Trận hồng thủy này tàn phá cả ba cõi Nhị thiền. 
Sau bảy lần hoại bằng nước thì sẽ có một lần địa cầu bị hoại 
bằng gió. Trận cuồng phong này thổi tung cả ba cõi Tam 
thiền. 


100.000 năm trước khi xảy ra vụ hoại kiếp, chư thiên sẽ 
xuất hiện trong hình thức những người mặt áo đỏ đi khắp 
nơi khuyến tấn mọi người tu tập thiền định để cùng rời khỏi 
Dục giới. Những chúng sanh vô duyên sẽ lần lượt tái sanh 
về các hệ vũ trụ khác. 

Cũng nên biết một ngàn năm trước khi một vị Chánh 
Đẳng Giác ra đời, một trăm năm trước khi Chuyển Luân 
Vương ra đời, 7 hoặc 12 năm trước khi Phật Độc Giác hoặc 
các đạo sĩ đức trọng ra đời thì chư thiên (lokapaladeva) 
cũng tìm cách thông báo cho thiên hạ được biết trước. Dĩ 
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nhiên chỉ những người hữu phúc, hữu duyên thì mới có 
niềm tin và biết chuẩn bị làm lành để chờ gặp các vị đó. 


Bảng 42- Chu Kỳ Tiêu Hoại của Thế Giới 
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Bảng 43- Tuổi Thọ Ở Cõi Trời Dục Giới 














Cõi trời Dục giới Tuổi Năm ở cõi 
(kămadevabhumi) trời người 
* Tứ Thiên Vương 500 9.000.000 
(catummaharajika) 
*- Đao Lợi (tãvatimsa) 1.000 36.000.000 
* Dạ Ma (yamda) 2.000 14.44.000.000 
+ Đâu Suất (tusita) 4.000 576.000.000 
* Hoá Lạc thiên 8.000 | 2.314.000.000 
(nimmanarati) 
* Tha Hoá Tự Tại 16.000 | 9.216.000.000 
(paranimmitavasavati) 
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Bảng 44- Tuổi Thọ các cõi Phạm thiên 


























na Tên cõi Thọ lượng 
Sơ - Phạm Chúng (brahmaparisajja) 1⁄4 Tăng-kỳ kiếp 
Thiền |7 Phạm Phụ (brahmapurohita) 1⁄2 Tăng-kỳ kiếp 
- Đại Phạm thiên (mahabrahma) 1 Tăng-kỳ kiếp 
- Thiểu Quang thiên (parittabha) 2 Đại kiếp 
Nhị |- Vô Lượng Quang thiên 4 Đại kiếp 
Thiền | (appamanabhä) 8 Đại kiếp 
- Quang Âm thiên (äbhassarä) 
- Thiểu Tịnh thiên (parittasubha) 16 Đại kiếp 
Tam | - Vô Lượng Tịnh thiên 32 Đại kiếp 
Thiền | (appamanasubha) 
- Biến Tịnh thiên (subhakinha) 64 Đại kiếp 
- Quả thiên (vehapphala) 500 Đại kiếp 
- Vô Tưởng thiên (asaññasatta, 500 Đại kiếp 
asaññ1) 
5 cõi Tịnh Cư (suddhãvãsä): 
Tứ _ |- cõi Vô Phiền (avihã) Đại kiếp 
Thiên |_ -õ¡ Vô Nhiệt (atappä) Đại kiếp 
- cõi Thiện Hiện (sudassä) Đại kiếp 
- cõi Thiện Kiến (sudassT) Đại kiếp 
- cõi Sắc Cứu Cánh (akanittha) 16. 000 Đại kiếp 
- Hư Không Vô Biên 20.000 Đại kiếp 
(akasanañcayatanabhumi) 
- Thức Vô Biên 40.000 Đại kiếp 
Vô | (viññanañcayotanabhumi) 
Sắc |- Vô Sở Hữu 6o.0oo Đại kiếp 





(akiñcafñfñayatanabhumi) 
- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
(nevasafññanasaññayatanabhumi) 





84.ooo Đại kiếp 
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V. ĐÔI ĐIỀU VỀ NGHIỆP BÁO 


Nghiệp ở đây là tâm sở Tư trong các tâm thiện ác để tạo 
ra tam nghiệp (Thân, Khẩu, Ý ác hay lành). Một cách đại khái 
nghiệp có hai loại: Nghiệp Dục giới và nghiệp Đáo đại để dẫn 
sanh 31 cõi. Mỗi loại nghiệp có một cách cho Quả Dị Thục 
khác nhau. Sau đây là các loại nghiệp được phân tích theo 
các khía cạnh. 


A. NGHIỆP KỂ THEO NHIỆM VỤ (KICCA) 


1. Sanh Nghiệp (janakakammag), tức nghiệp tạo ra Ngũ uẩn, 
nói gọn là nghiệp tái sinh. 

2. Trì Nghiệp (upatthambhakakammg), tức những nghiệp 
có nhiệm vụ bảo trì đời sống của một chúng sinh. 


3. Chướng Nghiệp (upapilakakamma} là những loại 
nghiệp làm ngăn trở hay gây khó khăn trong đời sống 
bình nhật của chúng sinh. 


4. Đoạn Nghiệp (upaghatakakammnd), tức loại nghiệp có 
tác dụng tàn phá hay chận đứng sức sống của một chúng 
sanh. 


Ta có thể lấy cuộc đời của ông Devadatta để minh họa cho 
4 loại nghiệp này: Nhờ Sanh nghiệp tốt nên ông là người 
Tam nhân trong một gia đình hoàng tộc. Nhờ Trì nghiệp tốt 
nên ông có cả một thời tuổi trẻ mà ai cũng mong muốn. 
Chướng nghiệp bắt đầu xuất hiện khi ông có lòng chống đối 
Đức Phật và chia rẽ Tăng già, những thứ tốt đẹp mà ông có 
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trước đó cũng vì vậy mà dần dần mất sạch, từ thiền định, 
thắng trí đến uy tín và sức khoẻ. Và Đoạn nghiệp đã xuất 
hiện khi ông bị đất rút vì đã cùng lúc tạo hai nghiệp Vô Gián 
là Chia rẽ tăng và Làm thân Phật chảy máu. 


B. NGHIỆP PHÂN THEO CÁCH CHO QUẢ (PÄKADÄNAPARIYÄYA) 


1. Trọng Nghiệp (garukakamma): Gồm những nghiệp 
thiện ác có khả năng mãnh liệt không thể ngăn chận 
được bằng bất cứ một nghiệp nào khác và chắc chắn sẽ 
cho Quả Dị Thục ngay đời kế tiếp. 


Trọng nghiệp bất thiện gồm Tà Kiến Cố Định 
(nữyatamicchaditthi) và 5 tội đại nghịch còn gọi là 
Nghiệp vô gián (pañcãnantariyakammd) là giết cha 
(pitughata), giết mẹ (matughata), giết A-la-hán 
(arahattaghata), chia rẽ tăng chúng 
(sanghabhedana) và làm thân Phật chảy máu 
(lohituppada). 


Trọng nghiệp thiện gồm có các tầng thiền Định Sắc 
giới, Vô sắc giới và thánh đạo (lokuttaramagg9). 


2z. Cận Tử Nghiệp (maranäsannakamma): Là các nghiệp 
được thực hiện ngay trước giờ phút lâm chung. 


3. Thường Nghiệp (acinnakamma): Là những nghiệp 
thiện ác tuy không lớn lao nhưng được lập đi lập lại 
nhiều lần trong lúc bình sinh, như nghề nghiệp hoặc 
những việc thường làm mỗi ngày. 
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4.. Khinh Thiểu Nghiệp (katattäkamma): Là những nghiệp 
thiện ác vặt vãnh, rơi rớt trong một đời người mà 
thường khi ta cũng không nhớ đến. 


Nếu ta đã tạo một trong các loại Trọng nghiệp như đã kể 
thì chính nó sẽ đưa ta đi tái tục ngay kiếp sau ở một cảnh 
giới tương ứng. Trong trường hợp không có Trọng nghiệp 
thì Cận tử nghiệp là loại nghiệp có sức mạnh thứ hai. Nên 
nhớ Cận tử nghiệp luôn chịu một tác động rất lớn từ 
Thường nghiệp. Nghĩa là tùy thuộc vào thói quen thường 
ngày mà Cận tử nghiệp kia có đủ mạnh để ảnh hưởng đến 
việc tái sinh của ta hay không. Kinh kể rằng ở Tích Lan ngày 
xưa có một vị A-la-hán tên Sona. Thân phụ của ngài cả đời 
là một thợ săn, về già đi xuất gia sống chung chùa với người 
con trai. Phút cận tử, vị sư già này nhìn thấy Thú tướng địa 
ngục hiện ra, và dĩ nhiên rất sợ hãi, đem chuyện kể lại cho 
con mình là ngài Sona. Vị thánh tăng nhờ người khiêng 
giường của cha đến bên cạnh ngôi đại tháp của chùa và cho 
trang hoàng ở đó thật nhiều bông hoa, nhang đèn. Khi nhà 
sư già nhìn thấy cảnh tượng này rồi khởi tâm hoan hỷ thì 
hình ảnh Thú Tướng kia lập tức biến mất. Thay vào đó là 
Thú tướng thiên giới và vị sư già được sinh thiên. 

Chuyện thứ hai là của vua Tích Lan tên Dutthagamini. 
Suốt thời bình sinh, vua là một cư sĩ thuần thành rất mực. 
Lần đó, vua bị đảo chánh và phải lẩn trốn trong rừng sâu, 
hoàn cảnh cực kỳ bi đát, trong tay chỉ còn lại một bát cơm. 
Nhưng vua không muốn ăn một mình, cầm bát cơm mà ông 
cứ thầm mong nhìn thấy được một tỳ kheo đầu đà nào đó 
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trong rừng để cúng dường. Khi ấy một vị A-la-hán lục thông 
đã xuất hiện trước mặt vua, ngay trên hư không. Vua mừng 
rỡ và cúng hết phần cơm cho ngài. Sau đó, biết vua đang đói, 
vị A-la-hán lúc này đã đi mất nhưng đã dùng thần thông gởi 
đến vua một bát cơm đầy qua đường hư không để củng cố 
niềm tin của vua. Về sau cuộc nội loạn chấm dứt, vua lấy lại 
được ngai vàng và càng hết lòng hộ trì Phật pháp. Vua đã 
cho xây dựng rất nhiều đại tháp để thờ phụng Xá Lợi Phật. 
Tất cả công đức của vua sau đó đã được phi lại thành sách, 
tức là cuốn Thũpavamsa là một trong những sử liệu quan 
trọng bậc nhất của Phật giáo Tích Lan. Sau này, lúc lâm 
chung, vua được nghe người ta đọc lại bộ sách này và với 
hồi ức mãnh liệt về chuyện cũ, vua đã sanh về cõi Đâu Suất. 
Nói vậy có nghĩa là có lúc Cận tử nghiệp có thể là những 
Thường nghiệp được tái hiện lại trong giờ cận tử. 

Ngài Buddhaghosa có đưa một ví dụ về 4 loại nghiệp trên 
như sau: Mỗi sáng, khi một chuồng bò được mở cửa thì con 
bò mạnh nhất hoặc con bò đứng gần cửa nhất sẽ có dịp chạy 
ra ngoài đầu tiên. Con bò mạnh nhất tượng trưng cho Trọng 
nghiệp. Nếu không có con bò này, thì con bò gần cửa chuồng 
nhất (tượng trưng cho Cận tử nghiệp) sẽ là con đầu tiên 
chạy ra. Loại nghiệp thứ ba đứng sau Cận tử nghiệp là 
Thường nghiệp. Và như đã nói loại nghiệp này cũng có thể 
biến thành Cận tử nghiệp khi được dàn dựng bối cảnh. 

Loại nghiệp yếu nhất chính là Khinh thiểu nghiệp. Tuy nói 
là yếu nhất nhưng đôi khi nó cũng có thể là Cận tử nghiệp 
để đưa người đi tái sinh. Đó là trường hợp của hoàng hậu 
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Mallika. Bà suốt đời là một tín nữ thuần cố đạo tâm, là vị 
hoàng hậu được sủng ái nhất của vua Ba Tư Nặc (một vị 
Phật tương lai). Chính bà là người đã nghĩ ra buổi cúng 
dường Vô Song Thí (asadisadana) đến Đức Phật nhưng phút 
lâm chung bà đã không nhớ gì mà chỉ có lòng hối hận vì đã 
có một lần nói dối gạt vua. Chuyện đó chỉ là Khinh 
thiểunghiệp nhưng cũng đã trở thành Cận tử nghiệp để đưa 
bà xuống địa ngục trong 7 ngày (tính theo thời gian nhân 
loại) trước khi sanh về cõi Đâu Suất. 


C. NGHIỆP PHÂN THEO THỜI GIAN CHO QUẢ (PÄKAKÄLA) 


Theo cách phân chia này thì có 4 loại nghiệp: 


1. Hiện Báo Nghiệp (ditthadhammavedaniyakamma): 
Nghiệp cho quả ngay đời hiện tại được tạo ra bởi tâm sở 
Tư trong Đổng lực thứ nhất. 


2. Sanh Báo Nghiệp (upapajjavedaniyakamma): Nghiệp 
cho quả nhất định ở đời kế tiếp, ngay sau kiếp này. Sanh 
báo nghiệp được tạo bởi tâm sở Tư trong Đổng lực thứ 
bảy. Nếu không có cơ hội ở kiếp thứ hai này thì nó trở 
thành Vô hiệu nghiệp. 

3. Hậu Báo Nghiệp (aparapariyavedaniyakammag): Nghiệp 
cho quả từ đời thứ ba trở đi cho đến khi không còn hiệu 
lực. Nghiệp này được tạo ra bởi tâm sở Tư trong 5s Đổng 
lực giữa. Đến cả chư Phật Toàn Giác vẫn không thoát 
được sự ảnh hưởng của các Hậu báo nghiệp quá khứ. 


4.. Vô Hiệu Nghiệp (ahosikamma), gồm các trường hợp: 
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e_ Các nghiệp thiện ác đã hết hạn cho quả (do bị chèn 
lấn bởi các nghiệp khác mạnh hơn). 

e© Với người đã không còn cơ hội chịu quả (như với 
người sanh cõi cao hoặc vị A-la-hán đã viên tịch). 

e_ Các nghiệp không còn giữ được tác dụng cũ (như 
người đắc được Nhị thiền thì lúc lâm chung Sơ thiền 
của vị ấy là Vô hiệu nghiệp). 


£ 


» 
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D. CÁC LOẠI NGHIỆP CĂN (PÄKATHÄNA) 


Tức nghiệp được phân tích theo tâm và tâm sở gồm có 4 


loại sau đây: 


1. 


Nghiệp Bất Thiện (akusala): Gồm tâm sở Tư trong 12 

tâm bất thiện, có năng lực dẫn sanh đọa xứ. 

Nghiệp Thiện Dục Giới (kämaävacarakusala-kammn): 

Là tâm sở Tư trong 8 tâm Đại thiện, có năng lực dẫn sanh 

7 cõi nhân thiên Dục giới. 

Nghiệp Thiện Sắc Giới (rũpãvacarakuslakamma): Là 

tâm sở Tư trong 5 tâm thiện Sắc giới, có năng lực dẫn 

sanh 16 cõi Sắc giới. 

Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới (arũpävacarakusala- 

kammag): Là tâm sở Tư trong 4 tâm thiện Vô sắc giới, có 

năng lực dẫn sanh 4 cõi Vô sắc giới. 

Tất cả các nghiệp vừa kể chung quy tạo ra 2 thứ quả báo: 

e_ Danh uẩn Dị Thục (vipãkanamakkhandha), là tất cả 
tâm quả Hiệp thế. Nói vậy có nghĩa là các tâm thiện 
ác đời này hoàn toàn không phải là nghiệp quá khứ 
mà do ta tạo ra ngay hiện tại. Nếu có một quan hệ nào 
đó trong quá khứ thì chỉ là vấn đề thói quen huân tập 
từ trước cộng với hoàn cảnh hiện tại. 


e_ Sắc pháp sinh học (katattaripa) chỉ cho Sắc Nghiệp 
(Kammajaripa) và Sắc Nhiệt Lượng (utujarnipa) 
trong cơ thể chúng sanh hay có liên hệ gián tiếp đến 
đời sống của chúng sanh. 
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E. NGHIỆP MÔN (KAMMADVARA) 


Chúng sanh có 3 cách tạo nghiệp, ở đây gọi là nghiệp môn: 

1. Thân nghiệp (kayakammag), tức nghiệp thiện ác được 
thực hiện qua ngõ thân, với sự trợ giúp của thân biểu tri. 

2. Khẩu nghiệp (vacikamma) tức ngôn ngữ hay lời nói 
được tác động bằng tâm thiện hay bất thiện và được thực 
hiện bởi khẩu biểu tri. 

3. Ý nghiệp (manokammag), tất cả tư tưởng thiện ác diễn ra 
trong nội tâm, không cần thể hiện qua hành động hay lời 
nói. 

F. MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP (AKUSALAKAMMAPATHA) 


Thân nghiệp bất thiện kể vắn tắt theo kinh gồm có 3: 
se Sát sanh (pănatipata) 
e_ Trộm cắp (adinnadänäa) 
se _ Tà dâm (kamesumicchacara) 
Khẩu nghiệp bất thiện kể vắn tắt theo kinh gồm có 4: 
e_ Nói dối (musãvada) 
se. Nói đâm thọc (pisunavaca) 
e Nói lời ác ngữ (pharusavaca) 
se Nói phiếm luận (samphappalapa) 
Ý nghiệp bất thiện kể vắn tắt theo kinh gồm có 3: 
e_ Tham ác (abhi//ha), lòng tham đủ mạnh để tạo các 
nghiệp bất thiện qua đường Thân Khẩu. 
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se. Sân ác (vyäpäda), lòng sân đủ mạnh để tạo các 
nghiệp bất thiện qua đường Thân Khẩu. 

e_ Tà kiến (micchaditthi) gồm Thường kiến và Đoạn 
Kiến. 

Trong 10 nghiệp bất thiện trên đây, sát sanh, ác ngữ và 
sân hận được tạo bởi tâm sân (dosamulacitta). Tà dâm, 
tham, tà kiến được tạo bởi tâm tham (1obhamnlacitta). 
Trộm cắp, nói dối, nói đâm thọc và phiếm luận được tạo bởi 
tâm tham hoặc tâm sân. 


Bảng 45- Mười Bất Thiện Nghiệp 






































. ng to Tâm bất thiện 
Sát sanh Thân sân 
Trộm cắp Thân Tham hoặc Sân 
Tà dâm Thân Tham 
Nói dối Khẩu Tham hoặc Sân 
Nói đâm thọc Khẩu Tham hoặc Sân 
Nói lời ác ngữ Khẩu Sân 
Nói phiếm luận Khẩu Tham hoặc Sân 
Tham ác Ý Tham 
Sân ác Ý sân 
Tà Kiến ý Tham 
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G. MƯỜI THIỆN NGHIỆP (KUSALAKAMMAPATHA) 


Sự cố ý tránh xa (virati) 10 nghiệp bất thiện vừa kể thì 
được gọi là 10 thiện nghiệp. Hoặc cũng có cách kể khác, gồm 
chung 3 nghiệp môn (Thân, Khẩu, Ý). 


1. Thân Thiện Hạnh (käyasucarita), tức những hành 
động tốt đẹp gồm có 3: 


e_ Cố ý tránh xa sự sát sanh (pãnatipatävirati) 
e_ Cố ý tránh xa sự trộm cắp (adinnadänäavirati) 
e_ Cố ý tránh xa sự tà dâm (Kamesu-micchacaravirati) 
2. Khẩu Thiện Hạnh (vacisucarita), tức ngôn ngữ tốt đẹp 
gồm 4: 
e_ Cố ý tránh xa sự nói dối (musävädävirati) 
e_ Cố ý tránh xa sự nói lời đâm thọc (písunaväcävirati) 
e_ Cố ý tránh xa sự nói lời ác ngữ (pharusavacävirati) 
e_ Cố ý tránh xa sự nói phiếm luận (samphappaläpavirati) 


3. Ý Thiện Hạnh (Kusalamanokammga), tức những tư 
tưởng tốt đẹp gồm có 3: 


se Vô Tham (anabhijjha) 
e_ Vô Sân (avyapada) 


se. Chánh Kiến (samma-ditthi) 
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H. PHƯỚC NGHIỆP SỰ (PUÑÑAKIRIYAVATTHU) 


Gồm các nghiệp lành mà trong kinh thường kể có 10 điều 
sau đây, được chia thành 3 nhóm: 


1. Nhóm Bố Thí (däna) do tâm sở Vô Tham tác động, đối 
lập với tâm sở Tham và Lận, gồm: 
e_ Bố Thí (dang): Là sự xả tài giúp người. 
e_ Hồi Hướng (puñña-uddissa): Là chia sẻ phước báo. 
e©_ Tùy Hỷ (anumodand): Là sự vui theo hạnh lành của 
người khác. 
Hạnh này được ví dụ như hai chân của một người. 
2. Nhóm Trì Giới (sila) là các hạnh lành do tâm sở Vô Sân 
tác động, đối lập với tâm sở Sân và Tật, gồm: 
e_ Giới (sila) 
e_ Cung Kính (apacayana) 
e Phục vụ (veyyavacca) 
Nhóm này tượng trưng cho phần thân thể một người. 
3. Nhóm Tu Tiến (bhãvanđ) là các hạnh lành do tâm sở Trí 
Tuệ tác động, đối lập lại với tâm sở Sỉ, gồm: 
e_ Chỉ Quán (bhavana) 
e Nghe pháp (dhammassavana) 
e._ Thuyết pháp (dhammadesana) 
e_ Điều chỉnh tri kiến (ditthujukata) 


Nhóm này tượng trưng cho cái đầu của một người. 
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VI. PHÂN LOẠI CÁC THIỆN NGHIỆP 


Thiện nghiệp, tức nghiệp lành được phân tích thành 2 
trường hợp. 


A. THIỆN NGHIỆP LẤY TÂM SỞ TRÍ TUỆ LÀM GỐC 


Có trường hợp ta làm thiện bằng tâm tam nhân 
(tihetukakusalakammga) tức là tầm có được một trong hai 
loại trí đi cùng, là trí về Nghiệp lý và trí về Tam tướng 
danh sắc. Chỉ có loại tâm Đại thiện này mới có đủ 3 nhân 
thiện Vô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ (tâm sở Trí Tuệ). Đây được gọi 
là thiện nghiệp Tam nhân. Cũng có trường hợp ta làm công 
đức bằng loại tâm thiện không có được 2 loại trí trên, đó 
được gọi là thiện nghiệp Nhị nhân (dvihetukakusalakammnd). 


B. THIỆN NGHIỆP LẤY TÂM SỞ TƯ LÀM GỐC GỒM CÓ 2 TRƯỜNG HỢP 


Thứ nhất thiện nghiệp Ưu Thắng (ukkattha) là việc thiện 
có đủ tâm sở Tư trước khi, đang khi và sau khi thực hiện và 
trường hợp thứ hai là thiện nghiệp Bình Phàm (omakRa) là 
thiện nghiệp bị thiếu tâm sở Tư vào một thời điểm nào đó 
(trước khi, đang khi hay sau khi thực hiện). 
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Hình 35- Phân loại các thiện nghiệp 
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VII. CÁCH THỨC NGHIỆP CHO QUÁ 


Quả ở đây là quả của nghiệp thiện ác, còn gọi là dị thục, 
như đã nói là ám chỉ cho các tâm quả Hiệp thế, tâm sở đi 
cùng và Sắc nghiệp. Các loại Sắc Quý Tiết cần thiết cho đời 
sống của chúng sinh cũng do sự tác động gián tiếp của 
nghiệp mà xuất hiện. 


Chẳng hạn như tâm sở Tư trong 11 tâm bất thiện (trừ Tư 
đi chung với sỉ Phóng Dật) vào thời tái tục thì tạo ra Quan 
Sát xả bất thiện để dẫn sanh đọa xứ. Trong thời bình sinh 
thì cả 12 Tư bất thiện tạo ra 7 tâm quả Vô Nhân bất thiện 
trong 11 cõi Dục giới và 4 quả bất thiện Vô Nhân trên 15 cõi 
Sắc giới ngũ uẩn. 
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Đối với nghiệp thiện Dục giới, như đã nói có 2 loại tam 
nhân và nhị nhân, mỗi loại còn có hai trường hợp ưu thắng 
và bình phàm. 


Bốn Đại thiện nhị nhân bình phàm thời tái tục tạo ra Quan 
Sát thọ xả quả thiện dẫn sanh thành người Lạc Vô nhân 
trong cõi người và Tứ Thiên Vương. Thời bình nhật, 4 
nghiệp này tạo ra 8 quả thiện Vô Nhân trong 11 cõi Dục giới, 
5 quả thiện Vô Nhân (trừ Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức) ở 
15 cõi Sắc giới ngũ uẩn. 

4 Đại thiện nhị nhân ưu thắng và 4 Đại thiện tam nhân 
bình phàm trong thời tái tục tạo ra 4 Đại quả ly trí dẫn sanh 
7 cõi lành Dục giới làm người nhị nhân. Trong thời bình nhật 
4 nghiệp này tạo ra 8 tâm quả thiện Vô Nhân và 4 Đại quả ly 
trí trong 7 cõi lành Dục giới, 8 quả thiện Vô Nhân trong 4 cõi 
khổ, 5 quả thiện Vô Nhân trong 15 cõi Sắc giới ngũ uẩn. 


4 Đại thiện tam nhân ưu thắng thời tái tục tạo ra 4 Đại 
quả hợp trí dẫn sanh 7 cõi lành Dục giới cho làm người Tam 
nhân. Trong thời bình sinh thì có thêm 8 quả thiện Vô Nhân 
trong 11 cõi Dục giới, 5 quả thiện Vô Nhân trong 15 cõi Sắc 
giới ngũ uẩn. 
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Về các nghiệp thiện Sắc giới, căn cứ trên Tứ Trưởng (Dục, 


Cần, Tâm, Thẩm) trong mỗi tâm thiền mà Quả Dị Thục được 
chia thành 3 loại (hạ, trung, thượng): 


1. Sơ Thiền 


Sơ thiền thiện bậc hạ (có Tứ Trưởng yếu) dẫn sanh 
cõi Phạm chúng thiên. 

Sơ thiền thiện bậc trung (có Tứ Trưởng trung bình) 
dẫn sanh cõi Phạm phụ thiên. 

Sơ thiền thiện bậc thượng (có Tứ Trưởng mạnh) dẫn 
sanh cõi Đại phạm thiên. 


2. Nhị Thiên 


Nhị thiền bậc hạ và Tam thiền bậc hạ dẫn sanh cõi 
Thiểu Quang thiên. 

Nhị thiền bậc trung và Tam thiền bậc trung dẫn sanh 
cõi Vô Lượng Quang thiên. 

Nhị thiền bậc thượng và Tam thiền bậc thượng dẫn 
sanh cõi Quang âm thiên. 


34. Tứ Thiền 


Tứ thiền bậc hạ dẫn sanh cõi Thiểu Tịnh thiên. 
Tứ thiền bậc trung dẫn sanh cõi Vô Lượng Tịnh thiên. 


Tứ thiền bậc thượng dẫn sanh cõi Biến Tịnh thiên. 


4. Ngũ Thiền 


e Ngũ thiền bậc hạ dẫn sanh cõi Quảng Quả thiên. 
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e_ Với vị đắc Ngũ thiền nhàm chán tâm thức thì sanh về 

Vô Tưởng thiên bằng Sắc tái tục. 
e Nếu người đắc ngũ thiền là bậc Tam quả thì sẽ tùy 
thuộc vào 5 Quyền mà sẽ sanh về một cõi tương ứng 

(xin xem lại phần trước). 
Về các nghiệp thiện Vô sắc giới thì tâm thiền tầng nào dẫn 
sanh cõi Vô sắc nấy. 
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VIII. BÀN RỘNG VỀ CÁI CHẾT THEO A-TỲ-ĐÀM 


(MARANUPPATTI) 


Như một ngọn đèn bị hết dầu, thiếu không khí hay tim 


lụn thì phải bị tắt đi, đôi khi chỉ một trong ba lý do cũng đã 
quá đủ. Sinh mệnh của một chúng sinh có thể bị kết thúc bởi 
một trong các nguyên nhân sau đây: 


1. 


Do hết tuổi thọ (ayukkhaya): Nghĩa là đã sống đủ thọ 
lượng của sanh chúng đó, cảnh giới đó. Như nhân loại 
thời nay có sống lâu bao nhiêu cũng khó mà hơn được 
100 tuổi. 


. Chết do hết nghiệp (kammakkhaya): Chẳng hạn như 


các loài đọa xứ khi đã chịu hết thời gian thọ nghiệp thì 
cũng tự mạng chung để sanh về cõi khác. 


. Chết do cả hai nguyên nhân trên cộng lại 


(ubhayakkhayamarand). 


.. Chết bất đắc kỳ tử (upacchedakamarand): Do sự can 


thiệp bất ngờ của Đoạn nghiệp. Như chết trong một tai 
nạn hoặc tự sát. 


Chỉ trừ những trường hợp tử vong khẩn cấp hay hôn mê 


sâu trong một thời gian quá dài, ở những cái chết thông 
thường, người sắp mệnh chung thường thấy một trong ba 
cảnh sau đây, hiện ra qua cả 6 giác quan: 


a. Nghiệp Tượng (kammarammana): Hình ảnh trọn 
vẹn của một thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó 
trong quá khứ như một lần sát sanh, hay dịp bố thí 
nào đó. 
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b. Nghiệp Tướng (kammanimitta): Hình ảnh vụn vặt 
nhưng mang tính tượng trưng cho các thiện ác 
nghiệp mà đương sự từng làm trong quá khứ. Như 
người thợ săn nhìn thấy lại cung tên, thầy giáo thấy 
lại phấn trắng bảng đen. 


c. Thú Tướng (gatinimitta): Hình ảnh tiêu biểu cho 
cảnh giới mà mình sắp sanh về (chỉ trong trường 
hợp các cõi Dục giới). 


Vì cảnh Nghiệp Tượng là do một tâm sở Tư (cetana) quá 
khứ tạo thành, nên trong lúc cận tử nó phải hiện qua Ý môn. 


Về Nghiệp Tướng, nếu do một nghiệp đời quá khứ tạo 
nên thì bây giờ nó xuất hiện qua Ý môn. Nếu nó thuộc về 
nghiệp đời hiện tại thì nó có thể xuất hiện qua cả 6 môn. 

e Nếu nghiệp đó liên đến cảnh sắc thì Nghiệp Tướng sẽ 
hiện qua Nhẫn môn. 

e _ Nếu nghiệp đó liên đến cảnh thinh thì Nghiệp Tướng sẽ 
hiện qua Nhĩ môn...Xem lại phần này ở mục Dẫn nhập lộ 
tâm. 
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IX. CÁC LOẠI TÂM LỘ CẬN TỬ (MARANÃSANNAVÏTHI) 


Khi một trong ba cảnh trên đây hiện ra qua 6 môn, Khai 
ý môn (hoặc Khai Ngũ Môn) sẽ xuất hiện để đón nhận và từ 
đó bắt đầu một tâm lộ cận tử. Do lực tác động của thứ nghiệp 
sẽ dẫn sanh kiếp sống kế tiếp, một tâm thiện hay bất thiện 
sẽ xuất hiện 5 sát-na ở chặng Đổng lực trong tâm lộ cận tử 
này. Sau đây là một số tâm lộ cận tử thường thấy: 


2D1 


ỚI — TÁI SINH 


< 
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Ở đây, cảnh Nghiệp Tướng hay Thú Tướng hiện ra ở 
Nhãn môn vào sát-na sinh của Hữu Phần Vừa Qua. Vì là cảnh 
quá rõ nên ở sát-na Rúng Động thì đã hoàn chỉnh. Trình tự 
của tâm lộ này cũng giống hệt như lộ Ngũ môn cảnh rất lớn 
thời bình nhật, chỉ khác là có s Đổng lực thay vì 7 và kết thúc 
bằng Tử tâm. Ở trường hợp thứ nhất có xen Hữu Phần rồi 
mệnh chung, ở trường hợp hai thì không cần. Ngay sau khi 
tâm mệnh chung diệt mất thì tâm Tái Tục lập tức xuất hiện 
để dẫn sanh đương sự về đâu đó. Thời gian tái sinh vào bụng 
người nằm cạnh mình hay sanh về một cõi Phạm thiên cách 
xa nhiều năm ánh sáng cũng không hề khác biệt nhau. Trong 
giáo lý A-tỳ-đàm không hề nhìn nhận một linh hồn trôi nổi 
từ nơi này qua nơi khác. Nhân và Quả chỉ tồn tại qua từng 
sát-na, cái này tạo ra cái kia và mỗi cái cũng do nhiều thứ 
hợp thành. 
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Trong trường hợp các cảnh cận tử xuất hiện qua Ý môn 
thì Hữu Phần chỉ hiện ra 2 lần, không có Vừa Qua. 


e Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ gồm có 2 trường hợp 


e _R-DD-KY-sÐL-HP-TỬ-TÁI TỤC 


axX»@œ@œ@@®@< 


Hình 42- Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ - trường hợp 1 


e _R-DD-KY-sÐL-TỬ-TÁI TỤC 


œxX@@@@@@° 


Hình 43- Lộ Ý môn cận tử cảnh rõ - trường hợp 2 


Về tâm Tái Tục, thực chất chỉ là kết quả của một nghiệp 
xưa nay dẫn sanh kiếp mới. Tâm tái tục có nhiệm vụ kết nối 
kiếp trước với đời sau nên tên gọi trong tiếng Päli là 
Patisandhicitta (tâm kết nối hai kiếp sống). Tâm nào cũng 
phải có các tâm sở đi cùng, tâm tái tục cũng vậy. Chỗ nương 
cho tâm tái tục là Sắc Ý Vật (hadayavatthu) cũng được tạo 
ra bởi cùng một thứ nghiệp đã tạo ra tâm tái tục. Cho nên ở 
cõi Vô sắc không có Sắc Ý Vật. Cảnh của tâm tái tục chính là 
cảnh cũ của các Đổng lực cận tử đời trước. Từ đó tất cả Hữu 
Phần trong đời sống mới cũng lấy cảnh đó làm đối tượng. 
Đối với tâm Hữu Phần của Phạm thiên cõi Sắc giới thì có 
cảnh là Quang Tướng của đề mục trong thời cận tử đời 
trước. Tâm Tái Tục và Hữu Phần của Phạm thiên Vô sắc lấy 
cảnh là đề mục Vô sắc hoặc tâm thiền Vô sắc thấp hơn. 
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Chết chỉ là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng phù 
du. Trong A-tỳ-đàm, chết là thời điểm biến mất của Sắc 
Mạng Quyền (7witindriya), hơi nóng (usma) tức yếu tố Lửa 
(tejodhatu) và Thức (viññana). Chết là giai đoạn phải có để 
chúng sinh đi từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác mà 
hưởng chịu tiền nghiệp của mình. 


1..Ề Khi một Phạm thiên Vô sắc mệnh chung, vị ấy có thể tái 
sinh trở lại cõi cũ hoặc về cõi cao hơn, nhưng không thể 
xuống cõi Vô sắc thấp hơn. Trong trường hợp không thể 
tiếp tục ở lại cõi Vô sắc, vị này phải sanh về cõi Dục giới 
thiện thú trong một đời như là một gạch nối, sau đó thì 
bất định. Như vậy một Phạm thiên ở cõi Không Vô Biên 
mất đi có thể dùng đến 4 tâm Tái Tục Vô sắc và 4 tâm Tái 
tục Dục giới Tam nhân. 

e_ Với Vị Phạm thiên ở cõi Thức Vô Biên khi mệnh 
chung cũng có được 4 tâm Tái tục Dục giới Tam 
nhân và 3 tâm tái tục Vô sắc trừ Không Vô Biên. 

e_ Ở cõi Vô Sở Hữu Xứ thì chỉ còn lại 2 tâm Tái Tục 
Vô sắc thứ ba, thứ tư và 4 tâm Tái tục Dục giới 
Tam nhân. 

e_ Ở cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì chỉ còn lại 
1 tâm Tái Tục Vô sắc thứ tư và 4 tâm Tái tục Dục 
giới Tam nhân. 
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2.. Ngoại trừ Vô Tưởng thiên và Tịnh Cư thiên, Phạm thiên 
các cõi Sắc giới có thể tái sinh hầu hết các cảnh giới, ngoại 
trừ đọa xứ. Cũng do thiền định cũ, các vị không sanh làm 
người cùng khổ hoặc a-tu-la địa. Nói vậy thì sau khi rời 
khỏi Phạm thiên giới các vị có thể theo nghiệp mà tái tục 
bằng 17 tâm Tái Tục ngoại trừ 2 tâm Tái Tục Vô Nhân. 17 
tâm đó là 4 Đại quả nhị nhân, 4 Đại quả tam nhân, 5s Quả 
Sắc giới và 4 Quả Vô sắc. Với các vị Vô Tưởng thiên, sau 
khi mệnh chung chắc chắn phải sanh về cõi Dục giới bằng 
4 tâm Đại quả nhị nhân hay 4 tâm Đại quả tam nhân. 


3. Khi nhân loại hay một vị Dục thiên mệnh chung thì tùy 
theo trình độ tâm thức lúc cuối đời mà đi về một cõi 
tương ứng. Người Tam nhân có đắc thiền thì sanh về 
Phạm thiên, thánh Hữu Học tuyệt đối không bị đọa và 
các hạng còn lại theo nghiệp mà đi. Như vậy người cõi 
Dục giới có đủ tất cả loại tâm tái tục để lựa chọn. 


4.. Người Nhị nhân và Vô nhân khi mệnh chung chỉ có được 
10 tâm tái tục để đi. 


CHƯƠNG 6 


SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN 


I. SẮC PHÁP (RÚP4) 


V” pháp trong đời nếu đem phân tích rốt ráo đều nằm 
gọn trong 4 pháp Chân đế (paramattha) gồm: Tâm 
(citta), Tâm Sở (cetasika), Sắc pháp (rủpa) và Níp-bàn 
(nibbãna). Ta đã biết đại khái về tâm và tâm sở, trong khi 
phần lớn người học Phật ít khi quan tâm vấn đề Sắc pháp 
vốn chiếm một vị trí quan trọng trong những thứ làm nên 
cuộc đời. Định nghĩa nôm na thì Sắc pháp trong A-tỳ-đàm 
chính là tất cả những thành tố đã tạo nên toàn bộ cái gọi là 
Vật Chất trong và ngoài chúng sinh. Không giống như Danh 
pháp, Sắc pháp luôn có thể biến đổi hoặc tiêu mất vì những 
tác động ngoại lai như nhiệt độ hoặc những sự cố không liên 
quan tâm thức. Gọi là món này vật kia thật ra chỉ là một tổ 
hợp của nhiều thành tố Sắc pháp. 

Trong A-tỳ-đàm, cái gọi là vật chất chỉ là những trạng thái 
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không hình dáng và khối lượng. Mọi thứ chỉ là gì đó khi có 
sự kết hợp một cách hợp lý của nhiều thứ vật chất. Một món 
đồ cổ có tuổi đời hàng chục năm trong suy nghĩ của thiên hạ, 
nhưng theo A-tỳ-đàm thì không một thành tố nào trong đó 
tồn tại quá một sát-na. Có nhiều thứ Sắc pháp cộng lại để tạo 
nên món đồ đó và tùy thuộc vào nhiều điều kiện ngoại tại, 
các thành tố đó của món đồ cổ ấy luôn biến chuyển không 
ngừng. Rồi đến một lúc nào thích hợp, chúng không tiếp tục 
tồn tại nữa, món đồ cổ kia dầu không bị tay người phá hoại 
cũng tự hư mất. 

Theo A-tỳ-đàm cái gọi là Vật chất hay Sắc pháp ở dạng rốt 
ráo nhất thì là những thành tố vật chất có tuổi thọ dài lâu 
hơn tâm pháp 17 lần. Từ thân xác chúng sinh đến sông biển 
đất đá, cùng các thiên thể tỉnh tú trong vũ trụ đều có được 
từ 4 nguồn nghiệp (kamma), tầm (citta), nhiệt lượng (utu) 
và Vật Thực (ãhaära). Nếu phân loại thì tất cả vật chất nằm 
trong hai nhóm Tứ Đại (bhủtaripa) và Y Đại Sinh 
(upadayarupgd). 


A. SẮC TỨ ĐẠI (MAHÄBHŨTA) 


1. Địa Đại (pathavï): Là trạng thái cứng hay mềm của vật 
chất. Từ cái nhìn ba chiều, người ta có ảo giác rằng mọi 
vật có hình dáng nọ kia và cơ hồ nó là một khối lượng có 
thể choán chỗ không gian. Trong khi đó theo A-tỳ-đàm 
thì từng trạng thái vật chất không hề có trọng lượng 
hình dáng thì làm gì có được khối lượng. Đó là lẽ 
tương đối của pháp Tục đế. 


CHƯƠNG 6. SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN 261 


Ngay cả khái niệm cứng hay mềm cũng chỉ là ý niệm 
giả lập. A được xem là cứng khi so với B nhưng lại là mềm 
khi so với €. Đặc tướng của Địa Đại là chất ngại nên được 
xem là cái giá đỡ cho sự tồn tại của các thành tố Sắc pháp 
đồng sinh. 

2. Thủy Đại (äpo): Là trạng thái ngưng tụ và tan chảy của 
vật chất, có tính năng nối kết các thành tố vật chất lại với 
nhau. 

3. Hỏa Đại (£e/o): Chính là nhiệt độ của vật chất, nói rõ ra 
là trạng thái nóng hay lạnh của Sắc pháp. Nhiệt độ nào 
cũng kể là nhiệt độ, cao thấp hay lạnh nóng bao nhiêu 
cũng gọi là Hỏa Đại. 

4. Phong Đại (väyo): Là thứ năng lượng thúc đẩy sự lay 
động hay trương phồng của Sắc pháp. Có thể nói mọi 
động thái xê dịch, giao động, lay lắt, di chuyển và áp suất 
đều là những tác động từ Phong Đại. 

Nói vậy có nghĩa là khái niệm Đất, Nước, Lửa, Gió trong 
A-tỳ-đàm không giống như trong cách nghĩ thông thường 
của người đời. Và chính từ những định nghĩa kiểu vậy, 
người học Phật mới có dịp thấy ra cái gọi là bản chất thật 
sự của vật chất trong và ngoài mình. 


B. SẮC Y ĐẠI SINH (UPÄDÃRŨPA) 


Cũng là những thành tố Sắc pháp nhưng phải dựa trên Tứ 
Đại để trở thành một tổ hợp vật chất và phải nhiều tổ hợp 
như vậy cộng lại để làm nên những gì mà 5 giác quan ta biết 
được như cây cỏ, đất đá, ghế bàn, chén nĩa... 
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Có tất cả 24 Sắc Y Đại Sinh chia thành 10 nhóm: 
1. Năm sắc Thần kinh (pasädaripa) gồm: 
e_ Thần kinh thị giác (cakkhupasada) 
e_ Thần kinh thính giác (sotapasada) 
e._ Thần kinh khứu giác (ghänapasada) 
e _ Thần kinh vị giác (/ivhãpasada) 
e_ Thần kinh xúc giác (käyapasada) 
2.. Bảy sắc cảnh giới (gocararipa) gồm: 
e Sắc cảnh sắc (rũpärammang), những gì thấy được 
bằng mắt. 
e Sắc cảnh thinh (saddärammana), những gì nghe 
được bằng tai. 
e_ Sắc cảnh khí (gandhärammand), những gì ngữi được 
bằng mũi. 
e_ Sắc cảnh vị (rasãrammang), những gì nếm được bằng 
lưỡi. 
e_ Sắc cảnh xúc (photthabbaärammana), những gì biết 
được bằng xúc giác. Ở đây cảnh xúc bao gồm 3 Đại là 
Đất (pathavT), Lửa (tejo), Gió (vãyo). 

Thủy đại chỉ là trạng thái để ta hình dung chứ không thể 
biết được qua xúc giác như là nước trong cách nghĩ của 
người đời. 

3. Hai sắc Giới tính (bhãvarũpa) tức các sắc tố làm nên 
nam tính và nữ tính gồm: 
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e Sắc tố nữ (itthibhäva) 
e_ Sắc tố nam (pumabhäva) 


. Sắc Ý Vật (hadayavatthu): Là chỗ dựa sinh lý cho tâm 
thức chúng sinh. Trong một thân người có đến hàng tỷ 
Sắc Ý Vật hòa huyện trong máu. Đối với những loài 
không máu thì là những dịch chất luân lưu trong cơ thể. 


.. Sắc Mạng Quyền (/itaripa): Ở đây là sức sống tiềm ẩn 

trong mỗi nhóm Sắc pháp. Đối với một vật đã đến lúc rã 

tan, Sắc Mạng Quyền phải biến mất thì sự tan rã đó mới 

có thể diễn ra. Đối với đời sống của tâm pháp thì sức 

sống kiểu này cũng là cần thiết nên trong mỗi sát-na tâm 

cũng phải luôn có tâm sở Mạng Quyền đi kèm như là 

nguồn năng lượng cho sự tồn tại của nó. Tâm sở này nằm 

trong 7 tâm sở Biến hành (sabbacittasadharanacetasika) 

đi chung với tất cả tâm. 

.. Sắc Vật Thực (ahärarnpa, ojä): Là nguồn dưỡng tố luôn 

có sẵn trong cơ thể chúng sinh để nuôi dưỡng các Sắc 

pháp. 

.. Sắc Giao Giới (paricchedaripa, ãkãsadhatu): Gọi là Sắc 

nhưng thực ra nó chỉ là khoảng trống nằm giữa các nhóm 

Sắc pháp để phân định A với B. 

Hai Sắc Biểu Tri (viññattiripa) gồm: 

e Thân Biểu Tri (kãyaviññatti) là những động tác lớn 
nhỏ hữu tâm hay vô thức của thân. 

e Khẩu Biểu Tri (vacwiññatti) là động tác phát ngôn 
của miệng. 
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9. Năm Sắc Đặc Biệt (vikãrarũpa): Là 3 trạng thái mềm, 
nhẹ, linh hoạt của Sắc pháp cộng thêm 2 sắc Biểu Tri. 


Khinh Sắc (rũpassalahuta) ở đây là sự nhẹ nhàng cần 
có trong hoạt động của Sắc pháp. 

Nhu Sắc (rũpassamuduta) ở đây là sự mềm dẽo cần 
có cho hoạt động của Sắc pháp. 

Sắc Thích Nghiệp (rũpassakammaññara) là trạng thái 
thích nghi hay khả năng thuận ứng của Sắc pháp. 


Ngài Ledi Sayadaw gọi 5s Sắc Đặc Biệt là những điều kiện 
hay khả năng đặc dụng của Sắc pháp. Ngài Narada của Tích 
Lan thì gọi 5s Sắc này là khả năng linh hoạt hay cơ động của 
Sắc pháp. 


10.Sắc Tứ Tướng (lakkhanaripa): Tuổi thọ của Danh Sắc 
nói chung thường được chia thành 3 giai đoạn Sanh 
(uppäda), Trụ (thiti), Diệt (bhanga) nhưng đối với Sắc 
pháp đôi khi còn được phân tích qua 4 giai đoạn: 


Sắc Hình Thành (upacayaripa) là khoảng thời gian 
Sắc pháp sơ hiện và hoàn chỉnh. 

Sắc Thừa Tiếp (santatiripa): Là sự tiếp diễn của Sắc 
pháp sau khi đã hình thành hoàn chỉnh. 

Sắc Lão Suy (arata) là giai đoạn xuống dốc để chuẩn 
bị tiêu mất của Sắc pháp, thời gian tương đương với 
15 sát-na tâm. 

Sắc Vô Thường (aniccatä) là giai đoạn biến mất của 
Sắc pháp, tuổi thọ chỉ là một sát-na. 


CHƯƠNG 6. SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN. 265 
Ghi chú: 

e_ Trong Sắc Tứ Tướng, Sắc Hình Thành và Sắc Thừa 
Tiếp được kể là giai đoạn Sanh, nên trong trường 
hợp đó thì Sắc pháp phải được kể là 27 thay vì 28. 

e©_ Ngoại trừ 2 sắc Biểu Tri và sắc Tứ Tướng, các sắc 
còn lại có tuổi thọ tương đương 17 sát-na tâm. 

e Nói rốt ráo thì không phải là Sắc Tứ tướng mà phải 
là Tam tướng tức giai đoạn xuất hiện, già cỗi và biến 
mất của Sắc pháp mà thôi. 


C. MƯỜI TÁM SẮC CHÂN ĐẾ (NIPPHANNARŨPA) 


Đây là tên gọi chung cho 18 thứ Sắc pháp có thực tướng 
và đặc tính chân đế hẳn hoi, gồm 4 Đại, 5s sắc Thần kinh, 5 
Sắc cảnh giới (sắc cảnh xúc chính là Đất, Lửa, Gió), 2 sắc Giới 
tính, Ý Vật, Mạng Quyền và Vật Thực. 


Chúng được tạo nên bởi 4 nhân là Nghiệp (kamma), Tâm 
(citta), nhiệt lượng (utu) và Dưỡng tố (ahara). 18 sắc này 
còn được gọi là Sắc Thực tính (sabhãvaripa). Mỗi thứ sắc 
trong 18 sắc này đều có 3 giai đoạn Sanh Trụ Diệt nên chúng 
còn được gọi là Sắc Hữu Tướng (salakkhanaripa). Và cũng 
chính 18 thứ Sắc pháp này mới là đối tượng nhận thức, tức 
đề mục quán chiếu Tam Tướng của hành giả Tuệ quán nên 
chúng cũng được gọi là Sắc Đối Tượng (Sammasanaripa). 


D. MƯỜi SẮC PHI THỰC TÍNH (ANIPPHANNARŨPA) 


10 Sắc còn lại được gọi là Sắc Phi Thực Tính, không phải 
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đối tượng Tuệ quán và bản thân chúng không có đặc tính 
Chân đế, không có duyên tạo và cũng không có riêng các giai 
đoạn Sinh, Trụ, Diệt. Lý do đơn giản bởi chúng chỉ là những 
giai đoạn hay tình trạng khác nhau của các Sắc pháp mà thôi. 
Như nói Sắc Sanh (Hình Thành) thật ra chỉ là sự xuất hiện 
của một thứ Sắc pháp nào đó, sắc Giao giới chỉ là khoảng 
cách của các nhóm Sắc pháp. 


E. PHÂN LOẠI SẮC PHÁP 
Trong A-tỳ-đàm, Sắc pháp được hình dung qua nhiều 
khái niệm và tên gọi như là: 
se Vô nhân (ahetuka) không có 6 nhân (tham, sân, sỉ, vô 
tham, vô sân, vô sỉ) đi kèm. 


e_ Hữu duyên (sappaccaya)} do 4 duyên (nghiệp, tâm, nhiệt 
lượng và dưỡng tố) mà có. 


e Hữu lậu (sasava) vì có thể là cảnh cho phiền não. 
e _ Hữu vi (sankhata)} vì sanh diệt do nhần duyên. 
e - Hiệp thế (lokiya) còn nằm trong cõi sanh tử. 


e_ Dục giới (kãmävacara) vì là đối tượng của 5 giác quan 
vật chất. 
e Vô cảnh (anãrammang) vì không có khả năng nhận biết. 
e_ Bất ứng trừ (appahatabba) vì không phải là đối tượng 
cần loại bỏ bởi thánh trí... 
Sắc pháp được phân loại dựa trên nhiều khía cạnh và tùy 
chỗ mà gọi tên: 
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. Nội sắc (ajjhattikaripa) chỉ cho s sắc Thần kinh và 
Ngoại Sắc (baähiraripa) là 23 Sắc pháp còn lại. 


.. Vật Sắc (vatthuripa) chỉ cho s sắc Thần kinh và Ý vật 
vốn là chỗ nương cho 6 thức. Các Sắc còn lại được gọi là 
Sắc Phi Vật (avatthuripa). 


.. Môn Sắc (dvararipa) gồm s sắc Thần kinh và 2 Biểu Tri. 
5s sắc Thần kinh là Môn sắc vì chúng là cửa ngõ cho lộ ngũ 
môn. Còn 2 Sắc Biểu Tri thì là cửa ngõ để bày tỏ hay biểu 
lộ. Các Sắc còn lại là Sắc Phi Môn (advararnpa). 

.. Quyền Sắc (indriyaripa) gồm s sắc Thần kinh, 2 sắc Giới 
tính và Sắc Mạng Quyền, vì chúng nằm trong 22 Quyền 
vốn là những pháp chủ đạo trong đời sống của chúng 
sanh. Chẳng hạn như s sắc thần kinh giúp ta nhận thức 
thế giới qua ngũ quan, các sắc giới tính phân định ai là 
nam và ai là nữ, các thọ là đời sống cảm giác của chúng 
sinh. 2o sắc còn lại là Sắc Phi Quyền (anindriyarnpa). 

. Thô Sắc (olärikaripa) gồm s5 sắc Thần kinh và 7 Sắc 
cảnh giới. 16 Sắc còn lại là Sắc Tế (sukhumaripa). Gọi là 
Thô hay Tế ở đây là dựa vào việc có thể được biết bằng 
các giác quan vật chất hay ý thức. Do đó Sắc Thô còn 
được gọi là Sắc Gần (santikeripa) và Sắc Tế còn được 
gọi là Sắc Xa (dũreripa). 12 Sắc Thô cũng có tên gọi khác 
là Sắc Hữu Đối Chiếu (sappatigharnpa) vì phải được 
nhận biết bằng sự tương chiếu với 5 căn vật chất. Riêng 
16 Sắc Tế được gọi là Sắc Phi Đối Chiếu (asappatigha- 
rũpa) bởi không cần đến sự va chạm với các sắc Thần 
kinh vật chất. 
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6. Sắc do Thủ (upädinnaripa) ở đây chỉ cho 18 Sắc Nghiệp 


1 


vốn hình thành từ Tham Ái (tanhã) và Tà Kiến (ditthi) 
đời trước. 10 Sắc còn lại gọi là Sắc Phi do Thủ 
(anupadinnaruipd). 


.. Sắc Hữu Kiến (sanidassanarnpa): Chỉ cho sắc Cảnh sắc 


có thể nhìn thấy bằng mắt. Các Sắc còn lại gọi là Sắc Phi 
Hữu Kiến (sanidassaripa). 


. Sắc Nhiếp Cảnh (gocaraggahikaripa): Chỉ cho 5 sắc 


Thần kinh. Các Sắc còn lại là Sắc Vô Nhiếp Cảnh 
(agocaraggahiRarupga). 


.. Trong 5 sắc Thần kinh, thần kinh thị giác và thần kinh 


© 


thính giác được gọi là Sắc Nhiếp Viễn Cảnh 
(asampattagahaka) vì có thể biết cảnh từ một khoảng 
cách xa. Riêng 3 sắc Thần kinh còn lại gọi là Sắc Nhiếp 
Cận Cảnh (sampattagahaka) vì chúng phải làm việc 
bằng cách tiếp cận trực tiếp với cảnh. 


.Sắc Bất Ly (avinibbhogaripa): Ở đây gồm 8 thứ Đất, 


Nước, Lửa, Gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và 
Dưỡng tố (Vật thực nội). Gọi là Bất Ly vì bất cứ ở đâu có 
Sắc pháp, tức vật chất nói chung, thì ở đó phải có 8 Sắc 
này. Theo phân tích qua A-tỳ-đàm thì sự có mặt của 8 Sắc 
này có thể được hiểu như là những electron, proton và 
neutron trong Vật lý. Theo những gì vừa trình bày ở trên 
về Sắc pháp thì những khái niệm vật chất trong A-tỳ-đàm 
cơ hồ phải hiểu khác đi rất nhiều so với những khái niệm 
vật chất thường tình của thế gian. Từ đó, đối với một 
người học A-tỳ-đàm thì trong nước luôn có lửa và trong 
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lửa luôn có nước bởi ở đâu cũng có 8 Sắc Bất Ly. Chúng 
đi chung với nhau thành nhóm để làm nền tảng cho vật 
chất và nếu nói cụ thể một chút thì kích cỡ của mỗi nhóm 
Bất ly có thể tương đương với một điện tử (electron). 


F. BốN ĐIỀU KIỆN TẠO SINH SẮC PHÁP (RŨPASAMUTTHÃNA) 


1. Tiền nghiệp (kamma): Có 25 loại nghiệp có thể tạo ra 
Sắc pháp là 12 nghiệp bất thiện, 8 nghiệp thiện Dục giới 
và 5s nghiệp thiện Sắc giới. Các Sắc do tiền nghiệp tạo gọi 
là Sắc Nghiệp. Nghiệp Vô sắc giới không thể tạo ra Sắc 
pháp. 

2. Tâm thức (citta): Có tất cả 75 tâm có thể tạo ra Sắc Tâm, 
ngoại trừ Ngũ song thức và 4 Quả Vô sắc. Tất cả tâm tái 
tục và tâm mệnh chung của vị A-la-hán cũng không tạo 
được Sắc pháp. 

Bắt đầu từ Hữu Phần đầu tiên của kiếp sống cho đến 
khi mệnh chung, 75 tâm kể trên liên tục tạo ra Sắc Nghiệp 
trong từng khoảnh khắc. Trong 75 tâm đó, 26 Đổng lực 
Kiên cố không chỉ tạo ra Sắc Tâm mà còn có thể hỗ trợ Tứ 
Oai Nghi (đi, đứng, nằm, ngồi). Sau đây là từng trường 
hợp chỉ tiết: 

a. Khai ý môn, 2o Đổng lực Dục giới và 2 tâm Thông 
ngoài việc tạo Sắc Tâm, hỗ trợ Tứ Oai Nghi, còn tạo ra 
2 Biểu Tri để Thân, Khẩu làm việc. 

b. Cũng trong 32 tâm này, 13 tâm Đổng lực thọ hỷ còn 
tạo ra các cách cười trong khi 2 Đổng lực thọ ưu thì 
tạo ra các kiểu than khóc. 
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c. Tâm Sinh Tiếu và 4 tâm Đại tố hỷ thọ tạo ra nụ cười 
cho các vị A-la-hán. 

d. 2 tâm tham thọ hỷ ly tà và 4 tâm Đại thiện thọ hỷ còn 
tạo ra nụ cười cho các bậc thánh Hữu Học. 

e. Tất cả phàm phu có thể cười bằng cả 4 tâm tham thọ 
hỷ và 4 Đại thiện thọ hỷ. 

f. 3 Ý giới, 11 Na Cảnh và 5 Quả Sắc giới (tổng cộng 19) 
chỉ có thể tạo ra Sắc tâm thông thường, tức những co 
duỗi hay nhút nhít của thân, nói rõ hơn là những động 
tác vô danh. 

3. Nhiệt lượng (utu): Ở đây là Hỏa Đại trong và ngoài thân 
xác chúng sinh. Sự cao thấp, ít nhiều của nhiệt độ trong 
cùng một môi trường nào đó cũng có thể tác động cho 
Sắc pháp sanh diệt. 

4. Dưỡng tố (ähãra): Ở đây chỉ cho tất cả những thành 
phần hoá chất có tác dụng nuôi lớn các thứ vật chất trong 
và ngoài cơ thể chúng sinh. Có những thứ Sắc pháp 
không thể được sinh ra bằng sự tác động của Nghiệp, 
Tâm hay nhiệt lượng, mà phải cần đến sự trợ giúp của 
các thứ Dưỡng tố. Trong A-tỳ-đàm gọi chúng là Sắc 
Dưỡng Tố, cách gọi xưa giờ ở Việt Nam là sắc vật thực. 

Nói đại khái là vậy, nhưng trong thực tế có những Sắc chỉ 

do một nhân mà có, có những Sắc pháp phải do nhiều nhân 

mà có: hai, ba, bốn đủ cả. 
1. Sắc nhất nhân (ekajaripa): Gồm 11 Sắc là 5s sắc 
Thần kinh, 2 sắc Giới tính, Ý Vật và Mạng Quyền chỉ 
do nghiệp sanh. 2 Sắc Biểu Tri chỉ do Tâm sanh. 


8. 
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Sắc nhị nhân (dvi/aripa): Sắc cảnh thỉnh (sadda) 
được tạo ra bởi 2 nhân là Tâm và nhiệt lượng. Từ 
tiếng khóc cười của người đến những âm thanh 
như từ nhạc cụ, hay gió thổi, sấm chớp bên ngoài 
chúng sinh cũng đều có thể do nhiệt lượng mà sinh. 
Sắc tam nhân (tijaripa): Gồm 3 Sắc Khinh, Nhu, 
Thích Nghiệp do cả 3 nhân sanh, gồm tâm, nhiệt 
lượng và dưỡng tố. 

Sắc tứ nhân (catujaripa): Gồm 8 Bất Ly và Giao 
giới. 

Sắc đa nhân (anekajaripa): Trong 18 Sắc Nghiệp 
(kammajaripa) có 9 Sắc do 1 nhân sanh và 9 Sắc do 
4 nhân sanh. 

Trong 15 Sắc Tâm (cittajaripa) có 2 sắc do 1 nhân 
sanh và 13 sắc do nhiều nhân sanh (trong đó có 9 
sắc 4 nhân sanh, 1 sắc do 2 nhân sanh là sắc cảnh 
thinh và 3 Sắc do 3 nhân sanh). 

Trong 13 Sắc Nhiệt Lượng (utujaripa) do nhiều 
nhân sanh giống hệt như 13 Sắc tâm do nhiều nhân 
sanh vừa kể trên. 


12 Sắc Vật Thực (ahãrajaripa) có 3 nhân sanh. 


Ghi chú: 


Sắc Tứ Tướng chỉ là 4 giai đoạn của các Sắc nên không có 
nhân sanh. Sắc pháp không thể xuất hiện riêng rẽ từng thứ 
mà phải đi thành nhóm với nhau. Các Sắc trong mỗi nhóm 
phải cùng sinh, cùng diệt, cùng nương 4 Đại và không thể 
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rời nhau mà tồn tại. Tuy nói Sắc pháp đi chung với nhau 
trong từng Nhóm (kaläpa), nhưng mỗi nhóm sắc nhỏ đến 
mức ta chỉ có thể hình dung trong óc chứ không thể nhìn 
thấy bằng bất cứ phương tiện nào. Theo mô tả trong kinh 
thì kích thước của mỗi nhóm sắc trong cõi nhân loại còn nhỏ 
hơn một phần tỷ của một hạt vi trần (paramanu) vốn được 
coi là còn nhỏ hơn một nguyên tử (atom), tức chỉ tương 
đương với một hạt điện tử (electron) hay quang tử (photon). 


Bảng 48- Bốn điều kiện tạo ra Sắc Pháp 





Sắc pháp được tạo bởi 





Nhiệt | Dưỡng 


Nghiệp | Tâm Lượng tố 





5s sắc thần kinh 
2 sắc giới tính ° 
Sắc ý vật ° 
Sắc mạng quyền 














- 2 sắc biểu tri : 

- Sắc cảnh thinh . : 

- 3 sắc khinh, nhu, ` ° ° 
thích 

- 8 sắc bất ly _ b : l 

- Sắc giao giới ° ° : : 























G. HAI MƯƠI MỐT NHÓM SẮC PHÁP (KALÄPA) 


e© o9 nhóm Sắc Nghiệp 
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e 6nhóm Sắc Tâm 

e©._ 4+nhóm Sắc Nhiệt Lượng 

e 2 nhóm Sắc Vật Thực 

1. Chín nhóm Sắc Nghiệp (kammajakaläpa) 

Được hình thành từ 18 Sắc nghiệp. Trong đó 8 Sắc Bất Ly 
luôn đóng vai trò hạt nhân. Tất cả Sắc nghiệp đều đi chung 
với Sắc Mạng Quyền. Nhóm Sắc Nghiệp đơn giản nhất cũng 
phải có 9 loại sắc là 8 Sắc Bất Ly và Sắc Mạng Quyền. Dưới 
đây là o nhóm Sắc Nghiệp. 

e. Nhóm Nhãn gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và thần kinh thị 
giác. 

e. Nhóm Nhĩ gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và thần kinh thính 
giác. 

e. Nhóm Tỷ gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và thần kinh khứu 
giác. 

e Nhóm Thiệt gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và thần kinh vị 
giác. 

e. Nhóm Thân gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và thần kinh xúc 
giác. 

e._ Nhóm Nữ tính gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và Sắc tố Nữ. 


e Nhóm Nam tính gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và Sắc tố 
Nam. 


e _ Nhóm Ý vật gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền và Sắc Ý Vật. 
e. Nhóm Mạng quyền gồm 8 Bất Ly, Mạng Quyền. 
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Bảng 49- Biểu đồ o nhóm Sắc Nghiệp (do nghiệp tạo) 















































° nh là vận Cộng thêm 
Nhãn ° ° thần kinh thị giác 
Nhĩ ° ° thần kinh thính giác 
Tỷ ° ° thần kinh khứu giác 
Thiệt ° ° thần kinh vị giác 
Š |Thân ° e — | thần kinh xúc giác 
z Nữ ° ° Sắc tố nữ 
Nam e e Sắc tố nam 
Ý vật ° ° Sắc ý vật 
Mạng | „ |, / 
quyền 





. Sáu nhóm Sắc Tâm (cittajakalapa) 


Được hình thành từ 14 Sắc tâm trừ Giao giới. 


Nhóm thuần Sắc Tâm gồm 8 Bất Ly do tâm tạo. 


Nhóm Thân Biểu Tri gồm 8 Bất Ly và Thân Biểu Tri. 


Nhóm Thinh Khẩu Biểu tri gồm 8 Bất Ly, Khẩu Biểu Tri 


và sắc cảnh thinh. 


Nhóm Đặc Biệt gồm 8 Bất Ly và Khinh, Nhu, Thích 


Nghiệp. 
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se. Nhóm Thân biểu tri Đặc Biệt gồm 8 Bất Ly, Thân biểu tri 
và 3 Đặc Biệt. 
se. Nhóm Thinh Khẩu biểu tri Đặc Biệt gồm 8 Bất Ly, Khẩu 
biểu tri, sắc cảnh thinh và 3 Đặc Biệt. 


Bảng s0- Biểu đồ 6 nhóm Sắc Tâm (do Tâm tạo) 























BỊ5 
> xố $5 s: 
=.. 28. | 9:l| 
© 
xlglg|# 
| = | =4 
œ|m| X| e= 
Thuần ©° 
Thân biểu tri e | e 
E | Thinh Khẩu biểu tri ° ° 
© 
G-I' ng Tan 
Z | Đặc biệt ° ° 
Thân biểu tri đặc biệt e | e ° 
Thinh Khẩu biểu tri đặc biệt | s e« | e 


























3. Bốn nhóm Sắc Nhiệt Lượng (utujakalapa) 

e. Nhóm thuần Nhiệt Lượng gồm 8 Bất Ly do nhiệt lượng 
tạo. 

e_ Nhóm cảnh thinh gồm 8 Bất Ly và sắc cảnh thinh. 


e. Nhóm Đặc Biệt gồm 8 Bất Ly và 3 Đặc Biệt. 
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e._ Nhóm Thinh Đặc Biệt gồm 8 Bất Ly, sắc cảnh thinh và 3 
Đặc Biệt. 


Bảng 51- Biểu đồ 4 nhóm Sắc Nhiệt Lượng 
(do nhiệt lượng tạo) 

















8Bất | Sắc cảnh | 3 Đặc 
Ly thỉnh Biệt 
Thuần nhiệt lượng ° 
E | Cảnh thinh ° ° 
E 
Z | Đặc Biệt ° ° 
Thinh Đặc Biệt ° ° ° 























4. Hai Nhóm Sắc Dưỡng Tố (ãhärajakalapa) 
Được hình thành từ 8 Bất Ly và 3 Đặc Biệt do dưỡng tố 
sanh. 
e. Nhóm thuần Dưỡng Tố gồm 8 Bất Ly do dưỡng tố tạo. 
e. Nhóm Đặc biệt gồm 8 Bất Ly và 3 Đặc Biệt. 


Bảng 52- Biểu đồ 2 nhóm Sắc Dưỡng tố 
(do Dưỡng tố tạo) 





8 Bất Ly | 3 Đặc Biệt 





Thuần Dưỡng tố ° 




















Nhóm 


Đặc biệt ° ° 
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21 nhóm Sắc pháp trên đây chỉ xuất hiện bên trong cơ thể 
chúng sanh. Trong đó Sắc tố Nữ không thể xuất hiện ở người 
nam và ngược lại. Với người mù điếc bẩm sinh thì không có 
sắc thần kinh thị giác, thần kinh thính giác. 

Trong thế giới thiên nhiên bên ngoài chúng sanh chỉ có 2 
nhóm Sắc Nhiệt Lượng: 

e_ Tất cả những vật vô tri như cây cỏ, đất đá, núi non... được 
tạo ra từ các nhóm sắc Thuần Nhiệt Lượng, tức 8 Bất Ly 


do nhiệt lượng tạo. 


e_ Trong trường hợp âm thanh thì phải cộng thêm sắc cảnh 
thinh. 
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II. LỘ TRÌNH SINH DIỄN CỦA SẮC PHÁP 
(RUPAPAVATTIKKAMA) 


Để tìm hiểu về phần này, ta nên đọc lại chương 5s. Đại khái 
mà nói, trong thời tái tục, loài Thấp Sanh và Hóa Sanh có 
được 7 nhóm Sắc nghiệp là nhóm Nhãn, nhóm Nhĩ, nhóm Tỷ, 
nhóm Thiệt, nhóm Thân, nhóm Giới tính và nhóm Ý Vật. 
Trong trường hợp đặc biệt, có thể sẽ bị thiếu từ 1 đến 4 
nhóm Nhãn, Nhị, Tỷ và Giới tính (như người Lạc vô nhân ở 
cõi Tứ Thiên Vương. 

Với loài Thai sanh, thời tái tục chỉ có 3 nhóm Sắc Nghiệp 
là nhóm Thân, Giới tính và Ý vật. Có trường hợp không có 
nhóm Giới tính (người bất thường về sinh lý). Với người 
bình thường thì các nhóm Sắc Nghiệp còn lại phải xuất hiện 
từ từ. 

Về thời điểm xuất hiện, Sắc nghiệp có mặt ngay từ lúc tái 
tục. Sắc Tâm bắt đầu xuất hiện từ sát-na Hữu Phần đầu đời 
(kế sau tâm tái tục). Sắc Nhiệt Lượng có mặt ngay từ sát-na 
Trụ của tâm Tái Tục. Lý do là Hoả giới trong nhóm Sắc 
nghiệp đầu đời xuất hiện vào sát-na Trụ của tâm tái tục. Sau 
đó Hoả giới tạo ra Sắc Nhiệt Lượng trong mỗi sát-na tiểu 
cho đến suốt đời. 
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Sắc Tâm (đầu tiên) & Sắc Dưỡng Tố 






Sắc nghiệp (đầu tiên)| | Sắc Nhiệt Lượng (đầu tiên) 
& Sắc Dưỡng Tố & Sắc Dưỡng Tố 


Hình 44- Lộ trình sinh diễn của Sắc Pháp tại sát-na tái tục 


Trong mỗi nhóm Sắc pháp luôn có Sắc Dưỡng Tố đi kèm. 
Sắc Dưỡng Tố đầu đời do nghiệp tạo, nhưng về sau thì do 
vật thực ngoại tạo nên gồm các nguồn máu sữa của mẹ hay 
thức ăn thức uống. Dầu là loại Sắc pháp nào thì tuổi thọ cũng 
tương đương với 17 sát-na tâm và cứ vậy sanh diệt cho đến 
hết đời. 

Khi một người vừa mệnh chung, Danh Mạng Quyền và 
Sắc Mạng Quyền đồng thời biến mất cho nên tất cả Sắc 
Nghiệp cũng vì vậy mà chấm dứt vì không còn Mạng Quyền 
bên cạnh nữa. Vào sát-na sinh của sát-na thứ 17 trước tâm 
mệnh chung là thời điểm xuất hiện của nhóm Sắc nghiệp sau 
cùng. Nhóm Sắc nghiệp này sẽ diệt mất vào sát-na diệt của 
tâm Mệnh Chung. 

Sắc Tâm suốt đời cứ sanh diệt liên tục, phải đợi đến sát- 
na sinh của tâm Mệnh Chung thì không còn sinh cái mới nữa. 
Nên mới có trường hợp nhóm Sắc tâm cuối đời chỉ tồn tại 
trong một sát-na, về 16 sát-na còn lại coi như chỉ là cái trớn. 
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Sắc Dưỡng Tố xuất hiện lần cuối cùng vào sát-na diệt của 
tâm Mệnh Chung. Sau đó sẽ diệt mất trong khoảng thời gian 
tương đương 17 sát-na. 


Sắc Nghiệp diệt 







Sắc Tâm cuối cùng 
xuất hiện 


Sắc Dưỡng tố cuối cùng 
xuất hiện 


Hình 45- Lộ trình sinh diễn của Sắc Pháp tại sát-na tử 


Như vậy vào lúc mệnh chung 3 loại Sắc Nghiệp, Sắc Tâm 
và Sắc Dưỡng Tố đều mất theo cùng người chết. Nhưng Sắc 
Nhiệt Lượng thì tiếp tục tồn tại cho đến bao giờ hình hài đó 
hoàn toàn rã tan. Sắc nhiệt lượng từ lúc này tồn tại là do 
ngoại nhiệt (bahira-utu), không phải nội nhiệt (ajjhattika- 
utu) như trong cơ thể sống. 

Trên các cõi Phạm thiên Sắc giới Ngũ uẩn, thời tái tục chỉ 
có các nhóm Nhãn, Nhĩ, Ý Vật và Mạng Quyền. Thời bình 
nhật có thêm nhóm Sắc Tâm và nhóm Sắc Nhiệt Lượng. Ở 
đây không hề có mặt các nhóm Tỷ, nhóm Thiệt, nhóm Thân, 
nhóm Giới tính và nhóm Dưỡng Tố. 

Đối với Vô Tưởng thiên, thời tái tục chỉ có nhóm Sắc Mạng 
Quyền, sau đó là nhóm Sắc Nhiệt Lượng, trừ ra nhóm Sắc 
cảnh Thinh. 
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Nói vậy có nghĩa là ở cõi Dục giới có đủ 28 Sắc pháp, ở cõi 
Sắc giới hữu tâm chỉ có 23 Sắc pháp (trừ Tỷ, Thiệt, Thân và 
2 Giới Tính), ở Vô Tưởng thiên chỉ có 17 Sắc pháp gồm 8 Bất 
ly, Mạng Quyền, Giao giới, 3 Đặc biệt và Tứ Tướng. 

Thời tái tục của các loài nói chung không có Sắc cảnh 
Thinh, s Đặc Biệt và 2 sắc sau của Tứ Tướng (sắc Lão Suy và 
sắc Vô Thường). 

Những điều vừa nói ở trên về Sắc pháp chỉ là đề tài hứng 
thú cho những hành giả Tuệ quán hay Chỉ tịnh. Những khía 
cạnh chỉ ly của Sắc pháp không thể được kiểm chứng qua 
các phương tiện khoa học mà phải bằng cái nhìn của người 
có chứng ngộ. Một người có định lực cao có thể quan sát các 
nhóm sắc trong cơ thể của mình, đôi khi không phải bằng 
mắt mà là một sự cảm nhận thông qua những kiến thức đã 
học trước đó cộng với tâm lực bây giờ. Chẳng hạn như biết 
rõ thần kinh thị giác, thần kinh thính giác tồn tại ở đâu trong 
cơ thể, khi mắt, tai làm việc vị đó có thể hình dung ra sự có 
mặt của 2 thần kinh đó. 

Thần kinh xúc giác, 2 Sắc Tính, Sắc Tâm, Sắc Nhiệt Lượng 
và Sắc Dưỡng Tố thì có mặt ở khắp châu thân. Bằng ba trí 
Văn, Tư, Tu, hành giả dễ dàng thấy ra bức tranh Sắc pháp ở 
mình và người. Sắc pháp mà ta còn cảm nhận được thì chưa 
phải là Sắc pháp chân đế tuyệt đối vốn vô hình và không 
khối lượng. Người quan sát nó chỉ biết qua một liên tưởng 
trung gian như người nhìn một mảnh kim loại và biết rõ bên 
trong đó gồm có những hóa chất gì. 
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III. NÍP-BÀN (NIBBANA) 


Là một trong bốn pháp Chân đế nhưng nằm ngoài tất cả 
những gì thuộc về chúng sanh, cảnh giới, vạn vật. Níp-bàn là 
một thực tại chỉ được nhận thức qua thánh trí gồm 4 tâm 
Đạo (maggañaäna), 4 tâm Quả (phalañäna). Ta chỉ có thể 
nghĩ về Níp-bàn bằng cách hình dung rằng khi các phiền não 
(kilesa) được chấm dứt một phần hay chấm dứt toàn bộ thì 
sự khổ tâm của vị thánh nhân cũng giảm bớt một phần hay 
chấm dứt toàn bộ. Sự an lạc (pïti) và thanh tịnh (santi) của 
một người đã chấm dứt phiền não tuyệt không thể giải thích 
bằng ngôn ngữ cho phàm phu. Một trong các định nghĩa phổ 
biến và nổi tiếng nhất về Níp-bàn theo Tam Tạng Päli là Ái 
tận tức Níp-bàn. Hễ còn một tí Tham Ái (anha) thì ta còn 
có chỗ để tái sinh và do vậy còn phải già chết. Khi tham ái 
được chấm dứt hoàn toàn rồi thì đương sự không còn bất 
cứ một mối lo nào nữa. Khi cần thiết thì người học Phật chỉ 
nên hình dung về Níp-bàn đến chừng đó thôi. Mọi suy diễn 
xa hơn lời Phật đều là vô ích hoặc nguy hiểm. 

Trong cách nghĩ của nhiều người thì Níp-bàn là cái gì đó 
thuộc tâm lý như một trạng thái tình cảm thương thích hay 
buồn vui. Nhưng thực ra Níp-bàn là một pháp tánh độc lập 
như là Tâm pháp hay Sắc pháp vậy. Chính vì vậy nên Níp- 
bàn thường được mô tả thành 2 trường hợp: 
e© Sự biến mất vĩnh viễn của phiền não bằng thánh trí, 

không phải tạm thời như bằng thiền định, thì gọi là Hữu 
Dư Y Níp-bàn (saupädisesanibbana), hay phiền não 
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Níp-bàn (kilesanibbana) nghĩa là Níp-bàn được chứng 
ngộ trong khi tấm thân này vẫn còn đó, gồm các tâm Quả 
(vipäkanamakhandha) và Sắc Nghiệp (kammaja-rũpa). 


se Trường hợp thứ hai là Vô Dư Y Níp-bàn 
(anupadisesanibbana, khandhanibbana) tức sự chấm 
dứt toàn bộ s uẩn của một vị A-la-hán lúc viên tịch. 


Xét trên thực tính Chân đế, Níp-bàn chỉ có một, nhưng đôi 
khi ta thấy ở đâu đó những phân tích nọ kia chỉ nhằm để 
minh họa các khía cạnh tu chứng mà thôi. 

4. Không Tánh Níp-bàn (suññatänibbana): Là nói đến 
khía cạnh vắng mặt của phiền não và danh sắc. Người 
học Phật tuyệt không nên ngộ nhận rằng Níp-bàn chỉ là 
một khái niệm hay là sự vắng mặt danh sắc. Người nhiều 
trí tuệ (Tuệ Quyền mạnh) khi tu Tuệ quán thì khía cạnh 
Vô Ngã nổi bật hơn là hai khía cạnh Khổ Não và Vô 
Thường. Nếu vị ấy chứng thánh thì được gọi là Không 
Tánh Níp-bàn. 

2.. Vô Nguyện Níp-bàn (appanihitanibbana): Là khía cạnh 
ly ái, Vô Tham của Níp-bàn. Thế giới này tồn tại bằng sức 
đẩy của lòng tham muốn. Níp-bàn thì không phải vậy, là 
cái gì đó đối lập lại. Người Định Quyền mạnh khi tu Tuệ 
quán sẽ thấy Khổ Tướng rõ nhất nên nếu chứng thánh 
thì được gọi là đã đắc Vô Nguyện Níp-bàn. 

3. Vô Tướng Níp-bàn (animittanibbanga): Là khía cạnh vô 
hình vô tướng không thể định dạng của Níp-bàn. Thế 
giới này được phàm phu ngộ nhận bằng những bày vẽ 
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Tục đế như cao thấp dài ngắn, đẹp xấu...bởi họ không 
thấy được sự ráp nối, tổng hợp của các thành tố trong đó. 
Người Tín Quyền mạnh khi tu Tuệ quán sẽ thấy khía 
cạnh Vô Thường rõ nhất, nhìn đâu cũng thấy những đổ 
gãy, rời rạc. Người này nếu chứng thánh thì được gọi là 
đã chứng Vô Tướng Níp-bàn. 


Từ những giải thích trên, Níp-bàn còn được gọi bằng 
nhiều từ đồng nghĩa khác để mô tả những khía cạnh đặc thù: 


e_ Bất Tử (accuta): Là một thực tại nằm ngoài cái chết. 


e_ Bất Tận (accanta): Níp-bàn là một thực tại không có sự 
kết thúc hay biên tế. 


se Vô Vi (asankhata): Là một thực tại không do một nguyên 
tố nào tạo nên như các pháp hữu vi phải luôn được tạo 
ra từ bốn nguyên tố nghiệp, tâm, nhiệt lượng và dưỡng 
tố. 

se Vô Thượng (anuttara): Không còn cái gì cao hơn Níp-bàn 
nữa, tức người đã chứng Níp-bàn thì không còn mong 
mỏi một thứ gì khác. 

se _ Thực tại (padam): Tức cái gì đó có thật nhưng chỉ có thể 
nhận biết bằng trí tuệ thánh nhân. 
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IV. LỘ TÂM VIÊN TỊCH (PARINIBBÄNAVÏTHI) 


Các vị A-la-hán khi viên tịch thì danh sắc sẽ chấm dứt, 
không còn tái tục, đạt được Vô Dư Y Níp-bàn. Diễn tiến của 
dòng tâm thức khi vị A-la-hán viên tịch gọi là Tâm Lộ Viên 
Tịch (parinibbanavithi). Đây đều là tâm lộ cận tử ý môn, 
được chia thành hai trường hợp lớn: 

1. Tâm lộ viên tịch thông thường: Tâm viên tịch sanh 
kế tục một loạt đổng lực dục giới. 

2. Tâm lộ viên tịch đặc biệt: Tâm viên tịch sanh kế tục 
một loạt đổng lực kiên cố. 


Cảnh sở tri của tâm lộ viên tịch không là một trong 3 cảnh 
chủ quan (nghiệp tượng, nghiệp tướng, thú tướng) vì lý do 
là trong tâm của vị A-la-hán không còn cái gì là thiện, hay 
bất thiện nữa. 


A. LỘ VIÊN TỊCH Ý MÔN THÔNG THƯỜNG 
(MARANASANNACITTANIBBANAVITHI) 


Đây là lộ tâm viên tịch của vị A-la-hán chưa đắc thiền, 
hoặc vị đã đắc thiền nhưng không nhập thiền. Lộ tâm này 
diễn tiến như lộ tử ý môn nhưng sau khi tử không còn tái 
tục. Gồm có 4 loại do chia thành loại kết thúc ở Na Cảnh và 
kết thúc ở Đổng Lực, hoặc chia thành Có xen Hữu Phần và 
Không xen Hữu phần. Loại có Na Cảnh chỉ dành cho 7 cõi vui 
dục giới. 
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a. R,D, KY, 5ÐL, 2NC, HP, Viên Tịch 


œxX;@@@@@@G6%-› 


Hình 46- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 
Na Cảnh, xen hữu phần 


b. V,R,D, KY, 5ĐL, 2NC, VT 


œxX;@@@@@@@G%--› 


Hình 47- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 
Na Cảnh, không xen hữu phần 


c. V,R,D, KY, 5ĐÐL, HP, VT 


œxX»®@@œ@@@@X.- 


Hình 48- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 
Đổng Lực, xen hữu phần 


d. R,D, KY, 5ĐÐL, VT 


œ6 )@@@@@®©®- 


Hình 49- Lộ Viên Tịch Ý Môn Thông Thường, kết thúc ở 
Đổng Lực, không xen hữu phần 
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B. LỘ VIÊN TỊCH ĐẶC BIỆT 


Có cả thảy 4 tâm lộ viên tịch đặc biệt : 
1. Lộ viên tịch liên thiền (Jhãnasamanantaravithi). 
2. Lộ viên tịch liên thông (Abhiññasamanantaravithi). 
3. Lộ viên tịch liên phản khán 
(Paccavekkhanasamanantaravithi). 
4.. Lộ viên tịch chí mạng (JIvitasamasisivithi). 


1. Lộ viên tịch liên thiền (Jhänasamanantaravithi) 


Nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị A-la- 
hán phải nhập thiền định (Jhänasamapattivithi) để làm tịnh 
chỉ các khổ thọ trong cơ thể tâm lộ nhập thiền định này diễn 
ra như sau: Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, Chuẩn bị, Cận 
hành, Thuận thứ, Chuyển tộc (4 sát-na này do 1 đại tố nào 
đó lần lượt đóng vai), sau chuyển tộc thì một trong 9 tố đáo 
đại sẽ khởi lên bắt cảnh án xứ (như Kasina chẳng hạn). Tâm 
tố này sẽ xuất hiện qua ít hay nhiều sát-na tùy theo ý muốn 
của đương sự. Tâm tử sẽ kế tục sát-na đổng lực cuối cùng, 
không qua một hữu phần trung gian nào cả. 

Đây là tâm lộ viên tịch nối liền một cách trực tiếp với lộ 
nhập thiền, mà không có một tâm khách quan nào khác xen 
vào giữa. Vị A-la-hán có thể nhập và xả xuôi ngược qua các 
tầng thiền trước rồi mới vào lộ viên tịch này. Một trong 30 
tục lệ của vị Chánh Đẳng Giác là viên tịch bằng lộ này. 

Tâm lộ viên tịch liên thiền sanh được ở 7 cõi vui Dục giới, 
15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng), 4 cõi vô sắc. 
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Có tất cả 36 tâm lộ viên tịch liên thiền = 2 (có/không xen 
hữu phần) x 9 (tố đáo đại) x 2 (độn/lợi căn) 
a. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Tâm Thiền số 
lượng bất định, HP, VT 


®®®@@@@Ommm@@-- 


Hình sz0- Lộ Viên Tịch Liên Thiền - của người độn căn 
xen hữu phần 
b. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Tâm Thiền số 
lượng bất định, VT 


®®®@@@@O0mmO 


Hình ø1- Lộ Viên Tịch Liên Thiền - của người độn căn 
không xen hữu phần 
c. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Tâm Thiền số lượng 
bất định, HP, VT 


®®@@@Ommm0Ó -: 


Hình s2- Lộ Viên Tịch Liên Thiền - của người lợi căn xen 
hữu phần 
d. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Tâm Thiền số lượng 
bất định, VT 


®®®@@@0memQ -- 


Hình 5z3- Lộ Viên Tịch Liên Thiền - của người lợi căn 
không xen hữu phần 
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2. Lộ viên tịch liên thông (Abhiññasamanantaravithi) 


Muốn hóa hiện thần lực trước khi viên tịch thì vị A-la-hán 
phải nhập thiền cơ rồi xuất ra, chú nguyện thứ phép lạ mà 
mình muốn thị hiện rồi lại nhập vào thiền cơ bận nhì. Khi 
vừa xuất khỏi thiền cơ thì tâm lộ hiện thông (abhiññävithi) 
lập tức khởi lên, nó diễn tiến như sau: 

-  Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, (Chuẩn bị,) Cận 
hành, Thuận thứ, Chuyển tộc, thông tố (1 sát-na duy 
nhất). Khi tâm thông tố hiện khởi thì phép lạ nào 
mình đã ước nguyện sẽ hiển nhiên tức khắc. 

- _ Sau khi tâm thông tố vừa diệt xong thì tâm tử sẽ lập 
tức kế tục hoặc là có một hữu phần xen vào giữa 
Thông tố và tâm tử. 

Vậy trong trường hợp viên tịch liên thông này có đến hai 
mô thức viên tịch: Đổng lực nối liền tâm tử hoặc giữa Đổng 
lực (thông tố) và tâm tử có hữu phần xen vào. 

Đây là tâm lộ viên tịch nối liền trực tiếp với tâm thông mà 
không bị một tâm khách quan nào xen vào giữa. Chữ Thông 
trong thuật ngữ "tâm lộ viên tịch liên thông" ám chỉ cho biến 
hóa thông (iddhividha). Vị A-la-hán có thể sanh khởi nhiều 
lộ hiện thông trước khi vào lộ viên tịch hiện thông. 


Tâm lộ viên tịch liên thông có thể sanh được ở 7 cõi vui 
dục giới và 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng). Tâm lộ viên 
tịch liên thông không thể sinh khởi ở 4 cõi vô sắc là do chư 
Phạm Thiên ở đó không có tâm ngũ thiền sắc giới, phương 
tiện cơ bản cho việc hóa thông. 
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Chỉ có 4 tâm lộ viên tịch liên thông thôi, tức là ta lấy hai 
hạng độn căn, lợi căn đem nhân với 02 cách viên tịch là có 
hoặc không xen hữu phần. 


a. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Th, HP, VT 


œX@@@@@@€ 


Hình 54- Lộ Viên Tịch Liên Thông - của người độn căn 
xen hữu phần 


b. Xét lộ chót: R, D, KY, CB, CH, TT, CT, Th, rồi Viên Tịch 


œaX,@@@@@@ 


Hình 55- Lộ Viên Tịch Liên Thông - của người độn căn 
không xen hữu phần 


c. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Th, HP, VT 


œX)@@@@@› 


Hình 56- Lộ Viên Tịch Liên Thông - của người lợi căn xen 
hữu phần 


d. Xét lộ chót: R, D, KY, CH, TT, CT, Th, VT 


aX,@@@@@- 


Hình s7- Lộ Viên Tịch Liên Thông - của người lợi căn không 
xen hữu phần 


CHƯƠNG 6. SẮC PHÁP VÀ NÍP-BÀN 291 


3. Lộ viên tịch liên phản khán 
(Paccavekkhanasamanantaravithi) 


Nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị A-la- 
hán phải nhập thiền (Jhänasamapatti) để làm tịnh chỉ các 
cảm thọ đau đớn trong thân thể Tâm lộ nhập thiền định này 
diễn tiến như sau: 


- Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, (Chuẩn bị,) Cận 
hành, Thuận thứ, Chuyển tộc thiền tố giai đoạn này do 
1 trong 9 tố đáo đại đảm nhiệm, tâm thiền này cứ sinh 
điệt liên tục, ít nhiều tùy theo ý muốn của đương sự. 


-_ Vừa chấm dứt tâm lộ nhập thiền định xong thì tâm lộ 
phản khán lập tức khởi lên để quán xét chỉ thiền, tâm 
lộ phản khán này sẽ tái hiện hằng trăm hằng ngàn bận 
một cách thích ứng rồi diệt đi, tâm tử sẽ sanh kế tục 
đổng lực phản khán (paccayakkhanajavana) cuối 
cùng hoặc là có hữu phần xen vào giữa. 

Đây là tâm lộ viên tịch nối liền với các đổng lực phản khán 
chỉ thiên mà không bị một tâm khách quan nào khác xen vào 
giữa. Riêng tâm lộ phản khán cuối cùng chỉ có 5 sát-na Đổng 
Lực. 

Tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh được ở 7 cõi vui Dục 
giới, 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng) 4 cõi vô sắc. 

Tâm lộ viên tịch liên phản khán có cả thảy 48 = 2 
(có/không xen hữu phần) x 24 chỉ thiền. 
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24 chỉ thiền = 5ø chỉ sơ thiền + 4 chỉ nhị thiền + 3 chỉ tam 
thiền + 2 chi tứ thiền + 2 chi ngũ thiền sắc giới + 2 chi thiền 
vô sắc giới x 4 thiền vô sắc giới. 

Tùy theo vị A-la-hán là độn hay lợi căn mà có hay không 
có tâm Chuẩn Bị trong tâm lộ nhập thiền trước tâm lộ viên 
tịch. Ở đây chỉ minh họa sơ đồ cho trường hợp vị độn căn. 
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294 1v. LỘ TÂM VIÊN TỊCH (PARINIBBÄNAVITHI) 


4. Lộ viên tịch chí mạng (J]Tvitasamasisivithi) 


Đối với vị A-na-hàm tranh thủ chứng đạt Tứ Quả trong 
giờ phút lâm chung tâm lộ đắc đạo lúc ấy được gọi là tâm lộ 
đắc đạo chí mạng, diễn tiến như sau: 


Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, (Chuẩn bị,) Cận 
hành, Thuận thứ, Dã tịnh (4 sát-na này do một đại 
thiện tương ứng trí nào đó lần lượt đóng vai), Kế tục 
Dũ tịnh là một sát-na Tứ Đạo, rồi (2) sát-na Tứ quả. 
Khi tâm Tứ Quả thứ hai vừa diệt xong thì tâm lộ phản 
khán liền khởi lên để quan sát Đạo Quả, Níp-bàn cùng 
phiền não đã diệt Tâm lộ phản khán này cứ tái hiện 
hàng trăm hàng ngàn lần một cách tương ứng. Riêng 
tâm lộ phản khán cuối cùng chỉ có 5 sát-na Đổng Lực. 
Lúc tâm đổng lực phản khán (paccavekkhana- 
samanantaravithi javana) cuối cùng vừa diệt mất thì 
tâm tử sanh kế tục tức khắc hoặc là sau khi có hữu 
phần xen vào tâm tử mới sanh lên. 


Để nắm rõ ý nghĩa của thuật ngữ Jivitasamasisi, ta phải 
hiểu rằng ngũ uẩn này có 2 cái đầu (sisa): 


1) Vattasisa: chỉ có tâm sở Mạng Quyền và sắc mạng 


quyền, chúng là đầu của luân hồi khổ. 


2) Kilesasisa: Chỉ cho tâm sở Sĩ, nó là cái đầu của tất cả 


phiền não. 


Người đắc đạo chí mạng (Jivitasamasï) là người biết 
tranh thủ giây phút ngắn ngủi trong thời điểm hấp hối của 
mình để triển khai tâm lý yểm ly tam giới tu tập 4 niệm xứ 
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là chứng đạt lần lượt 4 tầng thánh quả trong phút giây chớp 
nhoáng ấy để vattasisa và kilesasisa cùng lúc bể tan khi tâm 
lộ chứng đắc Tứ quả khởi lên vừa xong. Phiền não cùng 2 
thứ mạng quyền chấm dứt đồng lượt nói trên phương diện 
thời gian thông thường (veka) không y cứ vào thời gian 


"chơn đế" (khana hay sát-na). 


Tâm lộ đắc đạo chí mạng chỉ có thể sanh khởi ở 7 cõi vui 
dục giới vì ở các tầng Phạm Thiên giới không có cái chết đau 
đớn, thậm chí không có sự buồn đau trong tư tưởng 
(cetasikadukkhavedand). 


Không phải chỉ có vị A-na-hàm, trường hợp đắc đạo chí 
mạng của phàm tam nhân, vị Dự Lưu, hoặc Nhất Lai thì quy 
trình đó được diễn ra với 4, 3 hoặc 2 tâm lộ đắc đạo liên tục 
cùng với mỗi tâm lộ phản khán tương ứng, sau đó tâm tử 
mới khởi lên. 

Tâm lộ viên tịch chí mạng đó có tất cả 22, được phân 
thành 4 trường hợp: 

- _ Quán xét Đạo Quả, Ñíp-bàn rồi viên tịch theo mô thức 
"đống lực nối liền tâm viên tịch”. (1 tâm lộ) 

- - Quán xét Đạo Quả, Níp-bàn rồi hữu phần mô thức 
"đổng lực - hữu phần - viên tịch”. (1 tâm lộ) 

- _ Quán xét 10 phiền não đã diệt rồi viên tịch, đây là mô 
thức "đổng lực nối liền tâm viên tịch”. (10 tâm lộ) 

- - Quán xét 10 phiền não đã diệt rồi hữu phần xen vào 
trước khi tâm tử khởi lên. Đây là mô thức "đổng lực - 
hữu phần - viên tịch”. (10 tâm lộ) 
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Trong 22 tâm lộ viên tịch chí mạng này, 2 tâm lộ đầu chắc 
chắn phải khởi lên nơi một vị đắc đạo chí mạng 
(Jivitasamasisipuggala), dĩ nhiên, chỉ một trong hai thôi. Còn 
20 tâm lộ sau thì bất định. 


Tùy theo vị A-la-hán là độn hay lợi căn mà có hay không 
có tâm Chuẩn Bị và 2 hay 3 tâm Thánh Quả trong tâm lộ đắc 
đạo trước tâm lộ viên tịch. Ở đây chỉ minh họa sơ đồ cho 
trường hợp vị độn căn. Trước tâm lộ phản khán có thể có 
vài tâm Hữu Phần xen giữa, ở đây chỉ minh họa 1 tâm. 
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CHƯƠNG 7 


A-TỲ-ĐÀM TẬP YẾU (Samuccaya) 


"¡To cả các pháp Siêu thế và Hiệp thế được gom chung lại 
trong 72 pháp Thực Tính (sabhavadhammn): 
e1 Tâm (citta), kể rộng là 89 hoặc 121. 
e 52 Tâm Sở (cetasika) 
e 18 Sắc Chân đế (nipphannaripa) 
e 1Níp-bàn (nibbaàna) 
72 pháp này lại được xếp vào 4 nhóm: 
I — Bất Thiện Tập Yếu 
I. Tạp Phần Tập Yếu 
HH. Giác Phần Tập Yếu 
IV. Thực Tính Tập Yếu. 


củ 
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I.BẤT THIỆN TẬP YẾU (AKUSALASANGAHA) 


Gồm có 9 phần: 


A. TỨ LẬU (ÄSAVA) 


Chữ Asava ở đây có hai nghĩa là cặn bã hay sự rò rỉ. Đức 
Phật dùng từ này để gọi tên những thứ phiền não căn bản 


tạo nên cuộc luân hồi. 


Dục Lậu (kảmasava): Là tâm sở Tham (lobha) trong 
8 tâm tham (iobhamnlacitta) trong trường hợp lẫy 5 
dục làm đối tượng. 


Hữu Lậu (bhavasava): Là tâm sở Tham (lobha) hợp 
với 4 tham ly tà (lobhamuladitthigatavippayuttacitta) 
trong trường hợp đam mê trong 9 tầng thiền Đáo đại 
và các cõi Phạm thiên. 

Kiến Lậu (di‡thasava): Là tâm sở Tà Kiến (ditthi) 
trong 4 tâm tham đi chung Tà Kiến (lobhamnladitthi- 
gatasampayuttacitta) trong trường hợp Thường 
Kiến và Đoạn Kiến, kể rộng có 62 Tà Kiến (xem lại 
kinh Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh). 

Vô Minh Lậu (avi/asava): Là tâm sở Sĩ (moha) trong 
12 tâm Bất thiện (akusalacitta). Sỉ ở đây là sự bất tri 
Tứ Đế, Duyên Khởi và Tam Thế Luân Hồi. 


Như vậy cốt lõi của Tứ Lậu chỉ có 3 thứ phiền não là 
Tham, Tà Kiến và Sĩ. Chính 3 pháp này đã tạo nên vòng 
tròn Duyên Khởi. 
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B. TỨ BỘC (OGHA) 


0gha có nghĩa là dòng nước chảy mạnh, thường được 
dịch là Bộc Lưu. Tứ Bộc là tên gọi khác của Tứ Lậu trong 
trường hợp ám chỉ khía cạnh cuốn trôi chúng sanh vào 
đường sanh tử. 

®© _ Dục Bộc (kamogha) 

e._ Hữu Bộc (bhavogha) 

e_ Kiến Bộc (ditthogha) 

se Vô Minh Bộc (avijjogha) 


C. TỨ PHƯỢC (Y0GA) 


Yoga ở đầy có nghĩa là sự ràng buộc hay trói cột. Tứ Lậu 
đôi khi được gọi là Tứ Phược vì nó giống như cái ách ràng 
buộc chúng sinh vào cổ xe luân hồi. Phàm phu như những 
con bò cứ phải đi tới mà không biết phải làm sao để tháo cởi 
ra được. 

®© Dục Phược (Ramayoga) 
e._ Hữu Phược (bhavayoga) 

e Kiến Phược (ditthiyoga) 

se Vô Minh Phược (avijjayoga 
D. TỨ KẾT (GANTHA) 

Chữ này có nghĩa là sợi dây hay sự kết nối các phiền não 
sau đây được ví dụ như là những sợi dây trói chặt phàm phu. 

e_ Tham Độc (abhi/ha): Là tầm sở Tham (lobha) trong 


8 tâm tham (lobhamnilacitta), nói rộng là tất cả hình 
thức của tham ái trong tam giới. 
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Sân Độc (vyapada): Là tâm sở Sân (dosa) trong 2 tâm 
sân (dosamnilacitta), nói rộng là tất cả hình thức bất 
mãn của tâm. 


Giới Cấm Thủ (silabbataparämasa): Là sự chấp chặt 
trong các tín điều không nhắm đến cứu cánh Níp-bàn 
và cách hành trì nằm ngoài Bát Chánh Đạo. Chỉ pháp 
là tâm sở Tà Kiến (micchaditthi) trong 4 tâm tham 
hợp tà (lobhamuladitthisampayuttacitta). 


Cực Đoan Kiến (idamsaccabhinivesa): Là thái độ ôm 
ấp những điều sai lầm hoặc khiếm khuyết rồi phủ 
nhận những điều mình chưa thấy, chưa biết. Chi pháp 
cũng là tâm sở Tà Kiến (micchaditthi) trong 4 tâm 
tham hợp tà (lobhamuladitthisampayuttacitta). 


E. TỨ THỦ (UPÄDÄNA) 


Thuật ngữ này có nghĩa là sự nắm níu (upa + ãdãnga). Các 
phiền não như Ái và Kiến ở mức độ mãnh liệt thì gọi là Thủ. 
Các ngài ví dụ Tham Ái (anhä) là tên trộm trong đêm và 
Thủ (ñpädaãng) là động tác cầm nắm vật trộm. 


Dục Thủ (kämupadäanga): Tâm sở Tham (lobha) trong 
8 tâm tham (lobhamnulacitta) trong trường hợp đam 
mê Ngũ Dục (pañcakamd). 


Kiến Thủ (ditthupadana): Sự chấp trước những Tà 
Kiến nằm ngoài Giới Cấm Thủ và Ngã Chấp Thủ. Như 
tin Thượng đế tối cao, thiên đường vĩnh cửu hay thờ 
phụng ma quỷ, thần vật. Chi pháp là tâm sở Tà Kiến 
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(micchaditthi) trong 4 tâm tham hợp tà (lobhamula- 
ditthisampayuttacitta). 


e Giới Cấm Thủ (siiabbatipadana): Xem lại định 
nghĩa trên. 


e Ngã Chấp Thủ (attavadipadäand): Đây là từ đồng 
nghĩa của Thân Kiến (sakkãyaditthi). Thủ này là sự 
chấp chặt quan điểm Ngã (ahankara) và Ngã Sở 
(mamankara) như có tôi, của tôi, có hắn, của họ. Chi 
pháp là tâm sở Tà Kiến (micchaditthi) trong 4 tầm 
tham hợp tà (Ilobhamuladitthisampayuttacitta). 


F. SÁU TRIỀN CÁI (NĨVÃRANA) 


Trong quan điểm truyền thống thì Triền Cái được kể có 5 
khi nói đến trường hợp ngăn chận thiền định (samadhi). 
Nhưng ở đây kể thêm một triền cái nữa là Vô Minh để nhắm 
đến ý nghĩa ngăn chận Tuệ quán tức trí tuệ giải thoát. 


se Dục Cái (kamachanda): Sự đam mê trong cảnh dục 
trần. Chi pháp là tâm sở Tham (iobha) trong 8 tâm 
tham (lobhamnulacitta). 


e_ Sân Cái (vyãpäda): Tức tất cả những sự bất mãn của 
tâm. Chi pháp là tâm sở Sân (dosa) trong 2 tâm sân 
(dosamulacitta). 

e Hôn Thụy Cái (thnamiddha): Tức sự lười biếng và 
buồn ngủ. Chi pháp là 2 tâm sở Hôn Trầm (thĩna), tâm 
sở Thụy Miễn (middha). 
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Trạo Hối Cái (uddhaccakukkucca): Tức sự bồn chồn 
và cắn rứt. Chi pháp là tâm sở Phóng Dật (uddhacca) 
và tâm sở Hối (kukkucca). 

Hoài Nghỉ Cái (vicikiccha): Sự hoài nghi, thắc mắc 
hay phân vân lưỡng lự. Chi pháp là tâm sở Hoài Nghi 
(vicikiccha). 

Vô Minh Cái (avi//a): Tâm sở Sĩ (moha) trong 12 tâm 
bất thiện (akusalacitta). 


Hôn Thụy được kể chung vì chúng có 3 điểm giống nhau: 


Chức năng (kicca) là không tha thiết với công việc. 
Nhân sanh (he£u) là sự không khéo tác ý. 


Pháp đối lập (paccanika) là trạng thái thụ động của 
tâm, đối lập lại sự tỉnh tấn. 


Trạo Hối được kể chung vì có 3 điểm đồng: 


Chức năng là sự xáo trộn nội tâm. 
Nhân sanh là sự thiếu điểm tựa của tâm. 


Pháp đối lập là sự an tĩnh của tâm. 


Để hiểu thêm về các Triền Cái xin vào Tăng Chi Bộ Kinh 
đọc lại 5s ví dụ của Phật về 5s pháp Cái. (Tâm có Dục Cái như 
nước bị pha màu, tâm có Sân Cái như nước bị sôi, tâm có 
Hôn Thụy như nước bị rong rêu, tâm có Trạo Hối như nước 
bị gió thổi, tâm có Hoài Nghi như nước bị bùn sình, vẫn đục). 


G. BẢY TIỀM MIÊN (ANUSAYA) 


Thuật ngữ này có nghĩa là sự ẩn mật hay tiềm tàng. Ở đây 
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tiêm miên phiền não là khả năng xuất hiện của các phiền 


não. Một người phàm phu đang có thiện tâm, kể cả người 


chứng thiền định, vẫn được xem là có khả năng sinh khởi 
phiền não khi có điều kiện thích hợp. Khả năng tiềm tàng đó 
được gọi là tiềm miên. Ở đây có 7 thứ phiền não Tiềm miên: 


Dục tiềm miên (kãmärãgãnusaya): Tức khả năng 
đam mê trong cảnh dục trần. Chi pháp là tâm sở 
Tham (lobha) trong 8 tâm tham (lobhamulacitta). 
Hữu Ái Tiềm miên (bhavarägänusaya): Là khả 
năng đam mê trong các tầng thiền Đáo đại và sự 
hiện hữu ở các cõi Phạm thiên. Chi pháp là tâm sở 
Tham (lobha) hợp với 4 tâm tham ly tà 
(Ilobhamuladitthigatavippayuttacitta). 

Sân Tiêm miên (patighanusaya): Là tất cả sự bất 
mãn (ghét, sợ, giận, ghen, tiếc nuối). Là tâm sở Sân 
(dosa) trong 2 tâm sân (dosamnlacitta). 

Mạn tiềm miên (mãnanusayd): Là ý chấp hơn 
thua, tức sự coi trọng việc so sánh đây với kia. Chỉ 
pháp là tâm sở Mạn (mang) trong 4 tâm tham ly 
tà (Iobhamuladitthivippayuttacitta). 

Kiến tiêm miên (ditthänusaya): Là tất cả những 
suy nghĩ sai lầm về các pháp, gom chung là 
Thường Kiến và Đoạn Kiến. Chi pháp là tâm sở Tà 
Kiến (micchaditthi) trong 4 tầm tham hợp tà 
(Ilobhamuladitthisampayuttacitta). 


Hoài Nghi tiềm miên (vicikicchänusaya): Là tất 
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cả những Hoài Nghi liên hệ Tà Kiến. Chi pháp là 
tâm sở Hoài Nghỉ (vicikiccha)} trong tâm sĩ Hoài 
Nghi (mohamulaviciRiccha-sampayuttacitta). 
e _ Vô Minh tiềm miên (avijjãnusaya): Là sự bất tri 
trong Tứ Đế. Chi pháp là tâm sở Si (moha) trong 
12 tâm bất thiện (akusalacitta). 


H. MƯỜI TRIỀN PHƯỢC (SAMYOJANA) 


Là những phiền não trói buộc chúng sanh không cho ra 
khỏi vòng quay của các khổ. Đức Phật tùy duyên mà nhấn 
mạnh những phiền não nào đó trong trường hợp cần thiết. 
Có lúc chỉ kể phiền não có 1, có lúc là 4, 5, 6, 7,10. Nhưng 
chung quy vẫn là chừng đó. Sau đây là 1o Triền Phược kể 
theo Kinh Tạng (suttapitaka), về định nghĩa xin xem lại ở 
trên: 

e_ Dục Ái (kãmarãgasamyojana) 

e_ Sắc Ái (rũparägasamyojana) 

e_ Vô sắc ái (ariparägasamyojana) 

se Sân (patighasamyojana) 

e Mạn (manasamyojana) 

e Kiến (ditthisamyojana) 

e_ Giới cấm Thủ (silabbatasamyojana) 
e_ Hoài nghỉ (vicikicchäsamyojana) 

e_ Phóng Dật (uddhaccasamyojana) 

se Vô Minh (avijjasamyojana) 

Trong khi đó, nếu kể theo Tạng A-tỳ-đàm (abhidhamma) 
thì là: 
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e_ Dục Ái (kãmarãgasamyojana) 

e_ Hữu Ái (bhavarãgasamyojana) gồm 
o_ Sắc Ái (rũparãgasamyojana) 
o_ và Vô sắc ái (ariparägasamyojana) 

e_ Sân (patighasamyojana) 

e _ Mạn (manasamyojana) 

e Kiến (ditthisamyojana) 

e_ Giới cấm Thủ (silabbatasamyojana) 

e_ Hoài nghỉ (vicikicchäsamyojana) 

se. Ganh Ty (issasamyojana) 

se Bỏn xẻén (macchariyasamyojana) 

se Vô Minh (avijjasamyojana) 

Như vậy nếu kể theo Tạng Kinh thì chi pháp của 10 Triền 
Phược là 7 tâm sở: Tham, Sân, Si, Mạn, Kiến, Hoài nghị, 
Phóng Dật. 

Nếu kể theo Tạng A-tỳ-đàm thì có 8: Tham, Sân, Si, Mạn, 
Kiến, Hoài nghi, Ganh Ty, Bỏn Xẻn. 


Gom chung cả 2 nguồn thì có 9 tâm sở. 
I. MƯỜI PHIỀN NÃO (KILESA) 


Là tất cả những gì đốt cháy nội tâm chúng sanh. 
e Tham (lobha) 
e Sân(dosa) 
e Si(moha) 
e Mạn (mana) 
se Kiến (ditthi) 


308 I. BẤT THIỆN TẬP YẾU (AKUSALASAÑGAHA) 


Hoài Nghỉ (vicikiccha) 


Hôn Trầm (thina) 


Phóng Dật (uddhacca) 


Vô Tàm (ahirika) 


Vô Quý (anottappa) 


Bảng 53- Biểu đồ Bất Thiện Tập Yếu 












































Tứ Lậu | Tứ Bộc | „„ứ TứKết | TứTThủ 
: : Phược 

- Dục - Dục - Dục - Tham độc - Dục 
- Hữu - Hữu - Hữu - Sân độc - Kiến 
-Kiến |-Kiến | - Kiến - Giới cấm thủ | - Giới cấm 
- Vô - Vô - Vô - Cực đoan - Ngã chấp 
Minh Minh Minh kiến 

6 Triền cái 7 Tiềm miên 

- Dục - Dục 

- Sân - Hữu ái 

- Hôn Thụy | - Sân 

- Trạohối | - Mạn 

- Hoài nghi | - Kiến 

- Vô minh | - Hoài nghi 

- Vô minh 


Xem tiếp biểu đồ ở trang kế... 
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10 Triền Phược HÀ Tơ 
10 Phiên não 





theo Tạng Kinh | theo A-tỳ-đàm 





- Dục ái - Dục ái - Tham 

- Sắc ái - Hữu ái - Sân 

- Vô sắc ái - Ganh ty - SỈ 

- Sân - Sân - Hôn Trâm 
- Mạn - Mạn - Mạn 

- Kiến - Kiến - Kiến 


- Giới cấm thủ | - Giới cấm thủ | - Phóng dật 














- Hoài nghi - Hoài nghi - Hoài nghi 
- Phóng dật - Bỏn xẻn - Vô Tàm 
- Vô minh - Vô minh - Vô Úy 





1500 Phiên Não (kilesa) 


71 pháp thực tính (trừ Níp-bàn) khi được cộng thêm 4 
Sắc Tướng (lakkhanaripa) thì thành ra 75 pháp thực tính 
hữu vi (sankhatasabhavadhamma). 75 pháp này lại có 2 
trường hợp nội phần (a//hattika) và ngoại phần (bahiddha). 
Như vậy ta có 150 pháp thực tính. Khi 150 pháp này là đối 
tượng cho từng thứ phiền não (10 thứ) kể trên thì ta có 1500 
phiền não. 

108 Tham Ái (tanha) 


Cách tính đặc biệt này lại mở ra một cách phân tích khác 
về tham ái. Về thực tính Ái chỉ có một là sự ham thích, nhưng 
nếu xét về cảnh giới thì Ái có ba là: 
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e©_ Dục Ái (kãmatanhä): Sự ưa thích trong cảnh dục 
trần. 
e_ Hữu Ái (bhavatanhä): Sự ưa thích trong các tầng 
thiền và cõi thiền. 
e Vô Hữu Ái (vibhavatanhä): Sự ham thích liên hệ 
Đoạn Kiến. 
Nếu xét trên đối tượng thì Ái có 6 là: 
e Sắc Ái (rũpatanhã) 
e_ Thinh Ái (saddatanhä) 
e_ Khí Ái (gandhatanhä) 
e_ Vị Ái (rasatanhäã) 
e_ Xúc Ái (photthabbatanhä) 
e_ Pháp Ái (dhammatanhä) 
Lấy 3 Ái trên x 6 Ái dưới = 18 Ái 
18 Ái x (nội + ngoại) = 36 Ái 
36 Ái x 3 thời = 108 Ái 
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Bảng 54- Các Tâm Sở của Bất Thiện Tập Yếu 
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4. Sân/ Hận ° ©eỒ |e|e | e® 5 
5. Hoài Nghi ‹Ồ |e |e|e 4 
6. Mạn «e |e|e 3 
7. Phóng Dật ° s«le| 3 
8. Hôn Trầm ° ° 2 
9. Thụy Miên ° 1 
10. Hối ° Ì 
11. Tật ° 1 
12. Lận ° 1 
13. Vô Tàm ° 1 
14. Vô Úy «| 1 
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Ghi chú: 


1. Tâm sở Tham xuất hiện trong 9 trường hợp: Tứ Lậu, Tứ 
Bộc, tứ Phược, Tứ Kết, Tứ Thủ, s hoặc 6 Triền Cái, 7 Tiềm 
Miên, 10 Kiết Sử (triền phược) và 10 hoặc 1500 phiền 
não. 


2. Trong bản đồ trên tâm sở Tà Kiến xuất hiện 8 lần. 

3. Căn bản của Tứ Lậu, Tứ Bộc và Tứ Phược chỉ là 3 phiền 
não là Tham, Tà Kiến và Sĩ. 

4.. Chi pháp căn bản của Tứ Kết gồm có 3 là Tham, Tà Kiến 
và Sân. 


II. CÁC THỂ TÀI PHỨC HỢP (MISSAKASANGAHA) 


Vào thế kỷ thứ X Phật lịch, ngài Anuruddha đã làm một 
việc có sức ảnh hưởng đủ làm thay đổi gương mặt Phật giáo 
hậu thời là y cứ ba Tạng để rút gọn tạng A-tỳ-đàm thành một 
tập sách mỏng có 9 chương bàn về những vẫn đề cốt lõi cần 
lưu tâm khi nghiên cứu A-tỳ-đàm Tạng và cho cả hành giả 
Tuệ quán. 


Tập sách đó chính là Thắng Pháp Tập Yếu 
(Abhidhammatthasangaha). Cuốn tài liệu này là công trình 
dịch giải tác phẩm đó của ngài. Chương này là một trong 
chín chương của Thắng Pháp Tập Yếu, có thể xem là chìa 
khóa cho người học A-tỳ-đàm qua các thể tài. 
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A. SÁU NHÂN (HETU) 


Gọi là tâm bất thiện hay thiện là bởi y cứ trong tâm đó có 
Tham, Sân, Si hay không. Nếu có thì gọi là tâm bất thiện. 
Trong trường hợp 3 yếu tố đó được thay thế bằng 3 tâm sở 
đối lập (Vô Tham, Vô Sân, Trí Tuệ) thì đó là tâm thiện. Như 
vậy nhân ở đây gồm có 6: 

e Tham (lobha) 

e Sân (dosa) 

e Si(moha) 

e_ Vô Tham (alobha) 
se Vô Sân (adosa) 

e_ Vô Si (amoha) 


6 tâm sở trên đây được gọi là 6 Nhân (he£u), vì chúng là 
gốc của thiện ác. 

Nên nhớ tâm thiện không có nhân bất thiện nhưng có các 
nhân thiện. Còn các tâm Vô Ký thì không có cả nhân thiện 
lẫn bất thiện. Nhưng nếu cần thì ta vẫn có thể nói Vô Ký có 
3 khía cạnh Vô Tham, Vô Sân, Vô Si nhưng chúng không phải 
là nhân thiện. 


B. BẢY CHI THIỀN (JHÃÄNAÑGA) 

Ngoài 5 chi thiền căn bản là Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định, ở đây 
kể thêm Ưu và Xả. Nói vậy có nghĩa là chi thiền ở đây không 
chỉ là những yếu tố cho thiền định mà còn là yếu tố hỗ trợ 
cho tất cả các tâm thiện ác nói chung. 
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e Tầm (vitakka) 

e Tứ (vicara) 

s«. Hỷ (piui) 

e- Định (ekaggata) 

e_ Lạc (sukhavedanä) 

e Ưu (domanassavedanä) 
e Xá (upekkhavedanä) 


C. MƯỜI HAI CHI ĐẠO (MAGGAÑGA) 


Cũng như trường hợp 7 chỉ thiền, chi đạo ở đây không chỉ 
gói gọn trong Bát Chánh Đạo dẫn đến giải thoát mà còn gồm 
chung tất cả những gì làm nên con đường ra vào hay lên 
xuống cho tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường. 

e _ Chánh Kiến (sammaditthi): Tầm sở Trí (pañña) trong 8 
tâm Đại thiện (mahakusalacitta) 8 tâm Đại tố 
(mahdahiriyacitta) và 26 tâm Đổng lực Kiên cố 
(appanajavana). 

e Chánh Tư Duy (sammaäsankappa): Tâm sở Tầm (vitakka) 
trong 42 tâm kể trên. 

se Chánh Ngữ (sammavacd): Tâm sở Chánh Ngữ 
(sammavacđ) trong 8 tâm Đại thiện (mahakusalacitta) 
và 8 hay 4o tâm Siêu thế (lokuttaracitta). 


se Chánh Nghiệp (sammakammanta): Tầm sở Chánh 
Nghiệp (sammakammanta) trong 8 Đại thiện 
(mahakusalacitta) và 8 hay 40 tâm Siêu thế 
(lokuttaracitta). 
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se Chánh Mạng (sammajiva): Tâm sở Chánh Mạng 
(samma-ajiva) trong 8 Đại thiện (mahakusalacitta) và 8 
hay 4o tâm Siêu thế (iokuttaracitta). 

e _ Chánh Tinh Tấn (sammaväyäma): Tâm sở Cần (viriya) 
trong 8 Đại thiện (mahäkusalacitta), 8 tâm Đại tố 
(mahdkiriyacitta) và 26 tâm Đổng lực Kiên cố 
(appanajavana). 

se Chánh Niệm (sammasatí): Tâm sở Niệm (satfi) trong 42 
tâm kể trên. 

se. Chánh Định (sammasamadhi): Tâm sở Định (ekaggata) 
trong 42 tâm kể trên. 

se Tà Kiến (micchaditthi): Tâm sở Tà Kiến (micchaditthi) 
trong 4 tham hợp tà (lobhamuladitthisampayuttacitta). 

e Tà Tư Duy (micchäsankappa): Tâm sở Tầm (vitakka) 
trong 12 tâm bất thiện (akusalacitta). 

e _ Tà Tỉnh Tấn hay Tà Cần (micchäväayaämga): Tâm sở Cần 
(viriya) trong 12 tâm bất thiện (akusalacitta). 

e Tà Định (micchasamadhi): Tâm sở Định (ekaggata) 
trong 12 tâm bất thiện (akusalacitta). 


D. HAI MƯƠI HAI QUYỀN (INDRIYA) 


Là những pháp căn bản đóng vai trò chủ yếu cho đời sống 
chúng sinh trong Tam Giới. Chính các pháp này đã làm nên 
sự khác biệt giữa Phàm với Thánh, Dục giới với Đáo đại, 
Nam với Nữ, đời sống tinh thần và vật chất... Có tất cả 22 
Quyên chia thành 6 nhóm như sau: 
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1. Sắc Quyền (rũpa-indriya) 


Nhãn quyền (cakkhundriya): Tức thần kinh thị 
(cakkhupasada) 

Nhĩ quyền (sotindriya): Tức thần kinh thính 
(sotapasada) 

Tỷ quyền (ghanidriya): Tức thần kinh khứu 
(ghanapasada) 

Thiệt quyền (ivhindriya): Tức thần kinh vị 
(jivhapasada) 

Thân quyền (kâãyindriya): Tức thần kinh xúc 
(Rayapasada) 


giác 


giác 


giác 


giác 


giác 


Nữ quyền (ïtthindriya): Tức sắc tố nữ (itthibhaävarupa) 


x 


Nam quyền (purisindriya): Tức sắc tố 
(purisabhavarupa) 


2. Nhóm Mạng Quyên (jIvitindriya) 


nam 


Mạng quyền (/witindriya): Gồm cả Danh (jWitindriya- 
cetasika) và Sắc mạng quyền (JIvitaripa), tức sức sống 


tiềm ẩn hay nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại. 


3. Nhóm Danh Quyền (nãmga-indriya) 


Ý quyền (manindriya): Gồm 89 hoặc 121 tâm (citta). 


Tín quyền (saddhindriya): Tức là niềm tin. 


Tấn quyền (wiriyindriya): Tức sự cố gắng. 
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Niệm quyền (satindriya): Tức khả năng ghi nhớ. 


Định quyền (samadhindriya): Tức khả năng tập trung tư 
tưởng. 


4. Nhóm Thọ Quyên (vedana-indriya) 


Khổ quyền (dukkhindriya): Tức cảm giác đau đớn của 
thân. 

Lạc quyền (sukhindriya): Tức cảm giác dễ chịu của thân. 
Ưu quyền (domanassindriya): Tức cảm giác khó chịu của 
tâm lý. 

Hỷ quyền (somanassindriya): Tức cảm giác dễ chịu của 
tâm lý. 

Xả quyền (upekkhindriya): Tức cảm giác hững hờ, lãnh 
đạm của tâm lý. 


5. Nhóm Tuệ Quyền (paññaã-indriya) 


Tuệ quyền (paññindriya): Tức khả năng hiểu biết, nhận 
thức vấn đề một cách đúng đắn. 


Tuệ (pañña) trong tâm Sơ đạo (sotapattimagga), được 
gọi như vậy vì đây là trí biết được điều mình chưa từng 
biết bao giờ, tức sự giác ngộ Tứ đế. 

Dĩ Tri quyền (aññindriyapañña): Là trí biết thêm đôi 
phần về điều mình đã từng biết qua một lần, ở đây chỉ 
cho tâm sở Trí Tuệ trong 3 Đạo cao và 3 Quả thấp. 
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se Cụ Tri quyền (aññãtävindriyapañña): Là trí biết được 
một cách rốt ráo lý Tứ đế mà mình đã từng biết qua, ở 
đây chỉ cho tâm sở Trí Tuệ trong tâm A-la-hán Quả 
(arahattaphala). 
Bảng 55- Biểu đồ 22 Quyền 








Nhóm Mạng Nhóm Nhóm Nhóm 
Sắc Quyền | Danh Thọ Tuệ 
Quyền Quyền |Quyền | Quyền 
-Nhãn |-Mạng |-Ý - Khổ - Tuệ 

- Nhĩ - Tín - Lạc - VỊ tri 
- Tỷ - Tấn -Ưu - Dĩ tri 
- Thiệt -Niệm | - Hỷ - Cụ tri 
- Thân - Định - Xả 

- Nữ 

- Nam 























E. CHÍN LỰC (BALA) 
Là 9 sức mạnh của pháp thiện và bất thiện. Chúng được 
gọi là Lực vì chúng là nguồn sức mạnh đối phó với pháp đối 
lập trong cả thiện lẫn ác. 
se Tín Lực (saddhabala): Tâm sở Tín (saddha) trong các 
tâm tịnh hảo (sobhanacitta). 

e_ Tấn Lực (viriyabala): Tâm sở Cần (viriya) trong 73 tâm 
Hữu Cần. 

e _ Niệm Lực (satibala): Tâm sở Niệm (safi) trong các tâm 
tịnh hảo (sobhanacitta). 
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Định Lực (samadhibala): Tâm sở Định (ekaggata) trong 
72 tâm Hữu Định, ngoại trừ 16 tâm không đi với Cần và 
tâm sỉ Hoài Nghi. (73 tâm hữu Cần trừ si Hoài Nghi). 
Tuệ Lực (paññabala): Tâm sở Trí Tuệ (pañña) trong 47 
tâm tam nhân (tihetukacitta). 

Tàm Lực (hiribala): Tâm sở Tàm (hiricetasika) trong các 
tâm tịnh hảo (sobhanacitta). 

Úy Lực (ottappabala): Tâm sở Qúy (ottappa) trong các 
tâm tịnh hảo (sobhanacitta). 

Vô Tàm Lực (ahirikabala): Tâm sở Vô Tàm (ahirika) 
trong 12 tâm bất thiện (akusalacitta). 

Vô Quý Lực (anottappabala): Tầm sở Vô Quý (anottappa) 
trong 12 tâm bất thiện (akusalacitta). 


F. TỨ TRƯỞNG (ADHIPATI) 


Là 4 pháp dẫn đầu cho các nghiệp thiện ác lớn nhỏ. Nếu 


đem so sánh, Tứ Trưởng có vai trò của một ông vua, còn các 
pháp quyền thì vốn như các vị bộ trưởng. 


Dục trưởng (chandädhipati): Tức ý muốn hành động, ở 
đây ám chỉ tâm sở Dục (chanđa) trong 18 tâm Đổng lực 
Nhị nhân (8 tâm tham, 4 tâm Đại thiện ly trí và 4 tâm Đại 
tố ly trí) và 34 Đổng lực Tam nhân (4 tâm Đại thiện hợp 
trí, 4 Đại tố hợp trí, 9 tâm thiền Đáo đại, 9 tâm Tố Đáo đại 
và 8 tâm Siêu thể). 

Cần trưởng (viriyadhipati): Tâm sở Cần (viriya) trong 
18 Đổng lực Nhị nhân và 34 Đổng lực Tam nhân. 
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Tâm trưởng (cittadhipati): Là bản thân 18 Đổng lực Nhị 
nhân và 34 Đổng lực Tam nhân. 

Thẩm trưởng (vimamsadhipati): Tâm sở Trí Tuệ 
(paññä) trong 34 Đồng lực Tam nhân. 


G. TỨ THỰC (ÄHÄRA) 


Ở đây chỉ chung cho tất cả những gì có tác dụng nuôi 


dưỡng đối với Sắc và Danh pháp hữu vi. 


Đoàn Thực (kabalinkärähara): Ở đây bao gồm hai thứ 
vật thực nội và ngoại. Vật thực ngoại là thức ăn chưa tiêu 
hóa và vật thực nội là các sinh tố (ø/a) trong thức ăn lúc 
đã vào trong máu. 

Xúc Thực (phassahara): Tức tầm sở Xúc (phassa) trong 
tất cả tâm. Xúc được gọi là Vật thực vì nó tạo ra các thọ 
(vedand). 

Tư Niệm Thực (manosancetanahara): Tức tâm sở Tư 
(cetana) trong 29 Đồng lực tạo nghiệp (12 bất thiện, 8 
Đại thiện, o thiện Đáo đại). 


Thức Thực (viññaãnãhaära): Tất cả 121 tầm vì chúng là 
nguồn tiếp dưỡng cho các tâm sở (cetasika) và Sắc Tâm 
(cittajarupq). 


III. GIÁC PHẦN TẬP YẾU (BODHIPAKKHIYASAÑGAHA) 


Trong phần này ta sẽ bàn về 37 thiện pháp có công năng 


dẫn đến giác ngộ vốn được chia chẽ và phân nhóm từ Bát 


Chánh Đạo mà ra. Nghĩa là từng nhóm giác phần trong 37 
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Giác phần có nội dung tiêu biểu cho cả Bát Thánh Đạo và 
Đức Phật đã tùy duyên thuyết giảng nhóm nào đó trong các 
Giác phần để thích hợp với căn cơ với chúng sinh. 


A. TỨ NIỆM XỨ (SATIPATTHÄNA) 


Là công phu phát triển chánh niệm y cứ trên 4 đề mục: 


Thân Quán Niệm Xứ (kayanupassanasatipatthana): 
Lấy Sắc uẩn làm đối tượng ghi nhận. 


Thọ Quán Niệm Xứ (vedananupassanasatipatthana): 
Lấy Thọ uẩn (vedanakhandha) làm đối tượng ghi nhận. 


Tâm Quán Niệm Xứ (cittanupassanasatipatthana): Lấy 
Thức uẩn và Tưởng uẩn làm đối tượng ghi nhận. 


Pháp Quán Niệm Xứ (dhammanupassanasatipatthana): 
Lấy Tưởng uẩn và Hành uẩn làm đối tượng ghi nhận. 


Niệm ở đây là tâm sở Niệm (safí) trong 8 tâm Đại thiện 


(mahaKusalacitta), 8 tâm Đại tố (mahakiriyacitta), 26 Đồng 
lực Kiên cố (appanajavana) và 8 tâm Siêu thế 
(lokuttaracitta). Chánh niệm trong Tứ Niệm Xứ có 3 khía 
cạnh cần được lưu tâm: 


Đối tượng của Niệm ở đây là Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 


Sở dụng của Niệm ở đây là phát hiện 4 khía cạnh Bất Mỹ 
(asubha), Đau Khổ (dukkha), Vô Thường (anicca) và Vô 
Ngã (anatta). Nói gọn lại là bốn khía cạnh Xấu (không 
đẹp), Khổ (không vui), Giả (không thật), Tạm (không 
bền). Phần lớn Phật tử Việt Nam vẫn dựa vào Hán Tạng 
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gọi khía cạnh asubha trên đây là Bất Tịnh tức dơ bẩn, 
không sạch sẽ, nhưng thực ra chữ asubha này còn có 
nghĩa thứ hai là Bất Mỹ, tức không đẹp. Trong ý nghĩa 
Bất Mỹ có thể bao hàm cả khía cạnh Bất Tịnh, nhưng 
trong cái gọi là Bất Tịnh thì không hẳn có cái Bất Mỹ. 
Cứu cánh của Niệm Xứ là sự chấm dứt các tri kiến điên 
đảo cho đời là đẹp (subha), hạnh phúc (sukha), thường 
tồn (nicca) và có cái tôi (atta). 


B. TỨ CHÁNH CẦN (SAMMAPPADHÄNA) 


Là sự nỗ lực nhắm tới mục đích giác ngộ sinh tử. Cần ở 


đây là tâm sở Cần (tiriya) trong 8 tâm Đại thiện 
(mahakusalacitta) 9 tâm thiện Đáo đại (mahaggata- 
kusalacitta) và 4 tâm Đạo (maggacitta). Tổng cộng là 21 tâm. 
Kể theo Tạng Kinh thì Tứ Chánh Cần gồm 4 ý nghĩa: 


Ngăn ác pháp chưa đến (anuppannäakusalapahäana). 

Trừ ác pháp đang xuất hiện (uppannakusalapahäang). 
Tu tập các thiện pháp chưa có (anuppannakusala- 
bhàvamđ). 

Phát triển những thiện pháp đã có (uppannakusala- 
bhàvamđ). 


C. TỨ NHƯ Ý TÚC (IDDHIPÄDA) 


Là 4 pháp nền tảng cho thiền định và Đạo Quả, tức các trí 


tuệ Đáo đại và Siêu thế. Trên tên gọi thì Tứ Như Ý Túc và Tứ 
Trưởng giống nhau, nhưng trong chi pháp thì Tứ Như Ý Túc 
chỉ gồm thiện pháp. 
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Dục Như Ý Túc (chanda-iddhipäda): Là tâm sở Dục 
(chanđa) trong 21 tâm thiện (kusalacitta). 
Cần Như Ý Túc (viriya-iddhipäda): Là tâm sở Cần (viriya) 
trong 21 tâm thiện. 
Tâm Như Ý Túc (citta-iddhipäda): Là 21 tâm thiện gồm 8 
tâm Đại thiện, 9 tâm Đáo đại và 4 tâm thánh đạo. 


Thẩm Như Ý Túc (vimamsä-iddhipäda): Là tâm sở Trí 
Tuệ (pañña) trong 21 tâm trên. 


D. NÑGŨ QUYỀN (INDRIYA) 


Gồm 5 yếu tố tâm lý không thể thiếu được trên hành trình 


giải thoát. 


Tín quyền (saddhindriya): Là tâm sở Tín (saddha) trong 
8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố và 26 Đổng lực Kiên cố. 
Tấn quyền (viriyindriya): Là tầm sở Cần (viriya) trong 42 
tâm trên. 

Niệm quyền (satindriya): Là tâm sở Niệm (sati) trong 42 
tâm trên. 

Định quyền (samadhindriya): Là tâm sở Định (ekaggata) 
trong 42 tâm trên. 

Tuệ quyền (paññindriya): Là tâm sở Trí Tuệ (pañña) 
trong 42 tâm trên. 


Trong thực tế tu chứng, Tín và Tuệ phải được cân bằng, 


vì Tín quá trội sẽ dẫn đến Cuồng Tín và Tuệ quá trội sẽ làm 
hỏng khả năng Định tâm. Cũng vậy, Cần và Định cũng phải 


324_ 1II. GIÁC PHẦN TẬP YẾU (BODHIPAKKHIYASAÑNGAHA) 


được cân đối vì Cần quá mạnh sẽ dẫn đến Phóng Dật và 
Định quá mạnh sẽ dẫn đến Hôn Thụy. Riêng Niệm thì luôn 
cần thiết trong mọi lúc. Niệm chỉ có thiếu chớ không bao giờ 
dư. 


E. NGŨ LỰC (BALA) 


Nội dung giống hệt Ngũ quyền. Sở dĩ gọi là Lực vì Đức 
Phật muốn nhấn mạnh khía cạnh cần thiết của 5s quyền đối 
với sự tu tập. 


e_ Tín Lực (saddhäbala). 
se _ Tấn Lực (viriyabala). 
e _ Niệm Lực (satibala). 
e_ Định lực (samadhibala). 
se Tuệ lực (paññãbala). 
F. THẤT GIÁC CHI (BOJJHAÑGA) 
Có lúc toàn bộ hành trình giác ngộ được kể thành 7 vấn 
đề: 
se. Niệm Giác Chỉ (satisambojjhanga): Là tâm sở Niệm (sati) 
trong 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố và 26 Đổng lực Kiên 
cố. 
e Trạch pháp Giác Chỉ (dhammavicayasambojjhanga): Là 
tâm sở Trí Tuệ (paññ4) trong 42 tâm trên. 
se Cần Giác Chi (viriyasambojjhanga): Là tâm sở Cần 
(viriya) trong 42 tâm trên. 
se Hỷ Giác Chỉ (pitisambojjhanga): Là tâm sở Hỷ (piti) 
trong các tâm thọ hỷ rút từ 42 tâm trên. 
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e Tĩnh Giác Chi (passaddhisambojjhanga): Là tâm sở Tĩnh 
Tánh (kayapassaddhi), Tĩnh Tâm (citta-passaddhi) trong 
42 tâm trên. 
se _ Định Giác Chỉ (samadhisambojjhanga): Là tâm sở Định 
(ekaggata) trong 42 tâm trên. 
se Xả Giác Chi (upekkhäsambojjhanga): Là tầm sở Hành Xã 
(upekkha) trong trong các tâm thọ xả rút từ 42 tâm trên. 
Trạch, Cần và Hỷ Giác Chi đối trị Hôn Thuy. 
Tĩnh, Định và Xả Giác Chi đối trị Phóng Dật. 


Niệm Giác Chi thì cần thiết mọi nơi mọi lúc. 
G. BÁT CHÁNH ĐẠO (MAGGANGA) 


Tức 8 chi phần của Đạo đế được chia thành 3 nhóm theo 
Tam học. 


~T^~~ 


1. Tuệ Thánh Đạo (paññaãmagganga) 


e._ Chánh Kiến (sammdditthi): Là trí tuệ trong Tam tướng 
và Nhân quả. 

e Chánh Tư Duy (sammasankappa): Gồm ly dục tư duy 
(nekkhammasankappg) là những suy nghĩ chán sợ Dục 
lạc, Vô sân tư duy (abyaäpadasankappgd) là những suy 
nghĩ chan chứa Từ tâm và Bất hại tư duy 
(avihimsasanñRappg) là những suy nghĩ có Bi tâm đi kèm. 


2. Giới Thánh Đạo (silamagganga) 


Chánh Ngữ (sammäväaca): Gồm sự kiêng tránh 4 thứ tà 
ngữ (nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích) và 
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sự nói năng trên những đề tài dẫn đến sự trưởng dưỡng 

10 thánh đạo (bát thánh đạo cộng với chánh trí và chánh 

giải thoát). 

e_ Chánh Nghiệp (sammakammanfa): Là sự kiêng tránh tất 
cả thân ác nghiệp. 

e Chánh Mạng (sammajiva): Là sự kiêng tránh tất cả 
những sinh kế bất thiện. 

3. Định Thánh Đạo (samadhimagganga) 

e_ Chánh Tinh Tẫn (sammäavayämo): Gồm Tứ chánh cần. 

o_ Ngăn ngừa ác pháp chưa đến 
(anuppannakusalapahana) 

o_ Trừ bỏ ác pháp đang xuất hiện 
(uppannakusalapahana) 

©o_ Tu tập các thiện pháp chưa có 
(anuppannakusalabhavana) 

o_ Phát triển những thiện pháp đã có 
(uppannakusalabhavand) 

e_ Chánh Niệm (sammasati): Là sự tu tập Tứ niệm xứ. 

e_ Chánh Định (sammasamadhi): Gồm 3 loại định là sát-na 
định, cận định và kiên cố định (từ sơ thiền đến tầng vô 
sắc thứ tư) trong quá trình Tam Học. 

Kể theo Bát Chánh Đạo thì trật tự Tam Học được bắt đầu 
từ phần Tuệ, nhưng trong tu tập thực tế thì hành giả phải 
bắt đầu từ Giới Phần trước. Không có Giới Phần thì không 
thể có Định Phần. Định ở đây là Cận Định và Kiên cố Định. 
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Thiếu một trong hai Định này thì không thể có Tuệ Phần 
đúng mức, tức Tuệ Phần có khả năng đoạn trừ phiền não. 
Nói vậy có nghĩa là kể cả một người chưa từng tu thiền định 
cũng vẫn phải có tối thiểu khả năng Cận Định trong khoảnh 
khắc cao điểm của Tuệ quán (từ sau Hành Xả Tuệ). Cho nên 
tâm thánh đạo thấp nhất cũng phải là Thánh Đạo Sơ thiền 
có lý do là vậy. 

Chánh Kiến ở đây có thể hiểu gồm 2 loại phàm trí và 
thánh trí. Phàm trí là trí Nhân Quả (kammassakatañana, 
yathakammupagañand) và trí Tuệ quán (16 trí Tuệ quán). 


Xét trên chỉ pháp của A-tỳ-đàm thì cốt lõi của 37 pháp 
Giác phần này chỉ gói gọn trong 14 tâm sở: Niệm, Cần, Dục, 
Định, Tín, Tuệ, Hỷ, Tĩnh (Tĩnh Tánh, Tĩnh Tâm), Xả, Tâm và 
3 Giới Phần. Có điều là tùy trường hợp mà các tâm sở trên 
đây được nhắc đến bao nhiêu lần, như Cần thì o lần, Niệm 
thì 8 lần, Định thì 4 lần, Tuệ thì 5s và Tín thì 2 lần. 
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Bảng ø6- Giác Phần Tập Yếu Bodhipakkhiyasangaha 


















































§ lẽ § 
£ ` : 
ò 5 O| | & = 
r“ | >> E @ | = ‹)- 
Bị; E|= z0 Hi = 
‹œ :© ©.|I s| 5| >ị 9| gq|s.| 
'= _~ _ = ;= =Ì — .— He) £S he 
w%œ © b» bu» bu L2 L2 œ (Œ3 
Cần Ø- lÍ' 4» #f- | +£ || 1; | 9 
Niệm 4 1 | 1 | 1| 1 8 
Tuệ 1 | 2| s1 (| <7 | »-# 5 
Định 1 | 1| 1| 1 4 
Tín 1 | 1 2 
Hỷ 1 1 
Tĩnh Tánh, : ĩ 
Tĩnh Tâm 
Xả 1 1 
Dục 1 1 
Tâm (42 tâm) 1 1 
Chánh Ngữ 1 1 
Chánh Nghiệp 1 ï 
Chánh Mạng 1 ï 
Tầm 1 1 
































CHƯƠNG 7. A-TỲ-ĐÀM TẬPYẾU 329 


IV. A-TỲ-ĐÀM TỔNG NHIẾP (SABBASANGAHA) 
A. NGŨ UẨN HAY NGŨ THỦ UẨN (UPÄDÃNAKHANDHA) 


e©_ Sắcuẩn (rũpa-upädaänakhandha): Gồm 28 Sắc pháp. 
e_ Thọ uẩn (vedana-upädaänakhandha): Tâm sở Thọ. 
e Tưởng uẩn (saññä-upapadanakhandha): Tầm sở Tưởng. 


e_ Hành uẩn (sankhara-upädaänakhandha): so tâm sở còn 
lại trừ Thọ và Tưởng. 


e_ Thức uẩn (viññãänupädaänakhandha): 121 tâm 


5 uẩn dù thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, liệt 
thắng, gần xa, thô hay tế cũng chỉ là vậy thôi không có gì 
khác, nghĩa là luôn Vô thường, Khổ, Vô Ngã và đều do Tham 
Ái, Tà Kiến quá khứ tạo nên. Đây cũng là lý do đôi khi Đức 
Phật gọi 5 uẩn là 5s Thủ uẩn, tức do Tứ Thủ đời trước mà có 
và trong hiện tại cũng là đối tượng cho Tứ Thủ nhận biết. 
Trong 4 pháp Chân đế, Níp-bàn là pháp nằm ngoài 5s uẩn 
(Khandhamutta). 


B. MƯỜI HAI XỨ (ÄYATANA) 


Gồm 6 xứ Nội và 6 xứ Ngoại. 6 nội xứ là s sắc Thần kinh 
(Nhãn xứ...) và Ý xứ (121 tâm). 6 ngoại xứ là s cảnh vật chất 
(sắc Cảnh sắc..., Xúc xứ là Đất, Lửa, Gió) và Pháp xứ (52 tâm 
sở, 16 Sắc tế, Níp-bàn). 
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6 Nội Xứ (ajjhattikàyatana) 


1. 


6. 


Nhãn xứ (cakkhayatang): Là thần kinh thị giác 
(cakkhupasada) 


Nhĩ xứ (sotayatang): Là thần kinh thính giác 
(sotapasada) 

Tỷ xứ (ghanayatana): Là thần kinh khứu giác 
(ghanapasada) 

Thiệt xứ (ivhayatana): Là thần kinh vị giác 
(jivhapasada) 

Thân xứ (kãyäyatana): Là thần kinh xúc giác 
(Rayapasada) 


Ý xứ (manäyatana): Là 89 hoặc 121 tâm. 


6 Ngoại Xứ (bahirayatana) 


1. 


2. 


.. 


Sắc xứ (rũpäyatana): Là sắc cảnh sắc (vanna) 
Thinh xứ (saddäyatana): Là sắc cảnh thỉnh (sadda) 
Khí xứ (gandhäyatana): Là sắc cảnh khí (gandha) 
VỊ xứ (rasäyatana): Là sắc cảnh vị (rasa) 


Xúc xứ (photthäbbayatana): Là sắc cảnh xúc gồm 3 
Đại là Đất, Lửa, Gió (pathaviï, tejo, vãyo) 

Pháp xứ (dhammayatana): Là sắc cảnh pháp gồm 52 
tâm sở (cetasika), 16 sắc Tế (sukhumaripa) và Níp- 
bàn (nibbang). 
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Nói vậy, cả 4 pháp Chân đế đều nằm trong 12 Xứ. Các 
pháp Tục đế vì chỉ là những khái niệm y cứ trên Chân đế nên 
không kể vào đây. Cách phân tích các pháp thành Uẩn, Xứ, 
Giới, Đế là tùy thuộc vào căn cơ của chúng sinh. Có người 
thích hợp với lối phân tích Danh Sắc, có người thì thích 5 
uẩn, có người thì thích chiêm nghiệm các pháp qua 12 Xứ. 
Gọi là Xứ (ãäyatana) vì nhắm đến khía cạnh hữu vi nhiều hơn 
là vô vi. Bản thân chữ äãyatana đã mang nghĩa dẫn đến hay 
tạo ra. 


C. MƯỜI TÁM GIỚI (DHÃÄTU) 

Đối với những người thích rõ ràng chỉ tiết thì Đức Phật 
phân tích 12 Xứ thành 18 Giới tức chia chẻ phần Ý xứ cho 
rộng rãi hơn. Từ đó ta có con số 18, gồm 6 Căn cộng với 6 
Cảnh và 6 Thức: 
e6 Căn ở đây là Nhãn giới tức thần kinh thị giác...Ý giới là 

Khai ngũ môn và 2 tâm Tiếp Thu. 
e6 Cảnh ở đây là Sắc giới tức sắc cảnh sắc...Xúc giới là 3 

Đại, Pháp giới là s2 tâm sở, 16 Sắc tế, Níp-bàn, tức tương 

đương với Pháp xứ bên 12 Xứ. 
e6 Thức ở đây là 2 tâm Nhãn thức... Ý thức giới là 76 tâm 

trừ Ngũ song thức và 3 Ý giới. 

Trong đó: 

" 6ö Căn tức 6 Môn (dvara) 
1. Nhãn giới (cakkhudhatu): Là thần kinh thị giác 
(cakkhupasada) 
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2. 


Nhĩ giới (sotadhatu): Là thần kinh thính giác 
(sotapasada) 

Tỷ giới (ghãngdhatu): Là thần kinh khứu giác 
(ghanapasada) 

Thiệt giới (7ivhadhatu): Là thần kinh vị giác 
(jivhapasada) 

Thân giới (kãyadhatu): Là thần kinh xúc giác 
(Rayapasada) 

Ý giới (mãnodhãtu) Là Khai ngũ môn 
(pañcadvaravdjjana) và 2 tâm Tiếp Thu 
(sampaticchana). 


"6 Cảnh (ärammagng): 


1; 


t 


Œ1t 1+ C5 


Sắc giới (rũpaädhatu): Là sắc cảnh sắc (vanna) 


._ Thinh giới (saddadhatu): Là sắc cảnh thỉnh (sadda) 
.. Khí giới (gandhadhatu): Là sắc cảnh khí (gandha) 
._ VỊ giới (rasädhatu): Là sắc cảnh vị (rasa) 


.. Xúc giới (photthäbbadhatu): Là sắc cảnh xúc gồm 3 


Đại là Đất, Lửa, Gió (pathaviĩ, tejo, vãyo) 


._ Pháp giới (dhammadhatu): Là sắc cảnh pháp gồm 52 


tâm sở (cetasika), 16 sắc Tế (sukhumarnpa) và Níp- 
bàn (nibbaàng). 


" 6 Thức (viññama) 


1. 


Nhãn thức (cakkhuviññanadhatu): Là 2 tâm Nhãn 
thức (cakkhuviññanacitta) 
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2. Nhĩ giới (sotaviññanadhatu): Là 2 tâm Nhĩ thức 


(sotaviññanacitta) 


3. Tỷ thức (ghãnaviññãnadhãtu): Là 2 tâm Tỷ thức 
(ghanaviññanacitta) 


5. Thân thức (kayaviññanadhatu): Là 2 tâm Thân thức 
(k3yaviññanacitta) 

6. Ý thức giới (mãnoviññãnadhätu): Là 76 tâm trừ Ngũ 
song thức (pañcadväraviBññäna) và trừ 3 Ý giới 
(manodhatucitta) 


Như vậy 18 Giới cũng bao gồm đủ cả 4 pháp Chân đế như 
là 12 Xứ. 


D. TỨ ĐẾ 


e_ Một cách vắn tắt thì Khổ Đế (dukkhasacca) là tất cả mọi 
thứ trong đời, chỉ trừ ra những gì là Tập đế, Diệt đế và 
Đạo đế. Nói chỉ tiết thì Khổ đế là 81 tâm, 51 tâm sở (trừ 
Tham), z8 Sắc pháp trong tam giới. Nói chung mọi sự tồn 
tại đều là khổ, bởi cái gì cũng bị vô thường và sự biến đổi 
của chúng chắc chắn khiến ta đau khổ. 

e _ Tập Đế (samudayasacca): Là tâm sở Tham (lobha) trong 
tâm tham gồm Dục Ái, Hữu Ái và Vô Hữu Ái. Tham Ái là 
nguồn khổ bởi nó tạo ra mọi sự tồn tại ở đời, và như đã 
nói sự tồn tại nào cũng là khổ. 
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se _ Diệt Đế (nirodhasacca): Nói rốt ráo chính là Níp-bàn, 
còn trong thực tế tu chứng thì Diệt đế là sự đoạn trừ của 
tham ái. 


e _ Đạo Đế (maggasacca): Là 8 Chi Đạo trong 4 tâm thánh 
đạo. 


Khổ đế và Tập đế được gọi là Hiệp thế đế (Iokiyasacca). 
Diệt đế và Đạo đế là Siêu thế đế (lokuttarasacca). Theo phần 
đông Phật tử Miễn Điện thì một kẻ mang thân người mà 
không biết gì về Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì đời họ không đáng sống 
nữa. Đời sống kiểu vậy chỉ là cơ hội để kéo dài sanh tử mà 
thôi. 


CHƯƠNG 8 


DUYÊN SINH (paticcasamuppäda) 
- DUYÊN HỆ (patthana) 
- CHẾ ĐỊNH (paññati) 


I. DUYÊN SINH (PATICCASAMUPPÄDA) 


lên Phật giáo có hai thứ giáo lý quan trọng làm nền 
tảng cho tất cả kiến giải Phật học, đó là giáo lý Duyên 
Sinh hay Duyên Khởi (paticcasamuppädd) giải thích lý do 
sinh tử của muôn loài và Giáo Lý Duyên Hệ (Patthana) giải 
thích cách thức tồn tại của vạn hữu không riêng gì chuyện 
luân hồi. Ở phần này ta học về 12 Duyên Khởi tức vòng tròn 
sinh tử của chúng sinh. Đã nói là vòng tròn thì không có 
điểm bắt đầu hay kết thúc, nhưng điểm kết thúc hay bắt đầu 
ấy có thể là bất cứ ở đâu trên vòng tròn. Luân hồi là sự quẩn 
quanh trên vòng tròn Duyên Khởi và giải thoát là ra khỏi 
vòng tròn ấy. Có nhiều cách để nói về điểm bắt đầu cũng như 
sự kết thúc của vòng tròn sanh tử, nhưng phổ biến hơn cả 
vẫn là cách nói lấy Vô Minh làm điểm xuất phát. 
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A. VÔ MINH DUYÊN HÀNH (AVIJJÄPACCAYÄ SAÑKHÄRÄ) 


Chính vì không hiểu được Tứ đế nên phàm phu đam mê 
trong Lục trần và từ đó làm đủ mọi chuyện để sống và 
hưởng thụ. Sự không hiểu biết này được gọi là Vô Minh. Nói 
chỉ tiết thì Vô Minh ở đây gồm 8 sự Bất Tri: 4 sự bất tri về 
Tứ đế, 3 sự bất tri về Danh Sắc 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị 
laï) và sự bất tri trong Lý Duyên Khởi. 

Phàm phu có ba cách sống: 

e Phúc Hành (puññabhisankhara) 

Do Vô Minh nên đi tìm hạnh phúc trong các cõi lành bằng 
cách hành động bằng 8 tâm Đại thiện (mahäkusalacitta) và 
5s thiện Sắc giới (rũpävacarakusalacitta) để sanh về các cõi 
Dục thiên và Sắc giới thiên. Hết tuổi thọ ở đó, người ta tiếp 
tục đọa lạc làm trùn đế, mọi thứ bắt đầu trở lại. 

e Bất Động Hành (anenjäbhisankhara) 

Có người sau khi đắc thiền Sắc giới thấy vẫn chưa đủ nên 
tu lên tầng thiền Vô sắc có tuổi thọ tối đa 84.0oo đại kiếp 
(lâu nhất trong tam giới), khi hết tuổi thọ thì trở về cõi Dục 
giới, tiếp tục vòng quay đọa lạc. 


e Phi Phúc Hành (apuññabhisankhara) 


Trên đây chỉ nói về thiểu số chúng sanh, đại đa số phàm 
phu cũng mong được hạnh phúc nhưng chỉ biết sống bằng 
12 tâm bất thiện (akusalacitta) nên phải bị trâm luân trong 
các khổ cảnh. Cơ hội đi xuống luôn nhiều hơn đi lên, nên 
chúng sanh cõi khổ luôn nhiều hơn chúng sanh cõi lành. 
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Nói vắn tắt do Vô Minh nên không hiểu được Tứ đế, 
không hiểu được rằng cái gì ở đời cũng là khổ nên mới tìm 
đến những thứ hạnh phúc giả lập thông qua ba Hành trên 
đây. Nói rốt ráo thì Hành trong trường hợp này là tâm sở Tư 
(cetana) trong tất cả tâm bất thiện và thiện Hiệp thế, tức 
những tâm có khả năng tạo quả tái sinh. 


B. HÀNH DUYÊN THỨC (SAÑKHÄRAPACCAYÄ VIÑÑÄNAM) 


Như đã nói do Vô Minh trong Tứ đế nên mới dẫn đến 3 
Hành là tâm sở Tư trong 17 thiện Hiệp thế và 12 tâm bất 
thiện. Chính 29 tâm này tạo ra 32 tâm quả Hiệp thế 
(lokiyavipaRacitta), trong đó có 19 tâm làm việc tái sinh các 
cõi. Như vậy Thức trong câu Hành duyên Thức là chỉ cho các 
tâm tái tục này. Trong đó 12 Tư bất thiện, tức Phi Phúc Hành, 
tạo ra 7 tâm quả bất thiện (với tâm Quan Sát quả bất thiện 
dẫn sanh 4 đọa xứ), 8 Tư Đại thiện và 5 Tư thiện Sắc giới, 
tức Phúc Hành, tạo ra 8 quả thiện Vô Nhân, 8 Đại quả và 5 
Quả Sắc giới) trong đó Quan Sát quả thiện Vô Nhân và 13 
tâm Quả hữu nhân làm việc dẫn sanh các cõi lành Dục giới 
và Sắc giới và cuối cùng 4 Tư Vô sắc (tức Bất Động Hành) thì 
tạo ra 4 tâm Quả Vô sắc dẫn sanh cõi Vô sắc. 
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Bảng 57- Hành Duyên Thức 
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cộng | 2o (28) bình nhật | sinh 3 





C. THỨC DUYÊN DANH SẮC (VIÑÑÃNAPACCAYÃ NÃÄMARUPAM) 





Danh ở đây là 35 tâm sở hợp (cetasika) với các tâm Tái 
Tục và Sắc ở đây là 18 Sắc nghiệp thời tái tục. Như vậy là 
trường hợp các tâm tái tục (Thức) giúp cho Danh pháp là 35 
tâm sở đi cùng và Sắc pháp là 18 Sắc nghiệp được có mặt 
trong thời tái tục. Nên nhớ trong 4 loài Noãn, Thai, Thấp, 
Hoá thời tái tục có số lượng Danh Sắc khác nhau. 
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Cái gọi là tâm thức của chúng sanh nói chung chỉ gồm 
trong 2 thứ Quả thức (vipakaviññanga) chỉ cho 32 tâm Quả 
Hiệp thế và Nghiệp thức là 2o tâm Hiệp thế thiện ác. Chính 
2g tâm này tạo ra 32 tâm Quả vừa kể và 18 thứ Sắc pháp 
trong cơ thể chúng sinh. Khi nói Thức duyên Danh Sắc thì ta 
phải hiểu Danh ở đây là 3s tâm sở có mặt trong 32 tâm Quả 
Hiệp thế, chúng nằm trong 3 uẩn Thọ, Tưởng, Hành. Còn Sắc 
ở đây chính là 18 Sắc Nghiệp. Xin xem lại Chương 6. 


Đến đây thì ta đã hiểu được sanh tử là gì. Do không hiểu 
Tứ đế (Vô Minh) nên phàm phu mới tạo các nghiệp thiện ác 
(Hành), do các nghiệp thiện ác mới có các tâm tái tục (Thức), 
do có các tâm tái tục nên mới có sự xuất hiện của 35 tâm sở 
và Sắc nghiệp thời tái tục (ngay chỗ này chúng được gọi 
bằng thuật ngữ Danh Sắc). 
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D. DANH SẮC DUYÊN LỤC NHẬP (NÃMARŨPAPACCAYÄ 
SALÄYATANAM) 


Lục Nhập ở đây là 6 Nội xứ (Ý xứ lúc này là 32 tâm Quả 
Hiệp thế). Nói cho dễ hiểu thì từ chuyện tái tục mới có sự 
xuất hiện của 6 căn, tùy loài mà sự xuất hiện này sớm hay 
muộn. 6 nội xứ ở đây gồm s sắc thần kinh và 32 tâm quả 
Hiệp thế (có 35 tâm sở đi cùng). Như vậy Danh Sắc duyên 
Lục Nhập ở đây chính là Danh Sắc thời tái tục dẫn sanh 5 
căn vật chất và 35 tâm sở đi chung với các tâm Quả. 


E. LỤC NHẬP DUYÊN XÚC (SALÄYATANAPACCAYÄ PHASSO) 


Vì có 6 căn nên mới có sự va chạm hay họp mặt giữa mắt 
với cảnh sắc và Nhãn thức. Đối với các xúc còn lại cũng cứ 
vậy mà hiểu. Xúc ở đây là tâm sở Xúc trong 32 tâm quả Hiệp 
thế. Toàn bộ đời sống của chúng ta nói cho cùng chỉ là 
những lần họp mặt giữa 3 thứ Căn, Cảnh và Thức. Chẳng hạn 
như vì có lưỡi (Căn) và có thứ gì đó để nếm (Cảnh) cộng với 
cái Biết (tức Tâm hay Thức) nên ta mới làm xong việc 
thưởng thức một hương vị nào đó. Nói thật rốt ráo, tâm chỉ 
có một là sự nhận thức đối tượng nhưng dựa trên chỗ 
nương của nó và đối tượng nhận biết mà nó được gọi là tâm 
øì. Dĩ nhiên ở mỗi trường hợp khác nhau thì số lượng tâm 
sở đi cùng với mỗi thứ tâm luôn ít nhiều khác biệt nhau. 


F. XÚC DUYÊN THỌ (PHASSAPACCAYÄ VEDANÄ) 


Từ 6 sự va chạm kia (Xúc) mới đồng thời tạo ra sự có mặt 
của các cảm thọ. Nên nhớ thọ ở đây bao gồm cả 5 thọ xuất 
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hiện sau khi mắt, tai... va chạm cảnh. Tùy cảnh tốt xấu mà 
các thọ xuất hiện một cách tương thích. 


Nói cho rõ ràng thì thọ ở đây là tâm sở Thọ trong 32 tâm 
quả Hiệp thế. Thọ và Xúc là những tâm sở đồng thời xuất 
hiện trong tất cả tâm. Tuy nhiên, trong chuổi Duyên Khởi 
này Xúc được coi như là điều kiện để tạo ra Thọ bởi tùy theo 
loại Xúc xuất hiện mà một trong 6 thọ cũng theo đó mà có 
mặt. Như vậy từ Nhãn xúc mới có Nhãn thọ...Từ Ý xúc mới 
có Ý thọ. Đại khái là vậy. 


G. THỌ DUYÊN ÁI (VEDANÄPACCAYAÄ TANHÄ) 


Một cách nôm na mà nói cảm thọ chính là cảm giác tiêu 
cực hay tích cực của tâm trước đối tượng. Trong trường hợp 
nói về nguyên nhân tái sanh thì ở đây ta phải ngầm hiểu là 
đang nói đến trường hợp Lục Nhập biết cảnh vừa ý từ đó 
dẫn đến Xả thọ hay hỷ thọ trong tâm tham. Nói vắn tắt thì 6 
Xúc dẫn đến 6 thọ, 6 thọ dẫn đến 6 Ái là: 


e Sắc Ái (rũpatanhä) 
Thinh Ái (saddatanhã) 
e_ Khí Ái (gandhatanhä) 


e_ VỊ Ái (rasatanhä) 


e_ Xúc Ái (photthabatanhä) 
e_ Pháp Ái (dhammatanhä) 


Ái cũng được kể có 3 là Dục Ái (sự đam mê trong 3 cõi nói 
chung), Hữu Ái là tâm tham gắn liền với Thường Kiến và Vô 
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Hữu Ái là tâm tham gắn liền với Đoạn Kiến. 


Xem lại 108 Tham Ái ở phần Bất Thiện Tập Yếu. 


H. ÁI DUYÊN THỦ (TANHÃPACCAYÃ UPÄDÄNAM) 


Tham Ái ở giai đoạn mãnh liệt và có Tà Kiến đi cùng thì 


được gọi là Thủ. Nói Ái duyên Thủ là ý này. Thủ gồm có 4: 


Dục Thủ (kämupadangd) là sự đam mê trong 5 cảnh dục 
trần. 

Kiến Thủ (ditthupadang) là sự đam mê trong những điều 
mình chấp trước. 

Giới Cấm Thủ (silabbatupadäna) là sự chấp chặt trong 
những pháp tu nằm ngoài Bát Chánh Đạo. 

Ngã Chấp Thủ (attavadupadangd) là sự chấp chặt trong ý 


^xs” 


niệm “Tôi, của tôi” do tác động của Thân Kiến. 


I. THỦ DUYÊN HỮU (UPÄDÄNAPACCAYÄ BHAVO) 


Khi Tham Ái và Tà Kiến trở nên mạnh mẽ để có thể gọi là 


Thủ thì chúng có khả năng đưa đẩy chúng sinh vào dòng 
trầm luân bằng 2 Hữu: 


Nghiệp Hữu (kammabhava) chính là 2o Đổng lực Hiệp 
thế. 

Sanh Hữu (upapattibhava) là 32 tâm Quả Hiệp thế 
(lokiyavipäkacitta), 35 tầm sở đi cùng và 18 Sắc Nghiệp 
(Kammajarupa). 
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Như vậy Hành (sankhara) tạo ra Thức (viññanga) và Danh 
Sắc (nămarnpd) là thuộc thời quá khứ, còn Nghiệp Hữu hiện 
tại thì tạo ra Sanh Hữu trong tương lai. Khi Nghiệp Hữu là 
thiện thì tạo ra Sanh Hữu là quả thiện, khi Nghiệp Hữu là bất 
thiện thì tạo ra Sanh Hữu là quả bất thiện. 


J. HỮU DUYÊN SANH (BHAVAPACCAYA JÄTI) 


Hữu ở đây là 2o Nghiệp Hữu tạo ra 32 tâm Quả Hiệp thế, , 
35 tâm sở đi cùng và 18 Sắc nghiệp. Sự xuất hiện của Sanh 
Hữu chính là Sanh trong câu “Hữu duyên Sanh” này. 


K. SANH DUYÊN LÃO, TỬ, SẦU, BI, KHỔ, ƯU, NÃO (JÃTIPACCAYÄ 
JARÄMARANAM SOKAPARIDEVADUKKHA-DOMANASSŨPÄYÄSÄ 
SAMBHAVANT]) 


Một khi đã xuất hiện ở một cảnh giới nào đó bằng các tâm 
và sắc vừa kể thì tất cả phàm phu coi như đã bắt đầu một 
hành trình vui ít khổ nhiều, đầy dẫy những nguy cơ bất trắc 
như sanh ly tử biệt, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà 
không được. Tất cả nỗi khổ ở đời chỉ có mặt khi một chúng 
sanh có mặt. 


Như vậy tính từ Vô Minh cho đến Lão, Tử ta có 12 vẫn đề, 
trong đó vừa là Nhân vừa là Quả, 2 món này xoắn chặt nhau 
làm nên cuộc luân hồi. 

Xét trên thời gian tính (kãla) của các kiếp tái sinh, Vô 
Minh và Hành của đời trước (quá khứ) tạo ra các hệ quả 
của đời này (hiện tại) là Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, 
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Ái, Thủ, Nghiệp Hữu. Để rồi từ các thứ duyên này ở một kiếp 
sau (vị laï) nào đó Sinh Hữu (cũng là Sanh) và Lão, Tử, Sầu 
Bi tiếp tục có mặt. 
Xét trên khía cạnh Nhân Quả thì vấn đề thời gian trong 
Duyên Khởi được tính như sau: 
e_ Vô Minh, Hành, Ái, Thủ, Nghiệp Hữu kiếp trước là các 
pháp nhân quá khứ (atitahetu). 
e_ Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ kiếp này là quả hiện 
tại (vattamanaphala). 
e© - Ái, Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh, Hành ngay kiếp này là các 
pháp nhân hiện tại (vattamanahetu). 
e_ Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ trong các kiếp sau là 
quả tương lai (anägataphala). 


Bảng ø8- Nhân và Quả trong Duyên Sinh 




















Nhân Quả Nhân Quả 
quá khứ hiện tại hiện tại tương lai 
Vô Minh Thức Ái Thức 
Hành Danh Sắc Thủ Danh Sắc 
Ái Lục Nhập Nghiệp Hữu | Lục Nhập 
Thú Xúc Vô Minh Xúc 
Nghiệp Hữu | Thọ Hành Thọ 
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L. TỔNG LƯỢC GIÁO LÝ DUYÊN SINH 


Trước hết, hệ thống này gồm 12 phân khúc (anga). Trong 
đó các phân khúc được trình bày thành 3 Thời Điểm (kaia), 
2o Chỉ Tiết, 4 Yếu Đoan (sankhepa), 3 Tục Đoan (sandhi), 3 
Luân hồi (vatta) và 2 Căn Bổn (múa). 


1. Mười Hai Phân Khúc 


Là Vô minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc, 
Lục Thọ, Lục Ái, Tứ Thủ, Nhị Hữu, Sanh, Lão, Tử. 


2. Ba Thời Điểm (kala) 


Ở đây được trình bày như sau: Vô minh và Hành thuộc 
quá khứ. Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc, Lục Thọ, Lục 
Ái, Tứ Thủ và Nghiệp Hữu thuộc thời hiện tại. Sanh, Lão, Tử 
thuộc thời tương lai. 


Một cách nôm na, ta có thể hiểu rằng một người vì không 
hiểu được (Vô Minh) cái khổ trầm luân nên làm ra các 
nghiệp thiện ác (Tam Hành). Dựa vào điểm này mà Vô minh 
và Hành được kể là thời quá khứ, không nên hiểu chữ quá 
khứ này theo nghĩa thông thường, vì nó chỉ là quá khứ trong 
hệ thống này mà thôi. Từ Hành quá khứ, tức tiền nghiệp đời 
trước, nên mới có đời sống hiện tại, bắt đầu từ thức tái tục 
sau đó là danh sắc bình nhật rồi thì Lục Nhập, Lục Xúc, Lục 
Thọ, Lục Ái, Tứ Thủ và Nhị Hữu. Do vậy 8 phân khúc này 
được kể vào đời hiện tại. Từ Nghiệp Hữu (trong Nhị Hữu) 
một đời sống khác (Sanh Hữu trong Nhị Hữu) mới được 
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chuẩn bị. Mà đã có sanh thì phải có già và chết. Đó là lý do 
Sanh, Lão, Tử được kể vào tương lai. 


3. Hai Mươi Chỉ Tiết 


e Nhân quá khứ (atitahetu) gồm Vô Minh, Tam Hành, 
Lục Ái, Tứ Thủ và Nghiệp Hữu. 

se Quả hiện tại (vattamanaphala) gồm Thức, Danh 
Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc, Lục Thọ. 


e Nhân hiện tại (vattamänahetu) gồm Lục Ái, Tứ Thủ, 
Nghiệp Hữu, Vô Minh, Tam Hành. 


e Quả tương lai (anägataphala) gồm Thức, Danh Sắc, 
Lục Nhập. Lục Xúc, Lục Thọ. 

Khi ta nhìn về quá khứ, như đã nói ở trước, chỉ có Vô Minh 
và Hành được xem là nhân quá khứ, nhưng xét kỷ Lục Ái và 
Tứ Thủ cũng đều có vị trí và tác dụng giống hệt Vô Minh, đều 
là phiền não luân hồi, cùng xuất hiện trong một tâm nên ở 
đây chúng cũng được kể vào nhân quá khứ. Lại nữa, Hành 
thuộc về nghiệp luân hồi mà cũng chính là Nghiệp Hữu, nên 
khi nhắc đến Hành thì cũng là nói đến Nghiệp Hữu. Do vậy, 
trong trường hợp ở đây nhân quá khứ đôi khi cũng được kể 
là s. Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc và Lục Thọ kiếp này 
chính là quả hiện tại có từ nhân quá khứ. Và ngay thời hiện 
tại, Lục Ái, Tứ Thủ và Nghiệp Hữu lại tiếp tục làm nhân sinh 
cho sự hiện hữu tương lai. Và như đã nói, ở đâu có Lục Ái và 
Tứ Thủ thì ở đó cũng có Vô Minh đi cùng. Hơn nữa Hành 
luôn được kể chung với Nghiệp Hữu, cho nên Lục Ái, Tứ 
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Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh và Hành lúc này trở thành nhân 
hiện tại để tạo ra đời sống tương lai. 


Trong thời tương lai của hệ thống Duyên Sinh thì chỉ kể 
Sanh, Lão, Tử. Nói vậy bởi vì Sanh, Lão, Tử ở đây chính là sự 
xuất hiện, già cổi và biến mất của Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, 
Lục Xúc và Lục Thọ. Như trong Thanh Tịnh Đạo có ghi: 


Năm Nhân trong quá khứ 

Tạo năm Quả hiện tại 

Năm Nhân đời hiện tại 

Tạo năm Quả tương lai 

Chúng ta nên nhớ rằng thoạt nhìn thì trong hệ thống 

Duyên Khởi có vẻ như một nhân tạo ra một quả, nhưng kỳ 
thật mỗi phân khúc là sự họp mặt của cùng lúc rất nhiều 
nhân và từ đó cũng tạo ra rất nhiều quả. 


4. Bốn Yếu Đoan (sañkhepa) 


e Năm nhân quá khứ là 1 yếu đoan 
e. Năm quả hiện tại là 1 yếu đoan 

e. Năm nhân hiện tại là 1 yếu đoan 
e. Năm quả tương lai là 1 yếu đoan 


5. Ba Tục Đoan (sandhi) 

Tục đoan ở đây có nghĩa là mối nối. Hành và Thức là mối 
nối giữa nhân quá khứ và quả hiện tại. Thọ và Ái là mối nối 
giữa quả hiện tại và nhân hiện tại. Nghiệp Hữu và sanh là 
mối nối giữa nhân hiện tại và quả tương lai. 
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Tu hành hay phóng dật chỉ là vấn đề ở mối nối Thọ và Ái. 
Nếu ta có chánh niệm vững mạnh thì thấy chỉ là thấy, nghe 
chỉ là nghe...Lúc này là Thọ duyên cho Trí thay vì là Thọ 
duyên cho Ái. Có học được chỗ này ta mới thấy ra vai trò của 
chánh niệm trên hành trình giải thoát. 


6. Ba Luân Hồi (vatta) 


Vatta ở đây là sự xoay vần hay vòng tròn. 12 chi Duyên 
Khởi vận hành theo mô hình của một bánh xe. Ở đây ta có 3 
vòng tròn hay là 3 vòng quay: 

e Vòng quay thứ nhất là Phiên não Luân hồi 
(kilesavatta) gồm Vô Minh, Lục Ái và Tứ Thủ. 

e Vòng quay thứ hai là Nghiệp Luân Hồi 
(kammavofta) gồm Nghiệp Hữu và Hành. 

e- Vòng quay thứ ba là Quả Luân Hồi (vipäakavatta) 
gồm Sanh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập. Lục Xúc, 
Lục Thọ, Sanh, Lão, Tử. 


Vô Minh, Lục Ái và Tứ Thủ đều là phiền não nên được kể 
chung nhóm Phiền não luân hồi. Nghiệp Hữu và Hành chính 
là tâm sở Tư trong các tâm thiện ác nên được kể là Nghiệp 
Luân Hồi. Các chi còn lại đều có từ nghiệp thiện ác nên được 
gọi chung là Quả Luân Hồi. Trong đời quá khứ, vì có Vô Minh 
nên ta mắc phải tà kiến và tham đắm trong lục trần. Tà Kiến 
và Tham Ái đó khi phát triển đến mức mạnh mẽ thì được gọi 
là Tứ Thủ, điều kiện để tạo ra Nghiệp Hữu và Hành. Như vậy 
là quan hệ giữa phiền não luân hồi đối với nghiệp luân hồi 
trong quá khứ. 
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Kiếp này do Nghiệp Hữu và Hành của đời trước nên ta 
mới có đời sống hiện tại mà phân tích cho rốt ráo thì chỉ là 
sự hiện hữu của Sanh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục 
Xúc, Lục Thọ, Sanh, Lão, Tử. Ngay đời sống này, chỉ cần còn 
là phàm phu thì Thức của chúng ta chính là chỗ dựa của Vô 
Minh, Lục Ái và Tứ Thủ trong hình thức tiềm miên phiền 
não. Khi Lục Nhập tiếp xúc với Lục Trần, Lục Xúc và Lục Thọ 
xuất hiện và chỉ cần thiếu chánh niệm thì các tiềm miên 
phiền não lập tức hiện rõ. Đó là mối quan hệ giữa Nghiệp 
Luân Hồi và Quả Luân Hồi đối với Phiền não Luân hồi. Từ 
Phiền não Luân hồi này, Nghiệp Luân Hồi xuất hiện và bắt 
đầu một vòng quay mới. Cứ như vậy dòng luân hồi được tái 
hiện từ đời này sang kiếp khác triền miên không dứt. 


7. Hai Căn Bổn (mula) 


Toàn bộ dòng chảy Duyên Sinh được nói đến nãy giờ có 
thể được phân tích ngắn gọn thành 2 phần căn bản: 


e© Trước hết là Vô Minh trong chuỗi quan hệ giữa 
Nhân quá khứ và Quả hiện tại gôm Vô Minh, Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc và Lục Thọ. 

e_ Chính là Tham Ái trong chuỗi quan hệ giữa Nhân 
hiện tại và Quả tương lai gồm Lục Ái, Tứ Thủ, Nhị 
Hữu, Sanh, Lão, Tử. Như vậy một khi Vô Minh và 
Tham Ái được cắt đứt thì toàn bộ dòng luân hồi 
cũng sẽ kết thúc. Con đường duy nhất dẫn đến sự 
kết thúc này chính là Chỉ và Quán kết hợp. Khi ta 
nhìn thấy được bản chất thật sự của các pháp thì 
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Tham Ái và Vô minh không còn chỗ dựa nữa. Đó 
chính là cứu cánh giải thoát. 


8. Nguồn Gốc Của Vô Minh 


Trong mô thức thường thấy, Đức Phật bắt đầu vòng tròn 
Duyên Khởi từ điểm xuất phát là Vô Minh, sau đó là Hành, 
Thức...Điều tất yếu ở đây là một câu hỏi liệu Vô Minh có phải 
là nguyên nhân đầu tiên hay trước Vô Minh còn có một 
nguồn cội khác. Câu trả lời là có. Vô Minh không phải là 
nguyên nhân đầu tiên để bắt đầu một vòng tròn Duyên Khởi. 
Một cách kín đáo, Vô Minh có điểm xuất phát là Tứ Lậu của 
kiếp sống quá khứ. Tứ Lậu là Dục Lậu (kãmaãsava - sự thích 
thú trong 5 cảnh dục trần), Hữu Lậu (bhavasava - sự thích 
thú trong các tầng thiền và cảnh giới Phạm thiên), Kiến Lậu 
(ditthäsava - gồm hai thứ Thường kiến và Đoạn kiến), Vô 
Minh Lậu (avi/jasava - chính là Vô Minh). Trong Sớ Giải có 
đúc kết vấn đề này qua bài kệ ngắn như sau: 

Jaraämaranamucchaya 
Pilitanamabhinhaso 

Äsavãnam samuppadaä 

Avijja ca pavattati” 

“Do bị mê loạn bởi các nỗi khổ sanh tử, 
kẻ phàm phu huân tập Tứ Lậu và 

từ đó Vô Minh có mặt.” 

Khi gặp phải một điều bất toại lớn nhỏ nào đó từ cái chết, 
cái bệnh đến sự mất mát tiền, tình, địa vị thì phàm phu nào 
cũng đau khổ, nhẹ thì buồn và nặng thì than khóc hay bất 
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tỉnh. Những động thái này là biểu hiện của Dục lậu, khi cái 
thích bị tổn hại thì người ta mới đau khổ. 

Đối với các vị Phạm thiên, cái chết cũng không phải là 
điều hay ho. Nó làm cho họ thiếu an lạc. Điều này là do Hữu 
Lậu tác động. Còn đối với Kiến Lậu thì sự tình càng rõ ràng 
hơn. Toàn bộ đau khổ của phàm phu đều khởi đi từ những 
cái nhìn sai lầm. Chính các ý niệm TÔI LÀ, CỦA TÔI đã khiến 
thiên hạ đau đớn khôn nguôi trước những mất mát. Như vậy 
Vô Minh không phải là nguồn cội đầu tiên hay duy nhất để 
tạo nên vòng xoáy đau khổ cho chúng sinh. Mà dòng sinh tử 
của phàm phu được tạo nên bởi sự tổng hợp của nhiều thứ 
như vừa nói. Khi đau khổ xuất hiện thì các loại tâm bất thiện 
cũng theo đó mà xuất hiện, lúc tham, lúc sân. Còn Vô Minh 
tức Sĩ thì luôn luôn có mặt mọi nơi, mọi lúc. Như vậy ở đây 
ta thấy ra một vòng lẩn quẩn mới: Từ Tứ Lậu mới có sầu 
khổ, từ sầu khổ Vô Minh xuất hiện và vòng tròn luân hồi 
được bắt đầu với một quỹ đạo mới. 


9. Dòng Luân Hồi Là Vô Thủy 


Vô thủy ở đây nghĩa là không có điểm bắt đầu. Cuộc luân 
hồi của phàm phu là một vòng tròn khép kín, trong đó 5s uẩn 
liên tục sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Ta tuyệt đối 
không thể dùng khái niệm thời gian thường thức để hình 
dung ra một điểm bắt đầu nào đó của vòng tròn này. Như 
không ai có thể nói đến một giới hạn của vũ trụ, về thời gian 
thì ta cũng không thể nào nói đến một điểm bắt đầu của 
dòng chảy tử sinh. Cứ hình dung đó là một dòng chảy miên 
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viễn bất tuyệt, mỗi kiếp sống chỉ là một dấu chấm bé xíu. 
Đức Phật đã giải thích cuộc luân hồi đó bằng hệ thống nhân 
quả trong giáo lý Duyên Khởi. Để hiểu được hệ thống giáo 
lý này ta chỉ có một con đường duy nhất là tu tập Tuệ quán. 
Đây là lý do mà trung tâm Tuệ quán Pa Auk đã xem việc 
quán chiếu 12 Duyên Khởi là một kiểu tu Tứ Niệm Xứ rốt 
ráo. 


Ta hãy thử vẽ một vòng tròn với một điểm bắt đầu, khi 
vòng tròn đã hoàn tất thì rõ ràng ở đó ta không thể tìm thấy 
một điểm đầu hay điểm cuối nào hết. Dòng chảy của 12 
Duyên Sinh cũng vậy, cũng không có điểm đầu và cuối. Vòng 
tròn đó chỉ được phá vỡ khi nào ta cắt đứt được 2 căn cội 
sanh tử là Vô Minh và Tham Ái. Trong kinh Đại Duyên số 15 
của Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy: 


-“Này Ananda, giáo lý Duyên Khởi này vô cùng sâu sắc. 
Vì không hiểu được nó nên thế giới này rối mù như một 
cuộn chỉ, một tổ chim, một đám sậy và chúng sinh phàm 
phu đã không thoát khỏi sinh tử và đọa lạc”. 
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Bảng 59- Sự tương quan trong 3 đời sinh tử 














1. Vô Minh Nghiệp Hữu (Kammabhava) 
Quá khứ 2. Hành 5 nguyên nhân: Vô Minh, 
Hành, Ái, Thủ, Nghiệp 
Hữu 
3. Thức Sanh Hữu (Upapattibhava) 
4. Danh Sắc s Quả: Thức, Danh Sắc, Lục 
s. Lục Nhập Nhập, Xúc, Thọ 
6. Xúc 
Hiện tại | 7. Thọ 
8. Tham Nghiệp Hữu (Kammabhava) 
9. Thủ 5 nguyên nhân: Vô Minh, 
10.Nghiệp Hữu Hành, Ái, Thủ, Nghiệp 
Hữu 
11. Sanh Sanh Hữu (Upapattibhava) 
Vị lai | 12. Già, Chết s Quả: Thức, Danh Sắc, Lục 











Nhập, Xúc, Thọ 
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II. GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PATTHÃNA) 


Bộ cuối cùng trong 7 bộ A-tỳ-đàm có dung lượng lớn nhất 
trong cả Tạng bàn về 24 cách quan hệ giữa Danh Sắc với 
nhau. Đây là cách phân tích rốt ráo nhất về sự hiện hữu của 
tất cả hữu vi. 

1. Nhân Duyên (hetupaccaya): Gồm 6 nhân thiện và bất 
thiện trong mối tương quan với các tâm sở và sắc tâm, 
sắc nghiệp. 6 nhân được ví dụ như gốc rễ của một cội cây. 


2z. Cảnh Duyên (ärammanapaccayd): Là mối quan hệ 
giữa 6 cảnh đối với tâm và tâm sở. 6 Cảnh ở đây được ví 
dụ như cây gậy của người tàn tật. 

3. Trưởng Duyên (adhipatipaccayd): Là mối quan hệ 
giữa Tứ Trưởng đối với các pháp đồng sanh, giống như 
quan hệ của một ông vua hay ông chủ đối với những 
người dưới quyền. Từ duyên gốc là Trưởng duyên, nếu 
phân tích thêm thì ta còn có 2 duyên nhánh là Cảnh 
Trưởng duyên (giúp bằng cách làm đối tượng lớn) và 
Câu Sanh Trưởng duyên (giúp bằng cách cùng xuất hiện 
và giữ vai trò chủ đạo). 


4.. Vô Gián Duyên (anantarapaccayd): Là khía cạnh tiếp 
nối nhau không gián đoạn của Danh pháp trước và sau. 
Chính sự tương tục triền miên này là bộ mặt Vô thường, 
Vô Ngã của pháp hữu vi. Mối quan hệ này được ví dụ 
bằng hình ảnh một vị thái tử kế thừa ngai vàng của vua 
cha. 
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Bì 


10. 


11. 


Đẳng Vô Gián Duyên (samanantarapaccayd): Giống 
hệt như Vô Gián duyên. Kinh nói Phật giảng thêm duyên 
này vì nhắm đến những vị trời chưa kịp hiểu Vô Gián 
duyên. 


Câu Sanh Duyên (sahajatapaccayg): Là sự quan hệ 
giữa những thứ Danh Sắc phải đồng thời xuất hiện chung 
nhau mới có mặt được. Hình ảnh ví dụ là ngọn lửa mồi 
và ánh sáng của một ngọn đèn dầu. 


Hỗ Tương Duyên (aññamaññapaccayg): Là mối quan 
hệ giữa các pháp với nhau qua mô hình cái này phải tựa 
vào cái kia như một cái vạc ba chân: Chân nào cũng tuyệt 
đối quan trọng đối với hai chân còn lại. 


Y Chỉ Duyên (nissayapaccayg): Là mối quan hệ giữa 
các pháp với nhau trong trường hợp A giúp B bằnh cách 
làm chỗ dựa. Hình ảnh ví dụ là một người qua sông phải 
nhờ con thuyền hay mặt đất đối với các loài sinh vật trên 
cạn. 


Cận Y Duyên (upanisayapaccayq): Là sự tiếp sức lẫn 
nhau giữa các pháp như mưa đối với cây cỏ hay cha mẹ 
đối với con cái. 

Tiền Sanh Duyên (purejätapaccayq): Là sự hỗ trợ giữa 
các pháp với nhau bằng cách có trước để làm nền tảng. 
Như mặt trăng và mặt trời đối với các sinh vật trên hành 
tỉnh. 


Hậu Sanh Duyên (pacchajatapaccayq): Là trường hợp 
các pháp hỗ trợ nhau bằng cách xuất hiện muộn hơn. 


12. 


15, 


CHƯƠNG 8. DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ - CHẾ ĐỊNH 357 


Hình ảnh ví dụ là một chú kên kên con. Theo luật thiên 
nhiên, kên kên mẹ không mớm môi cho con, nên sau khi 
nở ra, có hình hài rồi, kên kên con phải tự tìm thức ăn. 
Cơn đói của kên kên con là Hậu Sanh duyên cho hình hài 
của nó. 

Trùng Dụng Duyên (aãsevanapaccaydq): Là trường hợp 
các pháp giúp nhau bằng cách lập lại nhiều lần tác dụng 
của mình. Đây cũng là chuyện thường thấy trong thiên 
nhiên. Nói rốt ráo thì chi pháp của duyên này thuộc về 
nội tâm chúng sinh (giai đoạn Đổng lực) nhưng khía 
cạnh trùng dụng thì ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong 
đời sống thường nhật. Như việc người ta phải đọc lại đôi 
lần để hiểu một đoạn văn khó, hay như một cái chuông 
gió, một dòng nước suối...chỉ có thể làm được việc khi 
chúng tái hiện nhiều lần cách vận động cũ. 

Nghiệp Duyên (kammapaccayq): Là trường hợp tâm 
sở Tư tác động lên các pháp cùng sanh hay sanh sau 
mình. Kể cả trường hợp tiền nghiệp quá khứ (tâm sở Tư 
trong nghiệp thiện ác kiếp xưa) đối với 5s uẩn bây giờ 
cũng là trường hợp Nghiệp duyên. 


14.DỊ Thục Duyên (vipakapaccaydg): Quả báo phải do 


nhân trước mà có, và nhân trước phải có quả sau mới 
được định danh (gọi tên). Như để gọi đó là nhân dục giới 
hay đáo đại thì phải xem quả của nó là gì. Khi các pháp 
giúp nhau trong vai trò một quả báo dị thục thì được gọi 
là Quả duyên. 
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15. Vật Thực Duyên (a-hãrapaccayg): Mối quan hệ giữa 
các pháp với nhau khi A giúp B trong vai trò dưỡng tố, ở 
đây là một trong Tứ Thực. 


16.Quyền Duyên (indriyapaccayd): Là sự trợ giúp của 
một trong 22 Quyền đối với các pháp khác, như sự hỗ trợ 
của các vị bộ trưởng trong các ngành. 


17. Thiền Na Duyên (jhänapaccayd): Là sự trợ giúp của 7 
chi thiên (Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định, Ưu, Xả) đối với các 
pháp khác, Danh hoặc Sắc. Chi thiền ở đây gồm cả thiện 
lẫn ác. 

18.Đồ Đạo Duyên (maggapaccayq): Là sự trợ giúp của 12 
chi đạo (8 chánh đạo và tà kiến, tà định, tà cần, tà tư duy) 
đối với Danh Sắc thích ứng. 


19. Tương Ưng Duyên (sampayuttapaccayq): Là trường 
hợp Danh pháp hỗ trợ nhau bằng cách đan xen hoà 
quyện vào nhau. Cách hỗ trợ này không thể kể Sắc pháp. 
Duyên này được ví dụ bằng hình ảnh của các thứ dịch 
chất trong một chiếc lọ. 


2o.Bất Tương Ưng Duyên (vippayuttapaccayq): Là 
trường hợp các pháp hỗ trợ nhau mà vẫn giữ riêng vị thế 
độc lập. Duyên này được ví dụ như các món nữ trang 
trong một chiếc hộp, hay từng thứ linh kiện trong một cổ 
máy. 

21.Hiện Hữu Duyên (atthipaccayg): Là trường hợp các 
pháp giúp nhau bằng cách cùng có mặt như bà mẹ đối 
với đứa bé. 
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22.Vô Hữu Duyên (natthipaccayg): Là trường hợp các 
pháp giúp nhau bằng sự vắng mặt của mình, khoa học 
hiện đại gọi đó là luật Phủ Định, cái này phải mất đi để 
nhường chỗ cho cái khác. 

23.Ly Khứ Duyên (vigatapaccayg): Là trường hợp các 
pháp giúp nhau bằng cách rời nhau, giống hệt như 
trường hợp Vô Hữu duyên. 


24.Bất Ly Duyên (avigatapaccayg): Là trường hợp các 
pháp giúp nhau bằng cách không rời nhau, giống hệt 
trường hợp Hiện Hữu duyên. 

Kinh nói chỉ có Phật trí Toàn Giác mới có thể trình bày rốt 
ráo giáo lý Duyên Hệ này và chỉ có giáo lý Duyên Hệ mới là 
bản chất tận cùng của thế giới và điều thú vị là lâu nay nhiều 
thế hệ tăng tục Miến Điện vẫn xem bài tụng 24 Duyên là mật 
chú để trừ tà, xua đuổi mãnh thú hay ngăn chận thiên tai rất 
hiệu quả. 

A. LƯỢC GIẢI GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PACCAYANIDDESA) 
1. Nhân Duyên (Hetupaccayo) 
Nhân duyên là: 


6 nhân hỗ trợ cho Danh pháp tương ưng nhân và các Sắc 
pháp từ-đó-sanh (từ Danh pháp tương ưng). 


2. Cảnh Duyên (ñärammannapaccayo) 


Cảnh duyên là: 
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Sắc xứ (cảnh sắc) hỗ trợ cho Nhãn thức giới (nhãn thức) 
cùng các pháp tương ưng bằng Cảnh duyên. 

Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới cùng các pháp tương 
ưng bằng Cảnh duyên. 

Khí xứ hỗ trợ cho Tỹ Thức giới cùng các pháp tương ưng 
bằng Cảnh duyên. 

Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới cùng các pháp tương ưng 
bằng Cảnh duyên. 

Xúc xứ hỗ trợ cho Thân thức giới cùng các pháp tương 
ưng bằng Cảnh duyên. 

Sắc xứ...tới Xúc xứ (6 ngoại xứ) hỗ trợ cho Ý giới và các 
pháp tương ưng bằng Cảnh duyên. 

Tất cả các pháp (Hửu Vi và Vô Vi) hỗ trợ cho Ý thức giới 
và các pháp đồng sanh bằng Cảnh duyên. 

Tất cả các pháp làm đối tượng cho Danh pháp thì luôn 
hỗ trợ cho Danh pháp bằng Cảnh duyên. 


3. Trưởng Duyên (adhipatipaccayo) 


Trưởng duyên là: 


Dục trưởng hỗ trợ cho Danh pháp tương ưng Dục và các 
Sắc pháp từ-đó-sanh bằng Trưởng duyên. 
Cần trưởng hỗ trợ cho Danh pháp tương ưng Cần và các 
Sắc pháp từ-đó-sanh bằng Trưởng duyên. 
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Tâm trưởng hỗ trợ cho Danh pháp tương ưng tâm và các 
Sắc pháp từ-đó-sanh bằng Trưởng duyên. 


Thẩm trưởng hỗ trợ cho Danh pháp tương ưng Thẩm và 
các Sắc pháp từ-đó-sanh bằng Trưởng duyên. 


Tất cả pháp đóng vai trò chủ lực giúp tâm và tâm sở sanh 
khởi luôn hỗ trợ cho hai Danh pháp đó (tâm và tâm sở) 
bằng Trưởng duyên. 


. Vô Gián Duyên (anantarapaccayo) 
Vô Gián duyên là: 


Nhãn thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý giới 
và các pháp tương ưng bằng Vô Gián duyên. Ý giới và các 
pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Vô Gián duyên. 


Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý giới và 
các pháp tương ưng bằng Vô Gián duyên. Ý giới và các 
pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Vô Gián duyên. 


Tỷ thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý giới và 
các pháp tương ưng bằng Vô Gián duyên. Ý giới và các 
pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Vô Gián duyên. 


Thiệt thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý giới 
và các pháp tương ưng bằng Vô Gián duyên. Ý giới và các 
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pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Vô Gián duyên. 

- _ Thân thức giới và các pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý giới 
và các pháp tương ưng bằng Vô Gián duyên. Ý giới và các 
pháp tương ưng hỗ trợ cho Ý thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện sanh 
sau bằng Vô Gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện 
sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện 
sanh sau bằng Vô Gián duyên. 


Tất cả các tâm và tâm sở sanh kế liền nhau luôn giúp nhau 
bằng Vô Gián duyên. 


5. Đẳng Vô Gián Duyên (samanantarapaccayo) 


Giống hệt Vô Gián duyên. 
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6. Câu Sanh Duyên (Đồng Sanh Duyên) 
(sahajatapaccayo) 


Câu Sanh Duyên là: 
- _ 4 Danh uẩn hỗ trợ nhau bằng Câu Sanh Duyên. 
- - 4 Đại hỗ trợ nhau bằng Câu Sanh Duyên. 
- - Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng Câu Sanh Duyên. 


- _ Tâm và tâm sở hỗ trợ cho Sắc Tâm bằng Câu Sanh Duyên. 


4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại Sinh. 


Sắc pháp hỗ trợ cho Danh pháp đôi khi cũng bằng Câu 
Sanh duyên. 


z. Hỗ Tương Duyên (aññamaññapaccayo) 


Hỗ Tương Duyên là: 


4 Danh uẩn hỗ trợ nhau bằng Hỗ Tương duyên. 


4 Đại hỗ trợ nhau bằng Hỗ Tương duyên. 


Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng Hỗ Tương duyên. 
8. VY Chỉ Duyên (nissayapaccayo) 


Y Chỉ Duyên là: 


4 Danh uẩn hỗ trợ nhau bằng Y Chỉ Duyên. 


4 Đại hỗ trợ nhau bằng Y Chỉ Duyên. 
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Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng Y Chỉ Duyên. 
Tâm và tâm sở hỗ trợ cho các Sắc Tâm bằng Y Chỉ Duyên. 
4 Đại hỗ trợ các Sắc Y Đại Sinh bằng Y Chỉ Duyên. 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Y Chỉ Duyên. 

Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Y Chỉ duyên. 

Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Y Chỉ duyên. 

Thiệt xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Y Chỉ duyên. 

Thân xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Y Chỉ duyên. 

Ý giới và Ý thức giới nương vào sắc nào mà có thì sắc ấy 
hỗ trợ cho 2 giới này và các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
duyên. 


9. Thường Cận Y Duyên (upanissayapaccay0) 


Thường Cận Y duyên là: 


Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các thiện pháp 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các ác pháp sanh 
sau bằng Thường Cận Y duyên. 
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Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp thiện 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Các pháp Vô Ký sanh trước hỗ trợ cho các pháp bất thiện 
sanh sau bằng Thường Cận Y duyên. 


Thời tiết và thực phẩm, con người và trú xứ cũng có thể 


được xem là một thứ Thường Cận Y duyên. 


10. Tiền Sanh Duyên (purejätapaccayo) 


Tiền Sanh Duyên là: 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Tiền Sanh Duyên. 


Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh Duyên. 
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- Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh Duyên. 

- - Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Tiền Sanh duyên. 

- Thân xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Tiền Sanh duyên. 

- - Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh duyên. 

- _ Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh duyên. 

- - Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh duyên. 

- - Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh duyên. 

- - Xúc xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Tiền Sanh duyên 

- _5 ngoại xứ (sắc, thinh, khí, vị, xúc) hỗ trợ cho Ý giới và 
các pháp tương ưng bằng Tiền Sanh duyên. 
Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và các pháp tương ưng bằng 

Tiền Sanh duyên. 
Riêng đối với Ý thức giới thì có lúc bằng Tiền Sanh duyên, 

có lúc thì không phải. 
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11. Hậu Sanh Duyên (pacchajaätapaccayo) 
Hậu Sanh duyên là: 
- _ Tâm và tâm sở sanh sau hỗ trợ cho thân này sanh trước 
bằng Hậu Sanh duyên. 
12. Trùng Dụng Duyên (AÄsevanapaccayo) 
Trùng Dụng duyên là: 


- Thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho các thiện pháp sanh 
sau bằng Trùng Dụng duyên. 


- - Bất thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho bất thiện pháp 
sanh sau bằng Trùng Dụng duyên. 


- - Các pháp Vô Ký Tố sanh trước hỗ trợ cho các pháp Vô Ký 
Tố sanh sau bằng Trùng Dụng duyên. 

13. Nghiệp Duyên (Kammapaccayo) 
Nghiệp duyên là: 


- _ Các nghiệp thiện ác hỗ trợ cho các danh sắc dị thục bằng 
Nghiệp duyên. 


- Tâm sở Tư hỗ trợ cho các pháp tương ưng và các Sắc 
Nghiệp bằng Nghiệp duyên. 

14. Dị Thục Duyên (Vipakapaccayo) 
DỊ Thục duyên là: 


- 4 Danh uẩn dị thục hỗ trợ nhau bằng Dị Thục duyên. 
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15. Vật Thực Duyên (Ahärapaccayo) 
Vật Thực duyên là: 
- - Đoàn Thực hỗ trợ cho thân này bằng Vật Thực duyên. 


- _ Các Danh Vật Thực hỗ trợ cho các pháp tương ưng và Sắc 
Vật Thực bằng Vật Thực duyên. 


16. Quyền Duyên (Indriyapaccayo) 
Quyền duyên là: 

- - Nhãn quyền (thần kinh thị giác) hỗ trợ cho Nhãn thức 
giới và các pháp tương ưng bằng Quyền duyên. 

- - Nhĩ quyền hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Quyền duyên. 

- - Tỷ quyền hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Quyền duyên. 

- _ Thiệt quyền hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Quyền duyên. 

- _ Thân quyền hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Quyền duyên. 

- _ Sắc Mạng quyền hỗ trợ cho các Sắc Nghiệp bằng Quyền 


duyên. 


- - Các Danh quyền hỗ trợ cho các pháp tương ưng và các 
Sắc pháp cùng nhóm bằng Quyền duyên. 
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17. Thiền Duyên (Jhãnapaccayo) 
Thiền duyên là: 


- - Các chi thiền hỗ trợ cho các pháp tương ưng thiền chỉ 
cùng các Sắc pháp từ đó sanh bằng Thiền duyên. 


18. Đạo Duyên (Maggapaccayo) 


Đạo duyên là: 


- _ Các chi đạo hỗ trợ cho các pháp tương ưng đạo cùng các 
Sắc pháp từ đó sanh bằng Đạo duyên. 


19. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccayo) 

Tương Ưng duyên là: 
- _ Tứ Danh uẩn hỗ trợ lẫn nhau bằng Tương Ưng duyên. 
20. Bất Tương Ưng Duyên Vippayuttapaccayo) 

Bất Tương Ưng duyên là: 


- - Các Sắc pháp hỗ trợ cho Danh pháp bằng Bất Tương Ưng 
duyên. Danh pháp hỗ trợ cho Danh pháp bằng Bất tương 
Ưng duyên. 


21. Hiện Hữu Duyên (Attipaccayo) 
Hiện Hữu duyên là: 


- _ 4 Danh uẩn hỗ trợ nhau bằng Hiện Hữu duyên. 
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- - 4 Đại hỗ trợ nhau bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Tâm và tâm sở hỗ trợ nhau bằng Hiện Hữu duyên. 

- _ 4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại Sinh bằng Hiện Hữu duyên. 

- Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 

- Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 

-  Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Hiện Hữu duyên. 

- Thân xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 

- _ Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 

- - Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 
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- - Xúc xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Hiện Hữu duyên. 


5 ngoại xứ (sắc, thinh,...) hỗ trợ cho Ý giới (2 Quan Sát + 
Khai ý môn) và các pháp tương ưng (tâm sở) bằng Hiện Hữu 
duyên. 


Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và Ý thức giới cùng các pháp 
tương ưng bằng Hiện Hữu duyên. 
22. Vô Hữu Duyên (Natthipaccayo) 

Vô Hữu duyên là: 


- _ Tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước hỗ trợ cho tâm 
và tâm sở hiện tại bằng Vô Hữu duyên. 


23. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccayo) 
Ly Khứ duyên là: 


- _ Tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước hỗ trợ cho tâm 
và tâm sở hiện tại bằng Ly Khứ duyên. 


24. Bất Ly Duyên (Avigatapaccayo) 

Bất Ly duyên là: 
- - 4 Danh uẩn hỗ trợ lẫn nhau bằng Bất Ly duyên. 
- - 4 Đại hỗ trợ lẫn nhau bằng Bất Ly duyên. 


- _ Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ lẫn nhau bằng Bất Ly duyên. 
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- _ Tâm và tâm sở hỗ trợ Sắc Tâm bằng Bất Ly duyên. 
- _ 4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại Sinh bằng Bất Ly duyên. 


- Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Bất Ly duyên. 


- - Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 

- Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


- _ Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Bất Ly duyên. 


- Thân xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng Bất Ly duyên. 


- - Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


- _ Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


- - Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


- - Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


- - Xúc xứ hỗ trợ cho Thân thức giới và các pháp tương ưng 
bằng Bất Ly duyên. 


CHƯƠNG 8. DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ - CHẾ ĐỊNH 373 


5s ngoại xứ (sắc, thỉnh...) hỗ trợ cho Ý giới (2 Quan Sát + 
Khai ý môn) và các pháp tương ưng (tâm sở) bằng Bất Ly 
duyên. 


Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và Ý thức giới cùng các pháp 
tương ưng bằng Bất Ly duyên. 


B. DUYÊN HỆ YẾU GIẢI 


1. Tâm và tâm sở làm duyên cho nhau qua 6 cách: 


Vô Gián duyên 
Đẳng Vô Gián duyên 
Trùng Dụng duyên 
Tương Ưng duyên 
Vô Hữu duyên 


Ly Khứ duyên 


Ghi chú: 


Tâm và tâm sở vừa diệt hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện 
tại bằng 4 duyên: 


Vô Gián duyên 
Đẳng Vô Gián duyên 
Vô Hữu duyên 


Ly Khứ duyên 


Đổng lực trước hỗ trợ Đổng lực sau bằng Trùng Dụng 


duyên 


374 1I. GIÁO LÝ DUYÊN HỆ (PATTHÄNA) 


Tâm và tâm sở hỗ trợ nhau bằng Tương Ưng duyên 


2.. Danh pháp hỗ trợ Danh pháp và Sắc pháp bằng 5 Duyên: 


Nhân duyên 
Thiền duyên 
Đạo duyên 
Nghiệp duyên 
Dị Thục duyên 


Ghi chú: 


6 nhân, 7 chỉ thiền, 12 chi đạo hỗ trợ cho Danh Sắc 
tương ưng bằng Nhân duyên, Thiền duyên và Đạo 
duyên. 

Tâm sở Tư hỗ trợ cho Danh và Sắc bằng Nghiệp 
duyên. Ở đây bao gồm Câu Sanh nghiệp và Dị Thời 
nghiệp. 

4 Danh uẩn dị thục hỗ trợ lẫn nhau cùng Sắc pháp dị 
thục bằng Dị Thục duyên. 


3. Danh pháp hỗ trợ cho Sắc pháp bằng Hậu Sanh duyên. 
Tâm và tâm sở sanh sau hỗ trợ cho 6 sắc vật sanh trước 
bằng Hậu Sanh duyên. 


4. Sắc pháp hỗ trợ cho Danh pháp bằng Tiền Sanh duyên. 6 
Sắc vật thời bình sinh hỗ trợ cho 7 Thức giới (Nhãn thức 
giới... Ý giới, Ý thức giới, tức là tất cả tâm) bằng Tiền Sanh 
duyên. 5 trần cảnh hỗ trợ cho các lộ ngũ môn bằng Tiền 
Sanh duyên. 
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s. Chế Định, Danh và Sắc hỗ trợ cho Danh pháp bằng Cảnh 
duyên và Cận Y duyên. 


Cảnh duyên ở đây bao gồm tất cả pháp Chế Định, tâm 


pháp và Sắc pháp. Ba loại cảnh này hỗ trợ cho tâm và tâm 
sở bằng Cảnh duyên. 


Cận Y duyên ở đây gồm 3 khía cạnh: 


Hấp lực của cảnh, dù nội phần hay ngoại phần (chẳng 
hạn một hình ảnh hiện tại là một gợi ý lớn cho cảnh 
tượng nào đó ngày xưa). 


Sức mạnh thừa tiếp (gặp điều kiện cũ thì tiếp tục, như 
chưa từng bị gián đoạn) 

Sức mạnh tâm lý (chỉ cần một sự gợi ý đúng mức là 
có thể trở lại như cũ). 


6. Danh và Sắc hỗ trợ cho Danh và Sắc bằng 9 duyên: 


Trưởng duyên 

Câu Sanh duyên 
Tương Ưng duyên 

Y duyên 

Vật Thực duyên 
Quyền duyên 

Bất Tương Ưng duyên 
Hiện Hữu duyên 


Bất Ly duyên 
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Ghi chú: 


Về Trưởng duyên có 2 trường hợp: 


Cảnh nổi bật hỗ trợ cho sự chú ý của một người 
(gồm tâm và tâm sở thích hợp) bằng Cảnh Trưởng 
duyên. 

4 pháp Trưởng hỗ trợ cho tâm, tâm sở và Sắc pháp 
đồng sanh bằng Câu Sanh Trưởng duyên. 


Về Câu Sanh duyên có 3 trường hợp: 


Tâm và tâm sở đồng sanh giúp cho Danh Sắc đồng 
sanh bằng Câu Sanh duyên. 

4 Đại hỗ trợ lẫn nhau cùng các Y Đại Sinh bằng Câu 
Sanh duyên. 


Về Hỗ Tương duyên có 3 trường hợp: 


Tâm và tâm sở đồng sinh hỗ trợ lẫn nhau bằng Hỗ 
Tương duyên. 

4 Đại hỗ trợ nhau bằng Hỗ Tương duyên. 

Sắc Ý Vật thời tái tục hỗ trợ tâm tái tục và các tâm 
sở bằng Hỗ Tương duyên. 


Về Y Chỉ duyên có 3 trường hợp: 


Tâm và tâm sở đồng sinh hỗ trợ lẫn nhau cùng Sắc 
pháp đồng sinh bằng Y Chỉ duyên. 

4 Đại hỗ trợ lẫn nhau và các Sắc Y Đạo Sinh đồng 
sinh bằng Y Chỉ duyên. 

6 Sắc vật hỗ trợ cho 7 thức giới bằng Y Chỉ duyên 
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Về Vật Thực duyên có 2 trường hợp: 
- _ Sắc vật thực hỗ trợ cho các bọn sắc sanh chung (6 
sắc vật). 
- 3 Danh vật thực hỗ trợ cho Danh Sắc đồng sanh 
bằng Vật Thực duyên. 
Về Quyền duyên có 3 trường hợp: 
- _5 sắc thần kinh hỗ trợ cho Ngũ song thức. 
- - Sắc Mạng Quyền hỗ trợ cho các Sắc nghiệp 
- _ Các Danh Quyền hỗ trợ cho Danh pháp và Sắc pháp. 
Về Bất Tương Ưng duyên: 
- _ Sắc Ý Vật thời tái tục hỗ trợ cho tâm tái tục và tâm 
sở đi cùng bằng Câu Sanh Bất Tương Ưng duyên. 
Tâm và tâm sở cũng hỗ trợ cho Sắc pháp đồng sanh 
bằng duyên này. 
- _ Tâm và tâm sở sanh sau hỗ trợ cho 6 sắc vật sanh 
trước bằng Hậu Sanh Bất Tương Ưng. 
- 6 sắc vật thời bình nhật hỗ trợ cho 7 Thức giới 
bằng Tiền Sanh Bất Tương Ưng duyên. 


Về Hiện Hữu duyên và Bất Ly duyên có 5 trường hợp. Xin 


xem lại các duyên Câu Sanh, Tiền Sanh, Hậu Sanh, Vật Thực 
và Sắc Mạng Quyền duyên đều có Hiện Hữu và Bất Ly đi 


cùng. 


24 Duyên có thể kể gọn thành 4 duyên là: 
1. Cảnh duyên 
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2. Cận Y duyên 
3. Nghiệp duyên 
4.. Hiện Hữu duyên 
e_ 28 thứ sắc được gọi chung là Sắc pháp. 
se. Danh uẩn và Níp-bàn được gọi chung là Danh pháp. 
e Níp-bàn sở dĩ được kể vào đây vì là cảnh của tâm Siêu 
thế. 
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II. CÁC PHÁP CHẾ ĐỊNH (PAÑWATTI) 


Chân đế là bản thể rốt ráo của tất cả các pháp, nhưng nếu 
không phải thánh nhân hoặc người được học hỏi từ thánh 
nhân thì ai trong đời này cũng chỉ biết đến vạn vật qua 
những khái niệm giả lập, tức lớp vỏ bên ngoài hay phần trên 
của một tảng băng sơn. Từ chuyên môn trong A-tỳ-đàm gọi 
các khái niệm đó là Tục đế (sammutisacca) hay Chế Định 
(paññatti). Có 2 thứ Chế Định: 


1. Hình Chế Định hay Vật Chế Định (atthapaññatti). Chỉ cho 
các khái niệm hình thể như vuông, tròn, dài, ngắn, núi, 
sông, nhà cửa hay chim muông, động vật... 


2.. Danh Xưng Chế Định (Saddapaññatti) tức ngôn ngữ hay 
từ vựng dùng để diễn tả hay gọi tên các khái niệm. 
Có thể nói toàn bộ nền văn minh, văn hoá của bao đời 
phàm phu bao gồm các ngành khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, 
ngôn ngữ... cũng đều gói gọn trong hai pháp chế định này. 


A. HÌNH CHẾ ĐỊNH (ATTHAPAÑÑATTI) 


Hình chế định, gọi theo chữ cũ là Vật chế định, chính là vẻ 
ngoài của Sắc pháp chân đế mà căn bản là 8 Sắc Bất Ly, 
những nguyên tố vật chất nhỏ nhất theo A-tỳ-đàm. Nói rộng 
thì có đến 9o loại Hình Chế Định (hay Vật Chế Định): 

1. Liên Thành Chế Định (santãnapaññatti) gồm những 
khái niệm về các sự vật mà thực chất là hình thức kéo dài 
trải rộng của Tứ Đại như đất đai, núi đồi, đồng ruộng... 
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2. 


Tập Thành Chế Định (samuhapaññatti) là khái niệm về 
các đồ vật do lắp ráp, kết nối mà thành, như nhà cửa, xe 
cộ, máy móc... 


Hình Thức Chế Định (santhanapaññatti) là khái niệm 
về các đồ vật được phân loại theo hình dáng bên ngoài 
như tô, chén, muỗng, nĩa... 


Chúng Sanh Chế Định (sattapaññatti) là khái niệm về 
các loại chúng sinh xét theo các khía cạnh tập tính sinh 
học như người, thú, quỷ, thần. 

Phương Vị Chế Định (disapaññatti) là khái niệm về 
phương hướng hay vị trí trong trời đất như đông, tây, 
nam, bắc, trên, dưới... 

Thời Gian Chế Định (kalapaññatti) là khái niệm về các 
mốc thời gian như ngày đêm, bốn mùa, sớm trể, nhanh 
chậm. 

Không Gian Chế Định (ãkãsapaññatii) là khái niệm về 
những vật thể được định hình từ những khoảng trống 
như giếng nước, hầm hố, khe hở, cửa nẻo... 


Đề Mục Chế Định (kasinapaññatti) là những hình ảnh 
được hành giả tạm thời nghĩ ra rồi dựa vào đó để phát 
triển định tâm trong khi bản thân chúng chẳng là gì 
trong trời đất, thậm chí vô danh, vô nghĩa đối với mọi 
người. Đó có thể chỉ là một chén nước, một ngọn lửa hay 
chiếc lá xanh nhưng lúc này được coi là điểm tập trung 
tư tưởng. 
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9. Ấn Tướng Chế Định (nimittapaññatti) là các hình ảnh 
giả tượng chỉ hành giả mới nhìn thấy được trong lúc tu 
thiền định gồm Sơ Tướng, Nhiếp Tướng và Quang Tướng. 
Ấn Tướng Chế Định còn được gọi là Tiêu Biểu Chế Định 
chỉ cho tất cả những gì mang tính biểu tượng trong đời 
sống xã hội phàm phu như lá cờ, bảng hiệu, huy hiệu... 
Như vậy tất cả những gì thuộc về Vật Chế Định đều chỉ là 

những khái niệm giả lập, không có thực. Ngay đến khoa học 

hiện đại cũng nhìn nhận một sự thật rằng toàn bộ thế giới 
mà ta đang sống chỉ là chỗ gặp nhau của những sóng và hạt. 

Cả những hình ảnh mắt ta nhìn được chỉ là chỗ phản quang 

của ánh sáng. Không có một thứ gì thật sự là hình dáng hay 

màu sắc tuyệt đối. 


B. DANH XƯNG CHẾ ĐỊNH (SADDAPAÑÑATTI) 


Gồm tất cả những gì thuộc về ngôn ngữ vẫn được nhân 
thiên sử dụng để diễn tả hay gọi tên các khái niệm. Có tất cả 
6 thứ Danh Chế Định: 

1. Danh Chơn Chế Định hay Thực Hữu Chế Định 
(vửjamanapaññatti) là tên gọi ám chỉ các pháp có thực 
tính Chân đế (tức những từ ngữ được dùng để mô tả 
pháp chân đế) như các danh từ Thọ, Tưởng, Tầm, Tứ, 
Danh, Sắc... 

2. Phi Danh Chơn Chế Định hay Hư Danh Chế Định 
(avữjamanapaññatti) là tên gọi ám chỉ những sự vật 
không liên quan gì đến các khái niệm Chân đế. Chẳng hạn 
như các danh từ người, thú, đồ vật, thiên nhiên... 
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3. Danh Chơn Phi Danh Chơn Chế Định (vijjamanena- 
avijjamanapaññatti) là những từ ngữ bao gồm cả 2 khái 
niệm Tục và Chân đế như lục thông hay người đắc thiền, 
kẻ tà kiến. 

4. Phi Danh Chơn Danh Chơn Chế Định (avijjamanena- 
vijjamanapaññatti) cũng là những từ có khái niệm kép 
nhưng nửa trước là Tục đế còn nửa sau là ám chỉ Chân 
đế như nói nhân tâm, thú tính. 


s. Danh Chơn Danh Chơn Chế Định (vijjamanena- 
vijjamana paññatti) là những từ ngữ mà các ngữ tố trước 
sau đều ám chỉ pháp Chân đế như Nhãn thức, Sắc Ái, 
Thiện Tâm. 

6. Phi Danh Chơn Phi Danh Chơn Chế Định 
(avijjamanenaavijjamana paññatti) là những từ kép mà 
các ngữ tố trước sau đều chỉ pháp chế định như hoàng 
tử, minh tinh, giám đốc. 


CHƯƠNG 9 


THIÊN CHỈ TỊNH (samatha) 
THIÊN QUÁN (vipassana) 


1): đế là Bát Chi Đạo, có thể kể gọn thành Tam Học là 
Giới, Định, Tuệ. Định ở đây thấp nhất là Cận Định và 
cao nhất là thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, đều dựa trên các 
đề mục thiền Chỉ tịnh mà thành. Còn Tuệ học chính là con 
đường Quán Niệm Danh Sắc tức pháp môn Tứ Niệm Xứ. Ở 
đây là phần bàn về Định học còn gọi là pháp môn thiền Chỉ 
tịnh lấy sự tập trung tư tưởng làm chính. Có tất cả 4o đề mục 
để hành giả an trú định tâm. Một số trong đó chỉ dẫn đến 
trình độ Cận Định, một số có thể dẫn đến Ngũ thiền và một 
số thì chỉ dẫn đến các tầng thiền thấp hơn. Nhưng chung quy 
thì sự định tâm do thiền Chỉ tịnh mang lại luôn rất cần thiết 
cho việc phát huy trí tuệ dầu là thế trí hay thánh trí. Lần lượt 
sau đây là các đề mục thiền Chỉ tịnh. 
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I. THIỀN CHỈ TỊNH (SAMATHA) 


A. MƯỜI ĐỀ MỤC HOÀN TỊNH (KASINA) 


Chữ Kasina này có nghĩa là toàn thể hay trọn vẹn được 


dùng để nói đến khía cạnh không hạn lượng của đề mục. 
Như một miếng đất có đường kính một gang bốn ngón lúc 
làm đề mục tu thiền, lúc thành Quang Tướng thì không còn 
giới hạn trong kích thước đó nữa, có thể to như một chiếc 


mâm lớn và lúc hoá hiện thần thông thì ý niệm Đất trong 


tâm hành giả là vô hạn. Nếu muốn, hành giả có thể nhìn đâu 


cũng thấy đất để có thể đi trên đó, kể cả trên nước hay trên 
không. 


1. 


Đề mục Đất (pathavï) là một khuôn đất hình tròn có 
đường kính 1 gang và 4 ngón xếp ngang treo vừa tâm 
mắt hành giả để vị này chú mục vào đó mà định tâm. 

Đề mục Nước (ãpo) là một chậu nước sạch không màu 
với kích cở y như khuông đất hoàn tịnh. 

Đề mục Lửa (te/o) là một bếp lò có lửa cháy thành ngọn 
với tấm màn chận ngang có lổ tròn cũng với đường kín 
trên. 

Đề mục Gió (vãyo): Ở đây là một khe hở để gió có thể 
luồng qua và chạm vào tóc hay da của hành giả. 

Đề mục màu xanh (mila) cũng là một khung tròn màu 
xanh (loại màu xanh nào cũng được) bằng chất liệu nào 
đó nhưng phải trơn láng đừng để hành giả phải bận tâm 
vào khía cạnh nào đó ngoài màu xanh. 
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6& 7 & 8Đề mục Vàng, Đỏ, Trắng (pita, lohita, odäta) 
cũng như đề mục màu xanh mà hiểu. 


9.. Đề mục Ánh Sáng (ãloka): Ở đây có thể là ánh nắng hoặc 
ánh trăng hoặc một đóm sáng nào đó ửng hiện qua giấy 
hay vải. 

10.Đề mục Hư Không (äkaãsa): Có thể là một lổ trống hay 
khe hở nào đó không hình thù cũng được. 

10 đề mục này có thể dẫn đến Ngũ thiền Sắc giới và giúp 
hành giả luyện thành Ngũ Thông. 


B. MƯời ĐỀ MỤC BẤT MỸ (ASUBHA), 
chữ cũ gọi là BẤT TỊNH 


Chữ Asubha có hai nghĩa: Không đẹp và không sạch. Theo 
lý mà nói, nếu phải chọn một trong hai thì chữ BẤT MỸ 
(không đẹp) sẽ chính xác hơn là BẤT TỊNH. Vì nói KHÔNG 
ĐẸP thì có thể bao gồm cả KHÔNG SẠCH, nhưng trong cái 
KHÔNG SẠCH không bao hàm được ý nghĩa KHÔNG ĐẸP. 
Chúng ta có thể xem kinh mà thấy điều này, và hai ngài 
Sumedho (một thiền sư người Mỹ) và Brahmavamso (một 
thiền sư bên Úc) đều là học trò ngài Achahn Chah, đã lên 
tiếng về điều này từ lâu. 

Ở đây đề mục là xác chết ở các giai đoạn: 

1. Trương sình (uddhumataRa) 
2. Xanh xám (vinilaka) 


3. Chảy nước vàng (vipubbaka) 


386 I. THIỀN CHỈ TỊNH (SAMATHA) 


Á. 
E 


6 
7 
8 
9 


Bị đứt lìa nhiều khúc (vicchiddaka) 


Bị dã thú hay côn trùng xâm phạm dở dang 
(vikkhayitaka) 


.. Từng phần tử thi bị vung vãi rời rạc đây đó (vikkhittaka) 
._ Bị băm nát từng mảnh vụn (hatavikkhitaka) 
.. Ướt đẫm máu tươi (lohitaka) 


.- Dòi bọ bu đầy (puluvaka) 


10. Chỉ là một bộ xương (afthika), nguyên vẹn hoặc rời rạc, 


hay chỉ còn là một nhúm bột trắng. 


Đề mục Bất Mỹ này chỉ có thể dẫn đến Sơ thiền, không thể 


cao hơn. Vì muốn tu đề mục này phải luôn có Tầm. 


C. MƯỜI ĐỀ MỤC TÙY NIỆM (ANUSSATI) 


Nói là đề mục thiền Chỉ tịnh nhưng khi tu tập các đề mục 


này hành giả lại chủ yếu dùng Niệm chớ không phải Định 
như hầu hết các đề mục khác. 


1. 


Niệm Phật (buddhãnussati): Theo kinh điển Päli thì 
niệm Phật không chỉ là réo gọi hồng danh của Ngài như 
trẻ con học bài hay như người niệm chú. Phép niệm Phật 
hay các đề mục tùy niệm khác cũng vậy, luôn đòi hỏi 
hành giả phải biết suy tưởng. Như niệm Bhagava thì phải 
tâm niệm ý nghĩa của hồng danh này là bậc thành tựu 
mọi đức lành, mọi phước báo hoặc Araham là bậc đã 
đoạn trừ tất cả phiền não và xứng đáng cúng dường. Xem 
thêm trong Thanh Tịnh Đạo phần Định. 
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Niệm Pháp (dhammanussotfi): Suy tưởng ý nghĩa bài 
Svakhato bhagavata dhammo... 


Niệm Tăng (sañghanussatfi): Suy tưởng ý nghĩa của bài 
Suppatipanno... 

Niệm Giới (silanussati): Là quán xét giới hạnh bản thân 
để tự hoan hỷ với mình là không một học giới nào bị lấm 
nhơ. 


Niệm Thí (cãgãnussatfi): Hành giả suy tưởng đến khả 
năng hào sảng của mình rằng trong điều kiện cho phép, 
tôi sẽ không từ chối giúp đỡ những ai cần đến tôi về vật 


x 


chất. 


Niệm Thiên (devatanussoti): Hành giả suy tưởng và 
quán niệm về các cõi Dục thiên với sự yên lòng rằng 
chúng sanh ở đó có những Tín, Thí, Giới, Văn, Tuệ, Tàm, 
Quý nào thì mình cũng có đủ những đức lành đó để có 
thể cộng sinh với họ mai này. 


Niệm Níp-bàn (upasamanussatfi): Hành giả suy tưởng 
về ý nghĩa Chân đế của Níp-bàn theo khả năng của hai trí 
Văn và Tư để hoan hỷ và an lạc rằng sự chấm dứt phiền 
não và sinh tử cũng là sự chấm dứt tuyệt đối tất cả những 
khổ thân khổ tâm mà ta và các loài đang gánh chịu. 


Niệm Chết (maranänussatfi): Là hành giả suy niệm rằng 
một người vĩ đại như Đức Phật hay Đế Thích, Phạm thiên 
cũng không tránh được cái chết nói gì một người như ta. 
Và cái chết có thể xảy đến với mọi người ở bất cứ lứa tuổi 
nào, dưới bất cứ hình thức nào, êm đềm hay tàn khốc. 
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9. Thân Hành Niệm (kãyagatasotfi): Hành giả suy niệm 
để thấy rõ từ gót chân đến chót tóc của mình là một túi 
da chứa đầy các vật uế trược, nếu lộn ngược nó ra thì 
người chí thân cũng không dám đến gần và bản thân mỗi 
người cũng không dám nuốt lại những thứ mình đã mửa. 

10.Niệm Hơi Thở (änãpängsofi): Tức sự tập trung tư 
tưởng để biết hơi thở đang ra hay vào. 


Trong 10 đề mục Tùy Niệm trên đây, đề mục Thân Hành 
Niệm chỉ có thể dẫn đến Sơ thiền, đề mục hơi thở có thể dẫn 
đến Ngũ thiền Sắc giới, các đề mục Tùy Niệm còn lại chỉ có 
thể dẫn đến Cận Định mà thôi. 

Một hành giả trong Phật giáo mỗi ngày cần nhớ đến 4 đề 
mục giữ mình (äarakkhakakammatthand), bất kể là một 
người đang tu Chỉ hay Quán: 

- Niệm Phật 
- _ Niệm Chết 
- _ Niệm Bất Mỹ 
- Niệm Từ tâm 

Có thể nói đề mục hơi thở là một trong những đề mục căn 
bản nhất của thiền Chỉ tịnh. Tất cả chư Phật đều thành đạo 
bằng đề mục này. Nó đồng thời cũng là đề mục tiện dụng 
nhất, luôn có sẵn mọi nơi, mọi lúc. Về phương thức chuẩn bị 
đề mục cũng không có gì khó khăn. Hành giả chỉ việc chọn 
lấy một tư thế thích hợp, tùy hoàn cảnh, rồi tập chú vào chót 
mủi, môi trên hay vùng bụng rồi ghi nhận hơi thở vào ra. 
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Tùy căn cơ mỗi người mà khả năng đè nén 5 Triền Cái thành 
tựu sớm hay muộn. Một trong những kỷ thuật căn bản của 
phép niệm hơi thở là chỉ theo dõi chứ không điều khiển nó, 
khi bị phóng tâm cũng đừng hối tiếc, xem như chưa có gì xảy 
ra và tiếp tục theo dõi hơi thở. Khi định tâm còn yếu, hơi thở 
cũng thô thiển hơn lúc tâm được an định vững vàng. Một lúc 
nào đó hành giả còn cảm thấy như mình không còn hơi thở 
nữa, nhưng chuyện quan trọng vẫn là tiếp tục chú tâm ở các 
điểm lộ diện của hơi thở (chót mũi hay bụng). Sớ giải có cho 
một ví dụ như một người đi tìm con bò bị mất trong rừng, 
thay vì lang thang kiếm tìm thì nên để ý những chỗ uống 
nước của con bò như hồ hay suối hoặc đầm lầy. Nó đi đâu 
rồi cũng sẽ về đấy. Hơi thở cũng vậy. Khi 5s Triền Cái vắng 
mặt thì điều tự nhiên là Phỉ Lạc (pfri), sự Tĩnh tâm 
(passaddhi), Thiền Lạc (sukha) và Định (samadhi) sẽ lần 
lượt sinh khởi. Sự an lạc của hành giả lúc này rất đặc biệt, 
không một thứ hạnh phúc dục lạc nào có thể đem so sánh. 
Cứ vậy hơi thở của hành giả sẽ đi qua các giai đoạn Sở 
Tướng, Nhiếp Tướng và Quang Tướng để tâm đi vào Cận 
Định. Người duyên kém có thể suốt đời chỉ dừng lại ở đây 
(Cận Định). Người đủ căn cơ thì ngay sau đó có thể trong 
nháy mắt, hoặc nhiều tháng nhiều năm, sẽ lần lượt chứng 
đắc từ Sơ thiền trở lên đến Ngũ thiền Sắc giới. Người không 
tu Tuệ quán có thể nhờ vậy mà sanh về các cõi Phạm thiên 
hoặc ngay đời hiện tại có thể thực hiện các loại thần thông. 
Với người tu Tuệ quán, thì các tầng thiền chính là điều kiện 
tốt nhất để tu tập trí tuệ Minh Sát. Đây mới là hành trình 
hoàn hảo của đạo lộ Tam Học. 
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Như ta đã thấy, trong 4o đề mục thiền Chỉ tịnh có một số 
đề mục có thể cũng là đề tài Tuệ quán nếu được tu tập bằng 
Niệm và Tuệ chớ không phải Định. Đó là các đề mục hơi thở, 
tử thi, thể trược. 


D. BốN PHẠM TRÚ TỨC VÔ LƯỢNG TÂM (BRAHMAVIHÄRA) 


Từ, Bi, Hỷ, Xả được gọi là 4 pháp Phạm Trú 
(Brahmavihara) vì đây là 4 thứ tâm trạng luôn có trong tâm 
của các vị Phạm thiên như là một đặc điểm. 4 pháp này cũng 
được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm (appamañña) bởi vì chúng 
chỉ có thể đưa đến Kiên cố định khi lấy đối tượng là tất cả 
chúng sinh trong mọi phương hướng. 


1. Từ Tâm (metta): Là lòng mong muôn loài được vui, 
được tốt. Tâm trạng này không phải là sự thương mến 
theo cách ái luyến thường tình giữa nam nữ, bạn bè hay 
thân tộc với nhau. Bởi đó là thứ tình cảm dựa trên những 
điều kiện. Tôi thương anh bởi vì anh là thế này hay thế 
khác. Riêng tình thương được gọi là Từ tâm thì không 
cần đến bất cứ điều kiện gì: Ai cũng thương và họ có ra 
sao cũng thương, thương mọi nơi và mọi lúc. Pháp đối 
lập trực tiếp của Từ tâm là sự Bất Mãn hay Ghét Bỏ, 
những khía cạnh khác nhau của tâm sân (dosa). Pháp đối 
lập gián tiếp của Từ tâm là sự quyến luyến bằng tâm 
tham. Chi pháp cốt lõi của Từ tâm là tâm sở Vô Sân. 

2. Bi Tâm (karunä): Là sự Bất Nhẫn hay lòng Trắc Ẩn 
trước nỗi khổ của chúng sinh. Trong khi Từ tâm là mong 
người được vui thì Bi tâm là mong người đừng khổ. Pháp 
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đối lập trực tiếp của Bi tâm là lòng Hại Người. Pháp đối 
lập gián tiếp là lòng Bi Lụy. Chi pháp căn bản cho Bi tâm 
là tâm sở Bi. 

._ Tùy Hỷ (muditä): Là tâm trạng vui theo niềm hạnh phúc 
hay sự tốt lành của người khác. Pháp đối lập trực tiếp 
của Hỷ tâm là lòng Ghen Ty. Pháp đối lập gián tiếp là sự 
Xu Phụ. Hỷ tâm giúp ta bỏ được những thành kiến hay ác 
cảm với người. Chi pháp cốt lõi của Hỷ tâm là tâm sở Tùy 
Hỷ. 

. Xả Tâm (upekkhad): Là trạng thái bình thản của một 
người có khả năng thông cảm và tha thứ cho chúng sinh. 
Ở đây không có thương hay ghét mà là sự thông cảm của 
một người biết và tin Nghiệp Lý khi nhìn về người đang 
vui hay khổ bằng tâm niệm rằng: Họ đang đi theo cái 
nghiệp của mình. Xả tâm là trạng thái nằm giữa Bi và Hỷ, 
nên Xả tâm đúng mức chỉ có ở người đã thành tựu ba 
Phạm Trú trên. Pháp đối lập trực tiếp của Xả tâm là 
Tham và Sân (räga, dosa) và pháp đối lập gián tiếp là sự 
Lạnh Lùng Vô Tâm hay là sự Lãnh Đạm Vô Tri 
(aññãnupekkha). Ba đề mục Phạm Trú đầu có thể dẫn 
đến Tứ thiền Sắc giới, riêng Xả Phạm Trú thì dẫn đến Ngũ 
thiền Sắc giới. 

Có 2 cách tu tập bốn pháp Phạm Trú: 

e_ Bắt đầu từ Cận Định trở đi 


e_ Chứng thiền Sắc giới bằng các đề mục khác của thiền 
Chỉ tịnh rồi dựa trên nền tảng đó mà tu bốn pháp 
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Phạm Trú. Cách này nhanh hơn mà cũng khó hơn. Gọi 
tên là vậy, nhưng chỉ có Từ, Bi, Hỷ, Xả ở một người 
chứng thiền bằng 4 đề mục này mới đáng gọi là các 
pháp Phạm Trú hay Vô Lượng Tâm mà thôi. Về kỷ 
thuật làm sao có thể đắc Định khi lấy vô lượng chúng 
sanh làm đối tượng để chú tâm thì xin xem thêm 
trong Thanh Tịnh Đạo phần giải về Định. 


Bảng 60- Tứ Vô Lượng Tâm 
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Một cách vắn tắt, để tạo phước tài sản thì không gì hơn 
sự cúng dường hướng đến Tứ Phương Tăng, để trao dồi trí 
tuệ giải thoát thì không gì hơn việc tu tập Tứ Niệm Xứ, để có 
được các công đức ngoài ra hai phước báo vừa kể thì không 
øì hơn việc tu tập Tứ Vô Lượng Tâm. Tu tập ở mức độ sơ sài 
(chưa đắc định) thì cũng có thể dẫn sanh các cõi lành Dục 
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giới. Nếu tu tập đúng mức, tức đắc chứng từ Sơ thiền trở lên 
thì hành giả dĩ nhiên có thể sanh về Phạm thiên và hưởng 
được vô số các phước lành hữu lậu. Để có thể chứng thiền 
bằng bốn đề mục Vô Lượng Tâm thì hành giả nên biết đại 
khái một số kỷ thuật sau đây: 

Đối với người sơ cơ, bước đầu tu hạnh Từ tâm nên tránh 
nghĩ đến những đối tượng mà mình quá ghét hoặc quá 
thương. Sau đó nên học thuộc lòng các câu nguyện đặc biệt 
cho từng pháp Phạm trú (Từ, Bi, Hỷ, Xả). 


E. CÁC PHÉP TU THIỀN 
1. Phép tu thiên với đề mục Từ Vô Lượng Tâm 


Trước hết hành giả lần lượt nghĩ đến 12 đối tượng sau 
đây: Tất cả hữu tình (satta), tất cả loài hữu mạng (pãng), tất 
cả sinh vật hiện hữu (0huta), tất cả sinh linh nói chung 
(puggala), tất cả các loài có tự thể (attabhävapariyapanna), 
tất cả nữ nhân (ïtthï), tất cả nam nhân (purisa), tất cả thánh 
nhân (ariya), tất cả phàm phu (puthujjang), tất cả chư thiên 
(deva), tất cả nhân loại (manussa), tất cả các loài sa đọa 
(vinipatika). 

Sau đó hành giả nghĩ đến từng đối tượng trên đây trong 
từng hướng của 10 hướng: Đông, tây, nam, bắc, đông-nam, 
tây-nam, đông-bắc, tây-bắc, trên và dưới với 4 lời nguyện 
mong từng đối tượng đừng oan trái (avera) lẫn nhau, đừng 
sống trong sân tâm (abyäpajja), không bị khốn khổ (anigha) 
và luôn được hạnh phúc (sukhi). Và đầy là vài câu nguyện 
mẫu: 
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Xin cho tất cả phàm phu ở hướng đông đừng oan trái lẫn 
nhau, xin các phàm phu ở hướng đông đừng sống trong sân 
tâm, xin các phàm phu ở hướng đông không bị khốn khổ, 
xin các phàm phu ở hướng đông luôn được hạnh phúc. 

Như vậy ta có 480 câu nguyện để có thể nhập định với đề 
mục Từ tâm này. 


2. Phép tu thiền với đề mục Bi Vô Lượng Tâm 


Ở đây hành giả ban rải (pharati) Bi tâm đến từng đối 
tượng trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với 
một câu nguyện duy nhất: Mong cho đối tượng đang bị khổ 
(nam, nữ, phàm, thánh, siêu đọa,...) đừng bị đau khổ nữa 
(dukkha muccantu). Như vậy trước khi có thể đắc định với 
đề mục Bi Vô Lượng Tâm này, hành giả phải liên tục chuyên 
chú trong 120 câu niệm (12 đối tượng x 10 hướng x 1 câu 
nguyện). 

3. Phép tu thiền với đề mục Hỷ Vô Lượng Tâm 

Ở đây hành giả ban rải (pharati) Hỷ tâm đến từng đối 
tượng trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với 
một câu nguyện duy nhất: Mong cho đối tượng ấy (nam, nữ, 
phàm, thánh, siêu đọa,...) hãy giữ hoài những điều tốt đẹp 
đang có (yathaladdhasampattito ma vigacchantu). Như vậy 
trước khi có thể đắc định với đề mục Hỷ Vô Lượng Tâm này, 
hành già phải liên tục chuyên chú trong 120 câu niệm (12 
đối tượng x 10 hướng x 1 câu nguyện). 


4. Phép tu thiền với đề mục Xả Vô Lượng Tâm 


Ở đây hành giả ban rải Xả tâm đến từng đối tượng trong 


CHƯƠNG 9. THIỀN CHỈ TỊNH - THIỀN QUÁN. 395 


12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với một câu 
nguyện duy nhất: Mỗi cá nhân trong đời (nam, nữ, phàm, 
thánh, siêu đọa,..) đều có nghiệp riêng (sabbe sattä 
kammassaka) đủ để xoay sở. Như vậy trước khi có thể đắc 
định với đề mục Xả Vô Lượng Tâm này, hành già phải liên 
tục chuyên chú trong 120 câu niệm (12 đối tượng x 10 
hướng x 1 câu nguyện). 

5. Bất Tịnh Thực (ahare-patikulasañña) 

Đề mục này chỉ có thể dẫn đến Cận Định, vì đòi hỏi khả 
năng suy tưởng, quán xét nhiều hơn là sự tập trung tư 
tưởng. Cách thức tu tập là hành giả nhìn vào mâm ăn của 
mình rồi nghĩ tưởng đến cách thức pha trộn từng thứ ra sao, 
xuất xứ của từng món thế nào. Sau đó hành giả liên tưởng 
đến đường đi của thực phẩm từ miệng vào bên trong cơ thể. 
Một món ăn ngon lành và đắt tiền đến mấy cũng trở nên 
đáng tớm khi đã chạm vào nước bọt của một người, nói chỉ 
là lúc đã vào đến bao tử hay ruột già. Thậm chí một món ăn 
được nấu nướng cẩn thận, dầu chưa bị chạm đũa, nếu được 
cất giữ ở một điều kiện nhiệt độ không thích hợp thì trong 
một thời gian nào đó cũng sẽ trở nên khó nhìn, khó ngửi. 
Thực phẩm là nguồn sống chính yếu của loài người, thậm 
chí còn được xem là một trong những khoái lạc của nhân 
sinh nên nếu một người có được lòng ly dục trong chuyện 
ăn uống thì đó cũng là một công phu tu tập quan trọng lắm 
rồi. Khi coi nhẹ việc ăn uống, ngoài việc hạn chế tham tâm 
trước mắt, hành giả cũng sẽ không vì nó mà mất nhiều thời 
gian hay công sức một cách vô ích. 
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6. Tứ Đại Tưởng (catudhatuvavatthana) 


Tứ Đại ở đây được quan sát qua từng bộ phận cơ thể của 
bản thân. Chẳng hạn tính chất cứng mềm của Đất có thể tìm 
thấy ở đâu trong tấm thân này. Tính chất nóng lạnh của Lửa, 
sự ngưng tụ của Nước hay sự xê dịch, di động của Gió cũng 
đều có thể tìm thấy trong từng bộ phận thân người. Như 
thân nhiệt là lửa, các dịch chất là nước, hơi thở là gió...Tùy 
ở bộ phận nào mà các Đại chất hiển hiện nhiều hay ít, rõ 
ràng hay mờ nhạt. Nhìn bãi nước bọt hành giả biết đó là 
nước của thân, xoa bóp hay sờ nắm tay chân, thân mình thì 
hành giả biết đó là địa đại của thân, cảm được thân nhiệt cao 
thấp trong mình hành giả biết đó là lửa của thân, lúc hít thở 
hay ợ hơi, đánh rắm thì hành giả biết đó là gió của thân. 

An trú như vậy nhiều ngày, nhiều tháng thì hành giả sẽ 
thấy thân mình hay thân người chỉ là một khối Tứ Đại tổng 
hợp, những thương ghét hay sợ hãi sẽ nhờ vậy mà giảm bớt 
lần. Đến một lúc nào đó dầu còn là phàm nhân, hành giả 
cũng an lạc như bậc thánh. Với người hữu duyên (như 
trường hợp tôn giả Lakuntaka Bhaddiya), khi quán tưởng 4 
Đại họ cũng có thể lấy đó làm đề mục thể trược, bất tịnh hay 
màu sắc để chứng đắc Kiên cố định, dù bản thân đề mục Tứ 
Đại Tưởng chỉ có thể dẫn đến Cận Định. 


z. Bốn Đề Mục Vô Sắc 


Xin xem lại ở phần trước. 
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F. CÁC CƠ TÁNH (CARITA) HÀNH GIẢ 


Cơ tánh ở đây là những khuynh hướng tâm lý của chúng 


sinh. Nói rộng thì có 63, nói gọn thì là 6 cơ tánh sau đây: 


1. 


Dục tánh (rãgacarita): Là người có lòng tham nổi trội. 
Nấu tu tập thiền Chỉ tịnh, hạng này thích hợp với các đề 
mục Tử Thi và Thể Trược. 


._ Nộ tánh (dosacarita): Là người có lòng sân hận nổi trội. 


Hạng này thích hợp với đề mục bốn Phạm Trú và các đề 
mục màu sắc (dù màu trắng cũng là màu ưa thích của 
người nhiều ngộ tánh, vì nó đơn giản và sạch sẽ). 


.  Độn tánh (mohacarita): Là hạng độn căn, chậm chạp. 


Hạng này thích hợp với đề mục Hơi Thở, vì đề mục này 
thích hợp cho tất cả các cơ tánh. 


.. Vọng tánh hay Đãng tánh (vitakkacarita): Là người có 


bản tánh hướng ngoại một cách sôi nổi. Cũng tu chung 
đề mục với người tánh sĩ. 


.. Mộ tánh (saddhacarita): Là người có niềm tin nổi trội, 


thích hợp với 6 đề mục Tùy Niệm (Tam Bảo và Thí, Giới, 
Thiên tùy niệm). 


.. Ngộ tánh (buddhicarita): Là hạng người có trí tuệ nổi 


trội. Hạng này thích hợp với các đề mục niệm Chết, Níp- 
bàn, Bất Tịnh Thực và Tứ Đại Tưởng. Đây là những đề 
mục sâu sắc, vi tế nên cần đến sự bén nhạy của trí tuệ. 


Sáu đề mục Kasina (không kể 4 Kasina màu sắc) và 4 đề 


mục Vô sắc thích hợp với tất cả cơ tánh. 
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G. BA TRÌNH ĐỘ THIỀN CHỈ TỊNH (BHÄVANÄ) 


1. Giai đoạn Chuẩn Bị (parikammmabhävand): Đây là giai 
đoạn bắt đầu tu tập một đề mục nào đó trong 40 đề mục. 
Công phu của hành giả lúc này chỉ mới là giai đoạn tập 
sự chú tâm vào đề mục. Chẳng hạn như với đề mục Đất 
thì sau khi làm ra một khuôn đất với kích thước đã định 
sẵn rồi chú mục vào đó để niệm: đất, đất...Định tâm có 
được ở giai đoạn này được gọi là Chuẩn Bị Định 
(parikammasamadhi). 


2. Giai đoạn Cận Định (upacarabhavanmd): Là giai đoạn 
Định tâm của hành giả đã vững mạnh hơn lúc đầu. Như 
đối với đề mục Đất, lúc này hành giả không cần mở mắt 
nhìn vẫn thấy khuôn đất đó hiển hiện trước mặt vành 
vạnh và chói rực. Định tâm lúc này được gọi là Cận Định. 
Cả thiền Chỉ tịnh lẫn Tuệ quán đều cần đến khả năng tập 
trung tư tưởng này để đi vào trình độ Kiên cố định hay 
Đạo Quả. Hình ảnh đề mục ở giai đoạn Chuẩn Bị Định thì 
gọi là Sở Tướng (parikammanimitta), ở giai đoạn Cận 
Định thì gọi là Quang Tướng (patibhaganimitta) và định 
tâm ở giai đoạn này gọi là Cận Định (upacarasamadlhi). 


3.. Giai đoạn Kiên Cố Định (appanäbhävanđ): Ở thiền Chỉ 
tịnh thì đây là lúc hành giả chứng Sơ thiền trở lên. Ở Tuệ 
quán thì đây là lúc hành giả chứng Sơ quả trở lên. 

Cả 4o đề mục thiền Chỉ tịnh đều phải trải qua giai đoạn 

Chuẩn Bị (parikammabhavanđ), riêng 10 đề mục sau đây thì 

chỉ dẫn đến Cận Định: 
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- _ 8 Tùy niệm đầu (trừ Thân Hành Niệm và Hơi Thở) 
- Bất Tịnh Thực 
- - Tứ Đại Tưởng 


3o đề mục còn lại có thể dẫn đến Kiên cố định 
(appanasamadhi). 


Bảng 61- Bốn mươi đề mục thiền Chỉ tịnh 




















Đề mục nn luc " 
10 Kasina, Hơi thở 11 Sơ - Ngũ thiền 
10 Bất tịnh, Thân hành niệm 11 Sơ thiền 
Từ, Bi, Hỷ 5 Sơ - Tứ thiền 
Xả I Ngũ thiền 
4 Vô sắc 4 4 thiền Vô sắc 

















Như vậy, có 2s đề mục dẫn đến Sơ thiền Sắc giới, 14 đề 
mục dẫn Nhị, Tam, Tứ thiền Sắc giới, 12 đề mục có thể dẫn 
đến Ngũ thiền Sắc giới, 1o đề mục dẫn đến Cận Định (vừa 
ghi ở trước). 4 đề mục Vô sắc dẫn đến 4 tầng Vô sắc tương 
ứng. 
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Bảng 62- Ấn chứng (nimitta) và Đề mục (kammatthãna) 











Đề mục ` HỆ Nimitta có được 
cộng 

10 Kasina 22_ | Sở tướng 

10 Bất tịnh (parikammanimitta) 

Thân hành niệm Nhiếp tướng 

Hơi thở (uggahanimitta) 
Quang tướng 

(patibhaganimitta) 

8 Tùy niệm đầu tiên | 18 | Sở tướng 

4 Phạm trú (parikammanimitta) 

4 Vô sắc Nhiếp tướng 

Bất Tịnh Thực (EUHDIMRNHMĐHÙI 

Tứ Đại Tưởng 

















Một hành giả đã chứng thiền, tối thiểu Sơ thiền, thường 
phải trau đồi 5 khả năng sau đây, từ chuyên môn gọi là 5 
pháp Tự Tại (vasita). 


1..Ề Khả năng bắt đầu nhanh chóng (ävajjanavas]). 


_ 


Khả năng nhập thiền nhanh chóng (samaãpa-jjanavasï). 
Khả năng trụ thiền lâu mau như ý (adhitthänavas]). 


Khả năng xuất thiền nhanh chóng như ý (vutthänavas]). 


VL) cư 0 


Khả năng phản khán chỉ thiền như ý, bằng cách giảm bớt 
số lượng tâm Hữu phần nằm giữa các tâm lộ nhập định 
(paccavekkhanavasi). 
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Cách thức duy nhất để từ tầng thiền thấp lên được tầng 
thiền cao, trước hết hành giả phải nhìn thấy được cái gì là 
Tầm (vitakka) và thấy nó không cần thiết nữa, nhờ vậy mới 
lên được Nhị thiền. Để lên các tầng thiền khác cũng bằng 
cách này, là loại bỏ dần dần những chỉ thiền thô thiển. 

Nhân loại tu 40 đề mục, Dục thiên chỉ tu được 28 đề mục 
thiền Chỉ (trừ 10 Asubha, 32 thể trược, thực phẩm bất tịnh). 
Phạm thiên cõi ngũ uẩn chỉ tu được 27 đề mục, trừ thêm hơi 
thở. 


H. CÁC LOẠI THẮNG TRÍ (ABHIÑÑÃ), THẦN THÔNG (IDDHI) 


Một người đã chứng đắc tối thiểu là Ngũ thiền Sắc giới 
nếu muốn có thể trau dồi các loại thần thông sau đây, y cứ 
trên 10 đề mục Kasina đã tu tập (một người khi đã đắc Ngũ 
thiền bằng 1 trong 10 đề mục Kasina, sau đó có thể tu lại 9 
đề mục kia một cách rất dễ dàng. 


1. Ề Biến Hóa Thông: Là khả năng di chuyển tự tại trong đất, 
nước, lửa, gió và hóa hiện món này vật nọ. 


2. Thiên Nhĩ Thông: Là khả năng nghe được những âm 
thanh quá xa hoặc rất nhỏ mà tai thường không nghe 
được. 

3. Tha Tâm Thông: Là khả năng đọc hiểu suy nghĩ của 
người khác. 

4. Túc Mạng Thông: Là khả năng nhớ lại chuyện kiếp 
trước của mình và người khác. Nhớ được ít hay nhiều là 
tùy thuộc trình độ mỗi cá nhân. 
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s. Thiên Nhãn Thông: Là khả năng thấy biết những điều 
mà mắt thường không nhìn thấy được. 
Thuật ngữ Thiên Nhãn Thông ám chỉ cho 2 khả năng: 
- - Khả năng nhìn thấy những thứ cực xa hoặc cực nhỏ. 
- - Khả năng thấy được nhân quả 3 đời. Về quá khứ thì 
biết rõ do nhân duyên nào ta và người phải trải qua 
những hoàn cảnh đó, về tương lai biết rõ ta và 
người sẽ như thế nào. 
Năm loại thần thông ở trên có thể có ở phàm phu. Khi nói 
đến lục thông thì phải cộng thêm Lậu Tận Thông tức thánh 
trí A-la-hán. 
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II. PHÁP MÔN TUỆ QUÁN 


Như đã nói ở trước, con đường giải thoát có thể được 
phân thành 3 giai đoạn: Giới, Định và Tuệ. Định ở đây là 
pháp môn thiền Chỉ tịnh lấy sự tập trung tư tưởng trên 40 
đề mục làm chính. Cứu cánh của thiền Chỉ tịnh tối thiểu là 
sự an định nội tâm trong hiện tại và tối đa là sự chứng đắc 
các tầng thiền định và sanh về Phạm thiên giới. Một người 
cầu đạo giải thoát thì dùng thiền Chỉ tịnh để có được khả 
năng định tâm vững vàng nhằm phát triển Tuệ quán để 
chấm dứt phiền não, tái sanh. 


Pháp môn Tuệ quán chính là công phu trau dồi Chánh 
Niệm trên 4 đề mục Thân, Thọ, Tâm, Pháp, tức Tứ Niệm Xứ. 
Một cách tối thiểu, hành giả tu Tuệ quán phải biết sơ qua các 
vấn đề sau đây: Thất Tịnh, Tam Tướng (3 pháp Ấn), 3 Pháp 
Tùy Quán, 10 trí Tuệ quán, 3 Giải Thoát môn. Những vẫn đề 
này được trình bày vắn tắt trong Thất Tịnh sau đây. 


II. THẤT TỊNH (ISUDDHI) 

Gồm 7 pháp thanh lọc nội tâm phàm phu để họ trở thành 
thánh nhân. 7 pháp Thanh Tịnh này thật ra chỉ là cách trình 
bày rộng rãi của Tam Học mà thôi. 


A. GIỚI TỊNH (SÏLAVISUDDHI) 


Gồm 2 loại giới luật của hàng xuất gia và tại gia. Nếu hạng 
nào giữ tròn giới hạnh hạng nấy thì việc tu tập Chỉ Quán nói 
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chung mới có thể tiến bộ. Giới tịnh có công năng làm sạch 
Thân Nghiệp và Khẩu Nghiệp, dĩ nhiên còn là một phần Ý 
Nghiệp. 


B. TÂM TỊNH (CITTAVISUDDHI) 


Ở đây là 3 Chi Đạo Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh 
Định. Nói ngắn gọn thì Tâm tịnh chính là Định Học, gồm Sát- 
na Định (khanikasamadhi, sự định tầm trong từng phút), 
Cận Định (upacärasamadhi, thời điểm sắp chứng Kiên cố 
định) và Kiên cố định (appanasamadhị, từ Sơ thiền trở lên). 
Các loại Định này được gọi là Tâm tịnh vì có khả năng đè 
nén ø Triền Cái. 


C. KIẾN TỊNH (DITTHIVISUDDHI) 


Là khả năng thanh lọc tri kiến bằng sự hiểu biết căn bản 
về Danh Sắc (cũng là 5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới) qua các khía 
cạnh thực tính: Bản tướng (lakkhana), chức năng (rasa), 
điểm đặc trưng (paccupatthana) và yếu tố cần thiết 
(padatthana). Nói theo 10 trí Tuệ quán thì Kiến tịnh chính 
là Danh Sắc Phân Biệt Trí (nãmaripaparicchedañana). 


D. ĐOẠN NGHI TỊNH (KAÑKHÄVITARANAVISUDDHI) 


Là khả năng hiểu biết về 12 Duyên Sinh, 24 Duyên Hệ, lộ 
Tâm, lộ Sắc để thấy được cái gọi là chúng sinh gồm có những 
gì và thế nào là sự luân hồi siêu đọa. Nhờ những hiểu biết 
này, hành giả mới bỏ được những nghỉ hoặc về bản thân và 
người khác theo cách nghĩ thường tình gắn liền với ngã chấp: 
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- _ Trước kiếp này Tôi là ai, ở đâu, sống ra sao. 

- _ Hiện giờ Tôi đang là gì trong trời đất này. 

- _ Mai này chết đi, Tôi sẽ ra sao. 

Một hành giả có hiểu biết về Phật pháp luôn hiểu rằng 
dầu trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cái gọi là chúng 
sanh bất luận cỡ nào cũng đều là các uẩn sinh diệt theo tác 
động của Nghiệp Báo và phiền não. Hành giả luôn hiểu rằng 
5s uẩn ở đâu và lúc nào cũng luôn gắn liền với Tam Tướng. 
Cũng nhờ những nhận thức này hành giả tránh được 2 thứ 
Tà Kiến là Thường Kiến và Đoạn Kiến. Nói theo 10 trí Tuệ 
quán thì Đoạn nghi tịnh chính là Liễu Duyên Tuệ 
(pariggahañana). Các vị chú giải Sư nói rằng một hành giả 
thành tựu được Kiến tịnh và Đoạn nghỉ tịnh coi như đã là 
một vị Sơ quả tương đối, gọi theo tên Pali là Cũlasotãpanna 
(Tiểu Tu Đà Huờn), so với người khác thì khả năng sa đọa 
thấp hơn nhiều. Hai trí Tuệ quán trên đây là nền tảng quan 
trọng trong pháp môn Tuệ quán. 


E. ĐẠO PHI ĐẠO TRI KIẾN TỊNH 
(MAGGÄAMAGGAÑÄNA DASSANAVISUDDHI]) 


Tịnh pháp này chính là hai trí Thẩm Sát Tuệ 
(sammasanañana) và Sanh Diệt Tuệ (udayabbayañana) 
trong 10 trí Tuệ quán. Thẩm Sát Tuệ là khả năng nhìn thấy 
Tam Tướng trong Danh Sắc, Ngũ uẩn. Sanh Diệt Tuệ là khả 
năng thấy được sự sanh ra và biến mất của Chân để. Nói 
chính xác thì phải từ hai trí Tuệ quán này trở đi thì hành giả 
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mới thấy được cái gọi là s uẩn Chân đế thông qua bốn khía 
cạnh rốt ráo: 

e_ Bất cứ cái gì trong đời, dầu là Danh hay Sắc, cũng 
đều là những khối tổng hợp (kaläpa). Không gì có 
thể tồn tại độc lập mà không cần đến những mối 
tương quan với bao thứ khác. Nhận thức này được 
gọi là Tích Quán (kalapasammasana). 

se Cái gì ở đời cũng là một giai đoạn. Hôm nay sẽ là 
hôm qua và ngày mai có lúc sẽ là hôm nay. Nhận 
thức này được gọi là Thời Quán 
(addhãnasammasana). Bản chất của đời sống là 
sự trôi chảy không ngừng và mọi thứ luôn trong 
tình trạng Đang Trở Thành cái khác. Từ đó ba thời 
chỉ là một khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi vô cùng. 

e_ Cái gì ở đời cũng chỉ là những chuổi dài ghép nối 
trước với sau (santati). Như nói nhìn thấy, lắng 
nghe hay niềm vui, nỗi buồn... đều là những chuổi 
đài tâm lý được ghép nên bởi vô số sát-na trước 
sau. Nhận thức này được gọi là Liên Hợp Quán 
(santatisammasang). 

e Cái gì ở đời cũng chỉ tồn tại trong một sát-na. 
Không một đơn vị thời gian nào trong ngôn ngữ 
phàm phu có thể diễn tả được tốc độ sanh diệt cực 
kỳ mau lẹ của Danh Sắc Chân đế. Nhận thức này 
được gọi là Sát-Na Quán, thấy đời trong mỗi sát- 
na (khanasammasand). 


Hành giả tu Tuệ quán đến giai đoạn này luôn phải trải qua 
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một cám dỗ rất lớn, nếu thiếu duyên khó mà vượt qua, đó 
chính là 10 Tùy phiền não (vipassanipakkilesa). Gọi là Tùy 
phiền não là bởi chúng có thể trở thành chướng ngại cho sự 
tiến bộ của hành giả. 


1. 


Hào Quang (obhaãsa): Có người vào thời điểm này 
thấy thân mình tự nhiên phát sáng hoặc trở nên trong 
suốt như pha lê. Người kém duyên sẽ tưởng đó là một 
sự chứng ngộ ghê gớm nào đó. Thực ra đây chỉ là một 
chuyện rất tự nhiên khi nội tâm một người đạt tới sự 
chuyển đổi quá lớn. 


.. Phỉ Lạc (piti): Có người bổng nhiên cảm nhận được 


một niềm vui mà từ bé đến giờ chưa từng biết qua. 
Sự Yên Tĩnh của Thân Tâm (passaddhi): Có người 
như nghe được những chuyển động vi tế nhất của 
Thân Tâm bởi lúc đó mọi thứ ở họ như đang trong 
trạng thái vắng lặng đến tột cùng. 

Thuần Tín (adhimokkha): Có người ở giai đoạn này 
cứ tưởng mình đã là Sơ quả khi niềm tin nơi Tam Bảo 
bổng dưng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ như 
thấy Đức Phật ngay trước mặt và dám chết vì ngài. 
Dõng Mãnh (paggähd): Có người lúc này thấy việc 
lành nào cũng dễ như trở bàn tay, dù thật ra nó quá 
sức họ. Hành giả lúc này làm việc không biết mệt. 
Tâm trạng này cũng có thể khiến hành giả ngộ nhận 
mình đã là thánh nhân, vì từ bé đến nay chưa bao giờ 
trải qua một kinh nghiệm đặc biệt như vậy. 
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6. 


10. 


Sự Tịnh Lạc (sukha): Có người ở giai đoạn này nghe 
được trong cả thân tâm một niềm hạnh phúc vô bờ 
bến không thể diễn tả, một sự dễ chịu mà không một 
dục lạc nào có thể đem lại. Nhờ vậy hành giả có những 
thứ sắc tâm chưa từng có bao giờ: Thanh thản, nhẹ 
nhàng và thanh tịnh. 

Sáng Trí (ñãng): Có người ở giai đoạn này thấy mình 
như trở thành một người khác, bổng nhiên hiểu ra 
những điều xưa giờ bế tắc hoặc chưa từng nghĩ đến. 
Đây là chuyện tốt nhưng cũng là cái bẫy cho hành giả 
kém duyên tưởng mình đã đắc thánh. 

Chánh Niệm (upatthãng): Ở giai đoạn này hành giả 
như sống 100% với chánh niệm, trong khi trước đây 
một giờ chánh niệm liên tục đã là rất khó, bây giờ bao 
lâu cũng được và rất dễ dàng, thậm chí vững mạnh 
hơn xưa rất nhiều lần. 

Xả Tâm (upekkha): Chi pháp căn bản ở đây là tâm 
sở Hành Xả và tâm sở Tư trong tâm Khai ý môn. Ở 
giai đoạn này, có người thì thấy tâm trạng nổi bật của 
mình là sự thanh thản không vui hay buồn, thương 
ghét đối với bất cứ trần cảnh nào, dầu người hay vật. 
Cảm giác đó giống như ở một bậc thánh không còn 
Sân tâm hay Dục ái nữa, nghĩa là không vui chẳng 
buồn, không thích hay ghét. 

Pháp Ái (nikanti): Là sự ham thích, đam mê với 
những thành tựu tiến bộ của mình trong pháp môn 
Tuệ quán qua các Tùy phiền não. 
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Trong 10 Tùy phiền não vừa kể chỉ có điều cuối cùng mới 
là phiền não mà thôi. o9 điều trước (trừ hào quang là pháp 
Vô Ký) đều là thiện pháp cả. Nhưng sở dĩ gọi là Tùy phiền 
não vì chúng là những cạm bẫy cho người thiếu duyên 
tưởng mình đã là thánh nhân. 1o Tùy phiền não lúc này là 
cơ hội cho 3 phiền não Mạn, Ái, Kiến. Với người hữu duyên 
đắc thánh trí thì cả 1o Tùy phiền não chỉ là cảnh phù du 
trong giai đoạn nhất thời mà thôi. Họ biết rõ cảnh Danh Sắc 
sanh diệt mới là điều cần lưu tâm, cái gì ngoài ra cũng không 
cần thiết để vướng mắc. Đó là vì sao giai đoạn này được gọi 
là Đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là trí biết rõ cái gì giả, cái gì 
thật. 


F. ĐẠO LỘ TRI KIẾN TỊNH (PATIPADÃÑÃNADASSANAVISUDDHI) 


Là bao gồm các trí Tuệ quán từ sau Sanh Diệt Tuệ cho đến 
Chuyển Tộc Tuệ. 


1. Sanh Diệt Tuệ (Udayabbhayañang): Là giai đoạn 
trí Tuệ quán thấy ra được Tam Tướng trong Danh Sắc 
mà không vay mượn những cái biết từ việc đọc hay 
nghe người khác. 

2. Biến Diệt Tuệ (Bhañgañãng): Ở đây hành giả thấy 
được sự sanh diệt của Danh Sắc với một tốc độ mà 
xưa giờ chưa từng ngờ đến. Không ai có thể thấy 
được từng sát-na Danh Sắc sanh diệt thế nào, nên ở 
giai đoạn này cái mà hành giả thấy được tuy nói là sự 
sanh diệt nhưng hình ảnh nổi bật vẫn là cái diệt nhiều 
hơn sanh. Trong khi ở Sanh Diệt Tuệ thì sự sanh và 
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diệt cơ hồ như giống nhau. Ở đây hành giả nhìn về 
Danh hay Sắc thì hầu như chỉ thấy khía cạnh biến mất 
của từng thứ. Đó là lý do trí này được gọi là Biến Diệt 
Tuệ. 

3. Kinh Úy Tuệ (Bhayañäng): Khi chỉ còn thấy sự biến 
mất của Danh Sắc, tâm trạng lớn nhất của hành giả 
lúc này là sự kinh cảm không thể diễn tả được. Hành 
giả thấy mình đang chết trong từng giây và nhìn ra 
toàn bộ thế giới cái gì cũng đang sụp đổ. Đây là cái 
thấy của trí tuệ như thật không phải sự tưởng tượng. 

4. Nguy Hại Tuệ (ädïnavañãng): Ở đây hành giả trực 
nhận ra bản chất của Danh Sắc không phải là những 
øì tốt đẹp như phàm nhân vẫn nghĩ. Đẹp xấu, buồn 
vui chỉ là ảo giác, những khái niệm kiên cố lâu bần 
đều là không thật, mọi thứ sanh ra chỉ để diệt đi. 

s. Yếm Ố Tuệ (nibbidäñäãng): Đến đây thì sự kinh 
hoàng đã lắng xuống và thay vào đó là sự nhàm chán 
với mọi sự, kể cả chuyện tu tập công đức. Với hành 
giả lúc này thứ gì cũng là của giả. Thậm chí có người 
cũng vì tâm trạng này mà từ bỏ công phu Tuệ quán. 

6. Dục Thoát Tuệ (muñcitukamyatañang): Tuệ này là 
tâm trạng muốn vượt thoát Danh Sắc. Hành giả thấy 
mình như một người tù đang bị giam nhốt hay một 
con thú đang bị vướng bẫy. 

7. Quán Sát Tuệ (patisankhañang): Ngay sau lúc 
muốn vượt thoát Danh Sắc, hành giả hiểu ra rằng 
không có một con đường nào để thoát khỏi Danh Sắc 
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ngoài việc tiếp tục nhìn ngắm nó sanh diệt cho đến 
bao giờ dứt sạch phiền não mới thôi. 


Nhằm minh họa các Tuệ vừa kể trên, trong Kinh có cho ta 
bức tranh về một người nông dân đi đánh cá bằng nôm. Anh 
này bước xuống ruộng và dùng nôm chụp xuống những chỗ 
nghỉ là có cá và sau cùng đã tìm thấy một chỗ bắt mắt nhất. 
Khi chiếc nôm được chụp xuống, anh nông dân thò tay vào 
trong và nắm lấy con cá đem ra ngoài. Anh ta bỗng dưng hết 
hồn vì cái cầm được trong tay không phải là cá mà là một 
con rắn độc với những vằn khoan trên mình và một cái đầu 
tam giác. Những chỉ tiết đó không hề hấp dẫn như ở một con 
cá và lúc này điều duy nhất mà anh nông dân muốn làm là 
quăng bỏ con rắn thật xa, càng nhanh càng tốt. Có điều là 
việc liệng bỏ con rắn độc không đơn giản như đối với một 
con cá, anh nông dân phải nắm chặt nó và lựa chiều mà vung 
tay để nó không thể quay đầu cắn mình. Chính khía cạnh 
muốn bỏ nó phải dựa vào nó là tượng trưng cho Quan Sát 
Tuệ. Từng thời điểm tâm trạng trước đó của anh nông dân 
cứ theo thứ lớp mà tượng trưng cho các tuệ Kinh Úy, Yếm 
Ố, Nguy Hại và Dục Thoát. 


8. Hành Xả Tuệ (sankharupekkhañang): Với trí tuệ ở 
giai đoạn này hành giả có cảm giác giống hệt như anh 
nông dân sau khi quăng bỏ con rắn độc đi: Thanh 
thản, bình yên, không tiếc nuối. Hoặc giống như một 
người nam hay nữ lúc nhìn về người vợ hay chồng cũ 
của mình và biết rằng tình xưa đã hết. Không thương 
không ghét, chỉ là một sự hờ hững mà người ngoài 
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không sao hiểu được. Hành giả lúc này nhìn về Danh 
Sắc cũng bằng tâm trạng đó: Không sợ, không chán, 
không muốn giữ lại cũng chẳng muốn xua đi, đại khái 
sao cũng được. Nói vậy có nghĩa là sự chán ghét hay 
sợ hãi đối với Danh Sắc vẫn là một thứ tâm trạng 
bồng bột ở giai đoạn chưa thuần thục, chín muồi. Bởi 
đó còn là những tâm trạng lệ thuộc tình cảm. Riêng 
với thứ Tuệ quán già dặn thì mọi thứ nằm ngoài 
những ghét thương. Ta đừng quên khoảng cách từ 
ghét sợ qua thương thích luôn gần hơn là từ sự hờ 
hững qua thương thích. 

9. Thuận Thứ Tuệ (anulomañang): Với hành giả có 
đủ túc duyên (Ba la mật), sau Hành Xả Tuệ sẽ là 
Thuận Thứ Trí. Trong A-tỳ-đàm thì trí này chỉ diễn ra 
trong một sát-na và đối tượng của nó không còn là 
cảnh Danh Sắc nữa, mà là Níp-bàn. Trong kinh có cho 
ta một ví dụ. Ngày xưa những người đi biển thường 
mang theo vài con chim để nuôi trên tàu trong các 
chuyến hải hành. Khi đã xa bờ quá lâu ngày, muốn 
biết hướng nào có đất liền thì người ta chỉ việc thả đi 
một con chim. Nếu thấy được bờ ở hướng nào, chim 
sẽ bay về đó và không trở lại tàu nữa. Nếu không thấy 
được đất liền thì chim sẽ quay về tàu. Người ít duyên 
khi đến Hành Xả Tuệ thì tâm cứ quấn quanh cảnh 
Danh Sắc. Trong trường hợp đủ duyên đắc thánh trí, 
thì tâm hành giả sẽ rời cảnh Danh Sắc mà hướng về 
Níp-bàn. Ta có thể hình dung tiến trình này qua các 
tâm lộ đắc đạo sau đây: 
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a. Lộ đắc đạo của người độn căn (mandapañña): 
R-D-KY-CB-CH-TT-CT-Đ-Q-Q-HP 


®@®@@@6@00@0 


Phàm Thánh 





Hình 63- Tuệ Thuận Thứ trên lộ đắc đạo của người độn căn 


b. Lộ đắc đạo của người lợi căn (tikkhapañña): 
R-D-KY-CH-TT-CT-Đ-Q-Q-Q-HP 


œX,®@@@©©®®®© 


Phàm Thánh 











Hình 64- Tuệ Thuận Thứ trên lộ đắc đạo của người lợi căn 


Nói theo tạng Kinh thì Thuận Thứ Tuệ gồm 3 giai đoạn: 
Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Thứ, tức 3 sát-na tâm. Nói theo 
A-tỳ-đàm thì chỉ là một thứ tâm mà thôi. 

10.Chuyển Tộc Tuệ (gotrabhuñana): Vẫn là phàm trí 
lấy Níp-bàn làm đối tượng chớ không phải cảnh Danh 
Sắc. Chính Trí này có chức năng chấm dứt chủng tử 
phàm phu. 


11.Thánh Tuệ (ariyañang): Gồm sát-na thánh đạo 
(maggañana) và sát-na thánh quả (phalañang). 
Thánh đạo ở đây chỉ là một sát-na nhưng cùng lúc 
làm đủ bốn việc: 
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- Nhận ra Khổ đế 

- - Chấm dứt Tập đế 

- - Chứng ngộ Diệt đế 
- - Thành mãn Đạo đế. 

Ngay sau thánh đạo là thánh quả, không có thời gian xen 
kẻ. Đây là lý do Kinh gọi thánh trí là akalika (hiệu quả tức 
thì, vượt ngoài thời gian, giữa Đạo và Quả không có gián 
đoạn). Vô lượng kiếp sanh tử được kết thúc trong khoảnh 
khoắc. 

12.Phản Khán Tuệ (paccavekkhanañang): Sau lộ đắc 

đạo chỉ vài tâm Hữu phần thì 5s tâm lộ phản khán sau 
đây sẽ tự nhiên xuất hiện theo thứ lớp: 

e_ Lộ tâm Phản Khán Đạo (nhìn lại tâm thánh đạo 

vừa chứng) 

e Phản Khán thánh quả 

e Phản Khán Níp-bàn 

e Phản Khán phiền não đã diệt 

e_ Phản Khán phiền não còn dư sót. 

Ở trường hợp người chứng Tứ quả thì không có lộ Phản 
Khán thứ năm này. 

Như vậy khi kể trí Tuệ quán có 16 là kể hai Tuệ trù bị, 
gồm Danh Sắc Tuệ và Liễu Duyên Tuệ, tiếp theo là 10 trí Tuệ 
quán căn bản và bốn trí Tuệ quán phản xạ (tự có, không do 
can thiệp) là từ Tuệ Chuyển Tộc đến Tuệ Phản Khán. 
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Ở đây chỉ cho các tâm thánh đạo vì mỗi tầng thánh gột 
rửa ít nhiều phiền não đến tầng cao nhất thì tất cả phiền não 
đều được đoạn trừ. 

Nói chỉ tiết thì có tám hạng thánh nhân, nhưng trong thực 
tế thì chỉ có bốn tầng thánh quả. Vì mỗi tầng thánh đạo chỉ 
diễn ra trong một sát-na mà thôi. 

1. Ề Thánh Sơ Quả (sotaãpanna): Còn gọi là thánh Dự Lưu, 
Tu Đà Huờn hay Thất Lai là người đã dứt trừ được 3 
phiền não Thân Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ. Từ 
sau lúc đắc quả, khi nào muốn an hưởng quả vị Níp- 
bàn thì vị thánh Sơ quả chỉ cần nhập vào Quả Định 
bằng cách quán sát Danh Sắc theo cách của người tu 
Tuệ quán rồi sau đó lộ Quả Định xuất hiện kéo dài 
trong nhiều giờ hay một tuần lễ. Trong suốt thời gian 
này vị thánh Dự Lưu chỉ sống có một loại tâm duy 
nhất là tâm Sơ quả. 


Có 3 trường hợp Sơ quả: 


- Thất Trùng Sinh Dự Lưu (sattakkhattu- 
paramasotäpanna): Tái sanh đây đó bảy kiếp ở 
cõi Dục giới rồi mới chứng A-la-hán. 

- Gia Gia Dự Lưu (kolankolasotapanna): Chứng 
quả A-la-hán trong khoảng thời gian từ kiếp thứ 
hai cho đến kiếp thứ sáu. 
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Nhất Chủng Dự Lưu (ekabï7isotäapanna): Chứng 


A-la-hán ở kiếp thứ hai sau đời này. 


2z. Thánh Nhị Quả (sakadäagđmi): Còn gọi là Tư Đà 
Hàm tức bậc Nhất Lai. Là tầng thánh thứ hai giảm nhẹ 
được Dục Ái và Sân, dĩ nhiên kể cả Si. Bậc thánh này 
chỉ có thể trở lại cõi Dục giới một lần trước khi chứng 
quả Níp-bàn. Có sáu trường hợp Nhất Lai: 


Chứng Nhất Lai ở cõi người, rồi cũng chứng A-la- 
hán ở cõi người. 

Chứng Nhất Lai ở cõi người và chứng A-la-hán ở 
cõi trời. 

Chứng Nhất Lai ở cõi trời, rồi cũng chứng A-la-hán 
ở cõi trời. 

Chứng Nhất Lai ở cõi trời và chứng A-la-hán ở cõi 
người. 

Chứng Nhất Lai ở cõi người, sau đó sanh về trời 
rồi sanh lại cõi người mới chứng A-la-hán. 

Chứng Nhất Lai ở cõi trời, sanh lại cõi người, rồi 
trở về trời chứng A-la-hán. 


3. Thánh Tam Quả (anãgđmi): Còn gọi là Bất Lai hay 
A-na-hàm, là vị đã chấm dứt năm hạ phần kiết sử và 


không còn trở lại cõi Dục giới nữa. Vị thánh Bất Lai và 


A-la-hán có hai cơ hội để an hưởng quả vị Níp-bàn 


ngay khi còn sống đó là an trú Quả Định và nếu đã 
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chứng thiền Vô sắc thì còn có thể nhập thiền Diệt Thọ 

Tưởng Định. Có năm hạng A-na-hàm: 

- Chứng A-la-hán ở nửa trước (tiền bán) tuổi thọ 
trên cõi Tịnh Cư. 

- - Chứng A-la-hán ở nửa sau (hậu bán) tuổi thọ trên 
cõi Tịnh Cư. 

- - Chứng A-la-hán một cách khó khăn. 

- - Chứng A-la-hán một cách dễ dàng. 

- - Chứng A-la-hán sau khi đã sanh đủ 5 cõi Tịnh Cư. 


. Thánh Tứ Quả (arahanta): Còn gọi là A-la-hán. Là 
vị đã chấm dứt tất cả phiền não, không còn gì phải 
làm thêm trong đạo nghiệp giải thoát nên cũng gọi là 
thánh Vô Học. Trong khi 3 tầng thánh thấp vẫn còn là 
tâng Hữu Học. Tất cả chư Phật Toàn Giác, Độc Giác và 
A-la-hán Thinh Văn Giác đều là những vị thánh Tứ 
quả giống nhau trên phương diện chấm dứt phiền 
não và chứng ngộ Níp-bàn. Nhưng do phước duyên 
mỗi cá nhân khác nhau nên bên cạnh những điểm 
đồng vừa nói vẫn có những điểm dị biệt giữa các vị: 
- _ Có những vị A-la-hán không từng tu qua thiền Chỉ 
tịnh nên bên cạnh việc hết sạch phiền não không 
có thêm khả năng gì đặc biệt. Các vị được gọi là A- 
la-hán Tuệ Giải Thoát. 
- Có những vị A-la-hán chứng đắc các tầng thiền 
Đáo đại trước hoặc sau khi chứng quả A-la-hán thì 
được gọi là Câu Phần Giải Thoát. 
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- - Có những vị A-la-hán tu trọn cả Chỉ Quán nhưng 
ngoài trí Tứ quả chỉ có thêm 2 khả năng Túc Mạng 
Minh và Sanh Tử Minh. Các vị này được gọi là A- 
la-hán Tam Minh. 

- _ A-la-hán Lục Thông là những vị A-la-hán có thể 
sử dụng cả ngũ Thông. 

- A-la-hán Vô Ngại Giải là những vị A-la-hán có 
được 4 trí phân tích về Văn, Từ, Nghĩa Lý Phật 
ngôn và khả năng ứng đối (Nghĩa vô ngại giải, 
Pháp vô ngại giải, Từ vô ngại giải và Biện vô ngại 
giải). 

- _ Vị A-la-hán nào cũng chấm dứt tất cả phiền não và 
sanh tử như nhau nhưng nói về ba khía cạnh 
phước báu, đức lành và trí tuệ thì hàng Thinh Văn 
không bì được với Phật Độc Giác và Phật Độc Giác 
không sao sánh được với vị Chánh Đẳng Giác. 
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Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 
* 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Nguyễn Thế Vinh 
Trình bày, minh họa: Nguyễn Quốc Bình, Hữu Phúc 
Sửa bản in: Nguyễn Quốc Bình 
Kỹ thuật: Nguyễn Quốc Bình, Hữu Phúc 
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Đối tác liên kết: 

Cty TNHH Truyền Đăng 
Địa chỉ: 100/5 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 


In 700 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm, tại Xí nghiệp In Fahasa - 
774 Trường Chỉnh, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Số 
đăng ký... ngày... In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 
2015. 


